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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển 
ngày càng nhanh. Kinh tế  tri thức có vai trò ngày càng nổi bật 
trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh đó, 
giáo dục đã trỏ thành nhân tố  quyết định đối với sự phát triển 
kinh tế  - xã hội. Các nước trên thế giới, kể cả những nước đang 
phát triển, đều coi giáo dục là nhân tố  hàng đầu quyết định sự 
phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia. Đảng và Nhà 
nước ta đã đặt giáo dục ỏ vị trí cao. Nghị quyết Trung ương 2 
khóa VIII đã xác định phát triển giáo dục và đào tạo là quốc 
sách hàng đầu, là nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Đánh giá thực trạng giáo dục đào tạo sau 25 năm đổi 
mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng 
định đổi mâi căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu 
cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu 
chuẩn hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo 
cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đòi. Để 
hoàn thành được mục tiêu quan trọng này, ngành giáo dục nưóc 
ta không chỉ dựa trên thực lực của mình mà còn phải không 
ngừng học tập kinh nghiệm của các nưóc có nền giáo dục phát 
triển trên thế giới, trong đó có mô hình "Hiện đại hóa giáo dục" 

của Trung Quốc.
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Đảng Cộng sản Trung Quốc rất coi trọng thực hiện hiện đại 
hóa giáo dục, nỗ lực phổ cập và phát triển giáo dục, coi đây là 
mục tiêu tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, 
hiện đại hóa đất nưóc và đã có những bưốc tiến dài trên con 
đường hiện đại hóa giáo dục.

Việt Nam có nhiều điểm tương đồng vối Trung Quốc, nên 
những kinh nghiệm trong sự nghiệp phát triển và hiện đại hóa 
giáo dục của Trung Quốc có giá trị tham khảo rất tốt đối với 
chúng ta. Vói ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự 
thật xuất bản cuốn sách Hiện đại hóa giáo dục do tác giả 
người Trung Quốc Vương Bân Thái, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh 
Giang Tô làm chủ biên. Cuốn sách được dịch từ nguyên bản 
tiếng Trung Quốc, do Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô ấn 
hành. Cuốn sách gồm 10 chương với nội dung đề cập đến tầm 
quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nưốc ở các quôc gia trên thê giới và ở tỉnh Giang 
Tô, Trung Quốc; nghiên cứu và phân tích nhiều khía cạnh về 
mục tiêu, con đưòng hiện đại hóa giáo dục của Trung Quốc như 
vấn đê' công bằng trong giáo dục, đầu tư cho giáo dục, xây dựng 
đội ngũ giáo viên, cải cách thể chế giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, 
mở cửa đối ngoại trong giáo dục..., từ đó xác định mô hình hệ 
thống giáo dục của Trung Quốc trong tương lai.

Những nội dung trong cuốn sách là sự gợi ý thiết thực đối 
vói việc xây dựng hệ thống giáo dục ở Việt Nam, đặc biệt trong 
thời điểm Đảng và Nhà nưốc ta đang có những định hướng mới 
trong việc xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam. Cuốn 
sach se là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà giáo dục, 
các nhà hoạch đinh chínK u ' í- \_ . nh sấch và với những ai quan tâm tới nềngiáo dục nước nhà.

Xin trân trọng Biôi thiệu cuốn sách vôi bạn đọc.

..___, Thán8 9 năm 2013
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRI Q u ô r  _ T

^  o c  G1A- s ự T H Ậ T
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Nỗ Lực BỒI DƯỠNG ĐỘI NGỦ LÃNH ĐẠO 
CỐT CÁN ĐỦ SỨC ĐẢM ĐƯƠNG TRỌNG 

TRÁCH "HAI DẪN ĐẦư'
(Thay Lời tựa)

Lý N guyên  C h iều

Đại hội lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ 
rõ cần phải xây dựng xã hội theo mô hình học tập. Hội 
nghị Trung ương 4 khóa XVI cũng đã đưa ra mục tiêu xây 
dựng chính đảng theo mô hình học tập. Muốn xây dựng 
được xã hội theo mô hình học tập, cần phải xây dựng được 
chính đảng theo mô hình học tập trước với việc xây dựng 
chính đảng theo mô hình học tập, khâu then chốt nằm ở 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ theo mô hình học tập. Đây 
không chỉ là yêu cầu để dẫn dắt toàn đảng cùng học tập, 
mà còn là yêu cầu để nâng cao tố chất lãnh đạo của cán bộ 
đảng các cấp và thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lãnh đạo 
của mình.

Thực hiện mục tiêu "hai dẫn đầu" là sứ mệnh lãnh 
đạo và thực tiễn cầm quyền lớn nhất trong giai đoạn hiện 
nay của các tổ chức đảng ở Giang Tô. Sứ mệnh cao cả,
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thực tiễn đầy sức sáng tạo đó đặc biệt cần có một đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo cốt cán có tố chất cao, đủ sức đảm đương 
trọng trách. Chúng ta  cần  ý thức được rằng, đối diện VỚI 

tình thế mối, giai đoạn mới, nhiệm vụ mối thì tầm nhìn, 
trình độ tri thức và năng lực của đội ngũ cán bộ của toàn 
tỉnh Giang Tô còn có quá nhiều điểm chưa thích ứng. Ví 
dụ như thực hiện phát triển nhưng lại không am hiểu 
tiến trình và quy luật công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
thế giới; thực hiện quốc tế  hóa nền kinh tế  nhưng lại 
không nắm được quy tắc kinh tế  thương mại quốc tế  và 
không biết ngoại ngữ; thực hiện đô thị hóa nhưng không 
hiểu gì về quy hoạch đô thị; thực hiện thông tin hóa nhưng 
không biết vận dụng, tận dụng mạng internet; thực hiện 
quản lý theo pháp luật nhưng không thông thạo pháp luật, 
pháp quy,... vẫn còn là những hiện trạng khá phổ biến. 
Một bộ phận cán bộ tự bằng lòng về vốn tri thức hiện có, 
tự bằng lòng về kinh nghiệm của bản thân mà chỉ coi 
trọng việc giao tế, ít chịu học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, 
dần rơi vào trạng thái thiếu và yếu về tri thức và bản 
lĩnh. Tính đến cuối năm 2003, trong sô' cán bộ lãnh đạo 
đảng và chính quyền cấp phòng trở lên ỏ các huyện trên  
toàn tỉnh, số cán bộ có trình độ nghiên cứu sinh chiếm 
6,34%; sô' cán bộ có trình độ đại học chính quy chiếm 
45,28%, sô' cán bộ có trình độ văn hóa từ trung câ'p trở 
xuống vẫn còn chiếm tối 48,29%. So sánh với thời điểm 
năm 2000, tỷ lệ cán bộ có trình độ học vấn ở mức nghiên 
cứu sinh tăng 3%; tỷ lệ cán bộ có trình độ học vấn ỏ mức 
đại học chính quy tăng 9%. Nhưng, cần thấy được ràng.
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cơ cấu trí thức này vẫn chưa thể thích ứng vối nhu cầu 
phát triển trong tương lai của Giang Tô, cần phải tiếp tục 
cải thiện và nâng cao. Chúng ta cần phải đặt nhiệm vụ 
xây dựng đội ngũ cán bộ theo mô hình học tập lên vị trí 
nổi bật hơn nữa, coi việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo đảng và chính quyền "trăm, nghìn, vạn"1 là nhiệm vụ 
trọng tâm, triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ theo quy 
mô lớn, giải quyết hiệu quả các vấn đề như "khủng hoảng 
tri thức", "khủng hoảng bản lĩnh" hiện đang tồn tại trong 
đội ngũ cán bộ, nâng cao toàn diện tô" chất lãnh đạo và 
bản lĩnh cầm quyển của cán bộ các cấp, cố gắng trong 
thời gian từ 3 đến 5 năm, bồi dưỡng cho được lốp cán bộ 
lãnh đạo kê cận cốt cán để thực hiện mục tiêu "hai dẫn 
đầu" của Giang Tô trong hơn 10 năm sau này. Trong các 
cơ quan đảng, chính quyền của Giang Tô hiện nay, có 
1.361 cán bộ cấp sở, vụ của thành phô", 20.601 cán bộ cấp 
phòng của các huyện, 217.000 cán bộ cấp xã, thị trấn trở 
xuống, nếu có được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tầm 
nhìn xa, khả năng đoán biết đại cục tốt, đường lối tư duy 
mạch lạc, giàu sức sáng tạo, có hoài bão lớn, giỏi tập hợp 
sức dân, trong sô' đó, có được lốp cán bộ cơ sở dám làm 
dám chịu, được quần chúng tín nhiệm thì sức phát triển 
của Giang Tô sẽ trở nên mạnh mẽ, bừng bừng khí thế đi

1. Cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền "trăm, nghìn, vạn" là 
chỉ hơn 100 cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp sở, vụ hơn 1.000 cán 
bộ lãnh đạo cấp sỏ, vụ của thành phố và hơn 2 vạn cán bộ lãnh 
đạo cấp phòng của các huyện.
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lên, mục tiêu "hai dẫn đầu" của Giang Tô nhất định sẽ 
thực hiện được theo đúng kế hoạch.

Cần tập trung xoay quanh nhiệm vụ chiến lược nâng 
cao năm năng lực cầm quyền chủ yếu1 và nhu cầu thực tê 
để thực hiện "hai dẫn đầu", tập trung bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ "ba rộng lớn”, cần từ một xuất phát điểm cao hơn, 
xây dựng được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện 
cho cán bộ trong toàn tỉnh theo nguyên tắc vừa phải có hệ 
thông, vừa phải có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của 
nhiệm vụ phát triển. Muôn thế, thứ nhất, cần kiên trì việc 
đẩy mạnh vũ trang lý luận giúp cán bộ các cấp, đặc biệt là 
cán bộ lãnh đạo nâng cao trình độ lý luận,- nắm vững 
phương pháp tư duy khoa học, xây dựng được thế giới 
quan, nhân sinh quan, giá trị quan đúng đắn, tăng cường 
năng lực tư duy chiến lược, mỏ rộng khả năng sáng tạo, 
năng lực điều tiết, năng lực kiểm soát toàn cục và nâng 
cao năng lực công tác quần chúng. T hứ hai, cần phân chia 
đối tượng, xác định yêu cầu rõ ràng. Căn cứ theo các nhu 
cầu khác nhau của những cán bộ lãnh đạo ỏ tầng nấc khác 
nhau, cương vị khác nhau để xác định nội dung và trọng 
điểm học tập, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hưống có 
trọng tâm, quy định khô'i kiến thức cơ sở, kiến thức

1. Năm nâng lực cầm quyền chủ yếu bao gồm: năng lực chèo 
lái nền kinh tê thị trường xã hội chủ nghĩa, năng lực phát triển 
nền chính trị dãn chu xã hội chủ nghĩa, năng lực xây dựng nển 
vãn hỏa tiên tiên xa họi chu nghĩa, năng lực xây dựng xã hội hài 
hòa xã hội chủ nghĩa và năng lực ứng phó vói cục diện thế giới 
và giải quyết cốc sự vụ quốc tế.
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chuyên ngành và kỹ năng cơ bản bắt buộc phải nắm vững, 
tăng cường năng lực thực thi chức trách theo cương vị, 
đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo của cán bộ. Thứ ba, cần đổi 
mới phương thức, phương pháp bồi dưỡng cán bộ. Kiên trì 
coi nhu cầu công việc là định hướng, coi việc xây dựng 
năng lực là hạt nhân, bồi dưỡng có trọng điểm đối với cán 
bộ, đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng nhân tài ưu tú, bồi 
dưỡng liên tục, nhiều lần đối với cán bộ trẻ, ưu tiên bồi 
dưỡng những nhân tài ở các phương diện còn khuyết thiếu. 
Chúng ta cần tiếp tục phát huy vai trò chủ yếu của hệ 
thống trường đảng các cấp và hệ thống học viện hành 
chính, tích cực tận dụng tài nguyên giáo dục của các 
trường cao đẳng, đại học, vận dụng tối đa các phương thức 
đào tạo hiện đại như đào tạo trên truyền hình, đào tạo qua 
mạng, để tạo dựng sân chơi mới cho hoạt động bồi dưỡng 
cán bộ, mở rộng kênh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt, 
cần chú ý giúp đỡ cán bộ lãnh đạo mỏ rộng tầm nhìn, xây 
dựng thế giới quan. Cần đẩy mạnh việc đưa cán bộ lãnh 
đạo đi đào tạo, bồi dưỡng ỏ nước ngoài, cố gắng trong vòng 
5 năm hoàn thành mục tiêu toàn bộ cán bộ lãnh đạo đảng, 
chính quyền chủ chốt ở các huyện, thành phô" có quy mô 
lớn và thành phô' trực thuộc trong toàn tỉnh; người phụ 
trách chủ chốt trong các cơ quan, doanh nghiệp trọng tâm 
của tỉnh, thành phô' có cơ hội học tập, bồi dưỡng ở nước 
ngoài. Cần nỗ lực nâng cao hiệu quả của công tác bồi 
dưỡng cán bộ, nội dung bồi dưỡng phải thiết thực, phương 
pháp bồi dưỡng phải phong phú, đa dạng, để gắn kết chặt 
chẽ giữa công tác bồi dưỡng cán bộ vối thực tiễn công việc,
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đạt đến mục tiêu học và hành gắn kết chặt chẽ, hỗ trọ và 
bổ sung cho nhau. Thứ tư, cần xây dựng và kiện toàn cơ 
chế khuyến khích đánh giá hoạt động học tập, bồi dưỡng 
của cán bộ. Đối vối cán bộ tham gia học tập, bồi dưỡng cân 
phải có quy định ràng buộc cứng, lập hồ sơ học tập của 
mỗi cá nhân cán bộ, thực hiện biện pháp quản lý, đánh giá 
bằng điểm số. Cần phải coi thành tích bồi dưõng, học tập 
và kết quả lĩnh hội kiến thức bắt buộc là cơ sỏ quan trọng 
để tuyển dụng và đê' bạt cán bộ, những cán bộ không đạt 
được yêu cầu của việc học tập và quy định của việc bồi 
dưỡng sẽ không được đề bạt, không được thăng chức. Cán 
bộ lãnh đạo các cấp cần phải có ý thức tự học tập suốt đời, 
xuất phát từ mục tiêu thực hiện tốt hơn nữa các chức 
trách, nhiệm vụ được giao để không ngừng tăng cường 
động lực nội tại của việc học tập, tự giác tìm tòi tri thức 
mối, tích lũy kinh nghiệm mới, nâng cao bản lĩnh mới.
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C hương I

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA VIỆC HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC

Hiện đại hóa giáo dục vừa là yếu tố cấu thành quan 

trọng, vừa là động lực chính thúc đẩy sự nghiệp hiện đại 

hóa xã hội. Trong thế giới ngày nay, tri thức ngày càng trở 

th à n h  n h ân  tố  có tín h  quyết định tron g  việc n ân g  cao  

năng lực tổng hợp và sức cạnh tranh quốc tê của đất nước, 

tài nguyên con người ngày càng trở thành nguồn tài 

nguyên mang tính chiến  lược trong việc thú c đẩy kinh tế - 

xã hội phát triển. Muôn đẩy nhanh việc thực hiện mục 

tiêu hiện đại hóa của nhà nước và các địa phương, nhất 

thiết phải nỗ lực thực hiện hiện đại hóa giáo dục, nỗ lực 

thực hiện phổ cập và phát triển giáo dục. Đây là mục tiêu 

tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa của rất nhiều quốc 

gia, là yêu cầu tất yếu để quán triệt quan điểm phát triển 

khoa học, là chọn lựa tất yếu để kinh tế - xã hội phát triển 

vừa nhanh vừa tốt.
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I- NỘI HÀM Cơ BẢN VÀ ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA 
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỰC

Để nghiên cứu và lựa chọn phương hướng hiện đại hóa 
giáo dục, trước tiên cần xác định rõ: thế nào là hiện đại 
hóa giáo dục? Nó có những đặc trưng cơ bản nào? Đê thúc 
đẩy hiện đại hóa giáo dục, rốt cuộc cần đưa sự nghiệp giáo 

dục đạt đến trạng thái lý tưổng nào?

1. Nội h àm  cơ  bản củ a  h iện  đ ại h ó a  giáo  d ụ c

Nội hàm cơ bản của hiện đại hóa giáo dục có mối quan 
hệ chặt chẽ vối nội hàm cơ bản của hiện đại hóa. "Hiện đại 
hóa là một danh từ chung mới dùng để khái quát quá 
trình thay đổi nhanh chóng của xã hội trong tiến trình 
phát triển thời kỳ gần đây của nhân loại"1, nội hàm của nó 
rất phong phú. Nó vừa được dùng để khái quát "quá trình", 
vừa được dùng để khái quát "trạng thái". Xét về quá trình 
lịch sử mang tính quốc tế, hiện đại hóa chỉ sự thay đổi 
mạnh mẽ, nhanh chóng mà xã hội loài người đã trải qua 
kể từ cuộc cách mạng công nghiệp đến nay. Khoa học - kỹ 
thuật là động lực thúc đẩy sự thay đổi mang tính bưốc 
ngoặt này dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng từ xã hội 
nông nghiệp truyền thống sang xã hội công nghiệp hiện 
đại. Xét về trạng thái phát triển, hiện đại hóa chủ yếu chỉ 
sự nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các nưốc phát triển tiếp

1. Lô Vinh Cự: Luận giải mới về hiện đại hóa, Nxb. Dại 

Bắc Kinh, 1993, tr.8.
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cận gần hơn hoặc đạt đến trình độ tiên tiến của các nước 
phát triển, của các nưóc và khu vực đang phát triển dưới 
sự ảnh hưởng của hệ thống quốc tế hiện đại. Theo quan 
điểm thông thường, tiến trình lịch sử hiện đại hóa của thế 
giới khởi đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp.

Ý nghĩa của hiện đại hóa giáo dục có liên quan mật 
thiết với ý nghĩa của hiện đại hóa, nó vừa chỉ "quá trình" 
vừa chỉ "trạng thái", về quá trình, hiện đại hóa giáo dục 
chỉ quá trình nền giáo dục truyền thông phù hợp vối nền 
kinh tế  tiểu nông qua lựa chọn, cải cách, phát triển 
đã chuyển hóa thành nền giáo dục hiện đại phù hợp với 
nền kinh tế công nghiệp và nền chính trị dân chủ, là quá 
trình nền giáo dục không ngừng củng cố và tăng cường 
tính hiện đại để thích ứng vối nhu cầu phát triển của 
kinh tế, chính trị, khoa học - kỹ thuật, về trạng thái, 
hiện đại hóa giáo dục chỉ sự nghiệp giáo dục ở một nước 
hoặc khu vực nào đó đạt đến trình độ phát triển mà các 
nước hoặc khu vực công nghiệp hóa đã sớm đạt được, 
thực hiện sự chuyển biến mang tính tổng thể và sự tiến 
bộ toàn diện trên các phương diện như tư tưởng giáo dục, 
chế độ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo 
dục... Mục tiêu theo đuổi của hiện đại hóa giáo dục là 
hiện đại hóa con người.

Khi lý giải vê nội hàm của hiện đại hóa giáo dục, cần 
chú ý tới ba điểm sau:

Một là, hiện đại hóa giáo dục là quá trình bắt kịp 
trình độ tiên tiến hiện đại, ở những giai đoạn phát triển 
khác nhau, mục tiêu theo đuổi cũng khác nhau. Từ năm
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1904, Trung Quốc đã khởi động một cách toàn diện dể 
chuyển đổi từ mô hình giáo dục truyền thống sang mô 
hình giáo dục hiện đại, bắt đầu từ việc ban hành "Chế độ 
giáo dục Quý Mão”. Quá trình chuyển hóa này ban đầu 
được gọi là quá trình "cận đại hóa". "Chế độ giáo dục Quý 
Mão" đã xác lập mô hình tổng thể của hệ thống giáo dục 
hiện đại vối ba cấp giáo dục liên kết theo chiểu dọc gồm 
giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục đại học và 
liên kết theo chiều ngang gồm giáo dục phổ thông, giáo 
dục sư phạm và giáo dục dạy nghề; đưa kiến thức về khoa 
học tự nhiên vào hệ thông giáo dục trong trường học, 
khiến mô hình giáo dục cổ đại vối lối học theo kiểu tư thục 
là chính xuất hiện sự thay đổi cơ bản về chất. Từ khi "Chế 
độ giáo dục Quý Mão" được ban hành đến lúc nước Trung 
Quốc mối được thành lập, trong gần 50 năm, mặc dù hệ 
thống giáo dục hiện đại của Trung Quổc đã có những bước 
phát triển nhất định nhưng về tổng thể, sự thay đổi này 
vẫn là tương đối chậm, đại đa sô' người dân Trung Quốc 
vẫn trong tình trạng mù chữ hoặc bán mù chữ. Sau khi 
nước Trung Quốc mới được thành lập, qua quá trình cải tổ 
phương thức tiếp quản thời kỳ đầu sau giải phóng và cải 
cách giáo dục với hạt nhân là thay đổi hệ thống trường, 
viện của bậc giáo dục đại học, Trung Quốc đã chuyển đổi 
thành công từ sự nghiệp giáo dục nửa thực dân nửa phong 

kiến sang sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa, đã xây 
dựng được hệ thông giáo dục tương đối hoàn chỉnh từ bâc 
tiểu học đến bậc đại học, mở rộng cánh cửa giáo dục đô'i 

vối giai cấp công nhân, nông dân, tạo cơ hội cho toàn dán
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tiếp cận với giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học 
cho nhân dân, đào tạo và bồi dưỡng được một lượng lốn đội 
ngũ trí thức. Trong đại cách mạng văn hóa, nền giáo dục 
của Trung Quốíc bị phá hủy nghiêm trọng, rất nhiều 
phương diện vốn đã thu hẹp được khoảng cách so với các 
nước phát triển trên thế giới lại bị nới rộng. Sau cải cách 
mở cửa, Trung Quốc đã xác định vị trí chiến lược cần ưu 
tiên phát triển của nền giáo dục trong sự nghiệp xây dựng, 
hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, khẳng định rõ phương 
châm chỉ đạo "nền giáo dục phải hướng đến mục tiêu hiện 
đại hóa, hướng đến thế giới, hướng đến tương lai", dần 
thực hiện chế độ giáo dục nghĩa vụ theo từng khu vực, 
từng bước cụ thể, theo đó, sự nghiệp giáo dục nhanh chóng 
phát triển, dần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giáo dục 
với các nước phát triển trên thế giới. Nhìn lại 100 năm lịch 
sử chuyển đổi mô hình giáo dục từ giáo dục truyền thông 
sang giáo dục hiện đại của Trung Quốc, mặc dù phải trải 
qua nhiều trắc trở, gập ghểnh và khó khăn nhưng nền 
giáo dục 100 năm qua đã có rất nhiều thay đổi so với nền 
giáo dục của thời kỳ trước. Trong bước đường 100 năm 
thay đổi và phát triển của nền giáo dục Trung Quốc, ở 
nhũng thòi kỳ, giai đoạn khác nhau đều có mục tiêu và 
định hướng khác nhau. Mục tiêu theo đuổi thòi kỳ đầu của 
tiến trình hiện đại hóa giáo dục chủ yếu thể hiện ở việc mỏ 
các trường học kiểu mới, phá vỡ khung giáo dục kinh điển, 
nhất thông thiên hạ của Nho giáo. Mục tiêu thòi kỳ giữa 
lại là nỗ lực thực hiện phổ biến phương pháp và xây dựng 
hệ thống giáo dục hiện đại. Còn mục tiêu trọng tâm của
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tiến trình hiện đại hóa giáo dục thời đại mới là thiết lập 
hệ thống giáo dục quốc dân và giáo dục suốt đời tương đối 
hoàn chỉnh, đạt đến hoặc tiếp cận gần đến trình độ phát 
triển giáo dục của các nưốc phát triển. Trong những giai 
đoạn phát triển khác nhau kể từ khi Trung Quốc thực 
hiện cải cách mở cửa đến nay, trọng tâm, yêu cầu của tiến 
trình hiện đại hóa giáo dục cũng khác nhau. Thòi kỳ đầu 
cải cách mỏ cửa, mọi phương diện, lĩnh vực đều cần phục 
hưng, vấn đề đời sống của nhân dân chưa được giải quyết. 
Trong giai đoạn phát triển đặc thù này, cần phải tập 
trung làm tốt việc khôi phục và phát triển sự nghiệp giáo 
dục, phải tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư cho một 
sô' trường trọng điểm có khả năng phát huy vai trò điển 
hình, thị phạm. Sang thế kỷ XXI, Trung Quốc bắt tay vào 
sự nghiệp xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đẩy nhanh 
giai đoạn phát triển mới hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. v ề  
tổng thể, sau khi quần chúng nhân dân đạt đến mức sống 
khá giả, nhu cầu về đời sống văn hóa, vật chất đã được 
nâng cao. Mục tiêu trọng tâm của hiện đại hóa giáo dục 
trong thời kỳ mới là xây dựng nền giáo dục trình độ cao, 
chất lượng cao, quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề cân 
bằng, công bằng và chất lượng.

Hai là, hiện đại hóa giáo dục là quá trình chuyển đổi 
từ giáo dục truyền thống sang giáo dục hiện đại, vừa bao 
gồm sự tiến bộ một cách toàn diện về tư tưởng, nội dung 
phương pháp giáo dục, vừa bao gồm sự phát triển toàn 
diện, hài hòa của các cấp, các loại hình giáo dục. Nội dung 
của hiện đại hóa giáo dục rất rộng, bao gồm hiện đại hóa
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tư tưỏng giáo dục, hiện đại hóa chê độ giáo dục, hiện đại 
hóa nội dung giáo dục, hiện đại hóa thiết bị và phương 
pháp giáo dục,... Trong các yếu tố này, tư tưởng giáo dục 
đóng vai trò chủ đạo, nội dung giáo dục là hạt nhân, chế 
độ, thiết bị, phương pháp, cách quản lý giáo dục là sự bảo 
đảm. Hoạt động giáo dục là đào tạo, bồi dưõng con người. 
Nền giáo dục truyền thống chú trọng việc đào tạo, bồi 
dưõng đội ngũ quản lý xã hội, loại hình giáo dục đơn nhất, 
phương pháp giáo dục đơn nhất. Nền giáo dục hiện đại lại 
chú trọng đến việc nâng cao tố chất, trình độ văn hóa của 
toàn dân, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. 
Tính đa dạng về yêu cầu phát triển con người đã quyết 
định tính đa dạng về cơ cấu giáo dục và các loại hình 
trường học. Biến mô hĩnh giáo dục phổ thông đơn nhất 
thành mô hình giáo dục đa chủng loại, trong đó có giáo 
dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp, biến mô hình giáo 
dục đại học mang tính học thuật đơn nhất thành mô hình 
giáo dục đại học đa tầng bậc, loại hình phong phú là xu 
hướng phát triển cơ bản của nền giáo dục hiện đại. Tính 
đa dạng về yêu cầu phát triển con người đã góp phần giúp 
nền giáo dục hiện đại phá võ khung giáo dục cứng nhắc 
trong trường học, thể hiện sự song song tồn tại của nhiều 
hình thức giáo dục chính quy và phi chính quy, giáo dục 
chính thức và giáo dục không chính thức. Không có sự đa 
dạng hóa trong giáo dục sẽ không thể đáp ứng được sự đa 
dạng hóa về nhu cầu phát triển của con người. Ở Trung 
Quốc, do chịu ảnh hưởng của các quan niệm truyền thông, 
trong một thời gian khá dài, cơ cấu giáo dục chỉ là đơn

19



nhất, công tác giáo dục hướng nghiệp và đào tạo kỹ thuật 
rất cần thiết cho sự nghiệp xây dựng nền kinh té khong 
được chú trọng phát triển, các chuyên ngành, mức đọ đao 
tạo trong hệ giáo dục đại học có sự chênh lệch lớn vê ty lẹ, 
rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng. Bát đau tư 
những năm 80 của thế kỷ XX, Trung Quốc đã tiến tà n h  
điều chỉnh trên quy mô lốn cơ cấu giáo dục phổ thông, tập 
trung phát triển giáo dục hưâng nghiệp và đào tạo kỹ 
thuật, nỗ lực đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật, cán bộ 
quản lý, công nhân kỹ thuật và các đối tượng lao động 
khác ở thành thị và nông thôn được đào tạo bài bản về 
ngành nghề và kỹ thuật. Sang thập niên 90 của thế kỷ XX, 
Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy việc phát triển giáo dục 
hưống nghiệp hệ cao đẳng, đại học để thực hiện đại chúng 
hóa giáo dục đại học. Nếu không có sự phát triển của giáo 
dục hưống nghiệp, Trung Quốc sẽ không thể có được đội 
quân lao động kỹ thuật hùng mạnh như hiện nay. Tăng 
cường sự đa dạng hóa về tư tưởng, nội dung, phương pháp 
giáo dục là đầu mối cơ bản để thực hiện bước chuyển đổi 
từ nền giáo dục truyền thống sang nền giáo dục hiện đại. 
Hiện đại hóa giáo dục trong thời kỳ mới là phải thực hiện 
được sự tiến bộ một cách toàn diện về tư tưỏng, nội dung, 
phương pháp giáo dục, tức là phải tăng cường tính đa 
dạng của giáo dục, thực hiện sự phát triển hài hòa, toàn 
diện của các cấp, các loại hình giáo due

Ba là, hiện đại hóa giáo dục là quá trình không ngừng 
cải cách giáo dục sao cho phù hợp vối nhu cầu phat trie 
của kinh tế và xã hội, cải cách là động lực mang tính nề
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tảng của hiện đại hóa giáo dục. Thay mới đổi cũ là động 
lực cơ bản để phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, một đặc 
trưng cơ bản của xã hội hiện đại là luôn luôn thay đổi. 
Trong tác phẩm "Tư bản luận", c. Mác đã chỉ ra rằng: "nền 
công nghiệp hiện đại chưa từng coi hình thức tồn tại hiện 
nay của quá trình sản xuất là hình thức cuối cùng. Vì thế, 
cơ sở kỹ thuật của nền công nghiệp hiện đại là làm cách 
mạng, còn cơ sở kỹ thuật của tất cả các phương thức sản 
xuất trong quá khứ về bản chất là cố hữu, không thay 
đổi"1. Những thay đổi, cách mạng của sản xuất công nghiệp 
hiện đại dẫn đến những biến đổi không ngừng của xã hội. 
Giáo dục là một hệ thốhg nhánh trong hệ thống chung của 
xã hội, sự thay đổi trong các lĩnh vực như chính trị xã hội, 
kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa... liên tục đưa ra 
những yêu cầu mới cho hoạt động giáo dục. Để nền giáo 
dục phù hợp với nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội, 
cần phải không ngừng cải cách mọi phương diện của giáo 
dục như chế độ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp 
giáo dục, biện pháp giáo dục,... Quá trình chuyển đổi từ 
giáo dục truyền thống sang giáo dục hiện đại, về bản chất 
chính là quá trình cải cách. Quá trình cải cách được thực 
hiện thông qua việc lựa chọn, cải tổ và phát triển những 
thứ thuộc vê truyền thống. Mặc dù trong truyền thống, có 
rất nhiều sản phẩm ưu tú cần kế thừa và phát huy, song 
cũng có rất nhiều sản phẩm đã không còn phù hợp vói thòi

1. c .  Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Nxb. Nhân dân, 1972, t.23, 
tr.533,
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đại mới, cần loại bỏ và đổi mới để nó phù hợp với yêu cẩu 
của thòi đại mới. c ả i  cách cần phải loại trừ cáí cũ, thiết 
lập cái mối nhưng không phải là phủ định sạch trơn đối 
với truyền thống. Cải cách chế độ giáo dục hoặc cải cách 
thể chế giáo dục là quá trình điều chỉnh và tổ chức lại, cơ 
cấu lại hình thức tổ chức và cơ chế vận hành vốn có của sự 
nghiệp giáo dục. Do chế độ chính trị, cơ sỏ kinh tế, truyền 
thống văn hóa của các nước khác nhau nên quá trình cài 
cách chế độ giáo dục cũng khác nhau, song vẫn có một số 
đặc điểm chung tương đồng. Lịch sử phát triển của nền 
giáo dục hiện đại đã chứng tỏ rằng, bất kỳ mô hình cải 
cách chế độ giáo dục thành công nào cũng đều phản ánh 
được nguyện vọng và nhu cầu của quần chúng nhân dân, 
nhận được sự ủng hộ và đón nhận của quần chúng nhân 
dân, đều quán triệt được tư tưỏng lấy sự phát triển của 
người học làm trung tâm. Trong quá trình thúc đẩy hiện 
đại hóa giáo dục, cần phải không ngừng cải cách và đổi 
mới chế độ giáo dục, mà yêu cầu cơ bản của đổi mói chế độ 
giáo dục chính là làm thế nào để nhân dân cảm thấy hài 
lòng với nền giáo dục.

2. Đ ặc trư n g chủ  yếu củ a  h iện  đại h óa giáo d ụ c

Hiện đại hóa giáo dục có các đặc trưng chủ yếu là tính 
toàn dân, tính suốt đòi, tính sáng tạo quốc tế  hóa và 
thông tin hóa.

Một là, tính toàn dân.

Tính toàn dân của giáo dục là yêu cầu khách quan để 
phát triển xã hội hiện đại. Tính toàn dân của giáo dục chủ
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yếu bao gồm hai phương diện: thứ nhất là tính rộng rãi vể 
đối tượng giáo dục; thứ hai là tính bình đẳng vể quyền lợi 
giáo dục. Tính toàn dân của giáo dục, trưốc tiên thể hiện с 
việc thực hiện chế độ giáo dục nghĩa vụ trong một sô năm 
nhất định. Mặc dù chế độ xã hội, trình độ phát triển kinh 
tế, bôi cảnh lịch sử, văn hóa khác nhau nhưng chế độ giác 
d ụ c  n g h ĩ a  v ụ  c ủ a  c á c  n ư ớ c  t r ê n  t h ế  g ió i  h ầ u  n h ư  đ ề u  СС 

cách làm giông nhau. Theo tư liệu của Tô chức Giáo dục. 
Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốic (UNESCO), ở thập 
niên 50 của thế kỷ XX, tỷ lệ các quốc gia và vùng lãnh thô 
thông qua Luật giáo dục nghĩa vụ trên thê giới chiếm chưa 
đến 50%, ở châu Phi gần như không tồn tại giáo dục nghĩa 
vụ, sô' quốc gia thực hiện giáo dục nghĩa vụ cũng rất ít 
Sang đến thập niên 60, đã có hơn một nửa sô' quôc gia trên 
thế giới thông qua Luật giáo dục nghĩa vụ. Năm 1980, СС 

hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện giáo dục nghĩa 
vụ, đến năm 1986, có 171 quốíc gia và khu vực trên thế giới 
thực hiện giáo dục nghĩa vụ với thời gian là 5-12 năm 
Cuối thế kỷ XX, hơn 90% các quốc gia và vùng lãnh the 
đã thông qua Luật giáo dục nghĩa vụ đều quy định việc 
thực hiện giáo dục nghĩa vụ đối vối trẻ trong độ tuổi nhi 
đồng trong một thời gian nhất định1. Tính toàn dân của 
giáo dục còn thể hiện ở sức phát triển theo hưóng phổ cập 
hóa giáo dục giai đoạn phổ thông trung học và đại học, с

1. Xem Suy Y  Phàm: "Thảo luận về bô'i cảnh và phân tích 
nội hàm của giáo dục toàn dân", Tạp chí Khoa học Giáo dục 
Giang Tây , 1996, kỳ 1.
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sự kéo dài vê' thòi gian toàn dân tiếp nhận giáo dục nhà 
trường. Hiện nay, ỏ các nước phát triển đã thực hiện phô 
cập giáo dục 12 năm, giáo dục đại học cũng đang bước vào 
giai đoạn phổ cập hóa. Tỷ lệ phổ cập giáo dục cao bao đam 
cho mỗi công dân và thế hệ con cái của họ thực sự được 
hưởng những nền tảng cơ bản để thực hiện quyền giáo dục, 
là sự bảo đảm căn bản cho việc hiện đại hóa trình độ dân 
trí quốc dân.

Hai là, tính suốt đời.
Giáo dục suốt đời là trào lưu giáo dục có tính quốc tế  

xuất hiện từ nửa sau thập niên 60 của thế kỷ XX, vừa thể 
hiện trên phương diện quan niệm vừa thể hiện trên 
phương diện thực tiễn, là đặc điểm mối xuất hiện trong 
quá trình chuyển đổi của nền giáo dục truyền thống. Về 
nội hàm, "giáo dục suốt đời" là sự phát triển của tư tưỏng 
"sống đến già, học đến già" xuất hiện từ thòi cổ đại trong 
sự phát triển như vũ bão của khoa học - kỹ thuật ỏ thời 
đại mối hiện nay, nhấn mạnh vai trò của hoạt động thực 
tiễn trong một chế độ nhất định. Theo tư tưởng giáo dục 
suốt đời, giáo dục không còn là từ đồng nghĩa vối khái 
niệm "giáo dục trường học” nữa, xét về khía cạnh thòi gian, 
giáo dục là hoạt động xuyên suôt đời người, xét về khía 
cạnh không gian, giáo dục cần phải mở rộng đến moi 
phương diện của xã hội. Giáo dục suốt đời, đòi hỏi mỗi 
người đều phải kiên trì học tập suốt đời, đòi hỏi mỗi tổ 
chức đều phải trở thành tổ chủc học tập, mỗi khu dân cư 
đều phải trở thành khu dân cư theo mô hình học tập 
Trong thế giới ngày nay, các nước phát triển lốn sau khi

24



đã phổ cập xong giáo dục phổ thông và bưốc vào giai đoạn 
phổ cập hóa giáo dục đại học đều đang nỗ lực xây dựng mô 
hình giáo dục xuyên suốt cuộc đòi mỗi COX1 người. Nếu như 
nói rằng, giáo dục suốt đời xuất hiện từ thập niên 60 của 
thế kỷ XX vối biểu hiện chủ yếu là sự đổi mới quan niệm 
giáo dục hiện có thì đến thòi điểm giao thời giữa thế kỷ XX 
và thế kỷ XXI, giáo dục suốt đòi đã là sự lựa chọn vể chính 
sách giáo dục của ngày càng nhiều quốic gia trên thế giối.

Ba là, tính sáng tạo.
Giáo dục là một hình thức hoạt động nuôi dưỡng, bồi 

dưởng con người. Thông qua nhũng ảnh hưởng sâu sắc 
một cách có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch đến con 
người, nó khiến tâm thức của con người xuất hiện những 
dự định thay đổi. Trong hệ thống tổ chức đa tầng, đa diện 
của trình độ hiểu biết của con người, năng lực sáng tạo là 
nguồn động năng có giá trị nhất. Không giốhg như động 
vật chủ yếu dựa vào sự ban phát từ bên ngoài để duy trì 
sự sông, thỏa mãn nhu cầu, lịch sử của loài người từ lúc 
bắt đầu đã là pho lịch sử của những sáng tạo. Hoạt động 
sáng tạo là tiền để căn bản để con người tồn tại và phát 
triển. Con ngưòi không chỉ sáng tạo ra "tự nhiên nhân 
cách hóa", sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người, sáng tạo ra 
những sự vật trong thế giới loài người, mà còn tự sáng tạo, 
tự đổi mới chính mình trong thực tiễn. Là một hoạt động 
nuôi dưỡng, bồi dưỡng con người, sứ mệnh quan trọng 
nhất của giáo dục là nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo của 
con người. Giáo dục cần có sự kế thừa, càng cần có sự sáng 
tạo, sáng tạo trên cơ sở kế thừa, kế thừa dưối sự chỉ đạo
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của sáng tạo. Nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo của con 
người nâng cao sức mạnh bản chất của con người là mục 
đích quan trọng mà quá trình chuyển đổi nền giáo dục 
truyền thống kiên trì theo đuổi. Trong nền kinh tế  nông 
nghiệp khoa học - kỹ thuật phát triển chậm chạp, hoạt 
động giáo dục còn mang nhiều đặc điểm có tính duy trì; 
nhưng trong điều kiện của thời đại mà khoa học - kỹ thuật 
phát triển như vũ bão, các nưốc trên thế giới đểu đặc biệt 
coi trọng việc nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và việc bồi 
dưỡng nhân tài sáng tạo. UNESCO khi khái quát đặc 
trưng của giáo dục hiện nay đã chỉ rõ: bồi dưỡng nhân tài 
có ý thức sáng tạo, có tinh thần sáng tạo, có năng lực sáng 
tạo hiện đang là mục tiêu số một, quan trọng hơn bất kỳ 
mục tiêu nào mà công cuộc cải cách giáo dục của các nước 
đang theo đuổi1.

Bôn là, quốc tê hóa.
Hiện đại hóa giáo dục vốn đã là một hiện tượng quốc 

tế, nó là kết quả của quá trình học tập và giao lưu lẫn 
nhau. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là từ thập 
niên 80 thê kỷ XX đến nay, dưới sự tác động của toàn cầu 
hóa kinh tế  và tự do hóa thương mại, quốc tế  hóa trỏ 
thành một xu thê tất yếu, quan trọng của giao lưu, hợp tác 
quôc tê. Con ngươi và tin tức vận động không ngừng trong 
dòng chay quôc tê, sự giao lưu, hợp tác quôc tê về giáo dục

1. Xem ủy ban Giáo dục quốc tế thế kỷ XXI của Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc: Giáo dục - nơi cat 
giấu sự giàu có, Nxb. Khoa học giáo due. 1996 tr 6
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ngày càng nhiều, mức độ ảnh hưởng và tương tác lẫn nhau 
giữa nền giáo dục các nước ngày càng cao. Cùng vối đó, 
trên các phương diện như xác định mục tiêu bồi dưõng 
nhân tài, lựa chọn nội dung giáo dục và biện pháp, phương 
pháp giáo dục, các nước càng chú trọng hơn tới hình thức 
mới thích ứng vối sự phân công ngành nghề, bổ sung 
thương mại giữa các nước trên thế giới. Du học là biểu 
hiện rõ rệt nhất đặc trưng quốc tế hóa của giáo dục, hợp 
tác mở trường xuyên quốc gia là hình thức mới, xu thế mới 
của quốc tế  hóa giáo dục trong thời đại mới. Yếu tô" hạt 
nhân của quốc tế  hóa giáo dục là tận dụng tối đa hai thị 
trường, nguồn tài nguyên trong nưốc và quốc tế để bồi 
dưỡng tạo nên được những nhân tài có tầm nhìn quốc tế, 
năng lực giao lưu quốc tế và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Năm là, thông tin hóa.
Từ khi bộ máy tính điện tử đầu tiên trên thê giói ra 

đòi vào năm 1946 đến nay, công nghệ thông tin hiện đại sô" 
hóa đã thúc đẩy xã hội loài người cất cánh từ "văn minh 
chữ viết" lên "văn minh số", "văn minh hình ảnh". Trong 
điều kiện ấy, cơ sở kỹ thuật của hoạt động giáo dục trường 
học không còn chịu sự hạn chế bởi kỹ thuật làm giấy, kỹ 
thuật in ấn truyền thống nữa, phương tiện giáo dục kết 
nối giữa người giáo dục và người được giáo dục cũng không 
còn chịu hạn chế bởi các sản phẩm in ấn như giáo trình, 
sách giáo khoa nữa. Cùng với sự phát triển của thông tin 
hóa, nội dung, phương pháp, con đường của hoạt động giáo 
dục đang biến đổi, các kênh lĩnh hội tri thức và thông tin 
của người học cũng đang biến đổi. Mô hình dạy học cá biệt
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hóa vôn bị thay thế bởi cách học theo cấp lớp, che độ bài 
giảng đang dần trở lại dưới điểu kiện khoa học - kỹ thuật 
mối, trỏ thành sự bổ sung quan trọng của hoạt động giáo 
dục tập thể. Hoạt động giáo dục ngày càng thoát ra khỏi 
những hạn chế của không gian và thòi gian, mỏ ra con 
đưòng mới nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, thúc 
đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Thông tin hóa 
là tiêu chí quan trọng của hiện đại hóa giáo dục, là biện 
pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong 

thòi đại mới.
Để thực hiện hiện đại hóa giáo dục, cần phải học hỏi 

và tham khảo nhiều hơn nữa kinh nghiệm hữu ích của các 
nưốc trên thế giới, trong phần này, chúng tôi giới thiệu 
thực tiễn hiện đại hóa giáo dục ở một số quốc gia tiêu biểu 

để bạn đọc tham khảo.

3. Thực tiễ n  h iện  đại h óa giáo  d ụ c củ a  Mỹ

Mỹ là quốc gia đi đầu trong việc xây dựng mô hình đất 
nước hiện đại hóa giáo dục theo hưống nội sinh. Trải qua 
hơn 200 năm phát triển, Mỹ đã trở thành nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển nhất thế giới. Trong sự phát triển chung 
của nền kinh tế  Mỹ, giáo dục là nhân tố  thúc đẩy quan 
trọng nhất và tích cực nhất.

a) Thực hiện phô cập giáo dục, nâng cao trình độ dãn trí

Từ khi bang M assachusetts, địa phương đầu tiên ở Mỹ 
thông qua Luật giáo dục nghĩa vụ năm 1852 đến bang 
Alabama, địa phương cuối cùng thông qua bộ luật này vào
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năm 1919, suốt hơn 60 năm, Mỹ đã cơ bản thực hiện xong 
việc phổ cập giáo dục nghĩa vụ với thời gian 6-8 năm, tạo 
nền tảng vững chắc về nguồn tài nguyên con người cho 
mục tiêu phát triển kinh tế. Trước Chiến tranh thế giới 
thứ hai, Mỹ về cơ bản đã phổ cập xong giáo dục nghĩa vụ 
bậc trung học, hoàn thành sớm hơn các nước phát triển 
khác như: Anh, Pháp, Đức từ 30 đến 40 năm. Sau khi 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tỷ lệ học sinh nhập 
học bậc tiểu học và trung học ở Mỹ vẫn đứng trong top đầu 
thế giới. Đại đa sô' các bang ở Mỹ đều thực hiện chính sách 
cung cấp sách giáo khoa miễn phí không chỉ cho học sinh 
trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, mà còn cho cả trẻ em 
bậc mầm non và học sinh trung học phổ thông.

Mỹ cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện 
được việc đại chúng hóa và phổ cập hóa giáo dục bậc đại 
học. Ngay từ cuối thế kỷ XIX, Mỹ đã thành lập các 
trường cao đẳng cộng đồng với thòi gian đào tạo hai năm. 
Năm 1920, Mỹ có khoảng hơn 200 trường cao đẳng cộng 
đồng, đến năm 1940, con số này đã lên đến hơn 400 
trường. Sự ra đời và phát triển của mô hình trường cao 
đẳng cộng đồng ở Mỹ đã mở rộng cơ hội được đào tạo cho 
thanh niên Mỹ, giúp Mỹ có thể lần lượt sử dụng hai 
khoảng thời gian 30 năm (từ năm 1911 đến năm 1941 và 
từ năm 1941 đến năm 1970) để thực hiện được bước nhảy 
vọt về tỷ lệ học sinh theo học tại các trường cao đẳng, đại 
học từ mức 5% đến 15% rồi đến 50%, trở thành quốc gia 
đầu tiên trên thế giới đưa việc hiện đại hóa giáo dục bước 
vào giai đoạn đại chúng hóa và phổ cập hóa. Nền giáo
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dục bậc đại học của Mỹ bưốc vào giai đoạn đại chúng hóa 
sớm hơn 30-40 năm so vói các nưốc phát triển khác nhu: 
Anh, Pháp, Đức,...; bưóc vào giai đoạn phổ cập hóa sâm 
hơn khoảng 25 năm so vối các nưốc này. Sau khi giáo dục 
đại học của Mỹ bưốc vào giai đoạn phổ cập, tỷ lệ sinh 
viên nhập học bậc này vẫn tiếp tục duy trì đà tảng 
trưỏng, đến năm 2002 đã đạt mức 71%, đứng thứ hai thế 
giói (sau Phần Lan, 85%), cao hơn 10% so vói mức bình 
quân của các quốc gia có thu nhập cao1.

Do thực hiện tốt việc phổ cập giáo dục nên trình độ 
văn hóa của người dân Mỹ cao hơn rõ rệt so với các nước 
phát triển khác. Năm 2002, trong tổng số dân Mỹ từ 25 
tuổi trỏ lên, sô' dân có trình độ văn hóa đại học và cao 
đẳng chiếm 36%, sô' dân có trình độ trung học phổ thông 
chiếm 49%, sô' dân hoàn thành giáo dục nghĩa vụ chiếm 
13%. Cùng năm đó, ba chỉ tiêu này của Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế  lần lượt là 23%, 44% và 33%2.

b) Hình thành pháp lệnh giáo dục, thực hiện cải cách 
theo quy định của pháp luật

Mỹ là quốc gia hêt sức coi trọng việc phát triển và cải 
cách giáo dục thông qua việc xây dựng khung luật pháp 
về giáo dục. Đặc điểm của việc xây dựng khung luật pháp 
về giáo dục ở Mỹ là phân công chức trách, quyền hạn và

1. Xem Ngân hàng Thế giới: Chỉ tiêu phát triển thế giới năm 
2004, Nxb. Kinh tế tài chính Trung Quốc, 2005.

2. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế: Khái quát tinh 
hình giáo dục các nước năm 2004.
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phối kết hợp giữa luật pháp liên bang và luật pháp của 
từng bang. Mỹ là đất nưốc do những di dân lập nên. 
Trước thời thực dân, mỗi vùng, mỗi bang lại do một khối 
di dân cát cứ, giữa các bang không có sự giao lưu, trao 
đổi mà đều tự xây dựng trường học, tự ban hành pháp 
lệnh giáo dục riêng, từ đó hình thành nên truyền thống 
các bang có hệ thông pháp lệnh giáo dục riêng. Luật giáo 
dục nghĩa vụ của Mỹ là do các bang lập ra, trách nhiệm 
và quyển lực hình thành và quản lý sự nghiệp giáo dục 
chủ yếu nằm trong tay chính quyền các bang. Trước 
Chiến tranh thế giới thứ hai, cùng với sự phát triển liên 
tục, không ngừng trong việc hình thành khung luật pháp 
về giáo dục của các bang, chính phủ liên bang cũng lần 
lượt ban hành một sô' pháp lệnh vể giáo dục, có tính chất 
bổ trợ từng phần cho sự nghiệp giáo dục của các bang, 
hiệu lực pháp lý rất hạn chế.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo quy định của 
Hiến pháp Mỹ về việc Quốc hội có quyền ban hành quy 
tắc thuế phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia chung 
và phúc lợi chung, mức độ ảnh hưởng và liên quan đến 
việc xây dựng khung luật pháp giáo dục của liên bang 
ngày càng nhiều. Công tác lập pháp giáo dục thể hiện 
x u  h ư ớ n g  t ậ p  t r u n g  q u y ề n  lự c  v à o  c h í n h  p h ủ  t r u n g  ư ơ n g .  

Năm 1944, khi Chiến tranh thế giói thứ hai sắp kết 
thúc, Quôc hội Mỹ thông qua Luật tái hòa nhập đối với 
quăn nhân xuất ngủ và Luật việc làm cho quân nhăn 
xuất ngủ. Nhờ việc ban hành và thực hiện hai luật này, 
Mỹ đã nỗ lực phát triển giáo dục đại học và giáo dục dạy
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nghề, không những tránh được tình trạng thất nghiệp 
trên quy mô lốn sau chiến tranh, mà còn bồi dưỡng được 
hàng chục nghìn nhân tài ồ nhiều chuyên ngành khác 
nhau. Năm 1958, Quốc hội Mỹ thông qua Luật giáo dục 
quốc phòng, được giới giáo dục Mỹ gọi là văn kiện Ihời 
đại mới trong lịch sử giáo dục nước Mỹ, đã tạo ra tiền lệ 
chưa từng có trong lịch sử: chính phủ liên bang trực tiếp 
đầu tư và hỗ trợ toàn diện cho công tác giáo dục. Trước 
thòi điểm đó, kinh phí hoạt động của các trường học 
công lập hoàn toàn do chính quyển các bang tự chi trả, 
chính phủ liên bang không trực tiếp hỗ trợ, ngoại trừ  
các trường dạy nghề. Việc thực thi bộ luật này đã có tác 
dụng thúc đẩy to lốn đến việc phát triển kinh tế, khoa 
học - kỹ thuật và cải cách công tác dạy học ỏ Mỹ. Sau 
khi Luật giáo dục quốc phòng  được thông qua năm 1958, 
năm 1965 Quốc hội Mỹ đã thẩm duyệt và thông qua 
Luật giáo dục tiểu học và giáo dục trung học, xác lập 
chế độ hỗ trợ kinh phí giáo dục cho con em các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn; năm 1968, thông qua Luật giáo  
dục dạy nghề , hình thành quỹ chuyên hỗ trợ và ủng hộ 
công việc đào tạo nghề; năm 1975 thông qua Luật giáo  
dục trẻ khuyết tật, góp phần thúc đẩy giáo dục đặc thù  
phát triển.

Sau thập niên 80 của thê kỷ XX, giáo dục ngày càng 
được xem là nhiệm vụ, công việc chung của chính phủ liên 
bang, chính quyền các bang và các địa phương ỏ Mỹ công 
tác lập pháp cho giáo dục ngày càng có xu hướng kết hợp 
giữa phân quyển cho các địa phương và tập trung quyền
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lực vể chính phủ liên bang. Công tác lập pháp cho giáo dục 
liên bang chủ yếu xoay quanh mục tiêu giáo dục mang 
tính toàn quốc, từ đó đã xác định những công việc trọng 
điểm, có tính mũi nhọn. Năm 1994, Quốc hội Mỹ đã thảo 
luận và thông qua chương trình mục tiêu đến năm 2000: 
Luật giáo dục Mỹ, theo đó liên bang có quyền kiến nghị 
lập pháp đối với việc cải cách giáo dục. Tháng 12-2001, 
Quốc hội Mỹ tiếp tục thông qua Dự luật cải cách giáo dục 
tiểu học và giáo dục trung học, xây dựng được cơ chế phốỉ 
kết hợp giữa chất lượng dạy học trong các trường công lập 
với mức tài chính hỗ trợ của chính phủ liên bang, khuyến 
khích các trường học nâng cao chất lượng giáo dục. Theo 
Dự luật cải cách giáo dục, chính phủ liên bang sẽ đứng ra 
tổ chức xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn giáo trình trên 
toàn nưốc Mỹ, tiêu chuẩn tự lựa chọn giáo trình giáo dục 
toàn quốc và tiêu chuẩn giáo trình giáo dục cấp bang có 
tính chất chỉ định bắt buộc.

Thể chế lập pháp giáo dục có sự phân công, kết hợp 
hài hòa giữa việc lập pháp của chính phủ liên bang với 
việc lập pháp của các bang ở Mỹ mặc dù quy định, quy 
phạm về giáo dục ở các bang không hoàn toàn giống nhau, 
nhưng đại đa sô" đều bao gồm các nội dung cơ bản sau: quy 
định những đối tượng ngựời nào có thể và bắt buộc phải đi 
học; quy định tất cả trẻ trong độ tuổi 5-18 tuổi đều được 
hưởng chính sách giáo dục miễn phí tại các trường công 
lập; quy định phương thức thành lập, thay đổi và giải thể 
các trường công lập địa phương; quy định trình tự xây 
dựng và thay đổi cơ cấu trường học, bảo đảm việc thực
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hiện chế độ giáo dục công thống nhất và có hiệu quả; quy 
định nhiệm vụ, chức trách của giáo viên trường công lập 
và cán bộ quản lý giáo dục; quy định các môn bắt buộc 
phải dạy trong các trường công lập; quy định yêu cầu tối 
thiểu đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; quy 
định một số vấn đề về kế hoạch hoạt động của các trường 
tư thục.

c) Coi trọng hoạt động thực tế, khuyến khích đổi mới, 
sáng tạo

Nền giáo dục Mỹ có đặc trưng rõ rệt là thực tế, theo 
chủ nghĩa hiện thực. Môi trường lịch sử, văn hóa của Mỹ 
đã hoài thai quan niệm giá trị coi trọng hành động thực tế  
và hiệu quả. Trong giáo dục, quan niệm này được thể hiện 
qua việc các gia đình học sinh đều mong muốn nhà trường 

trang bị cho COĨ1 cái họ những kiến thức hữu dụng về sàn 
xuất xã hội, đòi sống xã hội và sự phát triển của cá nhân 
mỗi con người, chuẩn bị tốt cho con em họ bưốc vào cuộc 
sống. Anh hưởng từ nhu cầu xã hội, các trường học đểu 
chú trọng đến việc kết hợp hài hòa giữa giáo dục và sản 
xuất xã hội, duy trì mối liên hệ tốt với đời sông xã hội, chú 
tâm đến việc giáo dục và truyền thụ những kiến thức và 
kỹ năng thực dụng.

Nền giáo dục Mỹ còn có đặc điểm tiêu biểu nữa là 
khuyên khích đổi mới, sáng tạo. Trên thực tế, có đến 50% 
các phát minh khoa học - kỹ thuật lớn và giải thưởng 
Nobel là của Mỹ. Những thành tựu này, ỏ một chừng mực 
nào đó, thuộc vê công lao giáo dục của các trường hoc ỏ
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quốc gia này. Giáo dục Mỹ luôn nhấn mạnh việc coi sự 
phát triển của học sinh là đích đến. Trẻ em khi đang 
trong giai đoạn dậy thì ở Mỹ thường ít phải chịu những 
áp lực đến từ việc học tập, áp lực học tập của các em rất 
nhỏ, trường học chủ yếu áp dụng phương pháp giáo dục 
có tính gợi mở và định hưống, nhiệm vụ của giáo viên là 
khuyến khích, cổ vũ sự sáng tạo của học sinh, tập trung 
bồi dưỡng thói quen tư duy độc lập và năng lực tìm tòi, 
nghiên cứu cho học sinh. Trẻ em ở Mỹ từ bậc tiểu học 
đã bắt đầu tiếp xúc với những bài giảng, bài huấn luyện, 
rèn luyện kỹ năng nghiên cứu độc lập, phải đến thư viện 
tra tài liệu, làm điều tra xã hội, viết luận văn và báo cáo 
điều tra theo những yêu cầu có tính quy phạm của nhà 
trường, lượng bài tập về nhà của học sinh rất ít. Bậc 
trung học ở Mỹ bắt đầu thực hiện chế độ học theo tín chỉ, 
những học sinh xuất sắc có thể học vượt lóp, vượt cấp 
hoặc vào đại học trước thòi hạn. ở  bậc giáo dục đại học, 
trên cơ sở tự do lựa chọn sinh viên sẽ chọn chuyên ngành 
theo sở thích, năng lực và nhu cầu thị trường. Những 
cách làm này càng dễ dàng bồi dưỡng và phát huy tinh 
thần đổi mối, sáng tạo của sinh viên.

Tuy nhiên, nền giáo dục Mỹ vẫn còn tồn tại một sô" 
vấn đề như sự không thống nhất trong tiêu chuẩn giáo 
trình, nội dung giảng dạy thiếu tính hệ thống.

4. Thực tiễn hiện đại hóa giáo dục của Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia thực hiện công cuộc hiện đại 
hóa sớm nhất ở châu Á. Với đặc điểm diện tích đất nước

35



nhỏ hẹp, tài nguyên khan hiếm, Nhật Bản đã sớm ý thức 
được việc cần phải chú trọng khai thác và phát triển 
nguồn tài nguyên con người. Con đường đi của Nhật Bản 
là lấy sự phát triển của giáo dục để thúc đẩy sự phát 
triển của kinh tế.

a) Kiên trì coi giáo dục là gốc rễ  đ ể  xây dựng đất nước

Thòi kỳ Minh trị Duy tân, học theo mô hình của các 
nưốc phương Tây, Nhật Bản đã coi "phát triển công 
nghiệp và tích lũy tư bản; xây dựng đất nước giàu có, 
quân đội hùng mạnh; khai hóa văn minh" là quốc sách 
căn bản hàng đầu, tập trung hình thành nên chế độ giáo 
dục hiện đại. Năm 1872, Nhật Bản ban hành "Chế độ 
giáo dục", đây là điểm mốc đánh dấu sự mỏ đầu cho nển 
giáo dục hiện đại của Nhật Bản. "Chế độ giáo dục" bên 
cạnh việc nhấn mạnh tầm  quan trọng của giáo dục, cũng 
đã chỉ rõ yêu cầu phổ cập "không có gia đình nào thất học, 
không có người nào thất học". Để thực hiện mục tiêu phổ 
cập mà "Chế độ giáo dục" để ra, Nhật Bản đã cho xây 
dựng các trường tiểu học trên toàn quốíc và hình thành 
chế độ bồi dưỡng, đào tạo giáo viên. Sau thế kỷ XIX, Nhật 
Bản về cơ bản đã phổ cập xong giáo dục nghĩa vụ hệ bốn 
năm, đến năm 1907, Nhật Bản đã nâng hạn mức thời 
gian giáo dục nghĩa vụ từ  bốn năm  lên sáu  năm . Năm  

1908, Nhật Bản cơ bản hoàn thành giáo dục phổ cập với 
thời hạn sáu năm. Khoảng năm 1930, sự nghiệp giáo dục 
các câp, các loại cua Nhật Bản đã có bước phát triển dài 
trình độ phát triển về giáo dục của Nhật Bản không kém
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gì so vối các nước Âu Mỹ. Sau khi Chiến tranh t 
thứ hai kết thúc, do là nước bại trận trong chiến 
Nhật Bản lâm vào tình trạng kinh tế kiệt q 
ngành, các lĩnh vực xơ xác, tiêu điểu, lạc hậu, ng 
quôc gia hầu như trông rỗng. Trước tình cảnh kb 
ấy, Nhật Bản vẫn quyết tâm thực hiện cho đượi 
sách giáo dục nghĩa vụ với thời gian chín năm, t 
năm 1947, Nhật Bản đã luật hóa chính sách g: 
nghĩa vụ miễn phí chín năm. Đến thập niên 70 I 
kỷ XX, Nhật Bản bắt đầu thực hiện phổ cập g  
bậc trung học phổ thông, năm 1980, tỷ lệ học sin 
học b ậ c  phổ th ô n g  tru n g  học củ a  Nhật Bản đã VI 

mức của một số nưốc phát triển như Anh, Đức, ] 
đạt trên 90%. Năm 2002, cơ cấu trình độ văn 1 
dân scí từ 25 tuổi trở lên của Nhật Bản là: trình 
học chiếm 36%, trình độ trung học phổ thông chií 
trình độ giáo dục nghĩa vụ chiếm 16% \ cao 1 
n h i ề u  s o  v ớ i  m ứ c  t r u n g  b ì n h  c ủ a  c á c  n ư ớ c  v à  k h u  

thu nhập cao trên thế giới. Chính sách phổ cập g 
được thực hiện mạnh mẽ và rộng rãi đã bồi dưỡ 
tạo cho Nhật Bản một lượng lớn lực lượng lao đi 
nghề cao và nhân tài chuyên môn chất lượng 1 

nền tảng về con người và kỹ thuật vững chắc 
phát triển của đất nước. Sức phát triển của đất ] 
thời kỳ Minh trị Duy tân, đặc biệt là sự trỗi dậ'

1. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế: Khái q 
hình giáo dục các nước năm 2004.



mẽ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay có được 
là do Nhật Bản đã sớm xây dựng và kiên trì trưóc sau  
như một thực hiện quốc sách cơ bản "giáo dục là gốc rễ 

để xây dựng đất nước".

b) Phăn cấp trách nhiệm, bảo đảm đầu tư cho giáo dục

Thời kỳ Minh trị Duy tân, Nhật Bản đã đề ra quốc 
sách dùng giáo dục để xây dựng đất nước, nhưng lại chi 
xem giáo dục là hoạt động để cá nhân thu lợi ích, thực 
hiện nguyên tắc người được giáo dục phải gánh mọi chi 
phí giáo dục, tức là ai đọc sách người ấy trả  tiền, học phí 
của học sinh bậc tiểu học cũng thực hiện theo nguyên tắc 
phụ huynh học sinh chịu trách nhiệm chi trả, việc dạy và 
học được duy trì theo mức học phí, vì thế toàn ngành giáo 
dục của Nhật Bản phát triển rất chậm chạp. Năm 1880, 
Nhật Bản tiến hành sửa đổi pháp lệnh giáo dục, sửa 
nguyên tắc ngưòi được giáo dục chịu chi phí giáo dục 
thành người tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm chi trả chi 
phí giáo dục. Theo nguyên tắc này, những trường học do 
trung ương và địa phương mở ra, kinh phí hoạt động chủ 
yếu của họ do chính phủ và chính quyền địa phương cấp. 
Theo pháp lệnh năm 1880, giáo dục tiểu học do chính 
quyền xã, phường, thị trấn  tổ chức và quản lý, kinh phí 

hoạt động trên nguyên tắc sẽ do chính quyền xã, phường, 
thị trấn ở địa phương cấp. Trong khoảng thời gian từ  
năm 1881 đên năm 1900, kinh phí của giáo dục tiểu học 
ban đầu chủ yếu do chính quyền xã, phường, thị trấn sở 
tại đảm trách, chiếm tỷ lệ rất lớn, sau đó dần dần bổ
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sung thêm trách nhiệm cấp kinh phí của chính quyền 
huyện sở tại, sau cùng lại thực thi chính sách chính phủ 
sẽ chịu trách nhiệm cấp một phần kinh phí nhất định. 
Bắt đầu từ năm 1900, Nhật Bản thực hiện chế độ quốc 
khố hỗ trợ, tăng lương theo năm cho giáo viên tiểu học. 
Bắt đầu từ năm 1918, Nhật Bản lại thực hiện Luật quốc 
khô" chi trả chi phí giáo dục nghĩa vụ. Trước Chiến tranh 
thế giới thứ hai, Nhật Bản cơ bản đã hình thành chế độ 
phân cấp trách nhiệm về kinh phí giáo dục nghĩa vụ, 
đã bảo đảm một cách hữu hiệu việc phổ cập và nâng cao 
chất lượng giáo dục nghĩa vụ. Sau khi Chiến tranh thế 
giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản đã tiến thêm một bước 
trong việc hoàn thiện chế độ phân cấp trách nhiệm chi 
trả chi phí giáo dục, hình thành cơ chế kinh phí giáo dục 
gia tăng ổn định. Mức chi cho giáo dục toàn xã hội ỏ 
Nhật Bản dao động xung quanh mức 5% trong tổng sản 
phẩm quốc dân, kinh phí giáo dục công bình quân đầu 
người của Nhật Bản khá cao, năm 2002 đã ở mức hơn 
1.200 USD. Chi phí xây dựng trường học bậc tiểu học và 
trung học ở Nhật Bản được phân chia theo cấp bậc từ 
chính phủ đến chính quyển tỉnh, thành phố, tiếp đến là 
chính quyển huyện, khu và phường, xã, do đó, cho dù ở 
những khu vực, địa phương xa xôi, lạc hậu, điều kiện 
giáo dục, trang thiết bị dạy và học của các trường học 
đều đạt đến mức độ quy phạm hóa. Đầu tư ổn định cho 
giáo dục đã khiến nền giáo dục Nhật Bản phát triển khá 
cân bằng về tổng thể, giai đoạn giáo dục nghĩa vụ 
thường không tồn tại hiện tượng "chọn trường".
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c) Tiếp thu kinh nghiệm giáo dục nước ngoài một cách 
sáng tạo

Trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, 
Nhật Bản đã rất tích cực và rất giỏi trong việc tiếp thu 
những kinh nghiệm hay của các nưốc khác trên thế giới. 
"Chế độ giáo dục" ban hành năm 1872 của Nhật Bản 

được hình thành trên cơ sở tham khảo chế độ giáo dục 
của nhiều nưốc phương Tây như: Pháp, Đức, Hà Lan, 

Anh, Mỹ, Nga..., trong đó Nhật Bản chủ yếu tiếp thu 

được nhiều đặc điểm của chế độ giáo dục của Pháp, có 

tính thống nhất và tính cưỡng chế tương đối mạnh. "Chế 

độ giáo dục" Nhật Bản về tư tưỏng còn tiếp thu một số 

giá trị quan về giáo dục của phương Tây, trong đó nhấn 

mạnh việc sáng tạo, đổi mới trong hệ thông giáo dục cần 

phải coi tư tưởng công bằng trong cơ hội giáo dục là cơ sở, 

mỗi công dân đều có cơ hội được giáo dục như nhau; n h ấ n  

mạnh mục đích của giáo dục trường học là phải học tập 

và ứng dụng tốt những tri thức khoa học để nâng cao 
chất lượng cuộc sống.

Đô'i với những mô hình giáo dục nưóc ngoài, Nhật Bản 
lựa chọn phương châm tiếp thu có chọn lọc. v ề  thể chế 
quản lý giáo dục, Nhật Bản học tập chế độ tập trung 
quyển lực về chính phủ trung ương của Pháp chứ không 
hoàn toàn rập khuôn theo chê độ phân chia quyền lực về 
các địa phương như ở Mỹ; về phương thức giáo dục bậc đại 
học, N hật Bản chủ yếu áp dụng theo mô hình kết hợp giữa 

giáo dục, khoa học và nghiên cứu của Đại học Berlin, Đức.
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Chúng ta có thể nhìn thấy phảng phất nhiều dáng dấp, 
hình ảnh của ngành giáo dục của rất nhiều quốc gia từ 
nền giáo dục của Nhật Bản, nhưng cũng rất khó để có thể 
kết luận rằng đó là bản sao hay thê hệ lai đầu tiên của mô 
hình giáo dục nước nào vì chiếm phần lớn trong mô hình 
giáo dục ấy vẫn là nền giáo dục mang đặc trưng cơ bản 
của văn hóa Nhật Bản, là tổng hòa một cách hài hòa nhiều 
dạng mô hình giáo dục.

5. Thực tiễn hiện đại hóa giáo dục từ Liên Xô 
đến Liên bang Nga

Trong 70 năm tồn tại của mình, Liên Xô cùng sự 
nghiệp giáo dục đã gặt hái được nhiều thành tựu xuất sắc, 
để lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Năm 1989, sau khi 
Liên Xô giải thể, trong thòi kỳ xã hội chuyển đổi mô hình, 
Liên bang Nga đã tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa 
giáo dục. Thực tiễn hiện đại hóa giáo dục của Liên bang 
Nga vừa có sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm quý báu 
trong thực tiễn hiện đại hóa giáo dục của Liên Xô, vừa có 
sự tiếp thu và chỉnh sửa những bài học trong lịch sử thực 
tiễn hiện đại hóa giáo dục của Liên Xô.

a) Giáo dục là lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước 
và xã hội

Liên Xô là nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên xây 
dựng chính quyền của giai cấp vô sản. Trước Cách mạng 
Tháng Mười Nga, nền văn hóa, giáo dục của nưốc Nga vẫn 
vô cùng lạc hậu. Tỷ lệ người trưởng thành mù chữ chiếm
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tới hơn 70% tổng dân số, tỷ lệ này ở một số khu vực biên 
giới còn cao hơn, tỷ lệ người dân mù chữ ỏ Siberia lên đến 
84-88%, có đến 93% phụ nữ nông thôn ỏ Nga mù chữ, 
trình độ dân trí và trình độ giáo dục thua kém hơn rất 
nhiều so với trình độ trung bình trên thế giới.

Sau Cách mạng Tháng Mưòi Nga, Đảng Cộng sản và 
Chính phủ Liên Xô coi việc phát triển sự nghiệp giáo dục 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong sự 
nghiệp chung kiến thiết đất nưóc. Ngay từ năm 1919, 
Liên Xô đã đề ra nhiệm vụ lịch sử: "Thực hiện giáo dục 
phổ thông và kỹ thuật tổng hợp miễn phí đối với trẻ dưới 
17 tuổi". Năm 1930, Liên Xô ra quyết định phổ cập giáo 
dục nghĩa vụ sơ đẳng, yêu cầu trẻ em 8 tuổi phải đến 
trường, phải học hết tối thiểu bốn năm tiểu học; ỏ các 
thành phô' công nghiệp và khu công nghiệp mở bắt đầu 
thực hiện chế độ phổ cập giáo dục hệ bảy năm. Trong 
khoảng thòi gian từ năm 1929 đến năm 1939, sự nghiệp 
giáo dục của Liên Xô phát triển nhanh chóng, tổng số học 
sinh theo học tại các trường phổ thông từ con số 13,5 triệu 
em đã tăng lên 32 triệu em, tăng 137%. Giáo dục đại học 
trong thời gian này cũng phát triển mạnh mẽ, số trường 
đại học đã tăng từ 190 trường năm 1929 lên 817 trường 
năm 1939. Trong thời gian từ năm 1941 đến năm 1945, 
nhân dân Liên Xô tập trung chống kẻ thù xầm lược, thực 
hiện chiên tranh vệ quôc, rấ t nhiều giáo viên và học sinh, 
thanh niên xung phong ra tiền tuyến chiến đấu. Quy mô 
giáo dục phô thông thu hẹp 25%, giáo dục đại học thu 
hẹp 41% . Sau khi giành thắng lợi trong chiến tran h  vệ
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quốc, nền giáo dục của Liên Xô lại nhanh chóng khôi 
phục và phát triển, đến năm 1952 đã cơ bản phổ cập xong 
giáo dục nghĩa vụ hệ bảy năm, đồng thời tập trung triển 
khai phổ cập giáo dục nghĩa vụ hệ 10 năm, đến năm 1976 
đã thực hiện xong phổ cập giáo dục nghĩa vụ hệ 10 năm. 
Sau vài thập niên nỗ lực, Liên Xô từ vị trí một đất nước 
lạc hậu về văn hóa, giáo dục đã phát triển và trở thành 
quốc gia có nển văn hóa, giáo dục rất phát triển trên thế 
giới, các trường đại học mang tính tổng hợp và chuyên 
ngành các loại phổ cập khắp toàn quốc, hầu hết các 
trường đều đạt đến trình độ khoa học - kỹ thuật toàn 
d iệ n ,  t h i ế t  b ị  g i ả n g  d ạ y  đ ầ y  đ ủ ,  h i ệ n  đ ạ i;  s i n h  v i ê n  t h e o  

học không những được miễn hoàn toàn học phí, mà có 
đến 70% sô' sinh viên được nhận học bổng ở các mức khác 
nhau. Theo tài liệu thông kê năm 1983, trong tổng dân số 
của Liên Xô, sô' dân có trình độ đại học và trung cấp đạt 
tối 87%, số chuyên gia nghiên cứu khoa học - kỹ thuật 
của Liên Xô chiếm tới 1/4 tổng số ch u y ên  gia nghiên cứu 
khoa học - kỹ thuật trên toàn thế giới.

Sau khi Liên Xô tan rã, quan điểm ưu tiên phát triển 
giáo dục vẫn được nhà nước Liên bang Nga kế thừa và 
phát triển. Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, nền kinh tế  
Liên bang Nga liên tiếp đi xuống trong suốt 10 năm. Mặc 
dù kinh tế  gặp nhiều khó khăn, song Nga vẫn kiên trì 
thực hiện chế độ giáo dục nghĩa vụ miễn phí, được thế giới 
coi là đất nưỏc điển hình của hình ảnh "dù nghèo kinh tế  
nhưng không thể nghèo giáo dục". Tháng 12-2001, Chính 
phủ Liên bang Nga đã thông qua "ý tưởng thực hiện hiện
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đại hóa giáo dục Liên bang Nga trước năm 2010", tuyên bố 
rõ ràng chủ trương ưu tiên phát triển giáo dục trong 
phương hướng phát triển chung của đất nước và xã hội, 
đồng thòi đề ra mục tiêu thực hiện hiện đại hóa giáo dục 
trưốc năm 2010. Theo thống kê, năm 2002, tỷ lệ trẻ theo 
học bậc mầm non trưốc khi đến trường đạt 93%, tỷ lệ trẻ 
nhập học bậc tiểu học đạt 114%, tỷ lệ học sinh nhập học 
bậc trung học phổ thông đạt 92%, tỷ lệ sinh viên nhập học 
bậc giáo dục đại học đạt 68%, trình độ phổ cập giáo dục 
của Nga vẫn cao hơn nhiều so với các quốc gia và vùng 
lãnh thổ có thu nhập cao, luôn trong top quốc gia dẫn đầu 

thế giới1.

b) Kiên trì vị trí và vai trò của Nhà nước đối với gixío dục

Sự nghiệp 70 năm của nền giáo dục Liên Xô đã giành 
được nhiều thành tựu xuất sắc, đã hình thành được một 
hệ thống giáo dục hiện đại tương đốì hoàn chỉnh. Trước 
khi Liên Xô tan rã, chế độ giáo dục quốc dân của quốc gia 
này bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 
dục dạy nghề, giáo dục trung học chuyên nghiệp và giáo 
dục đại học. Các đơn vị giáo dục mầm non do Ban Chấp 
hành đại biểu nhân dân Xôviết của tỉnh, thành phố, khu 
tự trị thành lập nên, cũng có thể do doanh nghiệp quốc 
doanh, cơ quan nhà nước, nông trang tập thể, hợp tác 
xã và các tổ chức đoàn thể xã hội khác được Ban Chấp hành

1. Ngân hàng Thế giới: Chỉ tiêu phát triển thế giới năm 2004  
Nxb. Kinh tế tài chính Trung Quốc, 2005.
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phê chuẩn thành lập nên. Các trường học giáo dục phổ 
thông được chia thành các cấp học như sau: tiểu học (từ 
lớp 1 đến lớp 4), trung học không hoàn toàn (từ lớp 5 đến 
lớp 9), trung học hoàn toàn (lốp 10, lớp 11). Tất cả trẻ 
em đủ 7 tuổi đểu phải đến trường để được giáo dục phổ 
thông, đào tạo kỹ thuật tổng hợp và giáo dục lao động (từ 
năm 1986 trở lại đây, độ tuổi đến trường của trẻ em được 
đẩy lên sóm 1 năm, tức là 6 tuổi bắt đầu đi học). Giáo dục 
kỹ thuật dạy nghề do các trường kỹ thuật dạy nghề, 
trường trung học chuyên nghiệp và các cơ quan khác liên 
quan đảm nhiệm, mục tiêu là đào tạo ra những nhân tài 
chuyên ngành có trình độ giáo dục chuyên nghiệp bậc 
trung cấp, thu hút và chiêu sinh những học sinh đã tốt 
nghiệp hệ phổ thông trung học không hoàn toàn, thời gian 
đào tạo là 3-4 năm. Giáo dục bậc đại học ở Liên Xô do các 
trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, đại học của 
doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức đào tạo bậc đại học 
khác đã được phê chuẩn chính thức thực hiện. Thòi gian 
đào tạo của bậc đại học thường giới hạn trong khoảng 5-6 
năm; mục tiêu là đào tạo ra đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ 
về lý luận cao cấp chuyên sâu, thành thục về kỹ năng thực 
tế; thời gian dạy học có thể ỉà ban ngày, buổi tối hoặc học 
hàm thụ. Đội ngũ giáo viên tiểu học và trung học phổ 
thông chủ yếu sẽ do các trường đại học sư phạm, học viện 
sư phạm và đại học đào tạo. Đại học sư phạm đào tạo giáo 
viên tiểu học và giáo viên mầm non, chiêu nhận học sinh 
tốt nghiệp trung học phổ thông không hoàn toàn, thời gian 
đào tạo là 4 năm; hoặc chiêu nhận học sinh tốt nghiệp
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trung học phổ thông hoàn toàn, thòi gian đào tạo rút ngắn 
còn 2 năm. Học viện sư phạm đào tạo giáo viên trung học 
phổ thông, thời gian đào tạo là 4-5 năm. Chế độ giáo dục 
của Liên Xô được hình thành trong nền kinh tế  kế hoạch, 
ngành giáo dục được đưa vào hệ thống kế hoạch phát triển 
quốc gia vối các đặc trưng chủ yếu là: thứ nhất, sỏ hữu 
nhà nước, tức là tấ t cả các trường học đều là tổ chức, đơn 
vị quốc hữu hóa, do chính phủ thống nhất quản lý; thứ hai, 
tập trung cao độ, tức là trong hoạt động giáo dục, quyền ra 
quyết sách và quản lý đối vối những phương diện trọng 
yếu đều tập trung trong tay chính phủ, giáo trình của các 
cấp học, các loại hình đào tạo đều do Nhà nước thống nhất 
quy định, thực hiện kế hoạch đào tạo thống nhất, theo một 
đại cương đào tạo thống nhất và theo hệ thống sách giáo 
khoa thông nhất toàn quốc; thứ ba, kiểm soát kế hoạch, 
tức là quy mô phát triển giáo dục và cơ cấu tổng thể vể 

đào tạo nhân tài đều được đưa vào kế hoạch có tính chi 
định, bắt buộc thực hiện.

Sau khi Liên Xô tan rã, một mặt Nga tiếp tục thực 
hiện một số cách làm hay của nền giáo dục Liên Xô, mặt 
khác cũng nỗ lực khắc phục những hạn chế của nền giáo 
dục cũ. Một là, thực hiện đa nguyên hóa về quyền quản 
lý giáo dục, quyền tự chủ của nhà trường và phương thức 
mở trường học. Luật giáo dục Liên bang Nga  mối ban 
hành quy định rõ, ngoài chính phủ, cơ quan quản lý giáo 
dục, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục 
địa phương có quyển mở trường học, các đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu của Nga, bao
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gồm cả các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức xã hội, tô 
chức quỹ cá nhân nước ngoài đăng ký đặt trụ sở tại Nga, 
đều có thể thành lập trường học các cấp, các loại vối mọi 
hình thức tại Nga. Hai là, thực hiện đa nguyên hóa cơ 
cấu giáo dục, biểu hiện nổi bật nhất là thực hiện đa 
nguyên hóa cơ cấu giáo dục bậc đại học. Thời kỳ Liên Xô, 
giáo dục bậc đại học chỉ có duy nhất một cấp bậc là đại 
học chính quy, sinh viên tốt nghiệp cũng không được cấp 
học vị. Năm 1992, Liên bang Nga đã thông qua "Quy 
định về việc xây dựng cơ cấu giáo dục bậc đại học đa cấp 
bậc trong Liên bang Nga", yêu cầu giáo dục đại học mở 
rộng theo ba tầng nấc. Tầng nấc thứ nhất là giáo dục đại 
học không hoàn toàn, thòi gian đào tạo 2 năm, sinh viên 
tốt nghiệp sẽ được cấp bằng chứng nhận tốt nghiệp hệ 
đại học không hoàn toàn. Tầng nấc thứ hai là giáo dục 
đại học cơ sở, thòi gian đào tạo thường là 4 năm, sinh 
viên tốt nghiệp sẽ được cấp học vị cử nhân. Tầng nấc thứ 
ba là giáo dục cao học chuyên ngành, thời gian đào tạo là
2-3 năm, học chương trình theo chuyên ngành đăng ký, 
sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng công nhận học vị 
thạc sĩ. Trên cơ sở đào tạo của tầng nấc thứ ba, Nga còn 
thành lập các viện tiế n  sĩ và viện nghiên cứu sinh . Ba là, 
thực hiện chuyển hướng quản lý giáo dục từ chỗ tập 
t r u n g  q u y ề n  lự c  t r o n g  t a y  c h í n h  p h ủ  s a n g  p h â n  c ấ p  q u ả n  

lý. Luật giáo dục năm 1992 đã xác lập thể chê quản lý 
giáo dục ở ba cấp là liên bang, khu vực và địa phương, 
quy định cụ thể quyền hạn và chức trách của các nước 
cộng hòa, đơn vị tự trị và trường học là đơn vị giáo dục.
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Luật giáo dục cũng xác định tư cách pháp nhãn cùa 
trường học, trao nhiều hơn quyền tự chủ trong quàn lý 
cho nhà trường, nhà trường có thể thực hiện quá trình 
đào tạo, tuyển dụng giáo viên và phân chia lãnh dạo 
trong phạm vi pháp lệnh của Liên bang Nga và quy định 
về cơ cấu, chương trình giáo dục, mở rộng phạm vi hoạt 
động giáo dục học thuật, tài chính và các hoạt động giáo 

dục khác.
Trong quá trình cải cách giáo dục, Nga cũng mắc 

phải sai lầm và có thiên lệch, nhưng đã kịp thời điểu 
chỉnh chính sách, cải chính lại cách làm phủ định hoàn 
toàn việc thị trường hóa trong diện hẹp trước kia. Ngày 
10-7-1992, Liên bang Nga đã ban hành Luật giáo dục 
đầu tiên vối những điều khoản theo hưóng linh hoạt, mở 
rộng, chỉ cần ngưòi sáng lập đồng ý, các cơ sở, đơn vị đào 
tạo, giáo dục quốc lập và địa phương đều có thể tiến hành 
tư nhân hóa. Vì thế, ngày 13-9-1994, Chính phủ Nga 
đã ban hành (Dự thảo) Luật phi quốc hóa, phi độc quyền 
hóa lĩnh vực giáo dục của Liên bang Nga. Luật giáo dục 
Liên bang Nga  sửa đổi năm 1996 đã phủ định nguyên tắc 
này. Luật giáo dục Liên bang Nga  sửa đổi một mặt 
đã xác lập vai trò pháp lý của trường học phi công lập, 
mặt khác cũng quy định rõ: nghiêm cấm việc tư nhân hóa 
các trường học công lập, quốic lập. Không những nghiêm 
cấm  việc tư nhân hóa các trường, cơ sở đào tạo quốc lập 

và địa phương, mà còn nghiêm cấm việc tư nhân hóa các 
thiết bị làm việc và cơ sở hạ tầng xã hội thuộc sự quản lý 
và phân phối của các cơ sở đào tạo quốc lập và địa phương.
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Luật giáo dục Liên bang Nga còn đặc biệt nhấn mạnh 
việc cần thiết phải duy trì vị trí, vai trò của Nhà nưốc 
trong lĩnh vực giáo dục, thôi không thực hiện cách làm rũ 
bỏ trách nhiệm và quản lý. Tổng thông Nga Putin đã nhiều 
lần bày tỏ, trưốc kia, từ thời Liên Xô, có rất nhiều điều, 
rất nhiều thứ đáng để chúng ta ghi nhớ, nền giáo dục là 
một trong những điều đó. Giáo dục, y tế, khoa học đều là 
những lĩnh vực đã đem lại vị trí dẫn đầu vinh quang cho 
Liên Xô. Trong thực tiễn cải cách, giáo dục bậc đại học 
của Nga bắt đầu thực hiện cách cùng chiêu sinh học sinh 
theo học theo diện công phí và tự phí. Để bảo đảm việc 
thực hiện đúng đắn chính sách này, Tổng thông Nga 
Putin cho rằng, song song với việc phát triển giáo dục 
miễn phí, việc phát triển giáo dục thu phí cũng không 
phải là việc tiêu cực, nhưng với điều kiện là giáo dục thu 
phí phải không làm giảm sút chất lượng giáo dục toàn 
dân, tỷ lệ học sinh theo học theo diện công phí không 
được quá thấp, không được giảm sô' lượng học sinh diện 
công phí, mà ngược lại cần phải gia tăng số lượng đối 
tượng học sinh này.

Nền giáo dục Nga vừa có những bước tiến đáng học 
tập, nhưng cũng vừa tồn tại sự trì trệ, thậm chí thụt lùi 
trong quá trình cải cách giáo dục. Trước khi Liên Xô tan 
rã, kinh phí giáo dục luôn duy trì một tỷ lệ ổn định trong 
ngân sách nhà nưốc, hoặc nếu có thay đổi là theo chiểu 
hướng tăng lên, ở đầu thập niên 80 của thế kỷ XX 
đã chiếm 15%. Sau khi Liên Xô tan rã, tổng sản phẩm 
quốc dân của Nga sụt giảm tới 50%, vì thế kinh phí dành
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cho giáo dục cũng ngày càng giảm sút, nhiều năm liền 
mức đầu tư cho giáo dục chỉ chiếm khoảng 7% ngân sách 
nhà nưóc, giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử hình 
thành và phát triển của nền giáo dục nưốc này, hơn nữa 
việc đầu tư, quan tâm đến giáo dục cũng chưa được chú 
trọng và thực hiện một cách triệt để.

6. T hự c tiễn  hiện  dại h óa giáo d ụ c củ a  M êhicô

Mêhicô là quốc gia lớn nhất khu vực Trung Mỹ, dân số 
nưóc này năm 2002 là 101 triệu người, GDP bình quân 
đầu người đạt 5.920 USD. Thực tiễn hiện đại hóa giáo dục 
của Mêhicô có tính điển hình, đại diện cao đối vối đông 
đảo các nước đang phát triển, rất nhiều cách làm và kinh 
nghiệm trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa giáo dục 
của Mêhicô xứng đáng để những nước đang phát triển 

ngưỡng mộ và học hỏi.

a) S ự  nghiệp giáo dục coi trọng vai trò của Nhà nước

Mêhicô là đất nước có nền văn minh cổ đại ở khu vực 
Mỹ Latinh vối lịch sử phát triển nền giáo dục lâu đòi. 
Trước mấy thế kỷ khi ngưòi Tây Ban Nha xâm chiếm 
Mêhicô, người Aztec đã gây dựng được hệ thống giáo dục 
Aztec đồ sộ, tiến hành chiêu mộ tấ t cả các thanh niên 
nam đủ 15 tuổi để giáo dục tôn giáo, nghệ thuật, kỹ 
thuật thủ công, quân sự,... Năm 1524, Mêhicô trở thành 
vùng đâ't thuộc địa của Tây Ban Nha, nền giáo dục công 
cọng do người Aztec gây dựng trước đó bị xóa sổ, th ay th ế  
vào đó là hệ thống trường học tư thục nhằm mục đích đào
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tạo nên các chức sắc linh mục. Năm 1821, trước khi 
Mêhicô giành được độc lập, thành phô" Mêhicô tổng cộng 
chỉ có 10 trường tiểu học với 1.500 học sinh, sự nghiệp 
giáo dục vô cùng lạc hậu.

Sau khi giành độc lập, Mêhicô vô cùng coi trọng việc 
phát triển sự nghiệp giáo dục. Năm 1857, nhà lãnh đạo 
Juarez cho sửa đổi hiến pháp, xác định do việc phân tách 
giữa giáo dục và tôn giáo, giáo dục do Nhà nước chỉ đạo 
và xây dựng. Năm 1868, Mêhicô ban hành pháp lệnh, 
quy định giáo dục sơ đẳng là giáo dục nghĩa vụ. Hiến 
pháp Hợp chúng quốic Mêhicô ban hành năm 1917 quy 
định: giáo dục sơ đẳng là giai đoạn giáo dục nghĩa vụ 
miễn phí. Sau Chiến tranh thế giói thứ hai, sự nghiệp 
giáo dục của Mêhicô phát triển mạnh mẽ. Đến thập niên 
60 của thế kỷ XX, Mêhicô đã cơ bản phổ cập và thực hiện 
giáo dục nghĩa vụ miễn phí. Đến năm 1977, giai đoạn 
giáo dục nghĩa vụ miễn phí được mở rộng đến bậc trung 
học cơ sở, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục miễn phí 
hệ chín năm. Năm 1983, Mêhicô lại đề ra nhiệm vụ thực 
hiện giáo dục miễn phí hệ 10 năm (bao gồm một năm 
trước khi học sinh đến trường). Mêhicô thực hiện chê độ 
giáo dục miễn phí, trường học được chia thành ba loại: 
trường quốc lập, trường do các bang thành lập và trường 
dân lập. Trường quốc lập và trường do các bang lập đều 
thực hiện miễn phí đối với học sinh từ tiểu học đến đại 
học, giáo viên là công chức nhà nước. Theo thông kê, năm 
2002, tỷ lệ học sinh nhập học bậc tiểu học của Mêhicô đạt 
110%, tỷ lệ học sinh theo học trung học đạt 73%, tỷ lệ
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sinh viên theo học đại học đạt 20%', mức độ phổ cập giái 
dục đứng top đầu trong số các nước đang phát triển.

Sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng của nền giá< 
dục Mêhicô bắt nguồn từ thái độ và chủ trương coi trọni 
giáo dục của Chính phủ Mêhicô ở các thời kỳ. "Quy hoạcl 
phát triển giáo dục giai đoạn 1995-2000" ban hành thán) 
1-1996 đã thể hiện rấ t rõ sự hiểu biết và nhận thức củi 
Chính phủ Mêhicô đối với vị trí chiến lược của giáo dục 
Văn kiện này nêu rõ, hơn lúc nào hết, Mêhicô càng kiêi 
định với niềm tin rằng, sự giàu mạnh, tài sản quý gii 
nhất của quốc gia chính là trình độ, tô' chất của ngườ 
dân nước đó; hành động của con người sẽ thay đổi ụ 
nhiên, khiến nó phải sản sinh ra nhũng điều kiện sinỉ 
tồn tốt hơn cho con người; hành động của con ngưòi hìnl 
thành và thúc đẩy tấ t cả các cơ quan, đơn vị, để mỗi cá 
nhân và toàn xã hội có thể vượt qua khó khăn để chung 
sống hòa bình. Tóm lại, chính năng lực của con ngưò 
quyết định sự giàu có của đất nước. Tổng thông nhiệm k’ 
đầu tiên trong thế kỷ XXI -của Mêhicô, ông Vicente Fox 
sau kbi nhậm chức đã nhấn mạnh nhiều lần trong nhiềi 
bài phát biểu của mình ở nhiều sự kiện khác nhau, rằn| 
giáo dục là cây cột trụ của phát triển, con đưòng tiến tx 
của đất nước và xã hội bắt đầu từ giáo dục; không có giái 
dục sẽ không thể nói đến phát triển kinh tế, không thể CI 
công bằng xã hội, không thể đạt được mục tiêu mọi ngườ

1. Ngân hàng Thế giới: Chỉ tiêu phát triển thế giới năm 2004 
Nxb. Tài chính kinh tế Trung Quốc, 2005.
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cùng được hưởng cơ hội và cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng 
không thể để cập vấn đề tiến bộ, hiện đại và phồn thịnh; 
trong thế kỷ XXI, Mêhicô muôn giành được thành công, 
muôn giành thắng lợi trong cuộc chiến chống đói nghèo, 
muôn thực hiện công bằng xã hội, muôn để mọi người đều 
có thành công, thì đáp án chính xác nhất, không nghi ngờ 
gì nữa, chính là giáo dục. Theo thông kê, kinh phí dành 
cho giáo dục công của Mêhicô năm 2002 chiếm tới 4,4% 
tổng sản phẩm quốc nội1, giữ vững vị trí top đầu trong sô" 
các nước đang phát triển.

b) Con đường phát triển giáo dục phù hợp với tình 
hình đất nước

Trong tiến trình hiện đại hóa giáo dục, Mêhicô nhấn 
mạnh xuất phát điểm là tình hình đất nưốc của mình, nỗ 
lực học tập và học hỏi kinh nghiệm của các nước phát 
triển để tìm ra và đi trên con đường phát triển của riêng 
mình. Mêhicô là nước cận kê vối Mỹ, nhưng không vì thế 
mà nưốc này rập khuôn một cách mù quáng cách làm của 
Mỹ mà không xem xét đến tình hình cụ thể của nước 
mình. Điều này được thể hiện một cách khá đầy đủ và rõ 
ràng trong "Quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 
1995-2000" ban hành tháng 1-1996 của Mêhicô. Quy 
hoạch này nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh liên bang hóa 
giáo dục, chứ không làm theo cách làm của Mỹ, giao

1. Ngân hàng Thế giói: Chỉ tiêu phát triển th ế giới năm 2004, 
Nxb. Tài chính kinh tê Trung Quốc, 2005.
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trách nhiệm xây dựng nền giáo dục và quyền lực quản 1} 
giáo dục cho chính quyền địa phương. Quy hoạch này ch< 
rằng liên bang hóa giáo dục sẽ có lợi cho việc cải thiệi 
dịch vụ giáo dục, vừa có thể thực hiện các mô hình giá< 
dục theo đặc điểm của từng bang, từng khu vực, vừỉ 
không ảnh hưởng đến quy hoạch giáo dục thống nhất củi 
cả nước. Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc cần thiết phả 
thực hiện chuyên môn hóa trong đào tạo giáo viên, chí 
không như Mỹ, không xây dựng cơ cấu đào tạo giáo viêr 
chuyên môn hóa. Mêhicô đã xây dựng được hệ thống đàc 
tạo giáo viên tương đối hoàn chỉnh bao gồm cả hệ thốn§ 
các trường sư phạm ở nông thôn và cơ quan đào tạo giác 
viên liên bang. Tiếp đó, Quy hoạch đề cập việc nội địa 
hóa chế độ giáo dục, duy trì và phát huy bản sắc dân tộc 

trong thể chế giáo dục, Chính phủ Mêhicô đã có những 
cam kết đặc biệt đôi với người Ân Độ và những người 
thuộc dân tộc khác, cung cấp cho họ hệ thống giáo dục 
song ngữ và song văn hóa.

Căn cứ theo từng giai đoạn phát triển của mình 
Mêhicô kiên trì thực hiện mô hình trường học đa hình 
thức. Đại học quôc lập Mêhicô nổi tiếng là điển hình củí 
mô hình này, có những đặc điểm trường học rất đặc sắc 
một là "đại" - lốn, hiện nay số sinh viên theo học tạ: 
trương Đại học Mêhicô đạt hơn 270.000 người, là mội 
trong những trường đại học tổng hợp lớn nhât thê giới 
hai là toàn bộ sinh viên học thoát ly trường lốp, đại bc 
phận sinh viên đều sinh sông tại gia đình, một phần nhc 
sinh sông trong nhà bạn bè, ngưòi thân hoặc thuê phònỄ
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gần trường học; ba là phương thức học tập tự do, học sinh 
có thể đến lốp nghe giảng, cũng có thể tự học ở nhà. 
Trường học ký hợp đồng với một đài truyền hình nào đó 
để có một kênh phát sóng bài giảng của giáo viên 24/24 
giò, học sinh có thể tự học â nhà qua kênh truyền hình 
theo nhu cầu.

7. Điểm tương đồng trong thực tiễn hiện đại hóa 
giáo dục ở một số quốc gia trên thế giới

Mặc dù các nước trên thế giới có sự khác biệt về vị 
trí địa lý, thực lực kinh tế, chế độ chính trị và đặc trưng 
văn hóa, nhưng trong thực tiễn hiện đại hóa giáo dục 
trong phạm vi thế giói, tinh thần cơ bản của tiến trình 
này của các nước lại có rất nhiều điểm tương đồng hoặc 
tương tự nhau.

Thứ nhất, kiên trì phương châm nhân tài chấn hưng 
đất nưỏc, ưu tiên phát triển giáo dục. Sự hưng phát, 
thịnh vượng và việc phát triển kinh tế của bất kỳ quốc 
gia, dân tộc nào đều không thể tách rời hoạt động giáo 
dục. Nó đã hình thành nên mổì quan hệ nhân - quả 
t r o n g  p h á t  t r i ể n :  s ự  p h á t  t r i ể n  c ủ a  x ã  h ộ i  v à  n ề n  k i n h  t ế  

càng ngày càng phụ th u ộ c v ào  sự tiế n  bộ của khoa học - 
kỹ thuật và sự phát triển, nâng cao về tô' chất của người 
lao động; sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật và sự phát 
triển, nâng cao về tô' chất của ngưòi lao động lại phụ 
thuộc vào sự phát triển của giáo dục. Ngày càng có 
nhiều quốc gia ý thức được rằng, trong sự cạnh tranh 
khốc liệt của thế giới, mâu chốt của nó là cạnh tranh về
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khoa học - kỹ thuật và cạnh tranh về kinh tế, thực châl 
của nó là cạnh tranh về trí lực và cạnh tranh về nhâi 
tài, suy cho cùng chính là sự cạnh tranh về giảo dục 
Phát triển khoa học - kỹ thuật và giáo dục, phát triểi 
nhân tài đã trở thành quốc sách cơ bản hàng đầu củi 
rấ t nhiều quốc gia, trở thành một trong những chiếi 
lược chủ yếu của tiến trình hiện đại hóa.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cải cách, đẩy mạnh phi 
cập giáo dục. Từ tiến trình hiện đại hóa giáo dục của mộ 
số quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể rút ra kết luậj 
như sau: phổ cập và phát triển giáo dục là một quá trìn] 
vận động và biến đổi từ cấp thấp lên cấp cao, từ cũ đế] 
mới; cải cách giáo dục là động lực thúc đẩy to lân để thự 

hiện phổ cập và phát triển giáo dục. Chỉ có thông qua d  
cách mới có thể đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu hiậ 
đại hóa từ cấp thấp đến cấp cao, từ cũ đến mói.

T hứ  ba, coi trọng giáo dục cơ sở, nỗ lực thực hiện bin 
đẳng về cơ hội. Thông qua thực tiễn hiện đại hóa giáo dụ 
của một số  quốíc gia trên thế giới, cho dù là ở nưốc phá 
triển hay ỏ nưốc đang phát triển, họ đều rất coi trọng giá 
dục cơ sở, coi đây là trọng điểm của công cuộc cải cách giá 
dục, là công trình nền móng để thực hiện hiện đại hóa giá 
dục. Trong quá trình phát triển và nâng cao giáo dục cơ s 
quán triệt tư tưởng giáo dục toàn dân và tư tưởng bin 
đăng vê cơ hội, các nước này đều thông qua việc xây dựn 
cơ sơ pháp lý cho giáo dục để thúc đẩy việc thực hiện giá 
dục nghía vụ và ưu tiên việc bảo đảm nguồn kinh phí ch 
giáo dục nghĩa vụ.
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Thứ tư, hiện đại hóa dung hòa một cách hữu cơ với 
nội địa hóa, quốic tế  hóa và dân tộc hóa. Bất kỳ quốc gia 
nào trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa giáo dục đểu 
phải học tập và học hỏi kinh nghiệm cũng như cách làm 
tiên bộ của các nước khác, đẩy mạnh việc giao lưu và hợp 
tác quốc tế. Song, trong quá trình tìm tòi quốc tế  hóa giáo 
dục cũng không thể coi nhẹ việc nội địa hóa và dân tộc 
hóa nền giáo dục, cần phải quan tâm một cách đầy đủ, 
kịp thòi và phát huy tốt truyền thông dân tộc, tìm ra và 
đi trên con đường phát triển phù hợp với đặc điểm của 
quốc gia và dân tộc mình.

II- HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC LÀ LựA CHỌN TẤT YẾU 
ĐỂ GIANG TÔ PHÁT TRIỂN

"Giáo dục là cơ sở để phát triển khoa học - kỹ thuật 
và bồi dưỡng nhân tài, đóng vai trò mang tính định 
hướng và tính toàn cục trong công cuộc xây dựng hiện 
đại hóa, cần phải đặt ở vị trí chiến lược để ưu tiên phát 
triển"1. Đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa giáo dục là 
đòi hỏi tất yếu để quán triệt quan điểm phát triển khoa

1. Giang Trạch Dân: "Xây dựng toàn diện xã hội khá giả sẽ 
mở ra cục diện mới cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc 
Trung Quốc", Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần th ứ X V I  
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tài liệu thu thập tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb. Nhân 
dân, 2002, tr.39.
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học là lựa chọn tấ t yếu phù hợp vối đặc điểm, tình hình 
của tỉnh Giang Tô. Tương lai của Giang Tô phụ thuộc 
vào giáo dục, tương lai của người Giang Tô cũng phụ 

thuộc vào giáo dục.

1. Đẩy nhanh hiện đại hóa giáo dục là dòi hỏi tất 
yếu để quán triệt quan điểm phát triển  khoa học

Quan điểm phát triển là cách nhìn tổng thể và quan 
điểm căn bản về bản chất, mục đích, nội hàm và yêu cầu 
về phát triển, có ảnh hưởng sâu rộng mang tính căn bản 
và tính toàn cục đối vổi thực tiễn phát triển. Trung 
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ xuất phát điểm là 
toàn cục phát triển sự nghiệp của Đảng và Nhà nước 
trong thế kỷ mới, giai đoạn mối đã đề ra quan điểm phát 
triển lấy con người làm gốc, toàn diện, hài hòa, bển 
vững. Tư tưởng chiến lược quan trọng này đã phản ánh 
nhận thức mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối vối 
vấn đề phát triển, phản ánh yêu cầu mối của những 
thay đổi trong phát triển của thế giới và Trung Quốc 
hiện nay đối với Đảng và Nhà nước, chỉ rõ phương 
hướng để thực hiện phát triển kinh tế  - xã hội một cách 
toàn diện, hài hòa, bên vững. Nỗ lực thúc đẩy hiện đại 
hóa giáo dục, không ngừng thỏa mãn nhu cầu ngày càng 
tăng của nhân dân về vật chât và văn hóa, phát huy tối 
đa vai trò chủ đạo của nguồn tài nguyên con người trong 
sự nghiệp phát tnen kinh tê - xã hội, là yêu cầu tấ t yếu 
đê quán triệt thực hiện một cách toàn diện quan điểm 
phát triển khoa học.
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Đẩy nhanh việc thực hiện hiện đại hóa giáo dục là 
động thái quan trọng để quán triệt thực hiện một cách 
toàn diện quan điểm phát triển khoa học. Nội hàm của 
quan điểm phát triển khoa học rất phong phú, hạt nhân 
là lấy con người làm gốc. Lấy con người làm gốc, tức là 
phải suy nghĩ, tính toán về phát triển, thực hiện phát 
triển trong đó coi sự phát triển toàn diện của con người 
là mục tiêu; coi sự phát triển của con người là xuất phát 
điểm và đích đến của mọi sự phát triển khác, lấy sự 
phát triển của con người để thông lĩnh mọi sự phát triển 
khác. Quan điểm phát triển lấy con người làm gốc là 
biểu hiện sinh động của quan điểm duy vật lịch sử. 
Quan điểm duy vật lịch sử cho rằng, con người là tiền đề, 
là bản chất, là nền tảng của lịch sử, lịch sử là do con 
người tạo nên thông qua lao động sáng tạo, lịch sử phát 
triển của xã hội chính là lịch sử phát triển của con 
người. Mao Trạch Đông đã từng chỉ ra rằng, quần chúng 
nhân dân là chủ nhân của lịch sử; nhân dân, chỉ có 
nhân dân mới là động lực sáng tạo của lịch sử thế giới. 
Yêu cầu cốt lõi của quan điểm phát triển khoa học là 
kiên trì coi con người là mục đích và động lực, chủ thể 
và biện pháp của phát triển; một mặt, cần mưu cầu sự 
phát triển, thực hiện phát triển từ xuất phát điểm là lợi 
ích căn bản của quần chúng nhân dân, để toàn thể nhân 
dân cùng được hưởng thành quả phát triển, mặt khác, 
cần phát huy tối đa vai trò chủ đạo của con người trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. c. Mác từng nói:
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"Nền tảng to lớn biểu hiện thành sản xuất và tài sản,... 

là sự phát triển của cá nhân mỗi con người trong xã hội* 

"tài sản đích thực chính là sức lao động của mọi cá 

nhân”1. Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người 

để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đẩy mạnh việc khai 

thác nguồn tài nguyên con người, chú trọng đầu tư cho 

nguồn tài nguyên con người và coi trọng việc xây dựng 

năng lực của nguồn tài nguyên con người để thay thế 

phương thức tăng trưỏng kinh tế  theo kiểu thô tiêu hao 

quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn tài 

nguyên vật chất là những yêu cầu cơ bản trong việc 

quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học. 

Hoạt động giáo dục coi việc thúc đẩy phát triển toàn 

diện con người là mục đích, không có ngành nghề nào, 

giống ngành giáo dục, coi việc thúc đẩy phát triển toàn 
diện con ngưòi là chức năng cơ bản; cũng không có 

ngành nghề nào có mối tương quan gắn bó m ật thiết với 

tương lai của dân tộc và đất nước như ngành giáo dục. 

Không có sự phát triển vượt bậc của giáo dục sẽ không 

thể nâng cao tố chất quốc dân và sự tiến bộ của khoa 

học - kỹ thuật, cũng sẽ không có sự phát triển kinh tế  - 
xã hội theo hướng toàn diện, hài hòa, bền vũng.

Đây nhanh việc thực hiện hiện đại hóa giáo dục còn 
là yêu cầu bức thiết để quán triệt thực hiện một cách 

toàn diện quan điêm phát triển khoa học. Kể từ khi thực

1. c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.46, tr.218.
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hiện cải cách mở cửa đến nay, kinh tế - xã hội Trung Quôc 
đã có những bước phát triển vượt bậc, đã giành được 
nhiều thành tựu khiến cả thê giói khâm phục, nhưng 
cũng vẫn còn tồn tại những khó khăn và mâu thuẫn sâu 
xa mà biểu hiện nổi bật nhất là sự mất cân bằng nghiêm 
trọng giữa tăng trưởng kinh tê và sự phát triển của 
xã hội. Thực tiễn phát triển bức thiết đòi hỏi con người đi 
sâu suy nghĩ, nghiên cứu và xử lý đúng đắn mối quan hệ 
giữa phát triển kinh tế  và phát triển xã hội. Thực tế  
đã chứng minh rằng, phát triển kinh tế là nền móng, cơ 
sở để phát triển xã hội, kinh tế không phát triển, xã hội 
cũng rất khó phát triển, nhưng kinh tế phát triển không 
có nghĩa là xã hội cũng phát triển, do đó kinh tế không 
phải là nhân tô' duy nhất quyết định sự phát triển của 
xã hội. Quán triệt thực hiện một trong những nhiệm vụ 
cấp bách của quan điểm phát triển khoa học chính là 
khắc phục một cách thiết thực, có hiệu quả tình trạng 
mất cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, 
song song vói việc thực hiện phát triển kinh tế  vừa 
nhanh vừa tốt cũng cần thúc đẩy sự phát triển toàn diện 
của xã hội. Trong buổi nghiên cứu, học tập tập thể lần 
thứ 34 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, đồng chí Hồ cẩm  Đào nhấn mạnh: "Giáo 
dục là hoạt động liên quan đến mọi gia đình, liên quan 

đến lợi ích của nhiều thế hệ con cháu sau này, là phương 
diện quan trọng thể hiện chủ trương phát triển vì nhân 
dân, phát triển dựa vào nhân dân và thành quả phát
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triển do nhân dân cùng hưởng. Bảo đảm toàn dân để» 

được hưởng cơ hội giáo dục là chức trách lớn lao khôn) 
thể thoái thác của Đảng và Nhà nước, cũng là đòi hò 
khách quan để thực hiện công bằng xã hội, xây dựnị 

xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa". Sự nghiệp giáo dục 11 

sự nghiệp xã hội công cộng lốn nhất, đóng vai trò mang 

tính định hưống, tính toàn cục và tính cơ sở trong quá 

trình phát triển kinh tế  - xã hội. Đẩy nhanh việc phát 

triển xã hội đòi hỏi phải đẩy nhanh sự phát triển của sụ 

nghiệp giáo dục. Xã hội do con ngưòi hình thành nên, 

tách ròi, xa rời con ngưòi sẽ không thể xây dựng được 

xã hội. Sự phát triển của xã hội chính là phát triển của 

con người và sự phát triển vì con người; đẩy nhanh sự 

phát triển của sự nghiệp giáo dục tức là cần nắm vững 

chủ đề, hạt nhân, tiền đê' và mục đích của phát triển 
xã hội.

2. Đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa giáo dục là 
lựa chọn tấ t yếu phù hợp với đặc điểm, tình hình 
của tỉnh Giang Tô

Giang Tô nằm ở phía đông Trung Quốc, giáp biển, là 

tỉnh đất chật người đông, nguồn tài nguyên vật chất 

tương đốỉ khan hiếm. Mâu thuẫn đó đòi hỏi Giang Tô cần 

có những giải pháp thiết thực đê chuyển hóa gánh nặng 

dân sô" thành ưu thế về tài nguyên con người; sự hạn chế 
của nguồn tài nguyên vật chất hạn hẹp đòi hỏi Giang Tô 

phải có những động thái tích cực để chuyển tải đến nhân
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dân ý thức khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý. Đi 
sâu thực hiện chiến lược chấn hưng tỉnh Giang Tô một 
cách khoa học, đặt công tác giáo dục lên vị trí chiến lược 
ưu tiên phát triển, nỗ lực nâng cao trình độ tư tưởng, đạo 
đức và trình độ khoa học, văn hóa của nhân dân, là 
những kế hoạch lớn quan trọng để phát triển của Giang 
Tô, là lựa chọn tất yếu phù hợp với tình hình, đặc điểm 
của Giang Tô.

Đẩy nhanh việc thực hiện hiện đại hóa giáo dục là 
con đường cơ bản để Giang Tô có thể chuyển hóa được 
áp lực về dân số đông thành ưu thế về nguồn tài nguyên 
con ngưòi. Diện tích của Giang Tô là 102,6 nghìn 
kilômét vuông, trong đó diện tích đất đồng bằng chiếm 
69%. Tính đến cuối năm 2005, sô' dân đăng ký hộ khẩu 
thường trú của tỉnh đã lên đến 74,740 triệu người, mật 
độ dân sô" dẫn đầu các tỉnh và khu tự trị của Trung 
Quốc, vượt mức mật độ dân số của các nưốc và khu vực 
đông dân trên thế giới. Diện tích đất canh tác bình quân 
đầu người toàn tỉnh chưa đến 1 mẫu1, rất nhiều địa 
phương trong tỉnh diện tích đất canh tác bình quân đầu 
người đã giảm xuống mức cảnh báo của quốc tế - 0,8 
mẫu. Dân số là nhân tô" cơ bản quyết định cuối cùng và 
hạn chế sự phát triển của một khu vực. Trong phạm vi 
hạn định mức chịu tải của đất đai, dân số trở thành 
động lực quan trọng để phát triển sản xuất, vượt quá

1. 1 mẫu =  666 ,66  m2 (ND).
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mức hạn định về sức chịu tải của đất đai, dân số lại biến 

thành gánh nặng hạn chế sự phát triển. Nguồn tài 

nguyên con người có hai thuộc tính đối trọng nhau là 

sản xuất và tiêu dùng, tức là con người vừa là người tiêu 
dùng nguồn tài nguyên thiên nhiên, vừa là người sản 

xuất tận  dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên để sàn 

xuất, tạo ra  giá trị và giá trị sử đụng. Đặc tính có hai 

thuộc tính đối trọng này của nguồn tài nguyên con 

người đã phái sinh ra tính khả thi của việc chuyển hóa 

áp lực về dân số thành ưu thế về nguồn tài nguyên con 

người, giáo dục chính là con đường duy nhất để thực 

hiện sự chuyển hóa này. Tại Hội nghị công tác giáo dục 

toàn quốc năm 1985, Đặng Tiểu Bình vói cái nhìn sâu 

rộng của mình đã chỉ rõ: "Kinh tế  của nước ta (Trung 

Quốc), đến thời điểm 100 năm xây dựng đất nước sẽ có 
thể tiếp eận được vói trình độ phát triển của các nưốc 

phát triển. Sở dĩ chúng ta  nói như vậy là vì trong thời 

gian này, giai đoạn này, chúng ta hoàn toàn có khả 

năng làm tốt công tác giáo dục, nâng cao trình độ khoa 

học - kỹ thuật của nưốc ta, bồi dưỡng ra hàng trăm triệu 

nhân tài các loại, các cấp. Đất nưốc chúng ta, sự mạnh 

hay yếu của tiềm lực đất nước, bước phát triển của kinh 

tế  sau này, ngày càng được quyết định bởi tố chất của 

người lao động, quyết định bởi số lượng và chất lượng 

của đội ngũ trí thức. Một đất nưâc với lớn với hơn 1 tỳ 

dân, nếu làm tốt công tác giáo dục, ưu thế to lớn vể tài 

nguyên con người của nưốc ta sẽ hơn bất kỳ quốc gia
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nào khác. Khi đã có ưu thế về con người, cộng thêm chế 
độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến, chúng ta sẽ đạt được mục 
tiêu của mình". "Một khu vực, một bộ phận nào đó, nếu 
chỉ chú trọng vào kinh tế, không làm tốt công tác giáo 
dục thì trọng tâm công tác ở khu vực đó, bộ phận đó sẽ 
không thể chuyển hóa được, hoặc chuyển hóa không 
hoàn toàn. Lãnh đạo coi nhẹ giáo dục là lãnh đạo có tầm 
nhìn ngắn, lãnh đạo không vững vàng về kinh nghiệm 
sẽ không thể lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, hiện đại 
hóa". Muôn đẩy nhanh phát triển trên cơ sở, điều kiện 
của mình, Giang Tô phải tận dụng tối đa tính khả thi 
của việc chuyển hóa áp lực về dân sô" sang thành ưu thê 
về nhân tài. Sự phát triển bền vững của kinh tế, xã hội 
không những cần có một thành phố phát triển hàng đầu, 
một môi trưòng hàng đầu, mà còn cần phải có một nền 
giáo dục phát triển hàng đầu, có đội ngũ nhân tài ưu tú 
hàng đầu.

Đẩy nhanh việc thực hiện hiện đại hóa giáo dục là 
con đường căn bản để Giang Tô tháo gỡ nút thắt hạn chế 
về tài nguyên vật chất trong sự nghiệp phát triển. Do có 
cấu tạo địa chất đặc biệt nên nguồn tài nguyên quặng 
phi kim của Giang Tô phân bô' khá rộng, nhưng nguồn 
tài nguyên về năng lượng và quặng kim loại lại không 
đủ, trữ lượng năng lượng bình quân đầu người chỉ tương 
đương 6% trữ lượng bình quân đầu người toàn quốc, 
luôn là một trong những tỉnh thiếu nguồn năng lượng ở 
miền Nam Trung Quốíc. Con đường căn bản để tháo gỡ
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và khắc phục hạn chế về nguồn năng lượng vật chất là 

khai thác "tài nguyên tri tuẹ , tâi nguy6n tn  thiíc, lấy 

đó để thúc đẩy việc đi sâu khai thác và sử dụng có hiệu 

quả nguồn tài nguyên vật chất. Quá trình sản xuất vật 

chất của hoạt động kinh tế  suy cho cùng là quá trình 

thực hiện việc chuyển đổi hình thái vật chất. Trong quá 

trình này, các vật chất như đất đai, khoáng sản, năng 

lượng cô' nhiên không thể thiếu, nhưng việc chuyển đổi 

vật chất từ một hình thái này sang một hình thái khác 

và thực hiện, phát huy các nguyên lý, kỹ thuật, trình tự, 

phương pháp, hiệu quả của việc chuyển đổi đó cuối cùng 

vẫn quyết định bởi con người, bởi những tri thức mà con 

người phát hiện và nắm bắt được. Cùng là tiêu hao một 

tấn than hoặc sử dụng một mẫu đất, có thể tạo rá vật 

chất trị giá vài nghìn nhân dân tệ, cũng có thể tạo ra 

vật chất trị giá mấy chục nghìn nhân dân tệ, thậm chí 

con số đó lên đến hàng triệu, hàng trăm  triệu nhân dân 
tệ. Cùng vối sự phát triển của kinh tế  - xã hội, hàm 

lượng tri thức của quá trình sản xuất vật chất ngày 

càng cao, vai trò của tài nguyên con người, tài nguyên 

tri thức đối vói sự tăng trưỏng kinh tế  ngày càng quan 

trọng hơn nhiều so với tài nguyên vật chất, ngày càng 

trở thành nguồn tài nguyên mang tính chiến lược thúc 

đây sự phát triển của kinh tế  - xã hội. Chính vì lẽ đó, 

trên bình diện quốc tế, sau cạnh tranh về tài chính và 

tài nguyên, cạnh tranh nhân tài sẽ trở thành mục tiêu 

chu yêu của các quốc gia. Tri thức chính là sức mạnh,
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khoa học - kỹ thuật sẽ làm nên những kỳ tích bất ngờ, 
chói lọi. Muôn tháo gỡ, khắc phục, hóa giải hạn chế vể 
tài nguyên vật chất trong quá trình phát triển, Giang 
Tô cần phải nỗ lực hết sức trong việc khai thác và sử 
dụng nguồn tài nguyên tri thức, phải đẩy nhanh, đẩy 
mạnh việc phát triển sự nghiệp giáo dục, cổ vũ và 
khuyến khích sự sáng tạo, truyền bá và ứng dụng của 
tri thức.

3. Đẩy nhanh việc thực hiện hiện dại hóa giáo 
dục là sự lựa chọn tất yếu để thực hiện 'Ъа1 dẫn dầu"

Sau thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lần thứ XVI, căn cứ vào trình độ phát triển thực tế  
của mình, Giang Tô đã để ra mục tiêu chiến lược "hai 
dẫn đầu": đến năm 2010, toàn tỉnh sẽ đi đầu trong công 
cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Giá trị tổng sản 
phẩm quốc nội của toàn tỉnh tăng khoảng 1,4 lần so vối 
năm 2000, GDP bình quân đầu người đạt từ 3.000 USD 
trở lên, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư 
dân thành thị và nông thôn đạt 2.000 USD, thu nhập 
thuần bình quần đầu người của nông dân đạt 1.000 USD. 
Đến năm 2020, toàn tỉnh về cơ bản sẽ đi đầu trong việc 
thực hiện hiện đại hóa. Muôn thực hiện được hai mục 
tiêu: đi đầu trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả và 
đi đầu trong việc cơ bản thực hiện hiện đại hóa, Giang 
Tô cần phải dựa nhiều hơn nữa vào những tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật, vào sự phát triển của tô' chất người lao
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động để sự nghiệp xây dựng kinh tế  thực sự đi đóng 

quỹ đạo.
Yêu cầu của mục tiêu "hai dẫn đầu" đối với tiến bộ của 

khoa học - kỹ thuật, về căn bản là yêu cầu đối với giáo dục 

Quan điểm nổi tiếng "Khoa học - kỹ thuật là lực lượng sản 

xuất thứ nhất" của Đặng Tiểu Bình đã chỉ rõ vai trò tiên 

quyết của khoa học - kỹ thuật đối vói sự phát triển của lực 

lượng sản xuất và sự phát triển của kinh tế  - xã hội hiện 

nay. Nếu như nói ảnh hưỏng, tác động của khoa học - kỹ 

thuật thời đại máy hơi nước đô'i vối sự phầt triển của lực 

luợng sản xuất là "hiệu ứng theo cấp số cộng", ảnh hưởng, 

tác động của khoa học - kỹ thuật thời đại điện khí hóa đốì 

với sự phát triển của lực lượng sản xuất là "hiệu ứng theo 

cấp số nhân'1, thì ảnh hưỏng, tác động của khoa học - kỹ 

thuật thời đại công nghệ thông tin đối vói sự phát triển 

của lục lượng sản xuất sẽ là "hiệu ứng theo cấp 8ố lũy 

thừa". Khoa học kỹ thuật là kết tinh của nhận thức được 

hình thành trong quá trình nhận biết và cải tạo thế giới 

của nhân loại, chủ yếu là các loại tri thức có tính nguyên 

lý và tính trình tự. Sự kết hợp của tri thức và công cụ lao 

động đã trỏ thành "cỗ máy vận hành trực tiếp của thực 

tiên xã hội"1, có tác dụng to lớn trong việc nâng cao năng 
lực cải tạo thiên nhiên của con ngưòi. Sự kết hợp của tri

1. Các Mác: "(Bản thảo) phê phán kinh tế chính trị học 
1857-1858 , c. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.46 (quyển
hạ), tr.220.
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thức và người lao động, "những tri thức xã hội chung... trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp"1. Quá trình tiến bộ của 
khoa học - kỹ thuật thể hiện ở việc con người nắm bắt tri 
thức mói, vận dụng, áp dụng tri thức mới vào công cụ lao 
động, nâng cao năng suất lao động hoặc sáng tạo ra những 
sản phẩm vật chất mới. Sự tiến bộ của toàn bộ nền văn 
minh vật chất là lực lượng của tri thức đã được vật chất 
hóa. Muốn đẩy nhanh sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật 
cần phải đẩy mạnh việc sáng tạo, truyền bá và ứng dụng 
tr i  thứ c. M à giáo dục là  m ặ t trậ n  chính  để thự c hiện sán g  

tạo và truyền bá tri thức. Muốn đẩy nhanh sự tiến bộ của 
khoa học - kỹ thuật, cần phải đẩy mạnh việc hiện đại hóa 
nển giáo dục, thúc đẩy thực hiện ưu tiên phát triển, đi đầu 
trong phát triển, đẩy mạnh phát triển, phát triển một 
cách khoa học sự nghiệp giáo dục. Trong quá trình xây 
dựng, hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, khoa học - kỹ thuật 
đóng vai trò then chốt, giáo dục đóng vai trò nền tảng. 
Nếu thoát ly khỏi việc phổ cập và phát triển giáo dục, sẽ 
k h ô n g  t h ể  t h ự c  h i ệ n  s á n g  tạ o , m ở  r ộ n g  v à  ứ n g  d ụ n g  k h o a  

học - kỹ thuật được.
Yêu cầu của mục tiêu "hai dẫn đầu" đối với tô' chất của 

con người về căn bản cũng là yêu cầu đối với giáo dục. Coi 
con người là đối tượng, quá trình chuyển biến của xã hội

1. Các Mác: "(Bản thảo) phê phán kinh tế  chính trị học 
1857-1858", c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.46  (quyển 
hạ), tr.220.

69



từ xã hội truyền thông đến xã hội hiện đại có thể phải 

thành hai tầng diện, một là hiện đại hóa xã hội (bêi 

ngoài), tức là một dạng phản ứng của con người đốì vối SỊ 

biến đổi của môi trường sống bên ngoài, bao gồm nhữnj 

biến đổi trên các phương diện tư tưởng, quan điểm, thái đi 

và giá trị quan. Hiện đại hóa xã hội (bên ngoài) cần phi 

lấy việc hiện đại hóa con người (bên trong) làm nền tànị 

và điều kiện tiên quyết. Trong tiến trình hiện đại hóa, mội 

quốc gia có thể dẫn nhập tiến bộ về khoa học - kỹ thuậi 

của nước ngoài vào nước mình và coi đó là tiêu chí để thự< 

hiện hiện đại hóa, học hỏi phương pháp quản lý cônị 

nghiệp và hình thức bộ máy chính phủ đã trở thành mí 

hình thành công của các nưóc phát triển vào nước mình 

Trên thực tế, nhiều nưốc đang phát triển đã thực hiện 

theo phương thức này và hiện đang còn rất nhiều nước 

đang phát triển khác đi theo quỹ đạo đó. Chuyên giĩ 

người Mỹ Ingalls nghiên cứu về hiện đại hóa đã gọi cácì 

làm này là "hiện đại hóa di thực1" (hay hiện đại hóa cấ; 

ghép). Sau khi tiến hành phân tích những nhân tố có liêi 

quan, ông chỉ rõ: "Các quốc gia thử nghiệm cách làm hiệi 

đại hóa di thực này vôn ấp ủ nhiều hy vọng và niềm tii 

tưởng lớn lao, cho rằng lấy "hạt giống” tiến bộ khoa học 

kỹ thuật của nưổc ngoài về ươm trồng trên đất nướ 

mình, thành quả của quá trình này sẽ giúp họ có thể đuc 

kịp bước phát triển của các nưốc phát triển. Kết quả lí

1 .Di thực tức là đem cây ỏ vùng này sang vùng khác trồng (NI
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"quả ngọt" họ thu hoạch được chỉ là thất bại và nưốc mắt. 
Kế hoạch hoàn hảo mà họ giả tưởng ban đầu không phải 
nếu không trở thành bức họa châm biếm với những hình 
thù quái dị thì cũng biến thành nấm mồ chôn vùi tài 
nguyên và tài lực của quốc gia họ"1. Theo phân tích trên, 
Ingalls cho rằng, hiện đại hóa con người là nhân tô" không 
thể thiếu để thực hiện hiện đại hóa đất nước, nếu như 
người dân của một nưốc nào đó không có tư tưởng nâng 
cao thực lực đất nước cho phù hợp với chế độ hiện đại, nếu 
bản thân những người thực hiện và vận dụng chế độ hiện 
đại chưa từng kinh qua những biến đổi theo hướng hiện 
đại hóa về tâm lý, tư tưởng, thái độ và hành vi thì thất bại 
là kết cục khó tránh khỏi. Ingalls còn biểu thị đặc trưng vể 
tô' chất của COĨ1 người hiện đại ở 12 phương diện là: 1) Có ý 
thức chuẩn bị và sẵn sàng tiếp nhận những kinh nghiệm 
cuộc sông mới, tư tưởng quan điểm mới, hành vi mới mà 
anh ta chưa từng trải nghiệm; 2) Có ý thức chuẩn bị tiếp 
nhận sự cải cách và thay đổi của xã hội; 3) Tư duy rộng 
mở, đầu óc linh hoạt, tôn trọng và tự nguyện suy xét các 
ý kiến, cách nhìn nhận bất đồng ở các phương diện; 4) 
Coi trọng hiện tại và tương lai, quý trọng thòi gian; 5) 
Coi trọng và cô vũ thành quả của từng cá nhân, tin tưởng 
vào năng lực của con người và xã hội, chú trọng đến hiệu 
quả công việc; 6) Có kế hoạch trong công việc và cuộc sông;

1. Alex Ingalls (Chủ biên), Yên Lục Quân (dịch): Hiện đại 
hóa con người, Nxb. Nhân dân Tứ Xuyên, 1985, tr.4.
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7) Có ý thức tìm tòi tri thức mới và tôn trọng tri thởc; 8) 

Có uy tín và trách nhiệm cao; 9) Coi trọng kỹ thuật 

chuyên môn, có ý thức và tâm lý nhận mức thù lao tháp 

nhau theo mức độ cao, thấp của tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật; 10) Sẵn sàng để mình và thế hệ hậu duệ thoát ly 

những ngành nghề được coi trọng trong quá khứ truyền 

thống; 11) Hiểu, tôn trọng lẫn nhau và tự tin; 12) Có ý 

thức tìm hiểu quá trình sản xuất1. Những tố  chất hiện dại 

của con người mà Ingalls đưa ra có liên quan mật thiết 

đến việc phổ cập và phát triển giáo dục. Mức cao, thấp về 

tố chất của con người, suy cho cùng do giáo dục quyết định, 

do mức độ thực hiện hiện đại hóa giáo dục quyết định. 

Giang Tô muôn đi đầu trong việc thực hiện hiện đại hóa, 

cần phải đi đầu trong việc thực hiện hiện đại hóa giáo dục. 

Nếu như không đề xuất vấn đề, nhận thức vấn để và xử lý 
vấn đê' như vậy, kế hoạch hoàn hảo về hiện đại hóa chỉ là 

một kê hoạch xa vời, không thực tế.

1. Alex Ingalls (Chủ biên), Yên Lục Quân (dịch): Hiện đại 
hóa con người, Sđd, tr.22.

72



C hương II

MỤC TIÊU HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC 
CỦA GIANG TÔ

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục là ngọn cờ dẫn dắt thực 
tiễn của hiện đại hóa giáo dục. Trong thòi kỳ then chốt 
xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đẩy nhanh tiến trình 
xây dựng, hiện đại hóa chủ nghĩa xả hội, Tỉnh ủy, ủy ban 
nhân dân tỉnh Giang Tô đã đưa ra quyết định quan trọng 
xây dựng Giang Tô trở thành tỉnh có nển giáo dục phát 
triển vững mạnh, đi đầu trong việc thực hiện hiện đại hóa 
giáo dục, nỗ lực đến năm 2010 sự nghiệp giáo dục của 
Giang Tô sẽ đạt đến hoặc gần đến trình độ của các nước 
phát triển mức trung bình, cơ bản thực hiện được mục tiêu 
tổng thể về hiện đại hóa giáo dục. Mục tiêu này vừa là nội 
dung quan trọng, vừa là cơ sở và tiền đề để thực hiện các 
mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô. cần  căn cứ 
vào các yêu cầu của mục tiêu hiện đại hóa giáo dục cơ bản 
để xác định chính xác xu thế, hình thức, phân tích các 
hiện trạng chênh lệch, từ đó đưa ra các giải pháp thiết 
thực, nỗ lực đưa sự nghiệp của Giang Tô bước lên một nấc 
thang mới.
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I- XÁC ĐỊNH CẢN CỨ CHỦ YẾU CỦA MỤC TIÊU 
HIỆN ĐẠI HÓA

Giang Tô muốn đi đầu trong việc thực hiện hiện đại 
hóa giáo dục, đạt đến hoặc gần đến trình độ phát triển cùa 
các nước phát triển mức trung bình, cần phải phân tích kỹ 
lưỡng trình độ phát triển về giáo dục của các nước phát 
triển mức trung bình trong giai đoạn hiện nay, phân tích 
kỹ lưỡng hiện trạng giáo dục và mục tiêu trong thòi kỳ gân 
đây của các khu vực tiên tiến khác trong nưóc, phân tích kỹ 
lưỡng cơ sỏ hiện thực của sự nghiệp giáo dục ở Giang Tô, cố 
gắng để mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô có 
tính khả thi, tính so sánh ở tầm quốc tế  và tính tiên tiến, 
điển hình trong phạm vi toàn quốc.

1. Trình độ phát triển  về giáo dục của các nước 
phát triển  m ức tru n g  bình

Khi đê cập vấn đề hiện đại hóa, mọi người thường 
liên tưởng đến khái niệm "các nước phát triển mức trung 
bình". Đặng Tiểu Bình là người nhắc đến khái niệm này 
sớm nhất, ông xuất phát từ tầm cao thực hiện chấn hưng 
dân tộc Trung Hoa và mục tiêu phát triển xuyên thế kỷ 
của Trung Quốc để vạch ra kê hoạch vĩ đại "ba bước đi’ 
và cờ bản thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội của 
Trung Quốc, đề ra mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, Trung 
Quôc phải đạt đên trình độ phát triển của các nước phát 
trien mức trung bình, cơ bản hoàn thành mục tiêu hiện 
đại hóa.
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Để phân tích trình độ phát triển của các nước phát 
triển mức trung bình, trước tiên cần xác định xem nước 
phát triển mức trung bình là như thế nào. Hiện nay, có 
ba loại ý kiến là: 1) Sử dụng tiêu chuẩn phân loại của 
Ngân hàng Thê giói vể "nước phát triển mức trung bình". 
Năm 2002, tiêu chuẩn phân loại của Ngân hàng Thê giới 
đối với các thực thể kinh tế là: nước có thu nhập thấp là 
nước có mức GDP bình quần đầu người dưới mức 735 USD; 
nước có thu nhập trung bình là nước có mức GDP bình 
quân đầu người trong khoảng 735 - 9.076 USD; nước có 
thu nhập cao là nưốc có mức GDP bình quân đầu người 
lớn hơn mức 9.076 USD; 2) Lấy mức độ trung bình của 
nước phát triển làm tiêu chuẩn phân loại. Danh sách các 
nước được thế giới công nhận là nưóc phát triển sẽ được 
sắp xếp theo trình tự từ cao xuống thấp theo trình độ 
phát triển của nước đó, sau đó tính ra sô" bình quân của 
nhóm nước ở giữa danh sách; 3) Sử dụng tiêu chuẩn phân 
loại đối với nước có thu nhập trung bình cao của Ngân 
hàng Thế giói. Theo đó, nước phát triển mức trung bình 
là nước có mức GDP bình quân đầu người nằm trong 
khoảng giới hạn dưối là lốn hơn mức GDP bình quân đầu 
người của nước có thu nhập trung bình cao và giới hạn 
trên là thấp hơn mức GDP bình quân đầu ngưòi của nưốc 
có thu nhập cao, đồng thòi mức độ phát triển trên các 
phương diện khác cũng đạt đến mức tương đương so với 
mức thu nhập của quốc gia đó. Năm 2002, quốic gia và 
vùng lãnh thổ có mức thu nhập trung bình cao là các 
quốc gia và vùng lãnh thổ có mức GDP bình quân đầu
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người nằm trong khoảng 2 .975 - 9 .206 USD, từ đó có thể 
làm tròn số, các nước và khu vực có mức GDP bình quân 
đầu người nằm trong khoảng 3 .000 - 10.000 USD đưdcooi 
là nưốc và khu vực có mức thu nhập trung bình cao. Néủ 
coi nước có thu nhập trung bình là nưóc phát triển ỏ mức 
trung bình thì tiêu chuẩn mức khỏi điểm GDP bình quân 
đầu người 735 USD là thấp, nếu coi nước có thu nhập cao 
là nước phát triển ở mức trung bình thì tiêu chuẩn môc 
khởi điểm GDP bình quân đầu người lại cao. Năm 2002, 
có 22 quốc gia trên thế giới có mức GDP bình quân đầu 
người đạt trên 10.000 USD, 9 quốc gia ở giữa danh sách 
này có mức GDP bình quân là 22.000 USD. Nhà xã hội 
học người Mỹ Ingalls đưa ra tiêu chuẩn cơ bản về hiện 
đại hóa là mức GDP bình quân đầu người phải lớn hơn
3.000 USD. Do đó, thông thường, coi nưóc có thu nhập 
trung bình cao là nưốc phát triển ở mức trung bình là 
phù hợp.

Theo chỉ sô' phát triển thế giối do Ngân hàng Thế giới 
công bố năm 2004, năm 2002, có 24 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới có mức GDP bình quân đầu người nằm 
trong khoảng 3.000 - 10.000 USD, trong sô’ đó, 18 quốc gia 
và vùng lãnh thổ có số liệu tương đốỉ đầy đủ và có tính 
điên hình nhất định có mức GDP bình quân đầu người 
trung bình là 5.061 USD, tỷ lệ đi học bậc mầm non trung 
bình đạt 64%, tỷ lệ học sinh bậc tiểu học nhập học trung 
bình đạt 101%, tỷ lệ học sinh bậc trung học cơ sỏ nhập học 
trung bình đạt 87%, tỷ lệ học sinh bậc trung học phổ 
thông nhập học trung bình đạt 39%, sô" năm tính theo
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>ình quân đầu người người dân được hưởng giáo dục trung 
>ình là 13 năm, mức tài chính đầu tư cho giáo dục công 
rung bình chiếm 5% trong tổng sản phẩm quốc dân (xem 
>ảng 1).

Bảng 1: Chỉ sô" giáo dục chủ yếu của các nước và 
vùng lãnh thổ có GDP bình quân đầu người 
trong khoảng 3.000 -10.000 USD (năm 2002)

Quốc gia  
lOặc vùng  
lành thổ

GDP
bình
quân
dầu

người
(USD)

Tỷ lệ
trẻ

nhập
học
bậc

m ầm
non
(%)

Tỷ lệ 
học 
sinh  
nhập  
học 
bậc 
tiểu  
học 
(%)

Tỷ lệ 
học 
sinh 
nhập 
học 
bậc 

tru n g  
học 

cơ sở 
(%)

Tỷ lệ 
học 
sinh 
nhập  
học 
bậc 

trung  
học 
phổ 

thông  
(%>

Số
năm

người
dân

được
hưởng

giáo
dục
tính
theo
bình
quân
đầu

người
(năm)

Tỷ lệ 
đầu
tư

kinh
phí
cho
giáo
dục

trong
GDP
(%)

4chentina 4.220 61 120 100 57 15 4,6

Chilê 4.250 77 103 75 58 13 3,9

riệp Khắc 5.480 92 104 95 30 14 4,4

Extônia 4.190 102 103 110 51 15 7.4

Hunggari 5.290 79 102 98 40 14 5,1

Látvia 3.480 57 99 92 64 14 5,9
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Lithualia 3.670 53 104 98 59 15 M

Malaixia 3.540 89 99 70 26 12 7,9

Môrixơ 3.860 87 106 80 11 12 3.3

Mêhicô 5.920 75 110 73 20 11 4,4

Panama 4.020 51 110 69 34 13 4,3

Ba Lan 4.510 49 100 101 56 15 5,0

Xlóvakia 3.970 81 103 87 30 13 4,1
Uruguay 4.340 63 108 101 38 - 2,5

ôman 7.830 5 83 79 7 9 3,9

Arập Xêút 8.530 5 67 69 22 9 8,3

Hàn Quốc 9.930 79 100 94 82 15 3,6
Trung
bình
chung

5.061 64 101 87 39 13 5

Chú thích: Ngân hàng Thế giói: Chỉ tiêu phát triển thế giới 
năm 2004, số liệu năm 2002, Nxb. Tài chính kinh tế Trung 
Quốc, 2005.

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục là yêu cầu dự kiến và 
kết quả về quá trình thực hiện hiện đại hóa giáo dục, có 
đặc trưng mang tính giai đoạn rấ t rõ ràng. Giang Tô 
muôn cơ bản thực hiện hiện đại hóa giáo dục trong thời 
kỳ Quy hoạch năm năm lần thứ 11", đạt đến hoặc gần 
đên mức của nưốc phát triển mức trung bình. Chỉ tiêu 
phát triển giáo dục của các nước và vùng lãnh thổ có thu 
nhập trung bình cao ở bảng trên là tư liệu tham khảo 
quan trọng để nghiên cứu và xác định hệ thống chỉ tiêu
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hiện đại hóa giáo dục cơ bản. Các quốc gia và vùng lãnh 
thổ này chủ yếu nằm ở Trung Mỹ, Nam Mỹ và khu vực 
Đông Âu.

2. Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của các khu 
vực phát triển tiên tiến ở Trung Quốc

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô phải có 
tính so sánh ỏ tầm quốíc tế và tính tiên tiến, điển hình 
trên phạm vi toàn Trung Quốc. Mục tiêu hiện đại hóa giáo 
dục của các khu vực phát triển tiên tiến khác cũng có ý 
nghĩa tham khảo quan trọng để Giang Tô xây dựng mục 
tiêu hiện đại hóa giáo dục cho mình. Dưới đây, chúng tôi 
giói thiệu sơ lược về mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của 
Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và Chiết Giang.

a) Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Bắc Kinh

Tháng 4-2004, Thành ủy, ủy ban nhân dân Thành 
phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị giáo dục, 
xác định, đến năm 2010, Thủ đô phải dẫn đầu toàn quốc 
trong việc cơ bản thực hiện hiện đại hóa giáo dục. Yêu 
cầu cơ bản là: nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, các 
loại hình, đặc biệt là giáo dục cơ sở; thu hẹp khoảng cách 
chênh lệch về giáo dục giữa thành thị và nông thôn; phát 
triển hơn nữa giáo dục dạy nghề; nâng cao hơn nữa trình 
độ giáo dục bậc đại học; bưốc đầu hình thành thành phố 
mô hình học tập; tăng cường năng lực dịch vụ học tập, 
năng lực khuyến khích, động viên nhân tài, khả năng 
đóng góp của tri thức và năng lực cạnh tranh quốíc tế;
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bưốc đầu xây dựng thể chê' giáo dục hiện đại và hệ thráig 
giáo dục phù hợp vói nền kinh tế  thị trường xã hội chủ 
nghĩa và yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội. Để thực hiện 
những mục tiêu này, Thành phố Bắc Kinh đã khỏi động 
một cách toàn diện việc thực nghiệm hiện đại hóa giáo 
dục, đẩy nhanh phát triển giáo dục, tích cực thực hiện 
đổi mới, sáng tạo trong giáo dục. Thành ủy, ủy ban nhân 
dân Thành phố Bắc Kinh chủ trương hình thành quan 
điểm phát triển khoa học và tư tưởng giáo dục hiện đại, 
coi việc phát triển con người một cách toàn diện là cơ bàn, 
tạo không khí tôn trọng tri thức, toàn dân học tập, học 
tập suốt đời; xây dựng hệ thông giáo dục hiện đại của 
Thủ đô, hình thành hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại 
và hệ thông giáo dục suốt đời hoàn chỉnh về hệ thống, 
hợp lý về bố cục, phát triển cân bằng; kiện toàn và hoàn 
thiện hệ thông thể chế, cơ chế bảo đảm cho nền giáo dục 
phát triển toàn diện, hài hòa, bển vững, nâng cao sủc 
phát triển và hiệu suất phát triển của giáo dục; tập hợp 
đội ngũ nhân tài tổng thể, tạo ưu thế cạnh tranh và năng 
lực phát triển mới cho Thành phố Bắc Kinh. Hoạt động 
thủ nghiệm hiện đại hóa giáo dục của Bắc Kinh được 
triển khai trên bảy phương diện là: cải cách thể chế giáo 
dục, cải cách công tác dạy học, hình thành đội ngũ nhân 
tài giáo dục tổng thể, đổi mối hoạt động bồi dưỡng nhân 
tài trình độ cao và hoạt động đổi mối giáo dục, hợp tác tốt 
giữa việc sản xuất, học tập và nghiên cứu, mở rộng công 
tác xuất khẩu giáo dục, xây dựng thành phô' theo mô 
hình học tập.

80



Ъ) Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của thành phô 
Thượng Hải

Tháng 9-2004, Thành ủy và ủy ban nhân dân thành 
phô' Thượng Hải đã ban hành "Một sô"ý kiến liên quan đến 
việc Thượng Hải thực hiện cải cách giáo dục tổng hợp toàn 
diện để đi đầu trong thực hiện hiện đại hóa giáo dục", nêu 
rõ đến năm 2010, Thượng Hải sẽ trở thành một trong 
những địa phương ở Trung Quốc đi đầu trong công cuộc 
hiện đại hóa giáo dục. Thành ủy và chính quyền thành 
phô" Thượng Hải đã đề ra mục tiêu đến năm 2010, công tác 
phát triển giáo dục các loại của Thượng Hải phải đạt được 
các yêu cầu sau: thực hiện tốt công tác giáo dục mầm non 
cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi; thực hiện phổ cập giáo dục nghĩa 
vụ chất lượng cao, phát triển cân bằng; nâng tỷ lệ phổ cập 
giáo dục bậc trung học phổ thông lên mức trên 98%; tỷ lệ 
sinh viên theo học bậc đại học đạt khoảng 70%; mở rộng 
phạm vi bao phủ của hoạt động giáo dục như giáo dục dạy 
nghề, bồi dưỡng tay nghề, giáo dục hàm thụ, giáo dục cho 
người cao tuổi...; quan tâm sâu sát và bảo đảm quyền lợi 
được tiếp cận với giáo dục của các đối tượng yếu thế trong 
xã hội trong độ tuổi đi học; nâng sô” năm tiếp nhận giáo 
dục bình quân của lực lượng lao động của thành phô' lên 
mức 14,5 năm; xây dựng hệ thông giáo dục quốc dân hiện 
đại trong đó coi việc mở rộng đối ngoại đa dạng, tiêu 
chuẩn cao, chất lượng cao là đặc điểm chính và hệ thông 
giáo dục suốt đời theo tiêu chí của các thành phô' học tập; 
các loại hình giáo dục xác lập quan điểm giáo dục và quan 
điểm nhân tài khoa học, để người được giáo dục có thể
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phát triển một cách toàn diện và có mũi nhọn; hình 
cục diện thành lập trường học theo hướng đa nguyên hỗa 
trong đó chủ thể thành lập trường học là chính phủ, các 
giới xã hội cùng tham gia; điều kiện mở trường phải đạt 
đến trình độ hiện đại hóa; hình thành cơ cấu giáo dục và 
cơ cấu trường học khoa học, hợp lý.

c) Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của tỉnh Quảng Đông

Năm 2004, tỉnh Quảng Đông đã đề ra "Cương yếu hiện 
đại hóa giáo dục tỉnh Quảng Đông giai đoạn 2004-2020”, 
Tỉnh ủy và ủ y  ban nhân dân tỉnh Quảng Đông cho rằng, 
việc xây dựng, hiện đại hóa nền giáo dục cần phải nỗ lực 
thực hiện cân bằng hóa giáo dục nghĩa vụ, nâng cao tỷ lệ 
và phạm vi phổ cập hóa giáo dục bậc trung học phổ thông, 
đại chúng hóa công tác giáo dục bậc đại học, tạo môi 
trường học tập ở từng khu vực, quốc tế  hóa việc hợp tác 
quốc tế  vê' giáo dục; cần phải từng bưốc xây dựng hệ thống 
giáo dục quốc dân hiện đại và hệ thống giáo dục suốt đòi 
theo hưóng tối ưu hóa về cơ cấu, phát triển hài hòa, có đặc 
sắc của tỉnh và có đủ tiềm năng, năng lực phát triển, hình 
thành nên một xã hội theo mô hình học tập nhằm đáp ứng 
được mọi yêu cầu đa dạng của quần chúng nhân dân. Mục 
tiêu tổng thể về hiện đại hóa giáo dục của tỉnh Quảng 
Đông là: đến năm 2010, toàn tỉnh cơ bản phổ cập xong 
giáo dục 12 năm từ tiểu học đến trung học cơ sở, số năm 
được giáo dục bình quân đầu người của người dân từ 25 
tuổi trỏ lên là 10 năm, khu vực tam giác sông Chu Giang 
và các thành phố lỏn trong tỉnh đi đầu trong việc thực
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hiện hiện đại hóa giáo dục; đến năm 2015, toàn tỉnh củng 
cố và nâng cao công tác phổ cập giáo dục 12 năm từ tiểu 
học đến trung học phổ thông, số năm được giáo dục bình 
quân đầu người của ngưòi dân từ 25 tuổi trở lên là 11 năm, 
toàn tỉnh cơ bản thực hiện mục tiêu việc hiện đại hóa giáo 
dục; đến năm 2020, toàn tỉnh cơ bản thực hiện được phổ 
cập giáo dục bậc đại học, số năm được giáo dục bình quân 
đầu người của người dân từ 25 tuổi trở lên là 12 năm, toàn 
tỉnh hoàn thành việc hiện đại hóa giáo dục, trình độ giáo 
dục tổng thể và hợp lực tổng hợp của tỉnh nằm trong top 
địa ohương dẫn đầu toàn Trung Quốc, đạt đến trình độ 
phát triển của các nước phát triển mức trung bình.

d) Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của tỉnh Chiết Giang

Đại hội Đảng lần thứ X của tỉnh Chiết Giang đã chỉ rõ, 
toàn tỉnh đến năm 2020 phải cơ bản thực hiện xong hiện 
đại hóa giáo dục. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Chiết 
Giang đã ban hành "Cương yếu xây dựng hiện đại hóa 
giáo dục tỉnh Chiết Giang giai đoạn 2000-2020" và "Quy 
hoạch cải cách và phát triển giáo dục bậc đại học tỉnh 
Chiết Giang giai đoạn 2000-2020", xác định mục tiêu hiện 
đại hóa giáo dục của tỉnh Chiết Giang, cụ thể là: năm 
2005, thực hiện trên diện rộng việc đưa trẻ đủ 6 tuổi đến 
trường học, cơ bản thực hiện xong việc phô cập giáo dục hệ 
9 năm vối tiêu chuẩn cao, cơ bản phổ cập xong công tác 
giáo dục 3 năm trước khi trẻ đến trường; năm 2010, phổ 
cập toàn diện giáo dục bậc trung học phổ thông; nâng tỷ lệ 
sinh viên nhập học bậc giáo dục đại học đến năm 2020 đạt
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khoảng 40%, tiếp cận gần mức phát triển bình quân сал" 
các nưóc phát triển mức trung bình; nỗ lực xây dựng bệ 
thông giáo dục suốt đòi; xây dựng đội ngũ giáo viên có 
trình độ cao; nâng cao tỷ lệ kinh phí đầu tư cho giáo dạc 
trong ngân sách tài chính của tỉnh, tăng tỷ lệ này liên tạc 
trong năm năm với biên độ 1,2%/năm; nâng cao trình độ 
hiện đại hóa vê' phương pháp giáo dục và mức độ thông tin 
hóa của giáo dục, đến năm 2010, các trường đại học, trung 
học, tiểu học trong toàn tỉnh cơ bản thực hiện giáo dục qua 
hệ thống máy tính hiện đại.

3. Cơ sỏ hiện thực của sự nghiệp giáo dục tỉnh 
G iang Tô

Thực hiện hiện đại hóa giáo dục là phát triển nền giáo 
dục hiện có lên một nấc thang mối, phân tích hiện trạng 
về trình độ phát triển của giáo dục là căn cứ hiện thực để 
xây dựng mục tiêu hiện đại hóa giáo dục. Từ khi thực hiện 
cải cách mỏ cửa, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện "Quy 
hoạch năm năm lần thứ 10", Giang Tô đã đi sâu thực hiện 
chấn hưng sự nghiệp giáo dục của tỉnh một cách khoa học 
và triển khai sâu rộng chiến lược đưa Giang Tô trở thành 
tỉnh có thế mạnh về nhân tài; coi phát triển giáo dục là cơ 
sở quan trọng để thúc đẩy khoa học - kỹ thuật tiến bộ, 
nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng 
nhân tài, thực hiện khai thác có hiệu quả tiềm năng trí lực; 
nỗ lục phát huy tính nền tảng, tính định hướng chủ đạo và 
tính toàn cục của giáo dục trong công cuộc phát triển và 
hiện đại hóa kinh tê - xã hội. Dưới sự dẫn dắt của quan
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điểm phát triển khoa học, Giang Tô đã tiến hành điều 
chỉnh cơ cấu giáo dục trong toàn tỉnh, cải thiện điểu kiện 
trường, lớp, tối ưu hóa tài nguyên giáo dục, đi sâu cải cách 
giáo dục, khuyến khích ngành giáo dục mỏ rộng đối ngoại, 
duy trì sự phát triển ổn định của giáo dục để sự nghiệp 
giáo dục các loại, các cấp phát triển một cách toàn diện, 
hài hòa, bền vững, tạo điểm tựa vững chắc về nhân tài, trí 
lực và tri thức cho sự phát triển của nền kinh tế - xã hội 
Giang Tô.

Phát triển nhanh, mạnh sự nghiệp giáo dục các cấp, các 
loại hình. Nhò đó, thành quả của giáo dục nghĩa vụ được 
củng cố hơn. Năm 2005, tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi quy 
định và tỷ lệ trẻ theo học ổn định bậc tiểu học gần đạt mức 
100%, tỷ lệ học sinh nhập học và theo học ổn định bậc 
trung học cơ sở đạt 97,2% và 98,6, tỷ lệ học sinh sau khi tốt 
nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học cao lên đạt 89,6%, tỷ lệ 
cơ cấu giữa giáo dục phổ thông trung học thông thường và 
giáo dục dạy nghề đang được điều chỉnh theo hướng hợp lý. 
Ưu thế phát triển của giáo dục dạy nghề ngày càng nổi trội, 
quy mô tuyển sinh ngày một tăng cao. Giáo dục bậc đại 
học cũng có những bước phát triển nhanh và bền vững, tỷ 
lệ học sinh thi đỗ đại học thường duy trì ổn định ở mức 70%. 
Năm 2005, toàn tỉnh có 115 trường đại học, số lượng sinh 
viên hệ chính quy và nghiên cứu sinh theo học tại các 
trường đại học phổ thông của tỉnh đạt 1.239 triệu sinh viên, 
sô' học viên theo học tại các trường đại học dành cho người 
trưởng thành các loại đạt 260 nghìn người, số lượng người 
tham gia học tập và thi của hình thức giáo dục đại học tự

85



học đạt 1,28 triệu lượt người, tỷ lệ nhập học bậc đại bạc 
đạt 33,5%. Số năm người dân được tiếp cận vối giáo doc 
bình quân đầu người trong toàn tỉnh đạt 12,5 năm trinh 
độ khoa học - kỹ thuật và văn hóa của nhân dân Giang Tô 
được nâng cao rõ rệt. Các chỉ tiêu giáo dục chủ yếu của 
Giang Tô đều lọt vào top các địa phương dẫn đầu cả nước 
Trung Quốc, đang tiệm cận gần vối trình độ của các nước 
và vùng lãnh thô phát triển mức trung bình trên thế giới, 
là một trong nhũng địa phương có điều kiện thực hiện 
hiện đại hóa giáo dục nhất ở Trung Quốc. Để thúc đẩy sự 
phát triển của sự nghiệp giáo dục, Giang Tô không ngừng 
mỏ rộng phạm vi và quy mô đầu tư cho giáo dục, trong 
thời kỳ thực hiện "Quy hoạch năm năm lần thứ 10", toàn 
tỉnh đã đầu tư cho giáo dục hơn 210 tỉ NDT, trong đó kinh 
phí đầu tư từ ngân sách cho giáo dục là 110 tỉ NDT, tăng 
hơn 2 lần so với thời kỳ "Kế hoạch năm năm lần thứ 9", 
cung cấp một sự bảo đảm vững chãi cho sự tăng tốc phát 
triển của sự nghiệp giáo dục.

Điều kiện trường lớp ở nông thôn được cải thiện rõ rệt 
Ý  thức được vị trí chiến lược "trọng yếu của trọng yếu" của 
giáo dục nông thôn, trong giai đoạn thực hiện "Quy hoạch 
năm năm lần thứ 10", ngân sách tỉnh đã dành 2,1 tỉ NDT 
cho việc xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, đẩy 
mạnh theo hướng có trọng tâm việc xây mới các trường 
trung học cơ sỏ, tiểu học đạt chuẩn ở nông thôn, nhờ đó 
điều kiện cơ sỏ hạ tầng vê trường lớp ở nông thôn đã được 
cải thiện rõ rệt. Thực hiện dự án cải tạo các phòng học bậc 
tiếu học và trung học cơ sở có nguy cơ mất an toàn ở nông
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n ,  đ ế n  c u ố i  n ă m  2 0 0 2 ,  t o à n  t ỉ n h  đ ã  x ó a  s ổ  h o à n  t o à n  

phòng học có nguy cơ mất an toàn ở nông thôn. Thực 
n dự án "ba điểm mới, một điểm sáng" trong bậc học 
i  h ọ c  v à  t r u n g  h ọ c  cơ  sở  ở n ô n g  t h ô n ,  đ è n  b à n ,  b ụ c  

n g  v à  t h i ế t  b ị  c h i ế u  s á n g  đ ề u  đ ã  được t h a y  t r i ệ t  đ ể .  

lỊc hiện dự án "sáu có" trong giáo dục tiểu học và trung 
: cơ sở ở nông thôn, th iế t bị vệ sinh, điều kiện ăn  ở và  

n mạo cảnh quan sư phạm nhà trường đều được chú 
ng và t h a y  đổi cho phù hợp. Thực hiện dự án "kết nối 
>ng suốt giữa các trường học" bậc tiểu học và trung học 
sở  ở n ô n g  t h ô n ,  c á c  t r ư ờ n g  t r u n g  h ọ c  cơ  sở  v à  t i ể u  h ọ c  

n g  t o à n  t ỉ n h  v ề  cơ  b ả n  đ ã  t r a n g  b ị  đ ầ y  đ ủ  đ i ề u  k i ệ n  cd  

ì v ề  kỹ th u ậ t  th ô n g tin  hiện  đại. Việc triển  khai các  dự 

t r ê n  đ ã  n â n g  c ấ p  đ i ề u  k i ệ n  t r ư ờ n g  lố p  ỏ n ô n g  t h ô n  lê n  

t  n ấ c  mói, m ức độ ch ên h  lệch vê điều kiện giáo dục giữa  

m h  t h ị  v à  n ô n g  t h ô n ,  g iữ a  c á c  k h u  v ự c  v à  g iữ a  c á c  

ờng đã được rú t  n gắn  r ấ t  nhiều. T rong nhiều năm  trâ  

đ â y ,  n h ữ n g  v ấ n  đ ề  n ổ i  c ộ m  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  q u á  t r ì n h  

í t  t r i ể n  g i á o  d ụ c  ở n ô n g  t h ô n  đ a n g  t ừ n g  b ư ớ c  đ ư ợ c  g i ả i  

ỉết, d i ệ n  m ạ o  g i á o  d ụ c  n ô n g  t h ô n  đ ã  c ó  n h ữ n g  đ ổ i t h a y  

ón. Việc chú trọng cải thiện điều kiện trường lốp ở nông 
in đã tạo điều kiện mang tính nền tảng để thực hiện 
u quả công cuộc hiện đại hóa giáo dục.
Không ngừng tối ưu hóa cơ cấu phân bô' giáo dục. 

n cứ vào tình hình điều chỉnh cơ cấu vùng, biến động 
1  sô" về độ tuổi đi học, sự thay đổi của cơ cấu ngành 
lề trong xã hội và nhu cầu phát triển thành thị hóa 
Ìg thôn, Giang Tô đã tập trung thực hiện xây mới và
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Ĩ1Ỏ rộng quy mô của các trường đại học, cao dàng 

ĩhỉnh mật độ phân bố của các trường tiểu học và trung 
1ỌC trong toàn t ỉn h , tối ưu hóa cơ cấu và sự phân bố cùa 
:ác trường học, nâng cao hiệu quả dạy và học trong các 
ìhà trường. Theo đó, tổng diện tích sử dụng cùa cảc 
■rường đại học, cao đẳng thông thường trên toàn tinh dạt 
'6 ,2  mẫu vuông, tăng 2,24 lần so với năm 2000; diện tích 
tý túc xá của các trường học là 37,39 triệu m2, tăng 1 4 
ần so với năm 2000; tổng cộng có 44 trường đại học, cao 
tẳng thông thường và 28 trường đại học, cao đẳng dành 
ho người trưởng thành tham gia điều chỉnh cơ cấu phân 
lố, các thành phố trực thuộc tỉnh đều đã thành lập các 
rường học công lập đào tạo học sinh chính quy, cơ cấu 
(hân bố các trưòng đại học, cao đẳng cũng ngày càng hợp 
ý, nhò đó, thực lực về giáo dục của Giang Tô được củng 
ố  và tăng cường. Toàn tỉnh có 2 trường đại học xây dựng 
heo mô hình "Công trình 985Ml, 11 trường đại học xây dựng

1. Ngày 4-5-1998, trong bài phát biểu nhân dịp dự lễ kỷ niệm
00 năm Ngày thành lập Đại học Bắc Kinh, nguyên Tổng Bí thư 
iiang Trạch Dân tuyên bô": "Để thực hiện hiện đại hóa, Trung 
Ịuôc chúng ta cần phải có những trường đại học hàng đầu đạt 
ến trình độ tiên tiến, hiện đại của thế giới". Để quán triệt tinh 
tiần phát triển giáo dục để chấn hưng đất nưóc của Trung ương 
•ảng Cộng sản Trung Quôc và lòi hiệu triệu của Giang Trạch 
tân, Bộ Giáo dục Trung Quôc đã quyết định xây dựng raột số 
-ưòng đại học trở thành trường đại học chất lượng cao, đạt đến 
-ình độ tiên tiến, hiện đại của thế giói như Đại học Bắc Kinh, 
lại học Thanh Hoa,... trong "Kế hoạch tổng thể chấn hưng giáo 
ục hưống tới thế kỷ XXI", gọi tắt là "Công trình 985" (ND).



Leo mô hình "Công trình 211"1. Thực hiện dự án điều 
lỉnh sự phân bô' của các trường trung học và tiểu học, 
'àn tỉnh cơ bản đã hình thành được bố cục phân bô" các 
ưòng học mới, theo đó các trường trung học phổ thông 
iỢc xây dựng tại các thị x ã ,  thành p h ô ' trực thuộc tỉnh, 
IC t r ư ờ n g  t r u n g  h ọ c  cơ  s ở  v à  t i ể u  h ọ c  t r u n g  t â m  đ ư ợ c  

ìy dựng ở các thị trấn, các trường điểm, nhánh được xây 
Ị n g  ở c á c  t h ô n  t r u n g  t â m ,  đ ã  p h á t  h u y  v a i  t r ò  d ì u  d ắ t  

DÌ v ớ i  t i ế n  t r ì n h  t h à n h  t h ị  h ó a  n ô n g  t h ô n  v à  x â y  d ự n g  

3ng thôn mói xã hội chủ nghĩa. Việc thay đổi bố cục, sắp 
íp lại tài nguyên đã góp phần nâng cao chất lượng 
■ưòng học các cấp ở Giang Tô. Cùng vói đó, các trường 
ìo tạo ở giai đoạn phi giáo dục nghĩa vụ cũng thông qua 
hiều hình thức khác nhau để tăng cường chất lượng tài 
guyên giáo dục, đáp ứng tương đối tốt nhu cầu của quần 
lúng trong việc thụ hưởng nguồn tài nguyên giáo dục 
lất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững 
ia nền giáo dục trong tỉnh.

N âng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Giang Tô 
ã không ngừng đi sâu cải cách chế độ nhân sự đối với 
?i ngũ giáo viên, nhò đó chất lượng giáo viên từng bưốc 
ẮỢc cải thiện và nâng cao, hàng loạt lãnh đạo trong 
■rành giáo dục với trình độ tri thức dẫn đầu toàn quốic và 
i>i ngũ giáo viên chủ chốt có năng lực sáng tạo và tiềm

1. "Công trình 211" là tên gọi tắ t của kế hoạch xây dựng 100 
ưòng đại học trọng điểm và các khoa chuyên ngành trọng điểm 
! hướng tói thế kỷ XXI (ND).
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năng phát triển đã xuất hiện. Tỉnh còn tập trung dây 
mạnh việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên, 
nhân rộng những tâm gương giáo viên tâm huyết với sự 
nghiệp trồng ngưòi, được xã hội tôn trọng ra toàn tinh. 
Đẩy mạnh việc điều chỉnh cơ cấu phân bố các trường sư 
phạm, hoàn thành việc nâng cấp chuyển từ sư phạm ba 
cấp lên sư phạm hai cấp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, 
giáo dục sư phạm và bồi dưỡng giáo viên tại chức, nâng 
cao trình độ, năng lực của đội ngũ giáo viên trung học, 
tiểu học. Tỷ lệ đội ngũ giáo viên bậc mầm non và tiểu học 
có trình độ chuyên môn chuyên nghiệp trở lên, đội ngũ 
giáo viên trung học cơ sở đước đào tạo chính quy lần lượt 
đã tăng từ mức 17,5%, 29,6%, 17,6% năm 2000 lên mức 
50,8%, 63,8%, 41,4% năm 2005. Tỷ lệ giáo viên trung học 
phổ thông và trung học phổ thông dạy nghê' có trình độ 
chuyên môn đạt chuẩn lần lượt đã tăng từ 70,3%, 47,8%  
năm 2000 lên mức 86,8%, 75,4%  năm 2005. Việc thực 
hiện nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn của giáo 
viên đã mở rộng kênh tuyển chọn nguồn tài nguyên giáo 
viên, năm 2005 sô' giáo viên được công nhận đạt chuẩn 
của Giang Tô đạt gần 430.000 người. Vói tiêu chí phát 
huy truyền thông tốt đẹp tôn sư trọng đạo được xã hội 
tôn vinh, bảo vệ quyển lợi hợp pháp của giáo viên theo 
pháp luật, Giang Tô đã giải quyết vấn để nợ lương đối với 
giáo viên nông thôn vốn đã tồn đọng trong nhiều nảm, 
thực thi chê độ trợ câp đôi với giáo viên, qua đó đã cải 
thiện rõ rệt điều kiện công tác và đòi sống của đội ngũ 
giáo viên trong toàn tỉnh.
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Không ngừng nâng cao chất lượng nội dung giáo dục 
đại học, Giang Tô kiên trì coi việc xây dựng ngành học là 
mấu chốt trong giáo dục đại học, coi việc xây dựng thương 
hiệu và các chuyên ngành có đặc sắc riêng của từng 
trường là cốt lõi, thu hẹp phạm vi ngành học theo hướng 
có tính mũi nhọn, qua đó nâng cao một cách rõ rệt năng 
lực đào tạo của các trường đại học. Mười hai trường đại 
học của tỉnh được Bộ Giáo dục Trung Quốc bình chọn là 
trường đào tạo chính quy đều có chất lượng đào tạo cao. 
Việc xây dựng các tổ hợp đào tạo tại các trường đại học 
cũng có những bước đột phá, theo đó chất lượng đào tạo và 
mức độ chia sẻ tài nguyên được nâng cao. Hệ thống thông 
tin trong trường học để thúc đẩy việc thực hiện hiện đại 
hóa giáo dục cũng được chú trọng, qua đó góp phần nâng 
cao năng lực và trình độ phục vụ của dịch vụ công nghệ 
thông tin trong toàn tỉnh.

Công tác cải cách thể chế giáo dục được đẩy mạnh theo 
chiều sâu. Đi sâu thực hiện kiện toàn thể chế quản lý giáo 
dục nghĩa vụ ở nông thôn, cơ bản hình thành cơ chế bảo 
đảm kinh phí cho giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, trong đó 
vai trò của Nhà nước là trụ cột, thay đổi tình trạng giáo 
dục nông thôn chủ yếu do nông dân tự trang trải vốn 
đã tồn tại trong một thòi gian dài. Tích cực gây dựng các 
hình thái giáo dục như cơ sở giáo dục dạy nghề, trường kỹ 
thuật dạy nghề, tập đoàn giáo dục dạy nghề, phát triển 
các hình thức giáo dục dạy nghề khác nhau như hình thức 
tập thể, hình thức liên kết, hình thức tập đoàn..., cơ bản 
hình thành thể chế quản lý giáo dục dạy nghề theo
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phương châm chính phủ lên kế hoạch chi đạo, chính quyén 
địa phương (thành phố trực thuộc tinh, huyện) dóng vai 
trò chủ chốt, xã hội cùng tham gia. Đi sâu cải cách thể chế 
quản lý giáo dục đại học, từng bước thúc đẩy việc cải cách 
thể chế trường học, thúc đẩy sự phát triển của giảo dục 
dân lập. Hiện nay, Giang Tô đã thành lập được 21 trường 
đại học dân lập, 26 học viện độc lập thuộc các trường đại 
học phổ thông. Tiếp tục thúc đẩy việc cải cách chế độ nhân 
sự, chế độ quản lý và chế độ phân phối trong các trường 
học. Triển khai toàn diện công tác cải cách giáo trình đào 
tạo cơ sỏ. Tỉnh cũng tích cực nghiên cứu mô hình đầu tư 
tài chính, trong đó coi vay vốn ngân hàng, hỗ trợ của 
Chính phủ và nhà trường hoàn vốn là đối tượng chính, 
việc xây dựng các trường đại học có đặc trưng theo từng 
khu vực cũng có những bưốc đột phá mới.

Không ngừng mở rộng việc giao lưu hợp tác quốc tế về 
giáo dục. Quốc tế  hóa giáo dục là sách lược quan trọng để 
thực hiện hiện đại hóa giáo dục. Tận dụng cơ hội khi 
Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, Giang 
Tô đã tích cực tổ chức triển khai các hình thức giao lưu, 
hợp tác quốc tế  vê' giáo dục, đưa giáo dục Giang Tô đến 
những bưốc phát triển nhanh, mạnh chưa từng thấy, quy 
mô giáo dục không ngừng được mở rộng, nội dung giáo 
dục ngày càng phong phú, đặc biệt là đã có những bước 
phát triên mang tính đột phá trên một sô lĩnh vực then 
chốt, cục diện mở cửa đốĩ ngoại giáo dục theo hướng đa 
phương hóa, đa dạng hóa, đa tầng nấc, phạm vi rộng 
đã cơ bản được hình thành. Để thúc đẩy việc hợp tác mỏ
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trường học giữa Trung Quốc và nước ngoài, toàn tỉnh 
đã thiết lập quan hệ giao lưu, hợp tác với hơn 300 trường 
đại học nước ngoài, nâng sô" đơn vị và hạng mục hợp tác 
giữa Trung Quốc và nưóc ngoài lên 344 hạng mục, trong 
đó có 34 trường học, đơn vị và 310 hạng mục hợp tác. 
Việc triển khai, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các trường 
học trong và ngoài nước đã đưa những tư tưởng giáo dục, 
quan điểm giáo dục, nội dung dạy học, phương pháp dạy 
học và kinh nghiệm quản lý công tác dạy và học tiên tiến 
của nước ngoài vào Trung Quốic, đã thu hút được một 
lượng lốn nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao đầu 
tư vào Giang Tô, góp phần mở rộng phạm vi chuyên 
ngành, ngành học trong các trường đại học và đẩy mạnh 
việc đổi mới công tác bồi dưỡng nhân tài. Hưởng ứng 
chủ trương lựa chọn nhân tài gửi đi du học ở nướt ngoài, 
toàn tỉnh đã lựa chọn được khoảng 40 nghìn nhân tài 
các loại cử đi du học ở nước ngoài, đồng thòi cũng thu 
hút được khoảng 18 nghìn lưu học sinh nước ngoài đến 
học tập tại Giang Tô. Đa sô" nhân tài được lựa chọn và 
cử đi du học ở nước ngoài đều trở về nưốc sau khi hoàn 
thành khóa học, trở thành lực lượng cốt cán trong nhiều 
lĩnh vực như khoa học - kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, 
quản lý kinh tế,... Tỉnh cũng tận dụng tối đa nguồn tài 
nguyên giáo dục nước ngoài để bồi dưỡng và đào tạo 
nguồn giáo viên cho mình. Trong thòi kỳ "Quy hoạch 
năm năm lần thứ 10", Giang Tô đã thiết lập môi quan 
hệ hợp tác vối các nước như Anh, Áo, Canađa, gây dựng 
cơ sở đào tạo nguồn giáo viên ở nước ngoài, triển khai
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theo lộ trình, kế hoạch và phân tầng cụ thể công tác bổi 
dưỡng đội ngũ giáo viên ỏ tầm quốc tế, đưa hàng loạt 
giáo viên và chuyên gia nghiên cứu đi bồi dưõng. học tập, 
nghiên cứu và tham gia hợp tác ỏ nước ngoài. Giang Tô 
cũng là tỉnh đi đầu ỏ Trung Quốc trong việc triển khai 
và mở rộng mô hình đưa sinh viên, học sinh đi thực tế, 
tu nghiệp ỏ nước ngoài, trong mấy năm trở lại đây. tinh 
đã đưa được hơn 20 nghìn học sinh trung học, tiểu học 
đi du lịch học tập ỏ nưốc ngoài, để các em có cơ hội cảm 
nhận và tìm hiểu văn hóa các nưốc.

N ăng lực xã hội của dịch vụ giáo dục được năng cao rõ 
rệt. Kiên trì lối tư duy lấy phục vụ để hỗ trợ, lấy đóng góp 
để phát triển, các loại hình giáo dục đã tạo dựng cơ sỏ về 
nhân tài và trí lực cho sự phát triển của kinh tế - xả hội. 
Trong thời kỳ "Quy hoạch năm năm lần thứ 10", số sinh 
viên tốt nghiệp bậc đại học và tương đương của Giang Tô 
là 865 nghìn người, số nhân tài đã qua đào tạo hệ đại học 
dành cho người trưởng thành các loại là 366 nghìn người, 
số sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp giáo dục dạy nghề là 
938 nghìn người. Các ngành học như triết học, khoa học 
xã hội bậc đại học phát triển mạnh mẽ, hoạt động đổi mỏi, 
sáng tạo trong khoa học và chuyển hóa thành quả nghiên 
cứu khoa học cũng phát triển nhanh chóng, mô hình kết 
hợp giữa sản xuất, học tập và nghiên cứu được thúc đẩy cả 
về chiều rộng lẫn chiểu sâu, đã nghiên cứu và phát triển 
thành công hàng loạt kỹ thuật then chôt và sản phẩm 
quan trọng mà Giang Tô nắm bản quyển về quyền sở hũu 
trí tuệ, hệ thống trường đại học đã trỏ thành đội quán chủ
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lực nghiên cứu cơ sở, là lực lượng quan trọng trong công 
tác nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật cao mới. Trong lĩnh 
vực giáo dục dạy nghề, tích cực triển khai kế hoạch bồi 
dưỡng nhân tài giỏi về kỹ năng và chuyển dịch lao động 
nông thôn, góp phần đẩy nhanh việc phát triển các ngành 
nghề mới nổi, ngành dịch vụ hiện đại và dịch vụ "tam 
nông". Hệ thông giáo dục đã thực hiện bồi dưỡng kỹ năng 
nghề nghiệp cho 5,06 triệu lượt người lao động, chuyển 
dịch 1,48 triệu lượt lao động nông thôn, đưa được 1,192 
triệu học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung 
học phổ thông trỏ về địa phương làm việc. Triển khai rộng 
rãi việc thực nghiệm mô hình giáo dục tại khu dân cư, 
toàn tỉnh đã xây dựng được 4 khu thực nghiệm giáo dục 
tại khu dân cư cấp quốc gia, 34 khu thực nghiệm giáo dục 
tại khu dân cư cấp tỉnh, 52 khu thí điểm kết hợp giáo dục 
giữa nông nghiệp và khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh. Năng 
lực và trình độ nghiên cứu khoa học trong ngành giáo dục 
ngày càng được nâng cao, tỉnh đã tham gia một loạt các 
công trình nghiên cứu quan trọng do Bộ Giáo dục Trung 
Quốic chủ trì, sô" lượng các đê tài, quy hoạch khoa học giáo 
dục trong toàn quốc do tỉnh đảm nhiệm đứng đầu cả nước. 
Sô" lượng tài liệu giáo khoa, tham khảo phục vụ công tác 
giáo dục cơ sở của Giang Tô cũng đứng đầu toàn Trung 
Quốc, đã giành được nhiều thành quả nghiên cứu mang 
đặc sắc Giang Tô, có trình độ tiên tiến khá cao và tầm ảnh 
hưởng khá sâu rộng.

Sự nghiệp giáo dục của Giang Tô mặc dù đã giành 
được nhiều thành tích nổi bật, nhưng trình độ phát
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triển của ngành giáo dục vẫn tồn tại sự mất cán bảng 
giữa các khu vực khá rõ rệt. Khu vực Tô Nam vể tổng 
thể đã đạt đến mức trung bình của các quốc gia và vùng 
lãnh thổ có thu nhập trung bình, trong khi đó khu vực 
Tô Bắc lại có trình độ phát triển thấp hơn rất nhiéu so 
với các nưốc và vùng lãnh thô có thu nhập trung bình. 
Sự m ất cân bằng giữa các khu vực này đã trở thành rào 
cản chính hạn chế việc hiện đại hóa giáo dục của Giang 
Tô, vì thế đẩy nhanh sự phát triển của sự nghiệp giáo 
dục khu vực Tô Bắc hiện đang là trọng điểm và cũng là 
điểm khó trong công cuộc thực hiện hiện đại hóa giáo 
dục của Giang Tô.

II- CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐỂ GLANG TÔ THỰC HIỆN 
HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỰC

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục có vai trò dẫn dắt, 
định hướng đối vối thực tiễn hiện đại hóa giáo dục. Đề 
xuất và không ngừng hoàn thiện yêu cầu về mục tiêu 
hiện đại hóa giáo dục là quá trình phán đoán hình thức 
phát triển của giáo dục, cũng là quá trình không ngừng 
làm sâu sắc hóa nhận thức về đặc trưng bản chất của 
hiện đại hóa giáo dục.

1. Đề x u ấ t m ục tiêu  hiện đại h óa giáo d ục củ a  
Giang Tô

Giang Tô là một trong những tỉnh để xuất mục tièu 
hiện đại hóa giáo dục sớm nhất Trung Quốc. Từ thập mèn

96



1990 trở lại đây, hiện đại hóa giáo dục luôn là giấc mơ và 
hoài bão của người Giang Tô; xây dựng hệ thống giáo dục 
hiện đại đặc sắc Trung Quốc, có đặc điểm của Giang Tô, 
mang đặc trưng thời đại luôn là mục tiêu theo đuổi của 
người Giang Tô.

Đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, trên tinh thần của 
"Cương yếu cải cách và phát triển nển giáo dục Trung 
Quốc" và lời căn dặn của Đặng Tiểu Bình trong chuyến đi 
thị sát miền Nam, khu vực Tô Nam đã dẫn đầu Giang Tô 
trong việc đề ra ý tưỏng thực hiện hiện đại hóa giáo dục. 
Năm 1993, theo "Báo cáo phát triển giáo dục khu vực Tô 
Nam" do Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục 
Trung Quốc đề ra, khu vực Tô Nam cần thực hiện hiện 
đại hóa giáo dục với hệ tham chiếu chủ yếu là "bốn con 
rồng nhỏ" của châu Á, trong một thời gian không dài 
lắm, trước tiên phải đưa lĩnh vực giáo dục trung học và 
giáo dục trung học trở xucíng đuổi kịp trình độ trung 
bình của "bô'n con rồng nhỏ'' ỏ châu Á, cạnh tranh để 
vươn lên vị trí dẫn đầu. Cũng trong năm đó, ủ y  ban 
hành chính giáo dục tỉnh Giang Tô đã ban hành "ý kiến 
vể việc thí điểm thực hiện Dự án hiện đại hóa giáo dục ỏ 
khu vực Tô Nam", đề ra yêu cầu cần thực hiện hiện đại 
hóa trên sáu phương diện là tư tưởng giáo dục, trình độ 
phát triển giáo dục, hệ thống giáo dục, điều kiện mở 
trường học, đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục; các 
ban, ngành liên quan còn nghiên cứu để xây dựng ý kiến 
và chỉ tiêu đánh giá tương ứng để xây dựng các hương 
trấn điển hình trong dự án hiện đại hóa giáo dục. Xét về
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tổng thể, đầu thập niên 90, mục tiêu hiện đại hóa giáo 
dục chủ yếu phù hợp vối việc phát triển giáo dục cùa 
khu vực Tô Nam, hệ thống chỉ tiêu có liên quan chủ yếu 
là những yêu cầu cụ thể đối vối việc xây dựng các hương 
trấn điển hình của dự án hiện đại hóa giáo dục.

Bắt đầu từ thời kỳ "Kế hoạch năm năm lần thứ 9”, 
hiện đại hóa giáo dục trở thành lựa chọn mang tính chiến 
lược để phát triển giáo dục của toàn tỉnh Giang Tô. Năm 
1996, Giang Tô là tỉnh dẫn đầu toàn Trung Quốc trong 
việc cơ bản phổ cập giáo dục nghĩa vụ hệ chín năm. hoàn 
thành mục tiêu xóa mù cho thanh, thiếu niên, dây là 
thành tựu có ý nghĩa dấu mốc trên chặng đường phát triển 
hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, là mục tiêu theo đuổi 
của lớp lớp thế hệ người Giang Tô. Trong tình hình mới, 
Tỉnh ủy, Úy ban nhân dân tỉnh Giang Tô đã đề ra những 
yêu cầu cụ thể để tỉnh duy trì vị trí dẫn đầu cả ìíưốc trong 
công cuộc hiện đại hóa giáo dục, đồng thời xác định 
phương châm làm việc "quy hoạch tổng thể, phân bước 
thực hiện, thúc đẩy các khu vực, dìu dắt nhau phát triển", 
phân chia khu vực và giai đoạn để thực hiện công cuộc 
hiện đại hóa giáo dục. Năm 1999, chính quyền Tình 
đã ban hành "Cương yếu thực hiện hiện đại hóa giáo dục 
của tỉnh Giang Tô", xác định rõ đến năm 2010 sẽ bắt kịp 
các yêu cầu tổng thể về trình độ phát triển giáo dục của 
các nước phát triển mức trung bình, cơ bản phổ cập xong 
giáo dục mầm non, cơ bản phô cập giáo dục giai đoạn 
trung học phô thông, cơ bản thực hiện xã hội hóa công tác 
giáo dục bậc đại học. "Cương yếu thực hiện hiện đại hóa
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giáo dục của tỉnh Giang Tô" còn để ra một số yêu cầu 
mang tính định lượng trên các phương diện như hệ thống 
dạy và học, điểu kiện giáo dục, đội ngũ giáo viên, quản lý 
giáo dục...

Sau Đại hội lần thứ XVI của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, theo yêu cầu do Đại hội XVI để ra là cô" gắng trong 
20 năm đầu của thế kỷ XX, Trung Quốc phải thực hiện 
được mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả và các 
khu vực có điểu kiện phải đi đầu thực hiện mục tiêu hiện 
đại hóa, Giang Tô đã coi việc "dẫn đầu trong xây dựng 
toàn diện xã hội khá giả, dẫn đầu trong việc thực hiện 
hiện đại hóa" là định hướng tổng thể, mục tiêu tổng thể, 
yêu cầu tổng thể để Giang Tô phát triển trong giai đoạn 
đầu của thế kỷ mới. Để thực hiện mục tiêu "hai dẫn đầu" 
n à y ,  y ế u  tô ' t h e n  c h ố t  m a n g  t í n h  q u y ế t  đ ị n h  l à  k h o a  h ọ c  - 

kỹ thuật và giáo dục. Trong thời gian diễn ra Đại hội đại 
biểu toàn quốc của Trung Quốc vào tháng 3-2005, Thủ 
tướng Ôn Gia Bảo đã từng nói riêng vối đoàn đại biểu 
tỉnh Giang Tô: "Nếu như coi kinh tê là ngày hôm nay t h ì  

k h o a  h ọ c  - k ỹ  t h u ậ t  l à  n g à y  m a i  v à  g i á o  d ụ c  l à  n g à y  k i a .  

Tương lai của quốíc gia, về căn bản vẫn phải dựa vào 
khoa học - kỹ thuật và giáo dục. Một lãnh đạo có tầm 
n h ì n  x a  c ầ n  p h ả i  b i ế t  đ ặ t  g i á o  d ụ c  l ê n  v ị  t r í  n ổ i  t r ộ i  t r o n g  

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội"1. Để có thể cất

1. Ghi chép tại buổi thảo luận của Đoàn đại biểu tỉnh Giang 
Tô với sự tham dự của Thủ tưống Ôn Gia Bảo, Nam  Kinh nhật 
báo, ngày 9-3-2005.
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những bước ổn định trên con đường phát triển để duy trì 
"hai dẫn đầu", Giang Tô cần phải kiên trì phát triển khoa 
học - kỹ thuật, làm tốt công tác chuyển đổi từ tăng trương 
siêu tốc sang phát triển hài hòa, tháng 6-2005, Tinh ủy, 
ủ y  ban nhân dân tỉnh Giang Tô đã ra "Quyết định vể 
việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Giang Tô thành tinh 
đi đầu trong thực hiện hiện đại hóa giáo dục", xác lập 
quy hoạch để Giang Tô thực hiện hiện đại hóa giáo dục 
trong tình hình mối.

2. Mục tiêu phấn đấu hiện đại hóa giáo dục của  
Giang Tô

Về mục tiêu phấn đấu trong hiện đại hóa giáo dục 
của Giang Tô trong 10 năm đầu của thế kỷ XXI, Tỉnh ủy, 
Úy ban nhân dân tỉnh Giang Tô đã nêu rõ trong "Quyết 
định về việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Giang Tô 
thành tỉnh đi đầu trong thực hiện hiện đại hóa giáo dục”, 
đó là: Đến năm 2010, toàn tỉnh cơ bản xây dựng được hệ 
thông giáo dục quốc dân hiện đại và hệ thống giáo dục 
suôt đòi tương đối hoàn thiện; hình thành được cục diện 
trường học đa nguyên trong đó Chính phủ đóng vai trò 
chủ thể, các giói trong xã hội cùng tích cực tham gia; tối 
ưu hóa cơ cấu giáo dục, phân bố các trường học hợp lý, 
nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả giáo dục, tăng 
cường năng lực của dịch vụ giáo dục đối vói sự phát triển 
của kinh tế  - xã hội; củng cô' vị trí quan trọng nhất trong 
các vị trí quan trọng của giáo dục nông thôn, thu hẹp 
khoảng cách về giáo dục giữa thành thị, nông thón và
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giữa các khu vực, cung cấp những bảo đảm hiệu quả cho 
con cái những công nhân, nông dân dịch chuyển từ nông 
thôn vào thành thị để làm việc và những người yếu thế 
trong xã hội được hưởng quyền lợi giáo dục; nâng trình 
độ tổng thể và hợp lực tổng hợp của giáo dục Giang Tô 
đứng ỏ vị trí dẫn đầu toàn Trung Quốc, đạt đến hoặc gần 
đến trình độ của các nước phát triển mức trung bình, dẫn 
đầu trong công cuộc hiện đại hóa giáo dục.

Trong "Quyết định về việc đẩy nhanh tiến trình xây 
dựng Giang Tô thành tỉnh đi đầu trong thực hiện hiện đại 
hóa giáo dục", Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Giang Tô 
đã nhấn mạnh những mục tiêu cần đạt được trong công 
cuộc xây dựng hiện đại hóa giáo dục thòi kỳ "Quy hoạch 
năm năm lần thứ 11", cụ thể là:

- Không ngừng nâng cao trình độ giáo dục quốc dân: 
Tỷ lệ trẻ nhập học bậc giáo dục mầm non 3 năm trước 
khi vào lớp 1 đạt 90%, tỷ lệ nhập học giai đoạn giáo dục 
nghĩa vụ đạt 99%, tỷ lệ nhập học giai đoạn trung học 
phổ thông đạt 90%, mở rộng quy mô giáo dục dạy nghề 
hệ trung cấp và giáo dục cao đẳng, đại học thông thường, 
tỷ lệ nhập học bậc đại học đạt 40%. Số năm ngưòi dân 
được thụ hưởng giáo dục bình quân đầu người đạt mức 
13 năm.

- Điều kiện trường lớp và chất lượng dạy học được 
cải thiện rõ rệt. Cơ sở vật chất của trường học các cấp và 
trang thiết bị kỹ thuật dạy học cơ bản đạt đến trình độ 
của các nưốc phát triển mức trung bình. Toàn tỉnh có 
70% các trường trung học phổ thông trở lên đạt tiêu
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chuẩn chất lượng cao, 60% các trường dạy nghể trò  lên 
đạt tiêu chuẩn trường trọng điểm cấp quốc gia. các 
trường đại học thông thường đểu đạt chuẩn giáo dục cấp 
nhà nước. Hình thành 120 ngành học trọng điểm cấp 
quốc gia, 150 ngành học trọng điểm cấp tinh, cố gắng 
đưa 20 trường đại học và một loạt các ngành học trọng 
điểm vào danh sách các trường và ngành học tiên tiến 
toàn quốc.

- Hoàn thiện hơn nữa hệ thống giáo dục. Đưa giáo dục 
mầm non vào hệ thống giáo dục quốc dân, đẩy nhanh việc 
phát triển của giáo dục nghiên cứu sinh, giáo dục cơ sờ, 
giáo dục dạy nghề, giáo dục đại học hỗ trợ lẫn nhau, phát 
triển hài hòa, cơ bản hình thành được hệ thống giáo dục 
quốc dân hiện đại với đặc điểm mở cửa đa phương, tiêu 
chuẩn cao, chất lượng cao. Xây dựng mạng lưới giáo dục 
đa tầng nấc, đa hình thức, hệ thống giáo dục suốt đòi phủ 
khắp toàn xã hội, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển của 
xã hội theo mô hình học tập.

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục thực hiện trong thời kỳ 
"Quy hoạch năm năm lần thứ 11" đã thể hiện sự kết hợp 
giữa tính khả thi và tính vượt thời hạn, vừa tính toán đầy 
đủ đến những cơ sở hiện thực vê' trình độ phát triển kinh 
tế  và sự nghiệp giáo dục, vừa phản ánh đầy đủ yêu cầu 
cần ưu tiên phát triển giáo dục và phát triển vượt trước. 
Nhìn lại tốc độ phát triển trong thòi kỳ "Kế hoạch năm 
năm lần thứ 9" và "Quy hoạch năm năm lần thứ 10" 
những mục tiêu đặt ra trong công cuộc hiện đại hóa giáo 
dục ở thời kỳ "Quy hoạch năm năm lần thứ 11" không phải
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là quá cao, quá xa vời mà có thể thực hiện được nếu nỗ lực, 
cố gắng. Song song với việc thực hiện xây dựng toàn diện 
xã hội khá giả trong toàn tỉnh, Giang Tô sẽ thực hiện hiện 
đại hóa giáo dục, tức là thòi gian cơ bản thực hiện hiện đại 
hóa giáo dục sẽ sốm hơn thòi gian tỉnh thực hiện hiện đại 
hóa 10 năm. Yêu cầu về mục tiêu này đã quán triệt được 
quan điểm cơ bản ưu tiên phát triển, phát triển vượt trước 
của giáo dục.

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục thực hiện trong thời 
kỳ "Quy hoạch năm năm lần thứ 11" đã thể hiện sự 
thống nhất về tính tiên tiến ở phạm vi trong nước và 
tính có thể so sánh ở phạm vi quốc tế. Niên độ các mục 
tiêu Giang Tô sẽ cơ bản thực hiện về hiện đại hóa giáo 
dục được xác định vào năm 2010, yêu cầu toàn tỉnh sẽ  

thực hiện hiện đại hóa giáo dục trong thòi gian thực 
hiện xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thòi gian có thể 
hoàn thành trước nhưng mục tiêu thì không thay đổi, 
không hạ thấp. Giai đoạn hiện nay tuy chưa xây dựng 
được tiêu chuẩn thông nhất về trình độ thực hiện hiện 
đại hóa giáo dục, nhưng Giang Tô sẽ coi sự phát triển 
của các nước phát triển mức trung bình là hệ tham 
chiếu cơ bản, xác định tiêu chuẩn thực hiện hiện đại hóa 
giáo dục, chỉ tiêu chủ yếu cần có để có thể so sánh ở 
phạm vi quốc tế.

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục thực hiện trong thòi kỳ 
"Quy hoạch năm năm lần thứ 11" đã thể hiện sự gắn kết 
giữa tính lâu dài và tính giai đoạn. Hiện đại hóa giáo dục 
là quá trình mà nội hàm không ngừng được mở rộng, mục
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tiêu không ngừng được nâng cao, tư duy không ngừng 
được đổi mối, nhiệm vụ không ngừng được thay mới. 
Những mục tiêu xác định trong giai đoạn hiện nay, yêu 
cầu cơ sở nhất, cấp bách nhất là mục tiêu "cơ bản hiện dại 
hóa" bước đầu, là mục tiêu "cơ bản hiện đại hóa” ỏ trình độ 
thấp, không toàn diện, phát triển không cân bằng. Cùng 
với sự phát triển và đi lên của thòi đại, cần phải đặt ra 
những mục tiêu, yêu cầu cao hơn nữa cho sự nghiệp hiện 
đại hóa giáo dục.

3. Giải thích  những chỉ tiêu hiện đại hóa giáo 
d ụ c ch ủ  yếu củ a  G iang Tô

Để tạo thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá quá 
trình xây dựng hiện đại hóa giáo dục, sở Giáo dục tình 
Giang Tô đã tổ chức thảo luận nhiều lần, rồi đề ra "Chì 
tiêu chủ yếu hiện đại hóa giáo dục của tỉnh Giang Tô" 
(còn gọi là "Chỉ tiêu chủ yếu xây dựng Giang Tô trỏ 
thành tỉnh có thê mạnh về giáo dục"). Hệ thống chi tiêu 
này lấy mốc thòi gian là năm 2010, coi các quốc gia và 
vùng lãnh thổ có thu nhập ỏ mức trung bình là hệ tham 
chiêu chủ yêu, coi các chỉ tiêu thông dụng của xã hội quốc 
tê là chỉ tiêu cơ bản, coi việc đạt đến trình độ dẫn đầu 
toàn quôc là yêu câu cơ bản, đã đề ra những chỉ tiêu chủ 
yeu đe cơ ban thực hiện hiện đại hóa giáo dục* những chỉ 
tiêu về tỷ lệ phổ cập giáo dục có liên quan được xem là 
chỉ tiêu cốt yếu để các địa phương thực hiện xây dựng 
toàn diện xã hội khá giả và đưa vào hệ thống khảo sát 
đánh giá.
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Bảng 2: Chỉ tiêu thực hiện hiện đại hóa giáo dục 
chủ yếu của tỉnh Giang Tô

Tên chỉ tiêu Đơn
vị

tính

Giá trị  
chỉ 

tiêu

Giá trị hiện  
thực năm  

2004

Mức độ phát triển của sự 
nghiệp giáo dục

%

Tỷ lệ nhập học bậc mầm non (3 
năm trước khi vào lốp 1)

% > 9 0 74

Tỷ lệ nhập học giai đoạn giáo 
dục nghĩa vụ

% > 9 9 99

Tỷ lệ nhập học giai đoạn trung 
học phổ thông

% > 9 0 65

Tỷ lệ nhập học bậc đại học % > 4 0 29

Tỷ lệ các trường học đạt chuẩn % 100 Tiểu học 67, 

THCS 60, 

THPT 88

Thiết bị thông tin, kỹ thuật

Tỷ lệ đạt chuẩn "liên thông 
giữa các trường" giai đoạn giáo 
dục nghĩa vụ

% 100 25

Tỷ lệ các trường có hệ thống 
mạng giai đoạn trung học phổ 
thông

% 100 29

Chỉ tiêu về trình độ giáo viên %

Tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình  
độ từ trung cấp trở lên

% > 7 0 56,7
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Tên chỉ tiêu Đơn
vị

tinh

Giá trị  
chì 
tiêu

Già tr ị  biện  
thực nâm  

2004

Tỷ lệ giáo viên trung học cơ sở 
có trình độ chính quy trỏ lên

% > 50 35,7

Tỷ lệ giáo viên trung học phổ 
thông có trình độ chính quy trỏ 
lên

% > 9 5 THPT84, 

THPT dạy 
nghề 36

Tỷ lệ giáo viên đại học có trình 
độ nghiên cứu sinh trở lên

% > 5 0 39

Mức đầu tư cho giáo dục %

Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục toàn 
xã hội trong tổng sản phẩm 
quốc nội

% > 6 3,7

Tỷ lệ kinh phí giáo dục trong 
chi tiêu tài chính

% > 2 0 20,4

Số năm dự kiến thụ hưỏng giáo 
dục bình quân đầu người

> 13 12,3

Chỉ sô' mật độ nhân tài > 10 6,25

Xăy dựng ngành học trọng điểm

Tỷ lệ ngành học trọng điểm cấp 
quôc gia, phòng thực nghiệm 
trọng điếm trong toàn quôc

> 10 9,4

Tỷ lệ học vị tiến sĩ trong toàn 
quốc

> 10 9,3

Năng lực sáng tạo khoa học - kỹ 
thuật ờ trường đại học
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Tên chỉ tiêu Đơn
vị

tính

Giá trị  
chỉ 

tiêu

Giá trị hiện  
thực năm  

2004

Kinh phí dành cho hoạt động 
khoa học - kỹ thuật bình quân 
đầu người

> 10 6

Tổng mức giao dịch vể kỹ thuật 
bình quân đầu người

> 5 2,35

Số bản quyền sở hữu trí tuệ và 
số giải thưởng từ cấp tỉnh trồ 
lên trên 1.000 người

>15 8

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại 
học có việc làm

> 9 0

__

90

"Chỉ tiêu chủ yếu thực hiện hiện đại hóa giáo dục của 
Giang Tô" là 10 chỉ tiêu được lựa chọn từ rất nhiều nhân 
tô' của sự nghiệp giáo dục và từ rất nhiều yêu cầu của quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội, dùng để chỉ đạo, giám sát 
quá trình phát triển và vận hành của sự nghiệp giáo dục. 
Mười chỉ tiêu  n ày  vừa có tín h  so sán h  theo chiều dọc, vừa 
có tính so sánh theo chiều ngang; vừa có thể so sánh với 
các tỉnh lân cận khác, vừa có thể so sánh vói bạn bè quốc 
tế . Hệ thống chỉ tiêu  này có th ể  ph ân  th àn h  ba vĩ độ đánh  

giá gồm: mức độ phát triển của sự nghiệp, điều kiện bảo 
đảm và mức đóng góp cho xã hội.

Chỉ tiêu về mức độ phát triển của sự nghiệp phản 
ánh cơ hội được giáo dục do hệ thống giáo dục đem lại, 
sức phát triển của sự nghiệp giáo dục càng lớn, cơ hội
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được giáo dục sẽ càng nhiều. "Chỉ tiêu chủ yếu thục hiện 

hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô" sử dụng những chì 
tiêu thông dụng của quốc tế  như tỷ lệ nhập học, dã dé ra 

những yêu cầu cụ thể đối vói giáo dục mầm non, giáo dục 

nghĩa vụ, giáo dục giai đoạn trung học phổ thông và giáo 

dục đại học. Tỷ lệ nhập học giai đoạn giáo dục nghĩa vụ 

là những chỉ tiêu mới áp dụng, chỉ tỷ lệ toàn bộ trè em 
trong độ tuổi tương ứng trong tổng dân số được đến 

trường ở giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, được hình thành từ 

hai nhân tố là tỷ lệ nhập học của học sinh tiểu học và tỳ 

lệ nhập học của học sinh trung học cơ sở. Sử dụng chì 
tiêu này có thể thu nhỏ dung sai thống kê do sự chênh 

lệch vê' độ tuổi nhập học tạo ra. Từ khi cải cách mờ cửa, 
đặc biệt là từ năm 1995, khi Giang Tô thực hiện chiến 
lược giáo dục chấn hưng toàn tỉnh đến nay, sự nghiệp 

giáo dục của tỉnh đã có những bưốc phát triển rất lớn. hội 
tụ đủ điều kiện để dẫn đầu trong công cuộc thực hiện 

hiện đại hóa giáo dục. GDP bình quân đầu người của 
Giang Tô đã vượt mức khởi điểm của các quốc gia và 

vùng lãnh thô có thu nhập trung bình, nhưng sự nghiệp 

giáo dục của Giang Tô vẫn chưa đạt đến trình độ phát 
triển tương ứng của các nước này, vẫn còn tồn tại một 

khoảng cách nhất định so với trình độ tiên tiến của các 

nưốc và vùng lãnh thổ cùng mức thu nhập trên thế giói, 

vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng của 
nhân dân đối với giáo dục. "Chỉ tiêu chủ yếu thực hiện 
hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô” đề ra, đến năm 2010.
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tỷ lệ trẻ em nhập học bậc mầm non (ba năm trước khi 
vào tiểu học) đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ học sinh nhập học 
giai đoạn giáo dục nghĩa vụ đạt từ 99% trở lên, tỷ lệ học 
sinh nhập học giai đoạn trung học phổ thông đạt 90% trở 
lên, tỷ lệ sinh viên nhập học bậc giáo dục đại học đạt 40% 
trở lên. Chỉ tiêu này vừa có ý nghĩa cổ vũ, khuyên khích 
toàn dân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, vừa là 
tỷ lệ có thể thực hiện được nếu nỗ lực. Thực hiện được 
nhũng chỉ tiêu trên, sự nghiệp giáo dục của Giang Tô sẽ 
trên cơ sở phổ cập giáo dục nghĩa vụ hệ chín năm với chất 
lượng cao để thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học 
phổ thông và tiến tối đặt nền móng cho việc phổ cập giáo 
dục bậc đại học, khi đó hệ thông giáo dục sẽ trở nên 
tương đối hoàn thiện, sự nghiệp giáo dục sẽ đạt đến trình 
độ phát triển trung bình của các nước và vùng lãnh thô 
có mức thu nhập trung bình trên thế giối.

Chỉ tiêu các loại điểu kiện bảo đảm đề ra yêu cầu đối 
với tài nguyên vật lực, tài nguyên con người và nguồn lực 
tài chính cần thiết cho sự nghiệp giáo dục phát triển, gồm 
bốn hạng mục chỉ tiêu là tỷ lệ các trường học đạt chuẩn, 
trang thiết bị thông tin và kỹ thuật, trình độ chuyên môn 
của đội ngũ giáo viên và mức đầu tư cho giáo dục. Hệ 
thống chỉ tiêu này đề ra các yêu cầu cụ thể đối với giáo dục 
cơ sỏ, đặc biệt là giáo dục nghĩa vụ, không phân khu vực, 
không phân thành thị, nông thôn, không phân đẳng cấp, 
nhằm mục đích hướng tối những giá trị đạt chuẩn và phát 
triển cân bằng. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn là một chỉ tiêu
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tổng hợp có tính khái quát cao, là tỷ lệ trường học mà các 

điều kiện cơ bản đạt đến tiêu chuẩn quy định cùa Nhà 

nưốc trong tổng số trường học, bao gồm các chi tiêu nhò 
như: tỷ lệ đạt chuẩn của "Dự án sáu có" ở trường trung 

học cơ sỏ và tiểu học nông thôn; tỷ lệ đạt chuẩn của diện 

tích vườn trường sư phạm và ký túc xá của trường; tỳ lệ 

đạt chuẩn về mức độ trang bị dụng cụ, khí cụ cho hoạt 

động âm nhạc, thể thao, mỹ thuật của học sinh; tỷ lệ đạt 
chuẩn vê sách và trang thiết bị máy móc thực nghiệm: tỳ 

lệ đạt chuẩn vê tỷ lệ giáo viên - học sinh; tỷ lệ quy mô lớp, 

cấp phù hợp vối tiêu chuẩn quốc gia. Những chỉ tiêu nhỏ 
này có chỉ tiêu đã được quy định thành tiêu chuẩn quốc 

gia, có chỉ tiêu được xây dựng dựa trên tình hình thực tế. 
Hai chỉ tiêu: tỷ lệ đạt chuẩn của trang thiết bị thông tin 

và kỹ thuật sử dụng trong "Dự án liên thông các trường 
học" ở giai đoạn giáo dục nghĩa vụ và tỷ lệ các trường 

trung học phô thông xây dựng trang mạng là nội dung 
chủ yếu để nâng cao trình độ thông tin hóa của giảo dục. 

Vê tổng thể, chỉ tiêu bảo đảm nguồn tài nguyên vặt lực 

yêu cầu: trường học các cấp, các loại hình đều xây dựng 

đê trở thành trường học đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của 

quốc gia hoặc của tỉnh, cung cấp nhũng điều kiện cơ bản 
cho sự phát triển toàn diện của học sinh; giai đoạn giáo 
dục nghĩa vụ thực hiện "Dự án liên thông các trưòng học" 

theo mức tiêu chuẩn cao, giai đoạn giáo dục trung học 
phổ thông và giáo dục đại học thực hiện xây dựng các 
trang mạng cho từng trường, học sinh các cấp, các trương
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có thể sử dụng một cách thuận tiện các nguồn tài nguyên 
giáo dục qua hệ thống mạng. Chỉ tiêu về trình độ chuyên 
môn của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được phân 
chia thành tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn từ 
trung cấp trở lên và tỷ lệ giáo viên được đào tạo chính 
quy trở lên, nó thể hiện sự tiến bộ của tỉnh Giang Tô khi 
đã có mức tiêu chuẩn cao hơn. về tổng thể, chỉ tiêu bảo 
đảm nguồn tài nguyên nhân lực yêu cầu: đội ngũ giáo 
viên các trường phải đạt yêu cầu vể trình độ ở mức sàn 
theo quy định của nhà nước, trên cơ sở đó cơ bản thực 
hiện đại học hóa đội ngũ giáo viên tiểu học, chính quy 
hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, nâng tỷ lệ giáo 
viên trung học phổ thông có trình độ chuyên môn từ 
nghiên cứu sinh thạc sĩ trở lên đạt một mức độ nhất định, 
những giảng viên mối bổ sung trong các trường đại học, 
cao đẳng phải có học vị thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Do sự phát 
triển không đồng đều về kinh tế giữa các địa phương và 
vê' mức độ chi tiêu tài chính, nên việc lựa chọn chỉ tiêu về 
mức đầu tư cho giáo dục để phản ánh, đánh giá là khá 
khó khăn. Tạm thòi, tỉnh Giang Tô đưa ra tỷ lệ toàn 
xã hội đầu tư cho giáo dục trong tổng sản phẩm quốc nội 
và tỷ lệ kinh phí giáo dục trong chi tiêu tài chính. Thông 
thường, quổíc tế  sử dụng tỷ lệ kinh phí sử dụng cho giáo 
dục công trong tổng sản phẩm quốc nội và tỷ lệ kinh phí 
sử dụng cho giáo dục công trong chi tiêu tài chính để 
đánh giá mức độ đầu tư cho giáo dục của một quốc gia 
hay khu vực nào đó, kinh phí sử dụng cho giáo dục công
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là chỉ mức kinh phí chính phủ đầu tư cho sự nghiệp giáo 
dục quốc dân. Hệ thống chỉ tiêu để tỉnh Giang Tô cơ bàn 

thực hiện hiện đại hóa giáo dục lựa chọn sử dụng chì tiêu 
về tỷ lệ toàn xã hội đầu tư cho giáo dục trong tổng sàn 
phẩm quốc nội, thể hiện đường lối chính sách dựa vào lực 

lượng toàn xã hội để đẩy nhanh sự phát triển cùa nển 

giáo dục. Trong cơ cấu chi tiêu tài chính của địa phương 
tồn tại vấn đề phức tạp về mức giao nộp cho cơ quan tài 

chính cấp trên và chuyển dịch thanh toán nên chi tiêu 

đầu tư cho giáo dục trong tổng sản phẩm quốc nội trong 
quá trình vận dụng thực tế  cần phải được xử lý kỹ thuật 
để loại bỏ một sô' nhân tố  không thể so sánh, v ề  tổng thể, 

chỉ tiêu bảo đảm nguồn lực tài chính yêu cầu: dựa vào lực 

lượng toàn xã hội để gia tăng đầu tư cho giáo dục, để mức 

đầu tư cho giáo dục của toàn tỉnh Giang Tô không thấp 
hơn mức trung bình chung của khu vực duyên hải.

Chỉ tiêu về mức đóng góp cho xã hội đặt yêu cầu về 

hai phương diện là mức cống hiến của nhân tài và mức 

đóng góp về tri thức, đã chia ra thành các chỉ tiêu như số 

năm được hưởng giáo dục bình quân đầu người, chỉ số mặt 
độ nhân tài, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học có việc làm, 
năng lực xây dựng ngành học trọng điểm, năng lực đổi mới 
sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong trường đại học. SỐ năm 
được hưởng giáo dục bình quân đầu người là chỉ tiêu quốc 
tế  thông dụng để đánh giá thành tựu giáo dục và mức độ 
phát triến của ngành giáo dục, nó là giá trị tính tổng số 
năm được đào tạo trong trường học của một cá nhán. cũng
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có thể được lý giải là chỉ tiêu tổng hợp toàn bộ tài nguyên 
giáo dục mà một cá nhân có thể nhận được trong thời gian 
học tập ở trường học, hoặc là chỉ tiêu vê trình độ phát 
triển tổng thể của hệ thông giáo dục. Theo số liệu thông kê 
về "Chỉ tiêu phát triển thế giới năm 2001", sô" năm được 
hưởng giáo dục bình quân đầu người của các nước phát 
triển đã đạt đến 16 năm. Năm 2004, sô" năm được hưởng 
giáo dục bình quân đầu người của Giang Tô là 12 năm, 
chỉ tiêu yêu cầu đến năm 2010, sô' năm được hưởng giáo 
dục bình quân đầu người của Giang Tô được nâng lên 
thành 13 năm. Thực hiện được chỉ tiêu này, người dân 
Giang Tô sẽ có cơ hội thụ hưởng nhiều tài nguyên giáo 
dục hơn. Chỉ sô' m ậ t độ n h ân  tà i  ph ản  án h  m ậ t độ p h ân  

bô" của tài nguyên con người trong tổng dân số. Theo hệ 
thống mối vê chỉ tiêu thông kê của nguồn tài nguyên con 
người, tài nguyên con người bao gồm năm loại nhân tài 
thực dụng là nhân tài của đảng và chính quyền, nhân tài 
quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp, nhân tài khoa 
học - kỹ thuật chuyên ngành và quản lý đơn vị sự nghiệp, 
nhân tài kỹ thuật và nhân tài ở nông thôn; thể hiện yêu 
cầu của quốc gia đối vối việc xây dựng đội ngũ nhân tài, 
phạm vi của nó còn rộng hơn so vói phạm vi của chỉ tiêu 
quốc tế thông dụng về số lượng nhà khoa học và công 
trình sư trên 10.000 dân. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại 
học có việc làm là chỉ tiêu thông dụng quốc tế  dùng để 
đánh giá c h ấ t  lượng đào tạo , ch ủ  yếu ph ản  án h  m ức độ 

thích  ứng của việc đào tạo , bồi dưỡng n h ân  tà i tro n g  các
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trường đại học đối vối nhu cầu của xã hội. Mức dóng góp 

về tri thức của giáo dục đối vối xã hội chủ yếu biểu hiện 
qua việc đổi mới, sáng tạo vê' khoa học - kỹ thuật trong 

các trường đại học. Phương diện này chủ yếu được liệt kê 

thành các chì tiêu như xây dựng ngành học trọng điểm, 
kinh phí dành cho hoạt động khoa học - kỹ thuật bình 

quân đầu người, tổng kim ngạch giao dịch thương mại vể 

khoa học - kỹ thuật bình quân đầu người, ơ  giai đoạn 

hiện nay, kinh phí dành cho hoạt động khoa học - kỹ 

thuật trong các trường đại học phải thông qua các kênh 
đầu tư như đấu thầu, thầu cạnh tranh; kinh phí dành 

cho hoạt động khoa học - kỹ thuật bình quân đầu người 

vừa là tiêu chí quan trọng thể hiện thực lực về khoa học - 
kỹ thuật, vừa là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ 
tham gia hoạt động khoa học - kỹ thuật. Yêu cầu về chi 

tiêu đổi mới, sáng tạo khoa học - kỹ thuật là: các trườtig 

đại học trong tỉnh Giang Tô tích cực tham gia triển khai 

hoạt động đổi mối sáng tạo khoa học - kỹ thuật, bình 

quân mỗi năm mỗi giáo viên thực hiện được từ 100.000  

NDT trở lên kinh phí hoạt động khoa học - kỹ thuật,

50.000 NDT trở lên kim ngạch giao dịch thương mại về 
khoa học - kỹ thuật; cứ 1.000 giáo viên phải có 15 phát 
minh có bản quyền phát minh sáng chế trở lên và giành 
được giải thưởng cấp tỉnh trở lên. Hệ thông chỉ tiêu này 

nhấn mạnh đến việc tự đổi mối sáng tạo và chuyển hóa 
thành quả nghiên cứu sáng tạo, dẫn dắt công tác nghiên 
cứu khoa học - kỹ thuật trong các trường đại học làm cơ
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sở cho việc chuyển hóa phương thức tăng trưởng kinh tê 
của Giang Tô, đi theo con đường phát triển với phương 
hướng tiêu hao năng lượng thấp, tiêu hao vật chất thấp, 
xây dựng cơ cấu ngành "nhẹ" mà "cao" để có thể đóng góp 
nhiều hơn nữa cho xã hội.

"Chỉ tiêu chủ yếu thực hiện hiện đại hóa giáo dục của 
Giang Tô" nổi bật về trọng tâm, rõ ràng về phương hướng, 
diện phổ quát rộng, tính thực dụng cao, có thể cổ vũ, 
khuyến khích sự phấn đấu của mọi người, sẽ phát huy tốt 
vai trò dẫn dắt và định hướng quan trọng trong quá trình 
cải cách và phát triển sự nghiệp giáo dục, sẽ đưa sự 
nghiệp giáo dục của Giang Tô bưốc lên xuất phát điểm cao 
hơn, xây dựng quan điểm phát triển mói, xác định mục 
tiêu phát triển mới, hình thành ưu thế phát triển mới, để 
ngành giáo dục của Giang Tô tiếp tục là lá cờ đầu của toàn 
Trung Quốc.

III- XÂY DỰNG, HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC OẤP HUYỆN

Dưới sự chỉ đạo của Quốc vụ viện, công tá c  giáo dục hệ 
trung cấp trở xuống ở Trung Quốc sẽ do chính quyền địa 
phương phụ trách, ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị 
chủ quản, ủy ban nhân dân huyện (thị, khu) sẽ chịu trách 
nhiệm trù tính, quản lý hoạt động giáo dục nghĩa vụ, giáo 
dục mầm non, giáo dục trung học phổ thông thông thường, 
giáo dục dạy nghề hệ trung cấp và giáo dục đổi với người 
trưởng thành. Chất lượng của công tác giáo dục dưới sự
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quản lý của ủy ban nhân dân huyện (thị, khu) sẽ trực tiếp 

liên quan đến việc thực hiện hiện đại hóa giáo dục khu 
vực đó. Thực hiện hiện đại hóa giáo dục trong đó coi huyện 
(thị, khu) là đối tượng triển khai là kinh nghiệm khởi 
động, cũng là con đường quan trọng để triển khai toàn 
diện công cuộc xây dựng hiện đại hóa giáo dục thành công 
của Giang Tô. Theo yêu cầu tổng thể về việc cơ bàn thực 
hiện hiện đại hóa giáo dục đến năm 2010, Giang Tô đã xây 
dựng mục tiêu hiện đại hóa giáo dục cho các huyện (thị, 

khu) và chế độ đánh giá, sát hạch tương ứng, có ý nghĩa 

quan trọng trong việc thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa giáo 

dục cho toàn tỉnh.

1. Mục tiêu chủ yếu của hiện đại hóa giáo dục 
khu vực huyện (thị, khu)

Mục tiêu hiện đại hóa giáo dục khu vực huyện (thị, 
khu) bao gồm một số điểm cơ bản sau:

a) Đề ra chính sách và biện pháp thúc đẩy công tác 

hiện đại hóa giáo dục khu vực huyện (thị, khu). Quán 

triệt toàn diện quan điểm phát triển khoa học, đặt việc 

ưu tiên phát triển giáo dục lên vị trí chiến lược và coi đây 
là lĩnh vực trọng tâm để xây dựng hạ tầng cơ sở. Đề ra  
các chính sách và biện pháp để phát triển  các loại hình  

giáo dục khu vực huyện (thị, khu) một cách bền vững 

lành mạnh, hài hòa. Xây dựng chế độ trách nhiệm của 
ủ y  ban nhân dân huyện (thị, khu) và các cơ quan chức 
năng có liên quan đối vối mục tiêu của công tác giáo dục
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người phụ trách chủ yếu của chính quyển huyện (thị, khu) 
đồng thời là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với công 
tác giáo dục. Các lãnh đạo chủ yếu phải thường xuyên 
sâu sát, đi kiểm tra từng trường học, chỉ đạo và hỗ trợ 
kịp thời công tác giáo dục, kịp thời giải quyết các vấn đề 
nảy sinh trong thực tế.

b) Xây dựng hệ thống giáo dục khu vực nhằm thỏa 
mãn nhu cầu của toàn dân. Củng cô" và nâng cao thành 
quả công tác cơ bản phổ cập giảo dục nghĩa vụ hệ chín 
năm và cơ bản xóa mù cho thanh, thiếu niên (gọi tắt là 
"hai cơ bản"), xây dựng hệ thống giáo dục nghĩa vụ chín 
năm chất lượng cao, tiêu chuẩn cao. Đẩy nhanh việc phổ 
cập giáo dục giai đoạn trung học phổ thông và giáo dục 
mầm non ba năm trưốc khi vào tiểu học, nỗ lực để phát 
triển một cách hài hòa giữa các loại hình giáo dục như 
giáo dục nghĩa vụ, giáo dục mầm non, giáo dục trung học 
phổ thông thông thường, giáo dục dạy nghề và giáo dục 
dành cho người trưởng thành, phát triển đồng thòi giữa 
giáo dục công lập và giáo dục dân lập, hình thành cục diện 
cải cách và phát triển ngành giáo dục theo hướng "trù tính 
thông nhất giữa ba mô hình giáo dục" là giáo dục cơ sở, 
giáo dục dạy nghề, giáo dục dành cho người trưởng thành 
và kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo 
dục, từng bước xây dựng xã hội theo mô hình học tập. Chỉ 
tiêu chủ yếu về giáo dục khu vực huyện (thị, khu) cần đạt 
đến: tỷ lệ trẻ nhập học bậc mầm non 3 năm trước khi vào 
lớp 1 đạt 90% trở lên, tỷ lệ nhập học và theo học của học
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sinh giai đoạn giáo dục nghĩa vụ đạt 99% trỏ lén. tỷ lệ 
nhập học của ba loại trẻ khuyết tật đạt 97% trỏ lên. tỷ lệ 
học sinh theo học tiếp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sỏ 

đạt 95% trỏ lên (hoặc tỷ lệ nhập học của học sinh giai đoạn 
trung học phổ thông đạt 90% trở lên), tỷ lệ nhập học bậc 

cao đẳng, đại học của dân số đủ 19 tuổi đạt 50% trờ lên, 

diện phủ khắp của tổ chức tô dân phố theo mô hình học 
tập đạt 80% trỏ lên.

c) Tối ưu hóa và phát triển cân bằng về chất lượng đào 

tạo. Hợp lý hóa cơ cấu giáo dục và phân bố hệ thống 

trường học, từng bưốc thu hẹp khoảng cách giữa các 
trường, thúc đẩy sự phát triển đồng đều của giai đoạn giáo 

dục nghĩa vụ. Cơ sỏ hạ tầng và trang thiết bị dạy học như 

diện tích xây dựng bình quân trên đầu học sinh, sách, máy 

móc thí nghiệm, thiết bị giáo dục điêu khiển từ xa đều 
phải đạt đến tiêu chuẩn theo quy định cấp nhà nước và 

cấp tỉnh, cơ bản tiếp cận gần với tiêu chuẩn phân phối tài 

nguyên giáo dục công thành thị và nông thôn. Số lượng 

học sinh trong mỗi lớp phải phù hợp vối quy định của tiêu 

chuẩn quốc gia, từng bước thực hiện chia nhỏ lớp hon nữa. 

Sô lượng, cơ câu và trình độ chuyên môn của giáo viên về 
cơ bản phải đáp ứng nhu cầu phát triển của sự nghiệp 
giáo dục, công tác biên chế giáo viên phải được thực hiện 

nghiêm túc đến từng trường, triển khai toàn diện chế độ 
tư cách giáo viên và chế độ thi tuyển, bổ nhiệm một cách 
nghiêm chỉnh theo đúng trình tự quy định và bảo đảm 
chất lượng. Xây dựng chế độ luân phiên định kỳ giáo vién
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ở thành thị, thị trấn về công tác tại các trường học ở nông 
thôn hay những trường học còn yếu kém nhằm phân bổ 
một cách cân bằng lực lượng giáo viên, thúc đẩy sự phát 
triển đồng đểu của sự nghiệp giáo dục.

d) Hình thành môi trường giáo dục tô" chất tốt. Hình 
thành môi trường giáo dục theo đúng pháp quy, quy 
định. Kiên trì nguyên tắc giáo dục theo quy định của 
Nhà nước và pháp luật, tuân thủ đúng quy luật giáo dục, 
thực hiện đúng chuẩn tắc hành vi giáo dục, quản lý giáo 
dục một cách khoa học, xây dựng thể chế quản lý giáo 
dục kết hợp giữa ba yếu tố quyết sách, thực thi và giám 
sát một cách tương đối hoàn thiện. Hình thành cơ chế 
vận hành giáo dục tô' chất toàn diện. Quán triệt phương 
châm giáo dục của Nhà nưốc, thúc đẩy toàn diện công 
tác giáo dục tố chất, tất cả vì học sinh, thông nhất một 
cách hữu cơ các nội dung đức dục, trí dục, thể dục, mỹ 
dục trong mọi hoạt động dạy và học, thúc đẩy sự phát 
triển toàn diện của học sinh. Hình thành môi trường 
xã hội có lợi cho sự trưởng thành lành mạnh của thanh, 
thiếu niên. Thực hiện miễn phí sử dụng các nguồn tài 
nguyên xã hội công đối với giáo dục, tạo dựng môi trường 
lành mạnh, không ô nhiễm, không có nhân tố bất định, 
không tiêm tàng hiểm họa không an toàn xung quanh 
các trường học.

e) Kiện toàn cơ chế bảo đảm kinh phí giáo dục. Tỷ lệ 
tăng trưởng của ngân sách dành cho giáo dục phải cao hơn 
tỷ lệ tăng trưởng của thu nhập tài chính thường xuyên,
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kinh phí chung bình quân từng học sinh phải tảng trường 
từng bưốc, kinh phí chung bình quân từng học sinh trong 
giai đoạn giáo dục nghĩa vụ phải cao hơn so với tiêu chuân 
của tỉnh. Lương, hỗ trờ thêm của địa phương và phụ cấp 
của giáo viên không được thấp hơn mức trung bình chung 

của công chức khác cùng địa phương.

Bảng 3: Chỉ tiêu chủ yếu xây dựng hiện đại hóa giáo 
dục cấp huyện (thị, khu) của tỉnh Giang Tô

Chỉ tiêu chủ yếu Thuyết minh

1. Tỷ lệ nhập học của 
bậc giáo dục mầm non 
ba năm trưốc khi vào 
lốp 1 đạt 90% trở lên.

Là tỷ lệ so sánh giữa số trẻ em theo 
học hệ mầm non 3 năm trưóc khi vào 
lốp 1 với tổng số trẻ em trong độ tuổi
4-6 tuổi.

2. Tỷ lệ học sinh duy 
trì việc học trong 5 
năm tiểu học và 3 
năm trung học cơ sở 
đạt 99% trở lên.

Là tỷ lệ so sánh giữa số học sinh lớp 5 
tiểu học và số học sinh nhập học vào 
lớp 1 trong cùng năm đó; là tỷ lệ so 
sánh giữa học sinh năm thứ ba trung 
học cơ sỏ và sô" học sinh nhập học nảm 
thứ nhất trung học cơ sở cùng năm đó.

3. Tỷ lệ học sinh theo 
học tiếp lên cao sau khi 
tốt nghiệp trung học cơ 
sở đạt 95% trở lên.

Là tỷ lệ so sánh giữa số học sinh chiêu 
sinh năm thứ nhất trung hoc phổ 
thông và so học sinh tốt nghiép hê 
trung học cơ sỏ.

4. Tỷ lệ thanh niên đủ 
19 tuổi nhập học bậc 
cao đẳng, đại học đạt 
50% trỏ lên.

Là tỷ lệ phần trăm về số người đù 19 
tuổi theo học tại các đơn vị, cơ sờ đào 
tạo bậc cao đẳng, đại hoc.
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Chỉ tiêu chủ yếu Thuyết minh

5. Cơ bản đáp ứng được 
nhu cầu vể học tập đa 
dạng của nhân dân.

Mỗi xã, phường, thị trấn (khu phố) 
đều có và tận dụng tối đa nguồn tài 
nguyên giáo dục cần thiết; tỷ lệ đào 
tạo người theo nghề giáo dục hằng 
năm đạt 50% trỏ lên.

6. Quyền lợi tiếp cận 
giáo dục một cách 
bình đẳng của những 
đối tượng yếu thế  
trong xã hội.

Bảo đảm cho con em các gia đình 
nghèo khó được tiếp nhận giáo dục 
nghĩa vụ; bảo đảm tỷ lệ nhập học giai 
đoạn giáo dục nghĩa vụ của trẻ bị mù, 
câm, điếc và thiểu năng trí tuệ đạt 
95%; bảo đảm tỷ lệ nhập học của con 
em nông dân nông thôn ra thành phô' 
làm công nhân đạt 99%.

7. Trường mầm non 
đạt chuẩn của tỉnh.

Các trường mầm non trong tỉnh đều 
được xây dựng để trỏ thành "Trường 
mầm non đạt chuẩn của tỉnh Giang 
Tô", trong đó có 60% được xây dựng 
thành "Trường mầm non chất lượng 
cao của tỉnh Giang Tô".

8. Giáo dục tiểu học, 
trung học cơ sở đạt 
đến yêu cầu tiêu 
chuẩn hóa của tỉnh.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở 
công lập và dân lập đều đạt đến yêu 
cầu tiêu chuẩn hóa điều kiện học tập 
tương ứng của tỉnh Giang Tô.

9. Trường trung học 
phổ thông các loại đều 
đạt chuẩn của tỉnh.

Trường trung học phổ thông thông 
thường, trường đào tạo nghề hệ trung  
cấp đều đạt chuẩn trường 3 sao trở lên.

10. Thực hiện giáo dục 
tố chất toàn diện.

Các trường đều nghiêm túc quán triệt 
phương châm giáo dục của quốc gia, 
hướng tới học sinh, thúc đẩy sự phát
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Chỉ tiêu chủ yếu Thuyết minh

triển toàn diện của học sinh: các don 
vị, cơ sở giáo dục - đào tạo déu có thê 
hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo 
tiêu chuẩn quy định, bảo đảm chất 
lượng của công tác giáo dục, dạy học; 
cơ bản hình thành hệ thống giáo duc 
tư tưởng, đạo đức kết hợp giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội.

11. Nâng cao trình độ 
chuyên môn của đội 
ngũ giáo viên trên 
diện rộng.

Các giáo viên đang giảng dạy đểu hội 
tụ đủ tư cách cần thiết của giáo viên, 
trình độ, năng lực tổng hợp cùa giáo 
viên ở mức tương đối cao, tỷ lệ trình độ 
học vấn cấp cao nhất của giáo viên tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phô’ 
thông lần lượt đạt 70%, 60% và 50%.

12. Việc xây dựng hệ 
thông thông tin hóa 
giáo dục đạt chuẩn 
toàn diện.

Hệ thống mạng trong các trường học ỏ 
khu trực thuộc và thành phố đều được 
kết nối thông qua hệ thống cốp quang 
độc lập; dữ liệu mạng phong phú, tỷ ]ệ 
sử dụng cao; thiết bị cơ sở hạ tầng vé 
thông tin trong các trường trung học 
sơ sở và tiểu học đều đạt đến yêu cầu 
câ'p 2 của "Dự án liên thông, kết nối 
giừa các trường".

13. Bảo đảm phạm vi 
kinh phí giáo dục 
nộp cho ngân sách 
nhà nước.

Ty lệ tăng trưởng của mức ngán sách 
nhà nưóc dùng cho giáo dục cao hơn so 
với tỷ lệ tăng trưởng của thu nhặp tài 
chính thường xuyên, ngân sách dành 
cho giáo dục nghĩa vụ được tính riéng- 
kinh phí dùng chung binh quán đá,.’

122



Chỉ tiêu chủ yếu Thuyết minh

học sinh tăng theo năm, kinh phí 
dùng chung bình quân từng học sinh 
giai đoạn giáo dục nghĩa vụ phải vượt 
tiêu chuẩn quy định của tỉnh; mức 
lương trung bình của giáo viên không 
thấp hơn mức lương trung bình của 
các công chức khác.

14. Việc phân phối 
nguồn tài nguyên giáo 
dục giai đoạn giáo dục 
nghĩa vụ cơ bản là 

đồng đều.

Việc phân bô’ trường học đạt yêu cầu 
quy định của tỉnh, kinh phí cho sự 
nghiệp giáo dục trong ngân sách nhà 
nước, điểu kiện trường lớp, lực lượng 
giáo viên cơ bản là đồng đều.

15. Hành vi dạy và học 

đạt quy phạm.

Nhà nước quản lý trường học theo 

pháp luật, các quy định, pháp quy vê' 

giáo dục đều được quán triệt thực 
hiện, các hành vi như tư cách đạt 

chuẩn của giáo viên, quản lý giáo dục, 

dạy học, chiêu sinh, thu phí đều đúng 

quy định.

16. Hệ thống bảo đảm 
an toàn cho học sinh 

được kiện toàn.

Nhà nước kiểm tra  định kỳ đối với 

mức độ an toàn và chế độ sửa chữa, 

bảo dưõng ở ký túc xá trong các 
trường học; môi trường sinh thái xung 

quanh khu vực trường học bảo đảm 
không ô nhiễm, lành mạnh, an toàn; 
trường học phải có chế độ quản lý sự 
an toàn và vệ sinh và cơ chế ứng cứu 
kịp thòi hoàn thiện.
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2. Công tá c  đánh giá mức độ hiện đại hóa giáo  
dục khu vực huyện (thị, khu)

Nghiên cứu, đề ra chỉ tiêu đánh giá công tác hiện dại 
hóa giáo dục khu vực huyện (thị, khu), tiến hành định ký, 
phân kỳ, phân đợt đánh giá công tác hiện đại hóa giáo dục, 
phát huy tinh thần đánh giá để xây dựng, đánh giá dể 
quản lý. Công tác đánh giá hiện đại hóa giáo dục quán 
triệt nguyên tắc phân tầng để thực hiện, phân kỳ để tiến 
hành, phân loại để chỉ đạo, khuyến khích các huyện (thị, 
khu) có điều kiện kinh tế  và cơ sở giáo dục tương đối tốt 
thực hiện đánh giá toàn diện trưóc, phát huy vai trò đầu 
tàu gương mẫu của các huyện (thị, khu) điển hình tiên 
tiến. Bên cạnh đó, dìu dắt các huyện (thị, khu) khác thực 
hiện đổi mới, sáng tạo theo từng hạng mục, từng thời đoạn, 
từng bước nhằm kích thích tính tích cực và tính sáng tạo 
của các địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện hiện đại 
hóa giáo dục. Sự nghiệp phát triển giáo dục của Giang Tô 
còn tồn tại vấn đề khá nan giải, khá khó khăn là sự chênh 
lệch giữa các khu vực, mặc dù thời gian cơ bản thực hiện 
hiện đại hóa giáo dục của các địa phương không đồng thời, 
nơi làm trước, nơi làm sau, nơi xong trước, nơi xong sau 
nhưng tiêu chuẩn thì phải thống nhất.

Công tác đánh giá hiện đại hóa giáo dục khu vực 
huyện (thị, khu) do chính quyền huyện (thị, khu) thực 
hiện tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước 
những đơn vị đáp ứng đủ điều kiện sẽ được trình lên chính 
quyền thành phố để bình xét, sau đó chính quyền thành 
phố sẽ giới thiệu và để nghị cho Sở Giáo dục để đánh giá
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Viện Đánh giá giáo dục của tỉnh là đơn vị thực hiện công 
việc đánh giá này, cụ thể là do các chuyên gia của đơn vị 
này tiến hành đánh giá các huyện (thị, khu) được bình xét. 
Căn cứ theo báo cáo của Viện Đánh giá, sở Giáo dục tỉnh 
sau khi thông qua Hội đồng thẩm định, xét duyệt xong sẽ 
trình chính quyển tỉnh xác nhận.

Những huyện (thị, khu) được đánh giá đủ tiêu chuẩn, 
chất lượng sẽ được chính quyền tỉnh cấp giấy chứng nhận 
"Huyện (thị, khu) tiên tiến trong công tác hiện đại hóa 
giáo dục của tỉnh Giang Tô".
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C hương III

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC 
VÀ XÂY DựNG HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Vê bản chất, hiện đại hóa giáo dục là chỉ trình độ và 
trạng thái mà sự nghiệp giáo dục phát triển và đạt được. 
Việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống giáo 
dục vừa là nhiệm vụ trọng tâm của công việc hiện đại hóa 
giáo dục, vừa là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ 
thực hiện hiện đại hóa giáo dục. Nhiệm vụ chủ yếu và mục 
tiêu cơ bản thực hiện hiện đại hóa giáo dục là xây dựng và 
không ngừng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và hệ 
thống giáo dục suốt đòi, đồng thời, không ngừng náng cao 
chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục.

I- YÊU CẨU TỔNG THỂ CỦA VIỆC XÂY DựNG 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Căn cứ vào tình hình hiện trạng của hệ thống giáo dục 

Trung Quốc, "Kế hoạch chấn hưng giáo dục giai đoạn 

2003-2007" do Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn và ban 

hành đã đề ra yêu cầu tổng thể "hoàn thiện hệ thống.
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phân bố hợp lý, phát triển đồng đểu" đối với việc xây dựng 
hệ thống giáo dục. Trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa 
giáo dục, cần phải xoay quanh và hướng trọng tâm vào 
yêu cầu tổng thể của việc xây dựng hệ thông giáo dục này, 
nỗ lực xây dựng một hệ thống giáo dục hoàn thiện về hệ 
thông, hợp lý trong phân bô' và phát triển đồng đều.

Hoàn thiện về hệ thống. Để đạt được mục tiêu này, 
cần phải đẩy nhanh các bước phát triển của giáo dục, từng 
bước hình thành hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại 
tương đối hoàn thiện, để người dân có cơ hội tiếp cận với 
nền giáo dục đa dạng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện 
của con người. Cần hoàn thành công tác giáo dục nghĩa vụ 
ỏ tiêu chuẩn cao, trên cơ sở đó tiến hành phổ cập giáo dục 
bậc trung học phổ thông, cần  phải xây dựng được hệ 
thống giáo dục dạy nghề hiện đại phù hợp với thể chê kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa, vối yêu cầu của việc học 
tập sucít đòi, đồng thòi gắn kết chặt chẽ với tình hình việc 
làm của người lao động, có cơ cấu hợp lý, linh hoạt, mở và 
vẫn bảo đảm tính đặc sắc riêng, cung cấp hệ thống giáo 
dục và đào tạo nghề đa dạng vê hình thức và tầng nấc cho 
các đối tượng khác nhau gồm học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ số và trung học phổ thông, lực lượng lao động tăng 
mới ở nông thôn và thành thị, các thành viên xã hội khác. 
Cần phải nâng cao mức độ xã hội hóa của giáo dục bậc đại 
học, từng bước đưa hoạt động giáo dục này vào giai đoạn 
giáo dục phổ cập. cần  phải lấy tư tưởng và quan điểm của 
giáo dục suốt đời để chỉ đạo việc xây dựng hệ thông giáo 
dục quốc dân hiện đại, cố gắng tạo dựng nền móng tốt đẹp
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cho hoạt động học tập suốt đời của đốì tượng tiếp nhận 
giáo dục. Cần song song với việc xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống giáo dục suốt đời, tích cực xây dựng và dổi mới 
xã hội theo mô hình học tập, học tập không ngừng nghi, 
học tập ở mọi nơi và mọi người cùng học tập.

Hơp lý trong bố  cục phân bố. Việc phân bố các trường 
học có liên quan đến toàn cục, là vấn đê' quan trọng dầu 
tiên trong việc phân phối tài nguyên giáo dục. Cần phải 
tính toán kỹ lưỡng, kết hợp giữa nhu cầu hiện tại và sự 
phát triển trong tương lai lâu dài để lựa chọn và phân bố 
hợp lý các điểm đặt trường, phát huy tối đa hiệu quả của 
tài nguyên giáo dục, cung cấp dịch vụ giáo dục có hiệu quả 
nhất, thuận tiện nhất cho quần chúng nhân dân. Cần căn 
cứ vào nhu cầu phát triển của sự nghiệp và sự biến động 
của các nhân tố như dân sô' để tiến hành điều chỉnh phản 
bố trường học vào thời điểm thích hợp, thông qua việc chia 
tách và sáp nhập để thay đổi, cải biến tình trạng điểm đặt 
trường nhiều, phân bô' hỗn loạn, quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả 
thấp, xây dựng các trường đạt chuẩn về quy mô và không 
gian phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân đối với 
nền giáo dục chất lượng cao. cầ n  bố trí hợp lý vị trí của 
các trường trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, việc xây 
dựng các trường học ở các khu dân cư mới cần được tiến 
hành đồng bộ vói việc xây dựng khu dân cư. Cùng với xu 
thê thành thị hóa, các trường trung học phổ thông phải 
tập trung một cách hợp lý ở các khu đô thị, thành phô' 
Việc phân bố trường trung học phổ thông cần phải đươc
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tính toán tổng thể vê các nhân tố có liên quan như số 
lượng học sinh, thực lực kinh tế, cơ sở giáo dục. Khi quy 
hoạch và điều chỉnh bố cục các trường học, còn cần trù 
tính đến việc phân phối nguồn tài nguyên giáo dục trong 
trư ờn g học v à  nguồn tà i nguyên giáo dục x ã  hội, cầ n  phải 

dung hòa và kết nối thông suốt giữa hai loại tài nguyên đó, 
cùng chia sẻ, cùng sử dụng.

Phát triển đồng đều. Yêu cầu về tính đồng đều trong 
giáo dục chủ yếu là chỉ sự đồng đều trong giai đoạn giáo 
dục nghĩa vụ, đặc biệt là giữa các khu vực, cân bằng giữa 
thành thị và nông thôn, cân bằng giữa những đối tượng 
tiếp nhận cơ hội giáo dục khác nhau. Đồng thòi, cần xử lý 
tốt mối quan hệ giữa các loại hình, các cấp giáo dục, coi 
trọng sự phát triển hài hòa, đồng đều giữa các loại hình, 
các cấp giáo dục. cần  xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa 
quy mô phát triển, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của 
công tác giáo dục các loại nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát 
triển  củ a  k in h  t ế  - x ã  hội. c ầ n  duy tr ì  sự p h á t tr iể n  câ n  

bằng giữa giáo  dục th à n h  th ị v à  nông thôn , g iũ a c á c  khu  

vực, nỗ lực thu hẹp khoảng cách về sự tiếp cận giáo dục 
của các khu vực khác nhau, các đối tượng khác nhau. 
Điều cần chú ý là, mối quan hệ giữa thành thị và nông 
thôn là mối quan hệ cơ bản trong sự phát triển của kinh 
t ế  - x ã  h ộ i.  Đ ặ c  t r ư n g  cơ  c ấ u  n h ị  n g u y ê n  v ề  t h à n h  t h ị  v à  

nông thôn của Trung Quốc nổi trội hơn so vối các nước 
đang phát triển khác, vì thế, cần phải coi thành thị và 
nông thôn là hai phương diện quan trọng nhất trong vấn 
đề giáo dục. K hi đề ra bất kỳ chính sách giáo dục nào đều
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cần tính toán đến tình hình phát triển không giống nhau 
giữa thành thị và nông thôn, cầ n  căn cứ vào nguyên tâc 
thụ hưởng công bằng trong các dịch vụ công để cung cấp 
các dịch vụ giáo dục công bằng cho cư dân thành thị và 
nông thôn.

II- XÂY DỰNG VÀ KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN 
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Hệ thống giáo dục quốc dân chỉ hệ thống tổ chúc mà 
nhà nước thông qua hệ thống luật pháp để cung ứng dịch 
vụ giáo dục cấp cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện 
hiện đại hóa giáo dục, phải nỗ lực xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, hoàn thành 
phổ cập toàn diện giáo dục nghĩa vụ hệ 9 năm, cơ bản 
thực hiện phổ cập giáo dục nghĩa vụ giai đoạn trung học 
phổ thông, tích cực phát triển giáo dục bậc đại học các 
loại, phát triển giáo dục dạy nghề và giáo dục dành cho 
người trưỏng thành, để nhân dân đểu có cơ hội tiếp cận 
vối giáo dục tốt nhất.

1. Khái niệm và nhân tố  cấu thành hệ thống giáo 
dục quốc dân

"Giáo dục quốc dân" là hoạt động giáo dục trong 
trường học do nhà nưóc tổ chức phục vụ cho nhân dán 
(hoặc công dân) nước đó, bao gồm: giáo dục mầm non. giáo 
dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sỏ, giáo dục trung học 
phổ thông, giáo dục cao đẳng và đại học, giáo dục dạy
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nghề và giáo dục (trình độ chuyên môn) dành cho người 
trưởng thành. Hệ thống giáo dục quôc dân là phạm trù 
được hình thành trong quá trình giáo dục quốc dân tự 
phát triển và làm phong phú hóa. Thông thường, hệ thống 
giáo dục quốc dân chỉ hệ thông tổ chức mà nhà nước thông 
qua hệ thống luật pháp để cung cấp dịch vụ giáo dục cho 
nhân dân. Về hình thức tổ chức, chủ thể của hệ thống giáo 
dục quốc dân được cấu thành từ các loại hình, các cấp giáo 
dục trong trường học, đồng thòi cũng bao gồm các cấp đơn 
vị hành chính giáo dục. Tính pháp quy của bản thân hệ 
thông giáo dục quốc dân biểu hiện thành các chế độ cơ bản 
như chế độ học tập, trình độ học vấn, học vị, thi cử, giấy 
chứng nhận trình độ chuyên môn.

Nhân tô" cấu thành hệ thốhg giáo dục quốc dân hiện 
đại có các đặc điểm sau:

M ột là, vai trò  củ a  giáo dục phổ thôn g v à  giáo dục dạy  

nghề ngang nhau, về loại hình, hệ thông giáo dục quốc 
dân hiện đại thường gồm hai phương diện cơ bản là giáo 
dục phổ thông và giáo dục dạy nghề. Giáo dục phổ thông 
là  g iá o  d ụ c  t r o n g  đ ó  c o i h o ạ t  đ ộ n g  t r u y ề n  t h ụ  t r i  t h ứ c  l à  

chính, nó phát huy vai trò quan trọng trong việc mở mang 
trí tuệ, phổ cập tri thức văn hóa, truyền thụ và kế thừa 
thành quả văn  m inh nh ân  loại, th ú c đẩy p h át triển  khoa  

học. Giáo dục dạy nghề là loại hình giáo dục sản sinh ra 
và phát triển trong quá trình phát triển nhanh chóng của 
kinh tế - xã hội hiện đại. Giáo dục phổ thông và giáo dục 
dạy nghề gắn kết một cách hữu cơ trong kết cấu chỉnh thể 
của hệ thông giáo dục quổc dân hiện đại, hình thành nên
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hai cánh tạo thế cân bằng cho hệ thống giáo dục vững 
vàng cất cánh. Trong "Bảng phân loại tiêu chuẩn giáo dục 
quốc tế" năm 1997 của Cục Thống kê thuộc UNESCO Liên 
hợp quốc, về loại hình, giáo dục hiện đại được chia thành 
ba loại là giáo dục phổ thông, giáo dục tiền dạy nghé và 
giáo dục dạy nghề. Giáo dục tiền dạy nghề là chi hoạt 
động giáo dục mang đặc điểm của giáo dục dạy ngbể 
nhưng hoạt động giáo dục tri thức văn hóa phổ thông vẫn 
chiếm một tỷ lệ tương đối, học sinh sau khi học xong có 
thể có đủ tư cách nhưng có thể chưa hoàn toàn đủ tư cách 
theo học giáo dục dạy nghề. Theo quy định có tính pháp lý 
của Trung Quốc, giáo dục phổ thông và giáo dục dạy nghề 
chủ yếu được phân tách từ sau cấp trung học cơ sờ và cấp 
trung học phổ thông, hình thành hệ thống giáo dục trong 
trường học riêng của mình. Hiện tại, ở Trung Quốc, giáo 
dục phổ thông và giáo dục dạy nghề đang duy trì tỳ lệ 
tương đương.

Hai là, các tầng nấc giáo dục như giáo dục sơ đẳng1, 
giáo dục trung cấp (trung học) và giáo dục cao đẳng và đại 
học cùng tồn tại. Trên thực tế, hệ thống giáo dục quốc dân 
của nhiều nước trên thế giói thường chia thành ba tầng 
nấc cơ bản là giáo dục sơ cấp, giáo dục trung cấp và giáo 
dục cao cấp. Trong "Bảng phân loại tiêu chuẩn giáo dục 
quốc tế" năm 1997 của Cục Thống kê thuộc UNESCO Liên

1. Giáo dục sơ đảng của Trung Quốc chỉ giáo dục cơ sớ toàn 
diện đối với thiếu niên nhi đồng và giáo dục ở trình độ tương 
đương tiểu học đối với người lớn (ND).
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hợp quốc, tầng nấc giáo dục được phân chia thành bảy 
tầng nấc từ 0 đến 6. Trong đó, tầng nấc 0 là giáo dục mầm 
non; tầng nấc 1 là giáo dục tiểu học; tầng nấc 2 là giáo dục 
giai đoạn trung học cơ sở; tầng nấc 3 là giáo dục giai đoạn 
trung học phổ thông, cộng hai tầng nấc 2 và 3 lại sẽ tương 
đương với giáo dục trung cấp (trung học) ở Trung Quốc; 
tầng nấc 4 là giáo dục chuyển đổi mô hình, các học sinh 
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông từ các loại hình 
khác nhau, thông qua giai đoạn giáo dục này để tiếp nối 
và chuyển đổi chế độ học tập, sau đó sẽ có thể theo học 
tiếp tại một trường cao đẳng, đại học nào đó; tầng nấc 5 là 
giáo dục giai đoạn chuyên nghiệp, đại học chính quy, thạc 
sĩ của bậc giáo dục cao đẳng và đại học; tầng nấc 6 là giáo 
dục giai đoạn tiến sĩ, cộng hai tầng nấc 5 và 6 lại sẽ tương 
đương với giáo dục đại học và cao đẳng ở Trung Quốc. 
Điều đáng chú ý là, rất nhiều quốc gia đã kết hợp các tầng 
nấc giáo dục khác nhau để hình thành tầng nấc giáo dục 
chuyển đổi, ngưòi học có thể thực hiện việc chuyển đổi chê 
độ học tập của mình bằng cách tham gia chương trình học 
tập với giáo trình có tính chất kết nối trong một thời gian 
nhất định để tiếp tục theo học ở một cơ sở giáo dục khác 
cao hơn. Các giai đoạn giáo dục khác nhau đều có nhiệm 
vụ trọng tâm riêng, được xác định và phân công rõ ràng. 
Giữa các tầng nấc giáo dục đều có liên quan và gắn kết 
chặt chẽ.

Ba là, đồng thòi phát triển giáo dục dành cho người 
trưởng thành và giáo dục kế tiếp. Trọng tâm của hệ thống 
giáo dục quốc dân là đào tạo nên một lớp người trưởng

133



thành mởi, tạo dựng mô hình giáo dục trong trường theo 
chế độ học cả ngày lớp cho các thành viên xả hội trong 
tương lai, tức là trọng tâm của nó nằm ở giai đoạn giảo 
dục cho người trưởng thành. Hệ thống giáo dục quốc dân 
hiện đại thông thường còn có giai đoạn giáo dục kế tiếp, 
cung cấp dịch vụ giáo dục cho người trưỏng thành. Đương 
nhiên, hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại không thể bao 
hàm tất cả mọi loại hình giáo dục kế tiếp, loại hình giáo 
dục kế tiếp trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại chỉ 
là giáo dục kế tiếp có tính chất đào tạo trình độ chuyên 
môn, học vấn.

Sau khi Trung Quốc mỏi được thành lập, chính quyền 
các cấp ở Trung Quốc đểu nỗ lực xây dựng lại hệ thống 
giáo dục quốc dân. Từ thòi gian đầu xây dựng đến cuối thế 
kỷ XX, chính quyển các cấp đã lần lượt thiết lập nên các 
cấp, các loại hình trường học theo chế độ học cả ngày, học 
nửa ngày, học buổi tốì cho các loại hình trường học như 
trường tiểu học, trung học cơ sỏ thông thường, trường cao 
đắng và đại học thông thường, trường học dành cho công 
nhân, nông dân, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường 
công nghiệp kỹ thuật, trường sư phạm, trường đào tạo 
nghề bậc trung học phổ thông, trường nghệ thuật, trường 
thể thao, trường giáo dục đặc biệt, tất cả đều thuộc phạm 
trù cua hệ thông giáo dục quôc dân. Các loại hình giáo dục 
này vê cơ bản đã hình thành nên cục diện phôi kết hợp 
giữa phân công và tương hỗ về cơ cấu, tạo dựng hình thái 
cơ bản và cơ sở hiện thực cho hệ thông giáo dục quốc dân 
của Trung Quốc.
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2. Đặc trưng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc 
dân hiện đại

Trong phạm vi thế giới, hệ thốhg giáo dục quốc dân 
hiện đại có các đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, tính toàn dân của đối tượng giáo dục.
Hệ thống giáo dục quốc dân là sản phẩm của cách 

mạng công nghiệp, đặc trưng quan trọng nhất của nó là 
thực hiện công tác giáo dục nghĩa vụ trong một sô' năm 
nhất định. Giáo dục nghĩa vụ là yêu cầu khách quan của 
hoạt động sản xuất đại trà của xã hội vể trình độ văn hóa 
của người lao động, là sản phẩm tất yếu của xã hội phát 
triển. Sản xuất công nghiệp quy mô lớn đã thúc đẩy sự 
phân hóa của lao động và xu hướng ngày càng xã hội hóa 
của hoạt động sản xuất, đề ra yêu cầu về văn hóa và kỹ 
thuật đối với người lao động, nếu không thế hoạt động 
sản xuất đại trà của xã hội sẽ rất khó duy trì. Có người 
đã từng phán đoán rằng: Cứ nâng cao trình độ khoa học - 
kỹ th u ậ t  tương đương m ột n ăm  giáo dục tro n g  trư ờn g học, 

th ì bình quân có th ể  gia tă n g  tốc độ n ắm  b ắ t khoa học - 

kỹ thuật lên 50%, số người đưa ra được những đề xuất, 
kiến nghị hợp lý tăng 6%. Thực hiện công tác giáo dục 
nghĩa vụ trong một số năm nhất định chính là thuận 
theo yêu cầu này của sản xuất đại trà của xã hội. Trong 
t iế n  t r ì n h  p h á t  t r i ể n  c ủ a  n h i ề u  q u ố c  g ia ,  g i á o  d ụ c  n g h ĩ a  

vụ được xem là cách để giảm thiểu rủi ro, nguy cơ cho 
xã hội và là con đường hữu hiệu để chống đói nghèo cho 
quốc gia. Trên thực tế, điều kiện tiên quyết của bất kỳ sự 
cải biến xã hội nào cũng đòi hỏi mỗi thành viên trong
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xã hội đều cần tiếp nhận sự giáo dục ỏ một trinh độ nhất 
định. Giáo dục quyết định vận mệnh của một con ngưòi, 
từ đó quyết định vận mệnh của toàn dân tộc, vi thé các 
nước trên thế giới đểu nhấn mạnh đến việc toàn dân 
tham gia công tác giáo dục, các nưốc phát triển đã để ra 
khẩu hiệu "mọi ngưòi cùng hưởng thụ và chia sè giáo 
dục" từ rấ t sớm. Từ ngày 5 đến ngày 9-3-1990, Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), 
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình 
Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Ngân hàng Thế 
giới (WB) đồng tổ chức và tài trợ "Đại hội giáo dục toàn 
dân thế giói", đã thảo luận và thông qua "Tuyên ngôn 
giáo dục toàn dân thế giói" và "Cương lĩnh hành động 
nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cơ bản" để thực hiện 
tuyên ngôn trên, chính thức đưa ra  khái niệm "giáo dục 
toàn dân", yêu cầu cung cấp dịch vụ giáo dục cơ bản cho 
toàn bộ trẻ em, thanh, thiếu niên và người trưởng thành 
trên thế giới, tích cực loại trừ chênh lệch trong giáo dục. 
Tính toàn dân của đối tượng giáo dục là đặc trưng chung 
của hệ thống giáo dục quốc dân của các nưóc trên thế giới.

Thứ hai, tính bình đẳng về cơ hội giáo dục.
Một đặc trưng cơ bản nữa của hệ thống giáo dục quốc 

dân các nước là sự coi trọng tính bình đẳng về cơ hội giáo 
dục. Bình đảng về cơ hội giáo dục là sự quán triệt lý tưởng 
vê sự bình đảng của con người trong lĩnh vực giáo dục là 
định hướng giá trị quan trọng để xây dựng hệ thõng giáo 
dục quốc dân. Bình đẳng về cơ hội giáo dục đòi hỏi xã hội 
phải cung cấp hệ thông giáo dục đồng đểu về lượng và
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chất cho mỗi thành viên của mình, không phân biệt dân 
tộc, giói tính, hoàn cảnh xã hội, xuất thân và điều kiện cá 
nhân, để họ được tiếp nhận cơ hội giáo dục bình đẳng, để 
mọi người đểu có cơ hội có được vị trí xã hội, nghề nghiệp 
và thu nhập như nhau. Trong "Công ước phản đối kỳ thị 
giáo dục" do Liên hợp quốc thông qua năm 1960 có quy 
định: Các nước tham gia Công ước phải "coi giáo dục sơ 
đẳng là giáo dục miễn phí và nghĩa vụ; phổ cập được các 
loại hình thức giáo dục trung cấp (trung học) và mở rộng 
đối tượng thụ hưởng cho toàn dân; để tất cả mọi người đều 
có thể bình đẳng tiếp nhận giáo dục cao đẳng và đại học 
theo năng lực của bản thân". Công ưốc này còn quy định: 
phải bảo đảm tất cả các trường học công lập trong cùng 
một cấp học đều có điều kiện tương đồng, bảo đảm sự 
tương đồng cả về điểu kiện liên quan đến trình độ của các 
dịch vụ giáo dục. Những văn bản quốc tế trên đều nhấn 
mạnh việc coi sự bình đẳng trong giáo dục là nền tảng của 
công bằng xã hội, thông qua sự bình đẳng trong giáo dục 
để hạn chế, thu hẹp những bất công đang tồn tại trên thực 
tế trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ đó giảm thiểu tình 
trạng nghèo đói, thúc đẩy xã hội phát triển hài hòa.

Thứ ba, tính linh hoạt trong cơ cấu giáo dục.
Hệ thông giáo dục quốc dân được hình thành và không 

ngừng hoàn thiện trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội 
hiện đại đang nhanh chóng phát triển và biến đổi sâu sắc, 
do vậy yêu cầu cơ bản đối vói hệ thống giáo dục quốc dân 
là phải thích ủng, phù hợp vối nhu cầu phát triển của 
kinh tế - xã hội, phù hợp vối nhu cầu phát triển toàn diện
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của mọi thành viên trong xã hội. Sự phát triển cùa nén 
kinh tế  và sự phân công của xã hội đã sản sinh ra sự phát 
triển của các loại, các hình thức ngành nghề, chuyên môn, 
nghề nghiệp, đồng thời cũng sản sinh ra các loại tiêu chuẩn 
về nhân tài, hình thành nên các loại nhân tài cơ bàn của 
xã hội căn cứ vào quy tắc mang tính pháp lý, lịch sử của 
phân công lao động xã hội và sự phát triển của xã hội hiện 
đại. Mọi thành viên trong xã hội đểu có đặc điểm tâm, 
sinh lý riêng, phù hợp với từng kiểu nhân tài và tiêu 
chuẩn nhân tài riêng, từ đó hình thành nên tính đa dạng 
về nhu cầu nhân tài trong xã hội hiện đại. Cơ cấu giáo dục, 
về bản chất, phản ánh cơ cấu ngành, cơ cấu trong từng 
ngành, cơ cấu nghề và cơ cấu tri thức nhân tài. Cơ cấu 
giáo dục cần phải có một cơ chế linh hoạt, phù hợp với nhu 
cầu phát triển của kinh tế  - xã hội, phù hợp vối sự tự phát 
triển của mỗi thành viên trong xã hội. Chỉ như thế mới có 
thể thực hiện được giá trị tồn tại trong hệ thống giáo dục 
quốc dân hiện đại. Trên cơ sỏ đó, các quốc gia trong quá 
trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân 
đều coi trọng việc điểu chỉnh cơ cấu giáo dục, nỗ lực củng 
cô và tăng cường tính thích ứng của nó đôi vối nhu cầu của 
xã hội.

Thứ tư, tính thông suôt của kênh giáo dục.
Trên thực tê, dịch vụ giáo dục là phục vụ sự phát triển 

của con ngưòí. Quá trình phát triển của con người có vô 
vàn những nhân tô bất định, đồng thời cũng tồn tại nhiều 
nhu cầu lựa chọn. Trong nội bộ hệ thống giáo dục cấn có 
các kênh liên kết và thông suốt với nhau, như vậy mói có
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thể thỏa mãn nhu cầu lựa chọn của mọi người, mới có thể 
thực hiện sự phát triển tự do toàn diện của con người. Đề 
cập vâ'n để sắp xếp cơ cấu trong nội bộ hệ thống giáo dục, 
trong báo cáo "Học cách sinh tồn - Hôm nay và ngày mai 
củ a thê giới giáo dục", UNESCO đã từ n g đưa ra m ột sô' 
vấn đề mang tính chiến lược như sau: Các nhánh của giáo 
dục phối hợp, kết nối với nhau như thế nào? Giữa giáo dục 
dành cho thanh niên và giáo dục dành cho người trưởng 
thành liệu đã xây dựng được mối liên hệ làm hài lòng mọi 
người chưa? Để đạt tới tính linh hoạt thực sự giữa cơ câu 
của các loại hình và cơ cấu của các giai đoạn, có phải điều 
kiện đã được thiết lập? Trong nội bộ hệ thông giáo dục có 
sự tồn tại của vùng trắng không? Hệ thống giáo dục này 
liệu có thể khiến cho mỗi người đều có thể lĩnh hội được 
những tri thức mà họ còn thiếu hụt vào bất cứ lúc nào 
hay không? Mọi ngưòi ở mọi lứa tuổi liệu có thể tự do 
nhập học và bỏ học không? Mọi người có thể căn cứ vào 
kinh nghiệm sống của cá nhân hoặc kinh nghiệm tiếp 
thụ được trong xã hội để nhập học, tức là đi học muộn 
hơn tuổi quy định được không? Các quốc gia khi nghiên 
cứu cơ cấu giáo dục của nước mình đều hết sức chú tâm 
đến những vấn đề cơ bản nêu trên, đều nhấn mạnh việc 
tăng cường tính mở và tính linh hoạt của hệ thống giáo 
dục quốc dân, cố gắng khơi thông sự kết nối giữa các tầng 
nấc, giữa các loại hình trong nội bộ hệ thông giáo dục, 
phát triển một cách cân đối, hài hòa, đồng thời thông qua 
các chương trình học và cơ chế chuyển đổi chế độ học tập 
để bắc "nhịp cầu ngang" cho nhân tài trưởng thành hình
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thành con đường giáo dục thông suốt theo chiéu dọc và 
kết nối liên tục theo chiều ngang.

T hứ năm, tính sáng tạo của định hưống giá trị vế 
giáo dục.

Trong quá trình phát triển lâu dài của loài người từ 
văn minh săn bắn, hái lượm đến văn minh nông nghiệp, 
rồi đến văn minh công nghiệp, khoa học - kỹ thuật mặc 
dù là nhân tố  đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của 
kinh tế  - xã hội, nhưng tốc độ phát triển lại tương đối 
chậm. Tương ứng vói nó, hoạt động giáo dục trong trường 
học truyền thống chủ yếu lại coi trọng việc truyền thụ 
văn hóa và chức năng tồn tại của xã hội, giáo dục trong 
suốt một thòi gian dài luôn bị coi là cách thức truyền đạt 
lại những tri thức về văn hóa đã có của loài người. Sau 
cách mạng công nghiệp, cùng vối sự cải tiến vể cách thức 
thực nghiệm của con người, khoa học - kỹ thuật đã xuất 
hiện xu hướng tăng tốc phát triển. Từ thế kỷ XX, đặc biệt 
là sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đến nay, 
xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ. Sự phát triển 
mạnh mẽ này của khoa học - kỹ thuật đã buộc con người 
phải trăn trỏ vấn đề cơ bản là "Rút cuộc thì vì sao chúng 
ta phải làm giáo dục, là để truyền thụ tri thức, giáo dục 
con người hay đe sáng tạo hoạt động giáo dục con ngưòi". 
Đầu thế kỷ XX, phong trào "giáo dục mới" lan rộng khắp 
các nưốc Âu Mỹ, chủ để cơ bản của nó là giáo dục cần phải 
tập trung bồi dưỡng tinh thần sáng tạo, đổi mới của con 
ngưòi. Trong báo cáo nghiên cữu "Giáo dục - tài sản ẩn 
chứa bên trong" của ủy ban Giáo dục quốc tê thế kỳ XXI
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thuộc UNESCO cho rằng, định hướng giá trị của giáo dục 
rất đa dạng, nhưng việc bồi dưõng tinh thần và năng lực 
đổi mới, sáng tạo của học sinh mới là "mục tiêu sô" l " 1 
quan trọng hơn mọi mục tiêu khác. Trong thế giới ngày 
nay, hệ thống giáo dục quốic dân của các nước đều nỗ lực 
tập trung nâng cao tinh thần sáng tạo, đổi mới của học 
sinh, thắp lửa cho ham muôn đổi mói sáng tạo của người 
tiếp nhận giáo dục, nâng cao sự tự tin trong sáng tạo đổi 
mới, nâng cao tinh thần sáng tạo, bồi dưỡng năng lực 
sáng tạo.

Đặc trưng cơ bản của hệ thông giáo dục quốc dân hiện 
đại và biện pháp cơ bản hoàn thiện hệ thông giáo dục quốic 
dân của các nước là những kinh nghiệm đáng học hỏi và 
gợi ý có ý nghĩa quan trọng để Trung Quốc xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân của mình trong 
việc thực hiện hiện đại hóa giáo dục.

3. Xây dựng và không ngừng hoàn thiện nhiệm  
vụ chính của hệ thống giáo dục quốc dân

Trong quá trình thực hiện hiện đại hóa giáo dục, cần 
phải tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục. 
Trong "Kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục giai đoạn 
2003-2007" của Bộ Giáo dục đã được Quôc vụ viện Trung 
Quốc phê duyệt có đưa ra ý tưởng tổng thể để xây dựng hệ

1. ủ y  ban Giáo dục quốc tế  thế kỷ XXI thuộc Tổ chức 
UNESCO của Liên hợp quôc: "Giáo dục ■ tài sản ẩn chứa bên 
trong", Nxb. Khoa học giáo dục, 1996, tr.6.
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thống giáo dục quốc dân của Trung Quốc như sau: đến 
năm 2020, thực hiện phổ cập toàn diện giáo dục nghĩa vụ 
hệ chín năm, cơ bản phổ cập giáo dục giai đoạn trung học 
phổ thông, tích cực phát triển các loại hình giảo dục cao 
đẳng và đại học, giáo dục dạy nghề và giáo dục dành cho 
người trưởng thành, hình thành hệ thống giáo dục quốc 
dân hiện đại hoàn chỉnh về hệ thống, có bố cục hợp lý, 
phát triển đồng đều và cân đối. Những khu vực, địa phương 
đi đầu trong xây dựng hiện đại hóa giáo dục cần cản cứ 
theo yêu cầu tổng thể để đi trước một bước, tiến lên cao 
hơn một bậc trong mọi phương diện của công việc xây 
dựng hệ thống giáo dục quổic dân hiện đại.

N ỗ lực phát triển và nâng cao hoạt động giáo dục 
mầm non. Giáo dục mầm non là yếu tố  cấu thành quan 
trọng của giáo dục cơ sở, phát triển giáo dục mầm non 
có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển 
toàn diện, lành mạnh của trẻ, thúc đẩy việc phổ cập 
giáo dục nghĩa vụ, nâng cao trình độ quốc dân tổng thể. 
Cần hình thành nên cục diện phát triển, trong đó coi các 
trường mầm non công lập là thành tố  cốt cán và điển 
hình, coi lực lượng xã hội xây dựng các trường mầm non 
là lực lượng chủ chôt, kết hợp giữa giáo dục công lập và 
dân lập, giáo dục chính quy và phi chính quy. Cản cứ 
theo những đặc điểm khác nhau giữa thành thị và nông 
thôn, từng bước xây dựng mạng lưới dịch vụ giáo dục 
mầm non, trong đó coi các tổ dân phô là đơn vị cơ =r) coi 
các trường mầm non điển hình là trung tâm. kết hợp 
chặt chẽ giữa các hình thức giáo dục mầm non linh hoạt
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đa dạng. Tích cực phát triển mô hình chăm sóc, nuôi 
dạy trẻ sớm và dịch vụ giáo dục cho trẻ trong độ tuổi 0-6 
tuổi và các bậc phụ huynh. Đến năm 2010, cần phổ cập 
xong giáo dục mầm non 3 năm, tỷ lệ trẻ tiếp nhận giáo 
dục 3 năm trước khi vào lớp 1 đạt 90%; phụ huynh và 
người giám hộ trẻ trong độ tuổi 0-6 tuổi đều được hướng 
dẫn cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ đúng khoa học. Quán 
triệt thực hiện "ý kiến chỉ đạo về việc cải cách, phát 
triển giáo dục mầm non" do Quốc vụ viện Trung Quôc 
phê chuẩn cho các cơ quan hữu quan gồm: Bộ Giáo dục, 
Văn phòng Trung ương, ủ y  ban Kế hoạch nhà nưốc, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và An sinh xã hội, Bộ 
Xây dựng, Bộ Y tế, ủy ban việc làm của phụ nữ thuộc 
Quốic vụ viện, Liên đoàn Phụ nữ, thúc đẩy sự phát triển 
và cải cách sự nghiệp giáo dục mầm non. Kiên trì thực 
hiện thể chế quản lý giáo dục mầm non trong đó chính 
quyền địa phương trực tiếp phụ trách, phân cấp quản 
lý và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có 
liên quan, ủ y  ban nhân dân huyện phụ trách quy hoạch, 
điểu chỉnh bô" cục giáo dục mầm non, xây dựng các 
trường mầm non công lập và quản lý tất cả các trường 
mầm non trên địa bàn hành chính mình quản lý; quản 
lý hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên mầm non trong 
huyện, chỉ đạo công tác giảng dạy của cấp giáo dục này. 
ủy ban nhân dân xã (phường) chịu trách nhiệm phát 
triển công tác giáo dục mầm non ở nông thôn, xây dựng 
các trường mầm non ở nông thôn, lo kinh phí, tổ chức 
cho các đội tình nguyện triển khai các dịch vụ tình
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nguyện. Khuyến khích và hỗ trợ các lực lượng xã  hội mờ 
trường, nhưng không sỏ dụng theo cách làm cài cách cơ 
chế của doanh nghiệp, tiến hành cổ phần hóa trường 
mầm non công lập, giảm thiểu hoặc dừng đẩu tư. thậm  
chí đấu thầu.

Xây dưng hệ thống giáo dục nghĩa vụ hệ 9  năm với 
trình độ cao, chất lượng cao. Giáo dục nghĩa vụ là hoạt 
động giáo dục của Nhà nưốc thống nhất thực hiện và buộc 
tất cả trẻ em, thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi phù hợp 
vối quy định phải tiếp nhận giáo dục, là sự nghiệp có tính 
công ích mà Nhà nước cần phải bảo hộ, bảo đảm. Thực hiện 
chủ trương không thu học phí và các chi phí khác có liên 
quan trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ. Phát triển và nâng 
cao chất lượng, trình độ giáo dục nghĩa vụ là trách nhiệm 
của Nhà nước. Nhà nước chủ yếu sẽ giải quyết các vấn đề 
về tình hình phổ cập và sự công bằng, cân đối trong giáo 
dục nghĩa vụ. Một mặt, nỗ lực bảo đảm cho mỗi trẻ em, 
thiếu niên, nhi đồng đều có điều kiện và cơ hội như nhau 
trong tiếp cận với giáo dục. cần  coi việc phát triển đồng đều, 
cân đối là định hướng cơ bản, thực hiện phát triển cân đốì 
về giáo dục nghĩa vụ giữa thành thị và nông thôn, giữa các 
khu vực thông qua đẩy mạnh giáo dục nghĩa vụ ở nông 
thôn. Các trường học đảm trách nhiệm vụ giáo dục nghĩa 
vụ được phân bố rộng rãi khắp các vùng nông thôn là tổ 
chức thực hiện dịch vụ công cơ sở quan trọng ở nông thôn 
cần nỗ lực cải thiện điều kiện học tập ỏ các trường học này 
ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và các cơ quan hành 
chính về giáo dục không được thay đổi danh nghĩa hoặc
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biến tướng tính chất của các trường học công lập. cần  nỗ 
lực giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ bỏ học của học 
sinh nông thôn, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ. 
Cần xây dựng chế độ hỗ trợ học tập đối với học sinh có 
hoàn cảnh kinh tế  gia đình khó khăn ở thành thị và nông 
thôn, thực hiện miễn học phí và hỗ trợ chi phí ký túc xá và 
sinh hoạt phí cho học sinh nông thôn có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn. Tích cực phát triển hoạt động giáo dục đối 
với trẻ tàn tật, bảo đảm quyền lợi được tiếp cận với giáo 
dục của trẻ tàn tật. Giải quyết ổn thỏa vấn đề đi học của 
hàng nghìn, hạng vạn con em các nông dân nông thôn ra 
thành phô' làm công nhân, thiết thực bảo đảm cho con em 
các nông dân nông thôn ra thành phô" làm công nhân được 
tiếp nhận giáo dục nghĩa vụ bình đẳng như những trẻ em 
khác ở nơi sỏ tại, để tất cả trẻ em đểu được sống và trưởng 
thành trong cùng một bầu trời, cùng một môi trường phát 
triển. Giáo dục nghĩa vụ phải quán triệt phương châm 
giáo dục của Nhà nưốc, thực hiện giáo dục tô" chất, nâng 
cao chất lượng giáo dục, để trẻ em, thiếu niên, nhi đồng 
trong độ tuổi thích hợp có thể phát triển toàn diện trên 
mọi mặt: đạo đức, trí lực và thể chất, tạo nền tảng vững 
chắc, ổn định cho việc bồi dưỡng nên thế hệ và lớp nhân 
tài kế cận thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội có lý tưởng, 
có đức, có văn hóa, có kỷ luật. Chính quyền, nhà trường, 
xã hội và giáo viên đều phải cùng nỗ lực để thực hiện mục 
tiêu giáo dục tố chất, nâng cao chất lượng của công tác 
giáo dục nghĩa vụ.
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Xây dưng hệ thống giáo dục gm i đoạn trung học pho 
thông có trình độ cao, chãt lượng cao. Một trong những 
yêu cầu cơ bản để tạo dựng được hệ thong giảo dục giai 
đoạn trung học phổ thông có trình độ cao, chát lượng cao 
là phải đưa tỷ lệ học sinh nhập học giai đoạn này đạt từ 
90% trở lên, đây cũng là một trong những chì tiêu quan 
trọng của hiện đại hóa giáo dục. Không phổ cặp được giáo 
dục giai đoạn trung học phổ thông sẽ không thể thực hiện 
hiện đại hóa giáo dục. Vì thế, cần tích cực khơi thông, khơi 
rộng nguồn nhân tài giáo dục giai đoạn trung học phô 
thông, nhanh chóng phổ cập giáo dục giai đoạn này. Cần 
tô'i ưu hóa hơn nữa cơ cấu giáo dục giai đoạn trung học 
phổ thông, hình thành cục diện phát triển hài hòa giữa 
giáo dục phổ thông và giáo dục dạy nghề. Giáo dục dạy 
nghề là yếu tố  cấu thành quan trọng của hệ thống giáo 
dục quốc dân hiện đại, là nền tảng quan trọng để phát 
triển kinh tế  - xã hội quốc dân, là khâu then chốt để mở 
rộng các kênh việc làm, tăng cơ hội việc làm và tuyển 
dụng cho ngưòi lao động. Công tác trọng tâm để tối ưu hóa 
cơ cấu giáo dục giai đoạn trung học phổ thông là đẩy 
mạnh việc xây dựng năng lực cơ sở cho giáo dục dạy nghề, 
nâng cao trình độ dạy và học của các trường giáo dục dạy 
nghề, đê nó thực sự trở thành một loại hình giáo dục sớm 
được đưa vào giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục dạy 
nghề, một loại hình giáo dục thể hiện tương đôì tốt sự kết 
hợp giữa giáo dục với lao động sản xuất và thực tiễn xã hôi 
một loại hình giáo dục vừa phản ứng được với quy luát 
trưởng thành của nhân tài, vừa phàn ánh được nhu cầu



của xã hội. Chỉ bằng cách nâng cao toàn diện trình độ dạy 
và học của giáo dục dạy nghề, đồng thời khơi thông con 

đường phát triển đi lên của nhân tài về kỹ n ăn g mới có thể 
khiến hoạt động "phân tách hướng đào tạo" sau bậc trung 
học cơ sở chuyển từ phân tách theo sô" lượng sang hướng 
phân tách theo năng lực và sự tự nguyện, từ chỗ người 
được giáo dục tiếp nhận sự lựa chọn một cách bị động sang 
hướng người được giáo dục chủ động, tự giác lựa chọn, cần  
căn cứ vào yêu cầu nỗ lực đẩy mạnh việc xây dựng năng 
lực cơ sở của giáo dục dạy nghê để tăng cường việc xây 
dựng cơ sở đào tạo giáo dục dạy nghề, cải thiện toàn diện 
điểu kiện trường lóp của các trường dạy nghề. Cần đi sâu 
cải cách giáo trình và hoạt động giảng dạy trong các trường 
dạy nghề, thúc đẩy mô hình đào tạo nhân tài kết hợp giữa 
học với thực hành, giữa nhà trường vối doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống giáo dục cao đẳng và đại học có 
trình độ cao, chất lượng cao. Sự p h át triển  và cải cách  giáo 
dục cao đẳng và đại học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc 
dân hiện đại. Cho dù vẫn chưa ai coi việc đáp ứng nhu cầu 
vê giáo dục cao đẳng và đại học của những người tự 
nguyện tiếp nhận và có thể chi trả học phí là tiêu chuẩn 
để đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thông giáo dục quốc 
dân, nhưng có một điểm rất rõ ràng là, không có sự phát 
triển đầy đủ giáo dục cao đẳng và đại học, không đại 
chúng hóa và cao hơn nữa là phổ cập hóa ở trình độ tương 
đối cao th ì sẽ không thể thự c hiện  hiện  đại h óa giáo dục 

được. Trong quá trình xây dựng hệ thông giáo dục quôc
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dân hiện đại, cần phải tiếp tục nâng cao một cách ổn định 
mức độ đại chúng hóa của giáo dục cao đảng và đại học. 
Theo quy hoạch sơ bộ của tỉnh Giang Tô, đến năm 2010. tỳ 
lệ học sinh, sinh viên nhập học bậc cao đẳng và dại học 
đạt khoảng 40%. Giáo dục cao đẳng và đại học có nhiều 
chức năng và tầm ảnh hưởng rộng, chức năng của nó vừa 
bao gồm tính thích ứng, tính lôi kéo và mức độ đóng góp 
đối vối sự phát triển kinh tế  - xã hội, vừa bao gồm tính 
định hướng và tính điều khiển đối với sự phát triển của 
giáo dục các loại ỏ giai đoạn trung học phổ thông; vừa bao 
gồm khả năng tương thích đối với quá trình học tập và 
nghiên cứu của ngưòi học trong độ tuổi thích hợp, vừa bao 
gồm tính tiếp nhận nhu cầu giáo dục cao đẳng và đại học 
của đông đảo thành viên trong xã hội. Đối diện với những 
nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế  - xã hội đối vối 
giáo dục cao đẳng và đại học, giáo dục cao đẳng và đại học 
về cơ cấu phải lựa chọn những sách lược cơ bản phong phú, 
đa dạng, thúc đẩy các trường cao đẳng, đại học xác định vị 
trí của mình một cách khoa học, khuyến khích các trường 
cao đẳng, đại học thể hiện và khẳng định đặc sắc riêng 
của mình ở các tầng nấc khác nhau. Cần tập trung lực 
lượng đê xây dựng nên một loạt các trường đại học và các 
chuyên ngành đào tạo chất lượng cao, từ đó kích thích và 
nang cao trình độ dạy và học của toàn bộ lĩnh vực giáo dục 
cao đảng và đại học. Sự phát triển của giáo dục cao đẳng 
và đại học phải duy trì được sự thông nhát về quy mô cơ 
cấu, chất lượng, hiệu quả. sau một thời gian nhanh chóng 
mở rộng, sự phát triển của giáo dục cao đẩng và đại hoc
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phải coi việc nâng cao chất lượng là trọng tâm, đẩy mạnh 
một cách toàn diện việc tạo dựng ý nghĩa và vai trò của 
các trường học.

III- XÂY DỰNG VÀ KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN 
HỆ THỐNG GIÁO DỤC SUỐT ĐỜI

Hệ thống giáo dục suốt đời là hệ thống và mạng lưối 
cung cấp cơ hội học tập có tổ chức cho mọi thành viên 
trong xã hội của hệ thổng giáo dục và các tổ chức xã hội. 
Mạng lưới và hệ thông giáo dục này có các đặc điểm và 
yêu cầu chủ yếu là tính đầy đủ, tính hoàn chỉnh và tính 
toàn diện. Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, 
song song vối việc phải xây dựng và hoàn thiện hệ thông 
giáo dục quốc dân hiện đại, cần xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống giáo dục suốt đời.

1. Khái niệm và yếu tố  cấu thành của hệ thống 
giáo dục suốt đời

Giáo dục suốt đời là tư tưởng đã được đề cập và luận 
giải từ rất sốm. Châm ngôn "Sông đến già, học đến già" 
đã được truyền thụ lại từ hàng nghìn năm trưốc. Giáo 
dục suốt đòi là một trào lưu tư tưởng giáo dục, được 
hình thành từ thập niên 60 của thế kỷ XX. Năm 1965, 
UNESCO đã tổ chức Hội nghị quốc tế  vể giáo dục dành 
cho người trưởng thành tại Pari, thủ đô nước Pháp. 
Chuyên gia giáo dục dành cho người trưởng thành nước 
Pháp, ông Paul Lengrand đã trình bày tại Hội nghị báo
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cáo chuyên đề "Luận bàn về giáo dục suốt đời”, dưa ra 
khái niệm về giáo dục suôt đòi, nhận dược sự hoan nghênh 
và đánh giá cao của các chuyên gia và các tổ chức quốc tê 
có liên quan tham dự Hội nghị. Năm 1968. học giả nổi 
tiếng người Mỹ Hutchins trong cuốn sách Biết học tập 
đã lại đưa ra khái niệm học tập suốt đời. Năm 1972, Uy 
ban Phát triển giáo dục quốc tế  của UNESCO đã công bô 
một báo cáo nổi tiếng là "Học cách sinh tồn - Hôm nay và 
ngày mai của thế giới giáo dục", đề xuất kiến nghị coi giáo 
dục suốt đòi là tư tưởng chủ đạo của chính sách giáo dục 
của các nước. Báo cáo nổi tiếng "Học cách sinh tồn - Hôm 
nay và ngày mai của thế giối giáo dục" đã hệ thống hóa 
hơn nữa tư tưởng giáo dục suốt đời, xác định được vị trí 
quốc tế  của tư tưởng giáo dục suốt đòi và truyền bá sâu 
rộng tư tưởng này trên phạm vi toàn thế giới. Năm 1995, 
khái niệm về hệ thống giáo dục suốt đời lần đầu tiên được 
sử dụng trong các văn bản mang tính pháp lý của Trung 
Quốc, "Luật giáo dục nưốc Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa" đã quy định dưới hình thức luật là: "Thực hiện cải 
cách giáo dục, thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa các loại, 
các cấp giáo dục, xây dựng và phát triển hệ thông giáo dục 
suốt đời".

Hiện nay, trên phạm vi thê giới, nhận thức và cách lý 
giải của mọi người về nội hàm khái niệm "giáo dục suốt 
đòi" còn nhiều điểm khác biệt. Năm 1965, Paul Lengrand 
khi đưa ra khái niệm giáo dục suốt đời cũng đã từng giải 
thích nội hàm của nó như sau: 1) Giáo dục phải lá quá 
trình học tập liên tục không ngừng của con người từ khi
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sinh ra đến khi chết đi, nó vừa liên tục vừa không ngừng 
nâng cao; 2) Giáo dục phải mở rộng đến tất cả các phương 
diện của xã hội, nó đòi hỏi phải có một tổ chức giáo dục 
nhất thể hóa, cần cung cấp được những tri thức và kỹ 
n ăng cầ n  th iế t với hình thứ c tố t n h ấ t tron g  bấ t  kỳ lúc nào  

m à mọi người có nhu cầu ; 3) G iáo dục phải đa nguyên hóa, 

bao gồm những hoạt động và loại hình giáo dục chính quy 
và phi chính quy cho con ngưòi như giáo dục gia đình, giáo 
dục nhà trường, giáo dục xã hội; 4) Giáo dục phải bình 
đẳng, hướng tới tất cả mọi người, là giáo dục dành cho mọi 
công dân, sự bình đẳng này vừa bao gồm bình đẳng về cơ 
hội giáo dục, vừa bao gồm bình đẳng về kết quả giáo dục; 
5) Cơ cấu  giáo dục phải n h ấ t th ể  hóa cả  về chiều  dọc và  

chiểu ngang, chế độ giáo dục phải gắn kết vói nhau, liên 
quan và nhất quán mạch lạc, tư tưởng giáo dục suốt đòi là 
xã hội hóa giáo dục, giáo dục hóa xã hội. Trong cuốn Đại 
từ điển giáo dục của Trung Quốc đã giới hạn ranh giới của 
giáo dục suốt đời là "trào lưu giáo dục bắt đầu xuất hiện 
từ thập kỷ 20 của thế kỷ XX và phát triển thịnh hành vào 
thập niên 1960. Chủ trương giáo dục phải xuyên suốt mọi 
giai đoạn, mọi lứa tuổi trong cuộc đồi con người, chứ 
không phải chỉ ở giai đoạn nhi đồng và thanh, thiếu niên"1, 
ủy ban Giáo dục quốc tê thê kỷ XXI của UNESCO đã biên 
soạn cuốn sách Giáo dục - tài sản ẩn chứa bên trong 
đã đưa ra một giói hạn đơn giản hơn cho khái niệm giáo

1. Cố Minh Viễn (Chủ biên): Đại từ điển giáo dục, Nxb. Giáo 
dục Thượng Hải, 1998, tr.2104.
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dục suốt đời: "ủy ban quyết định gọi hoạt động giảo dục 
có tính liên tục trong suốt đời người và mỏ rộng ra mọi 
phương diện của xã hội là "giáo dục suốt đời**. Trên thế  
giới, cũng có ngưòi gọi "giáo dục suốt đời" là "giáo dục lán 
thứ hai", "giáo dục trỏ về", "giáo dục đổi mới", là chì một 
người đã hoàn thành một giai đoạn giáo dục nào đó sau 
khi tham gia công tác lại tiếp tục tiếp nhận sự giáo dục 
có tổ chức khác. Từ các quan điểm vể nội hàm của khái 
niệm giáo dục suốt đời, chúng ta  có thể nhận thấy, nhận 
thức của mọi ngưòi vê' giáo dục suốt đời có sự khác biệt 
nhưng tinh thần cơ bản thì có nhiều điểm tương đồng. 
Thông thường, nội hàm cơ bản của giáo dục suốt đời bao 
gồm ba phương diện: giáo dục phải là hoạt động không 
ngừng nghỉ, xuyên suốt trong suốt cuộc đòi con ngưòi, có 
thể giúp con ngưòi duy trì được tính liên tục của hoạt 
động học tập và rèn luyện trong cuộc đời mình, tức là 
hoạt động giáo dục trong đó tính liên tục được đặc biệt 
nhấn mạnh và coi trọng; giáo dục phải cung cấp được 
những tri thức và kỹ năng cần thiết qua các đơn vị, tổ 
chức giáo dục tốt nhất và bằng phương thức thích hợp 
nhất khi mỗi người được giáo dục cần, tức là hoạt động 
giáo dục trong đó tính linh hoạt được đặc biệt nhấn mạnh; 
giáo dục phải là hoạt động tự giáo dục để bồi dưỡng mỗi 
cá nhân thông qua các loại hình thức khác nhau trở 
thành đối tượng và biện pháp để con người tự phát triển 
với ý nghĩa thật sự nhất và ở mức độ đầy đủ nhất, tức là 
hoạt động giáo dục, trong đó tính tự chủ, chù động được 
đặc biệt coi trọng.
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Khái niệm về hệ thống giáo dục suốt đời được phát 
triển từ khái niệm giáo dục suốt đòi. Hệ thống giáo dục 
suốt đòi là hệ thống chế độ và mạng lưới giáo dục của hệ 
thống giáo dục cung cấp cơ hội tham gia học tập có tô 
chức trong suốt cuộc đời cho các thành viên xã hội. Căn 
cứ theo hạn định về giáo dục suốt đời là bao trùm lên 
toàn bộ quá trình học tập của thành viên xã hội từ khi 
sinh ra đến lúc mất đi, hệ thống giáo dục suốt đòi phải 
bao gồm hoạt động giáo dục ở mọi tầng nấc, mọi loại hình, 
mọi hình thức. Nói một cách cụ thể, nó bao gồm giáo dục 
chính quy, giáo dục phi chính quy và giáo dục không 
chính thức.

Thứ nhất, giáo dục chính quy. Giáo dục chính quy là 
chỉ việc các cơ sở giáo dục (trường học) được cơ quan pháp 
luật có liên quan của nhà nước thừa nhận và cho phép 
cung cấp hoạt động đào tạo và rèn luyện toàn diện một 
cách có mục đích, có tổ chức, có kê hoạch, do những cán bộ 
có trình độ chuyên môn, chuyên ngành đảm trách, coi sự 
phát triển của người được giáo dục là trung tâm. Đặc điểm 
cơ bản của giáo dục chính quy là tính thống nhất, tính liên 
tục, tiêu chuẩn hóa và chế độ hóa. Nó đặt ra điều kiện 
nhập học nhất định và quy định về tiêu chuẩn tốt nghiệp; 
có ký túc xá cố định, việc học tập thường diễn ra trong môi 
trường giảng đường (lớp học); có chu kỳ giáo dục ổn định, 
có chế độ học tập và mục tiêu đào tạo thống nhất; có giáo 
viên và học sinh cố định, sử dụng đề cương giảng dạy, tài 
hệU) giáo trình theo quy định. Giáo dục chính quy tương 
đương với giáo dục trong nhà trường hiện nay, bao gồm
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giáo dục mầm non, giáo dục sơ đẳng, giáo dục trung học 
(trung cấp), giáo dục cao đẳng và đại học, bộ phặn chù thể 
là giáo dục chuyên môn.

T hứ  hai, giáo dục phi chính quy. Khái niệm giáo dục 
phi chính quy ngược so vói giáo dục chính quy. Giáo dục 
chính quy không thể truyền thụ được toàn bộ tri thức và 
kinh nghiệm mà con người cần trong cả cuộc dời. cũng 
không thể đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng của con 
người phát sinh theo sự phát triển của nên kinh tế  - xã hội. 
Để giải quyết mâu thuẫn hiện thực này, mọi người bắt 
đầu tìm những phương cách khác. Philip H. Coombs, một 
quan chức của UNESCO là người đầu tiên đưa ra ý tưởng 
về giáo dục phi chính quy, cho rằng một bộ phận mà giáo 
dục chính quy không thể cung cấp có thể giải quyết thông 
qua việc phát triển nhanh chóng loại hình giáo dục phi 
chính quy, nó có thể đóng góp rất nhanh và nhiều cho sự 
phát triển của cá nhân và cả quốc gia. Giáo dục phi chính 
quy chỉ các hoạt động giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng có 
mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nằm ngoài thể chê của 
giáo dục chính quy. Giáo dục phi chính quy dựa vào 
trường học hoặc các đơn vị giáo dục khác để tiến hành, 
cần có địa điểm giáo dục, đào tạo nhưng không quy định 
nghiêm ngặt như giáo dục chính quy; có mục đích giáo 
dục, nhưng linh hoạt hơn giáo dục chính quy; có giáo viên 
và học sinh, nhưng không cô định như giáo dục chính quy 
có chu kỳ giáo dục nhất định, nhưng không ổn định như 
giao dục chính quy. Giáo dục phi chính quy chủ yếu chỉ 
các loại hình đào tạo. bồi dưỡng xã hội hóa. Giáo dục
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chính quy và giáo dục phi chính quy đểu là giáo dục 
chính thức.

Thứ ba, giáo dục không chính thức. Giáo dục không 
chính thức thường chỉ hoạt động giáo dục được tiến hành 
trong công việc và cuộc sổng thường ngày, tức là mỗi người 
qua kinh nghiệm cuộc sông và môi trường sông - gia đình, 
công việc, giải trí; qua tấm gương và thái độ của gia đình 
và bè bạn; qua các hoạt động như: du lịch, đọc báo, xem 
sách, nghe đài, xem ti vi để học tập và tích lũy các kiến 
thức, kỹ năng, hình thành nên quan điểm về thái độ và 
giá trị nhất định. Hoạt động tự học của cá nhân và các loại 
hình giáo dục xã hội đểu thuộc giáo dục không chính quy, 
các phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức văn hóa, 
các thiết chế dịch vụ, tổ chức đoàn thể xã hội đều có thể 
phát huy vai trò giáo dục trong các hoạt động giáo dục 
không chính thức phong phú, đa dạng.

Theo nội hàm mà UNESCO đưa ra về giáo dục suốt 
đời "kéo dài và mở rộng đến mọi phương diện của xã hội, 
cùng tồn tại trong cuộc đời của mỗi ngưòi", các loại giáo 
dục chính quy, giáo dục phi chính quy, giáo dục không 
chính thức đều thuộc phạm trù giáo dục suốt đời, hệ 
thông giáo dục quôc dân phải nằm trong hệ thông giáo 
dục suốt đời. Tuy nhiên, trong cộng đồng quốc tế, cũng có 
người xác định giới hạn của giáo dục suốt đòi từ các góc 
độ của "giáo dục lần thứ hai", "giáo dục trở về", "giáo dục 
đổi mói", theo đó, hệ thông giáo dục suốt đời là khái niệm 
ngang hàng và có giao thoa với hệ thông giáo dục quốc dân, 
hệ thống giáo dục quôc dân là cơ sở, nền tảng của hệ thống
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giáo dục hiện đại hóa, giáo dục suốt đời là sự phát triển và 
mỏ rộng của hệ thống giáo dục quốc dân. “Kế hoạch hành 
động chân hưng giáo dục giai đoạn 2003-2007” do Quoc vụ 
viện Trung Quốc phê chuẩn, Bộ Giáo dục thực hiện 
đã chỉ rõ: "Hệ thống giáo dục hiện đại hóa xã hội chù 
nghĩa đặc sắc Trung Quốc là chỉnh thể được cấu thành từ 
hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại và hệ thống giáo dục 
suốt đòi".

2. Yêu cầu cơ bản của hệ thống giáo dục suốt đời 
đấi với thành viên xã hội, tổ  chức xã  hội và ch ế  độ 
xã hội

Hệ thống giáo dục suốt đời có các đặc điểm cơ bản là 
mang tính toàn dân, tính hoàn chỉnh và tính toàn diện. 
Đây là hệ thống giáo dục có tính toàn dân, hưóng tới mọi 
thành viên trong xã hội, chứ không hạn chế ở một quần 
thể hoặc một bộ phận người nào đó; là hệ thống giáo dục 
có tính hoàn chỉnh, xuyên suốt cuộc đời con người từ khi 
sinh ra đến khi chết đi; là hệ thống giáo dục có tính toàn 
diện để thực sự thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con 
người, chứ không phải hoạt động giáo dục vì động cơ lợi 
ích, thăng tiến hay vì mưu sinh. Trên thế giới, ngày càng 
có nhiều quôc gia và khu vực đưa ra nhiều ý tưởng để 
phát triển hệ thông giáo dục suốt đời, xây dựng xã hội 
theo mô hình học tập, nhưng vẫn chưa có quác gia hay 
khu vực nào tuyên bố đã xây dựng được xã hội theo mô 
hình học tập. Có nhà nghiên cứu cho rằng, chì khi quá 
trình học không chỉ giới hạn ở lứa tuổi học sinh, nơi học
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tập không chỉ giới hạn trong các lớp học, giảng đường, 
mục đích học tập không chỉ vì công việc và sự thăng tiến, 
nội dung học tập không chỉ giới hạn trong kiến thức từ 
sách vỏ, hoạt động học tập không chỉ dựa vào sự hướng 
dẫn của giáo viên, phương thức học tập không chỉ là nghe 
giảng trong trường lóp thì xã hội theo mô hình học tập 
mới thực sự được hình thành.

Xây dựng hệ thông giáo dục suốt đòi, hình thành 
xã hội theo mô hình học tập là hạng mục mang tính hệ 
thông liên quan đến toàn xã hội. Nó không ngừng đặt ra 
yêu cầu mới, cao hơn cho toàn bộ thành viên và các tổ chức 
xã hội.

a) Yêu cầu của hệ thống giáo dục suốt đời đối với các 
thành viên xã hội

в

Toàn bộ thành viên xã hội đều có mong muôn học tập, 
tự giác học tập, có nhu cầu tự giác thông qua học tập để 
không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân, nắm 
được các kỹ năng cơ bản của việc học, xã hội sẽ không còn 
tồn tại hiện tượng mù chữ.

Toàn bộ thành viên xã hội đều có thể căn cứ vào nhu 
cầu tăng trưỏng và phát triển, nhu cầu sông và làm việc, 
tham gia học tập, kiên trì học tập, biến việc học tập trở 
thành một hoạt động xuyên suốt toàn bộ cuộc đòi mình.

Toàn bộ thành viên xã hội đều biết trù tính và sắp xếp 
những nội dung học tập ở những giai đoạn tuổi khác nhau 
trong cuộc đời. Giai đoạn tuổi nhi đồng chủ yếu tiếp nhận 
giáo dục xóa mù và giáo dục kiến thức cơ bản, bồi dưỡng
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hứng thú học tập, thói quen học tập. Giai đoạn tuói thanh, 
thiếu niên thì trên cơ sở nâng cao trình độ khoa học - kỹ 
thuật và văn hóa để tiếp tục bồi dưỡng thói quen học tập 
và khả năng tự giác, đặc biệt là khả nãng thu thập và xử 
lý thông tin, khả năng lĩnh hội tri thức mới. dồng thòi 
từng bước nắm vũng kiến thức chuyên ngành, hình thành 
kỹ năng nghê nghiệp. Sau khi có việc làm, có thê kết hợp 
giữa công việc và việc học tập, không ngừng phát triến và 

nâng cao bản thân.

b) Yêu cầu của hệ thống giáo dục suốt đời đôi với các tô 

chức xã hội

Các tổ chức xã hội song song với việc đảm trách những 
kỹ năng chuyên môn, cần tự giác tổ chức và thực hiện kỹ 
năng giáo dục và học tập, trở thành to chức theo mô hình 

học tập.
Các tổ chức sản xuất như doanh nghiệp cần xây dựng 

được chế độ giáo dục của doanh nghiệp, kết hợp giữa việc 
bồi dưỡng nhân viên vổi vận hành hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. Có kế hoạch và phương án học tập cần 
thiết; sáp xếp việc học tập và bồi dưỡng cho cóng nhân 
viên theo mức tỷ lệ nhất định của nguồn vốn sản xuất 
hoặc mức lương, xây dựng chê độ học tập theo mức lương 
cho nhân viên kỹ thuật chuyên ngành và cán bộ nghiệp vụ 
cot cán: COI thành tích học tập và bồi dưỡng cùa công nhân 
viên là căn cứ quan trọng đê bổ nhiệm, thăng chức hoặc 
điêu chuyên vị trí công tác. Các doanh nghiệp quy mô vừa 
và lớn ờ Trung Quốc đều đã xây dựng trung tám giảo dục
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và bồi dưõng của riêng mình, trở thành những cơ sở đào 
tạo và bồi dưỡng có uy tín.

Các tổ chức truyển thông đại chúng cần tận dụng ưu 
thế truyền bá thông tin thuận tiện, rộng rãi của mình để 
tham gia vào các tổ chức hoạt động học tập. Các đơn vị 
như thư viện, bảo tàng, bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng 
khoa học - kỹ thuật đều là nơi ươm nguồn tài nguyên và là 
trận địa quan trọng để triển khai mô hình toàn dân học 
tập. Ngoài việc tiếp đón các đoàn đến tham quan, học tập, 
các đơn vị này còn có thể thông qua các hình thức như 
sách báo, sản phẩm âm thanh, hình ảnh, phần mềm tin 
học... để cung cấp cho người học nhũng tài liệu học tập và 
hướng dẫn việc học tập, thúc đẩy hoạt động học tập.

Các tổ chức giáo dục đã được chuyên môn hóa - trường 
học là đầu mối hệ thông triển khai hoạt động học tập 
theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nỗ lực thực hiện đa 
dạng hóa về cơ hội học tập, xây dựng cây cầu nối dài sự 
trưởng thành của nhân tài. Vì thế cần cố gắng phát triển 
hoạt động giáo dục dưối nhiều hình thức khác nhau, tạo 
cơ hội giáo dục không bị hạn chế về thòi gian, không gian 
và tuổi tác cho các thành viên xã hội. Các trường học 
đồng thời vói việc đảm trách nhiệm vụ chuyên môn của 
mình, cần phát huy vai trò trung tâm trong giáo dục văn 
hóa của trường học, mở rộng ra toàn xã hội, mọi khu vực, 
tận dụng các thiết chế, thiết bị của trường học để phục vụ 
nhu cầu của thành viên xã hội ở nhiều lứa tuổi khác 
nhau, đáp ứng rộng rãi nhu cầu học tập trên mọi phương 
diện của thành viên xã hội.

159



с) Yêu cầu của hệ thông giáo dục suốt đớt đóì VỚI che
độ xã hội

Bất kỳ chính phủ, nhà nước nào cũng đểu coi sự phát 
triển của con người là xuất phát điểm và đích đến của sự 
phát triển kinh tế  - xã hội, đặt giáo dục và học tập vào vị 
trí trung tâm của đời sống xã hội, là động lực quan trọng 
để phát triển xã hội.

Chính phủ Trung Quốc coi cơ sỏ giáo dục và học tập là 
cơ sỏ nền tảng xã hội quan trọng nhất, thông qua các biện 
pháp tài chính công để tập trung một phần tài lực của 
xã hội đầu tư cho giáo dục, cung cấp sự bảo đảm cho hoạt 
động học tập của các thành viên trong xã hội. Thành viên 
xã hội, trong cuộc sống của mình, chỉ cần muốn học tập, có 
động cơ và nguyện vọng học tập kiến thức, kỹ năng vê' một 
phương diện nào đó đều có thể có cơ hội học tập và được 
xã hội ủng hộ, phục vụ tối đa trên các phương diện thời 
gian, nội dung và phương pháp học tập.

Chính phủ Trung Quốc luôn bảo hộ quyền học tập và 
tiếp cận, tiếp nhận giáo dục của toàn thể thành viên trong 
xã hội, lập ra những chính sách cần thiết để kích thích 
hoạt động học tập, bảo đảm hoạt động học tập và cung cấp 
những hỗ trợ nhất định cho mọi người.

Chính phủ Trung Quốc thông qua chế độ bằng chứng 
nhận học vị, học lực, chê độ cấp bậc trong kỹ thuật, chê độ 
vê tư cách nghề nghiệp, chê độ tích lũy điểm số trong hoc 
tập đê có nhũng đánh giá xác đáng về thành tích học tập 
cua con người ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đòi 
những thành tích học tập của thành viên xã hội được thừa
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nhận đểu phải thông qua quá trình học tập và kiem tra 
sát hạch nào đó mới có thể được làm việc ở một cương vị 
nào đó và giành được mức thù lao tương ứng.

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích và thúc đẩy các 
tổ chức xã hội dưới mô hình doanh nghiệp và các loại mô 
hình khác từng bước trỏ thành tổ chức theo mô hình học 
tập, thúc đẩy hoạt động phát triển và cải cách của các 
trường học, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thông 
giáo dục suốt đời, để đưa toàn xã hội dần trở thành xã hội 
theo mô hình học tập.

3. Nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng và không 
ngừng hoàn thiện hệ thống giáo dục suốt đời

Trong quá trình thúc đẩy thực hiện hiện đại hóa giáo 
dục, cần phải coi giáo dục trong nhà trường là chỗ dựa; coi 
kỹ thuật giáo dục hiện đại qua máy tính, qua phương tiện 
truyền thông các loại, qua mạng internet,... là biện pháp 
giáo dục quan trọng, từ đó đẩy mạnh và phát huy tối đa 
vai trò của chính phủ và các đơn vị giáo dục, bồi dưỡng 
cũng như của các nguồn tài nguyên giáo dục; thiết lập sự 
gắn kết, thông suốt và kết nối liền mạch giữa các cấp và 
các loại hình giáo dục; giáo dục trong nhà trường, giáo dục 
ngoài xã hội và giáo dục trong gia đình phải gắn bó mật 
thiết vối nhau; giáo dục chính quy, giáo dục phi chính quy 
và giáo dục không chính thức phải bổ sung cho nhau, hình 
thành nên hệ thông giáo dục suốt đời nhằm cung cấp cơ 
hội học tập, giáo dục suốt đời thuận tiện hơn, linh hoạt 
hơn, mở rộng hơn cho toàn thể người dân.
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a) Coi quan điểm giáo dục suốt đời là phương chúm  
chỉ đạo, cải cách và phát triển hoạt động giao dục trong 
nhà trường

Để xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống giáo 
dục suốt đời, cần phải thay đổi quan điểm về giáo dục 
truyền thống đã được hình thành và tồn tại trong một thời 
gian dài, dựa vào yêu cầu vể tính toàn dân, hoàn chình và 
toàn diện để phát triển và cải cách sự nghiệp giáo dục. 
Cần thay đổi, chuyển hóa từ giáo dục coi trọng tính một 
lần sang giáo dục coi trọng tính hoàn chỉnh, suốt đời, 
chuyển từ giáo dục coi trọng đặc tính về tuổi tác của người 
được giáo dục sang giáo dục hướng tói toàn bộ thành viên 
xã hội, chuyển từ giáo dục hạn chế đối tượng sang giáo dục 
mở rộng, liên thông và hòa hợp.

Cải cách và phát triển giáo dục trong nhà trường là 
nội dung quan trọng để xây dựng hệ thống giáo dục suốt 
đời. Cần coi hoạt động giáo dục trong nhà trường là yếu tố 
hạt nhân và nền tảng của hệ thống giáo dục suốt đời, lấy 
khái niệm giáo dục suốt đời làm chỉ đạo, song song với việc 
mở rộng phạm vi cung cấp giáo dục trong các trường đại 
học, nâng cao trình độ tiếp nhận giáo dục bình quân của 
thành viên trong xã hội. Cần thúc đẩy cải cách giáo dục 
trong nhà trường, phát huy tôi đa vai trò mang tính nền 
tang của giáo dục trong nhà trường trong việc xãv dựng hệ 
thống giáo dục suốt đòi và xây dựng xã hội theo mô hình 
học tập. Cân cải cách chế độ giảng dạy trong trường học 
tăng cơ hội lựa chọn loại hình giáo dục cho người học. tăng 
cường sự kết nối và thông suốt giữa các trường học đặc

162



biệt là trưòng giáo dục phổ thông và trường giáo dục dạy 
nghể, từng bước xây dựng hệ thống và chế độ giáo dục 
trong nhà trường phù hợp với nhu cầu đa dạng, rộng mở 
và linh hoạt của người học. cần cải cách nội dung giáo dục, 
phương pháp giảng dạy và đánh giá hoạt động giáo dục, đê 
các trường học chuyển hóa từ mô hình trường học truyền 
thụ kiến thức đơn thuần sang mô hình trường học tạo 
dựng nền tảng tốt cho hoạt động học tập suôt đời của 
người học. Việc cải cách nội dung giáo dục ngoài việc cần 
phải tăng cường hoạt động giáo dục đạo đức, tư tưởng và 
kiến thức khoa học, văn hóa cho học sinh, còn cần coi 
trọng và nhấn mạnh hứng thú học tập, năng lực học tập 
và năng lực thực tiễn, tinh thần sáng tạo của học sinh, 
tăng cưồng tính tổng hợp, tính đa dạng và tính mở của tài 
liệu giáo dục. cần xuất phát từ góc độ đánh giá của hoạt 
động học tập suốt đời để xây dựng chế độ đánh giá chất 
lượng giáo dục và đánh giá thành quả giáo dục, phát huy 
tối đa tiềm năng của nguồn tài nguyên giáo dục trong nhà 
trường, tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội học tập cho đông đảo 
thành viên xã hội. Trường học không chỉ tạo ra các cơ hội 
giáo dục chuyên môn cho các thành viên xã hội, mà còn 
cần phát huy tốt vai trò trong việc đáp ứng nhu cầu học 
tập, bồi dưỡng của các thành viên trong xã hội.

b) Phát triển hoạt động giáo dục dành cho người 
trưởng thành và giáo dục kê tiếp đa dạng hóa

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng và giáo dục kế tiếp đối với 
đông đảo thành viên xã hội, đặc biệt là các lao động đang
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làm việc, là thành phần quan trọng của hệ thống giáo 
dục suốt đời, cũng là thách thức to lón mà ngành giáo 
dục Trung Quốíc cần đối mặt trong quá trình phát trien 
và cải cách. Chỉ khi ngoài việc đẩy mạnh hoạt động giáo 
dục trong nhà trường, thực hiện hoạt động giáo dục liên 
tục, bồi dưỡng, khai thác quy mô lớn đối với quần chúng 
lao động, để nó thực sự phù hợp với yêu cầu phát triển 
tốc độ cao của khoa học - kỹ thuật, kinh tế  và tiến bộ 
xã hội, thì người lao động mới có thể trở thành nguồn tài 
nguyên nhân tài quan trọng trong sự nghiệp phát triển 
đất nước, Trung Quốc mối có thể thực hiện được bước 
chuyển từ một đất nước dân số đông sang đất nước hùng 
mạnh về tài nguyên con người. Cần xây dựng và hoàn 
thiện chế độ và môi trường chính sách về học tập suốt 
đời, đào tạo nghề, khai thác năng lực, đẩy mạnh việc 
điều phôi chính sách và trù  tính kế hoạch trên mọi 
phương diện như cung cấp, hỗ trợ, bảo đảm chất lượng, 
học hỏi kỹ năng nghề nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ 
của công tác đào tạo nghề. Cần nghiên cứu mô hình giáo 
dục đào tạo và giáo dục kế tiếp lấy nhu cầu vể việc làm 
là hạt nhân, năng lực nghề nghiệp là cốt lõi, có tiêu 
chuân đánh giá và có tính linh hoạt cao. Cần tập trung 
làm tốt công tác giáo dục đối vối cán bộ quản lý và nhân 
viên kỹ thuật chuyên ngành, giáo dục dạy nghề trong 
doanh nghiệp, đào tạo người nông dân hiện đại triển  
khai có trọng tâm hoạt động giáo dục kế tiếp và bồi 
dương tại chức lấy việc đổi mới, mở rộng, bổ sung tri 
thức là nội dung chủ yếu. Thực hiện chế độ bằng chứng
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nhận cương vị đối với các cương vị quản lý quan trọng 
và đối với nhân viên kỹ thuật chuyên ngành, thực hiện 
thăng chức đối với những bằng cấp đặc biệt. Kiện toàn 
mạng lưối giáo dục kế tiếp đối với nhân viên quản lý 
hành chính và nhân viên kỹ thuật chuyên ngành, phân 
tầng cấp để tổ chức các lóp bồi dưỡng luân phiên hoặc 
các buổi tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề, có kế hoạch tổ 
chức bồi dưỡng nâng cao hoặc cử đi học tập, khảo sát, 
bồi dưỡng ở nưóc ngoài đối với cán bộ quản lý trung, cao 
cấp và nhân viên kỹ thuật chuyên ngành trong các dự 
án trọng điểm hoặc người giám sát kỹ thuật. Mở rộng 
hoạt động giáo dục dạy nghề tại các doanh nghiệp, trong 
đó coi việc bồi dưỡng theo từng cương vị là trọng điểm. 
Thực hiện chế độ cấp giấy chứng nhận đủ tư cách lên 
ngạch bậc và giấy chứng nhận cấp bậc tay nghề kỹ 
thuật, thực hiện bồi dưỡng trước khi nhận cương vị mới 
đối với những người mới nhận hoặc chuyển đổi vị trí 
công tác, tiến hành bồi dưõng thực hành hoặc bồi dưỡng 
kỹ năng một cách có hệ thống theo định kỳ đối với nhân 
viên làm việc trực tiếp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ 
năng đổi với nhân viên kỹ thuật cao cấp. Từng bước xây 
dựng các doanh nghiệp kỹ thuật cao và doanh nghiệp 
cốt cán  quy mô lớn v à  vừ a trở  th à n h  d oan h  ngh iệp  th eo  

mô hình học tập toàn dân và hoàn chỉnh. Thực hiện kết 
hợp chặt chẽ giữa nông nghiêp, khoa học và giáo dục, 
triển khai rộng rãi việc bồi dưỡng kỹ thuật thực dụng 
cho nông dân và bồi dưỡng chuyển đổi lực lượng lao 
động là nông dân, để những nông dân làm nông nghiệp
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ở nông thôn có điều kiện, cơ hội nắm bắt các kiên thức, 
kỹ thuật, kỹ năng cần thiết về trồng trọt, chản nuôi và 
các nghề phụ, để các nông dân ly nông vào thành phố 
làm công nhân có thể nắm bắt các kiến thức và kỹ nảng 
cơ bản cần thiết khi chuyển sang ngành nghể. lĩnh vực 
mới. Thực hiện hoạt động giáo dục dành cho người cao 
tuổi, để người già cũng có cơ hội học tập, lĩnh hội tri 
thức mối, tìm thấy niềm vui trong học tập, không ngừng 
làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cùa người 
cao tuổi, để người cao tuổi cũng được thụ hưởng thành 
quả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế  - 
xã hội. Đây là giải pháp hữu hiệu để đối phó với tình 
trạng dân số già, là con đường quan trọng để thúc đẩy 
sự hài hòa và ổn định xã hội, là nhiệm vụ quan trọng 
trong xây dựng hệ thông giáo dục suốt đời. Cần từng 
bước xây dựng mạng lưối giáo dục dành cho người cao 
tuổi, trong đó coi các trường đại học dành cho người cao 
tuổi là đầu tàu, coi các trường học hoặc cơ sở bồi dưõng 
dành cho người cao tuổi ở khu phô', cấp cơ sở là nền tảng. 
Các trường học, trường đại học dành cho người cao tuổi 
phải đạt đến mục tiêu có địa điểm giáo dục, có kinh phí 
giáo dục, đủ đội ngũ giáo viên, nâng cao tỷ lệ người cao 
tuổi tham gia học tập.

c) Tích cực triển khai hoạt động đổi mới tổ chức theo 
mô hình học tập

Tô chức theo mô hình học tập là hòn đá tàng để hình 
thành việc học tập. nếu không có sự hình thánh môt
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cách rộng rãi các tổ chức theo mô hình học tập sẽ không 
thể tiến đến xã hội theo mô hình học tập được. Tiến sĩ 
Pierre Senge, công tác tại Viện Công nghệ Massachusetts 
của Mỹ vào đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX đã xuất bản cuôn 
sách C á ch  rè n  luyện t h ứ  năm, đã lần đầu tiên đưa ra 
khái niệm "tổ chức theo mô hình học tập" này, sỏ dĩ nó 
được đón nhận trên phạm vi toàn thế giói là vì đặc 
trưng bản chất của tổ chức theo mô hình học tập do 
Pierre Senge sáng tạo ra có sự kết gắn chặt chẽ với khái 
niệm và nguyên tắc của hoạt động giáo dục suôt đời. "Tổ 
chức theo mô hình học tập" là tổ chức thông qua việc 
triển khai hoạt động học tập một cách liên tục, rộng rãi 
để không ngừng nâng cao sức tập hợp, sức phát triển 
của m ình. Tổ chức theo mô hình  học tậ p  là m ục tiêu  

chung của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng 
và phát triển trong điều kiện xã hội đã phát triển ở giai 
đoạn đầu của nền kinh tế tri thức. Tích cực triển khai 
hoạt động xây dựng các tổ chức theo mô hình học tập 
đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục suốt đòi. 
Cần coi việc xây dựng nên các tổ chức theo mô hình học 
tập là hạng mục xã hội có tính cơ sở trong quá trình 
xây dựng xã hội theo mô hình học tập, thông qua các tổ 
chức theo mô hình học tập này để xây dựng mạng lưới 
học tập xã hội hóa rộng rãi. cần  kiên trì nguyên tắc 
lấy mô hình điển hình để dẫn dắt việc phổ cập toàn 
diện, từng bước phát triển sâu rộng để bồi dưỡng và 
hình thanh cac to chưc theo mô hình hoc tâp điên hình 
hình thành yêu cầu về chế độ trong việc xây dựng chỉ
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tiêu đánh giá, tiếp thu kinh nghiệm đạt dược và từng 
bước triển khai sâu rộng các tổ chức theo mô hình học 
tập. Cần coi việc hình thành các doanh nghiệp theo mô 
hình học tập là điểm khởi đầu, phát huy tối đa vai trò 
của ngành nghề, nâng cao toàn diện chất luợng doanh 
nghiệp, thúc đẩy hiệu quả việc chuyển đổi phương thức 

tăng trưởng kinh tế.

d) Tích cực thúc đẩy công tác giáo dục tại khu dãn cư

Cùng vối sự phát triển của xã hội, khu dân cư 
đã không hoàn toàn chỉ là khái niệm vể khu vực, nó là 
nơi tập hợp toàn thể thành viên có mức thu nhập kinh 
tế  khác nhau, có địa vị chính trị khác nhau, có trình độ 
giáo dục khác nhau, tức là là không gian địa lý để mọi 
ngưòi sinh sống và làm việc, cũng là nơi để mọi người 
cùng chia sẻ tri thức và dịch vụ văn hóa tinh thần. Cần 
thông qua việc giáo dục tại khu dần cư để biến khu dân 
cư thành trận địa trọng yếu trong việc triển khai hoạt 
động học tập phi chuyên môn, hoạt động giáo dục không 
trong nhà trường và hoạt động giáo dục phi chính quy. 
Giáo dục tại khu dân cư cần phải coi toàn thể thành  
viên trong khu dân cư là đối tượng giáo dục, coi việc bồi 
dưỡng kỹ năng song, làm việc, bồi dưõng năng lực, 
cương vị công tác là nội dung giáo dục, coi hoạt động 
giáo dục qua mạng, giáo dục từ xa là phương thức giáo 
dục. đáp ứng nhu cầu học tập của mọi thành viên trong 
khu dân cư. Cần xây dựng mạng lưối học tập tại khu 
dân cư. phân phối tài nguyên giáo dục, hình thành chế
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độ giáo dục, tạo bầu không khí hăng say học tập tại khu 
dân cư, từng bưốc hình thành nên xã hội mà ngươi 
người đều có ý thức học tập, bắt đâu từ việc xây dựng 
các khu dân cư mà mọi thành viên ở đó đều hăng say 

học tập.

e) Phát huy tôi đa vai trò của các trường đại học, cao 
đẳng thông thường, trường đại học, cao đẳng dành cho 
người trường thành, đại học phát thanh truyền hình, hoạt 
động tự học trong hệ thống giáo dục suốt đời

Theo yêu cầu toàn dân học tập, học tập suốt đòi, 
phát huy tối đa vai trò của các trường đại học, cao đẳng 
thông thường, trường đại học, cao đẳng dành cho ngưòi 
trưởng thành, đại học phát thanh truyền hình, hoạt động 
tự học trong hệ thông giáo dục suốt đời, tích cực thúc 
đẩy hoạt động giáo dục đại học, cao đẳng chuyên môn và 
giáo dục phi chuyên môn với hình thức đa dạng, hưống 
tới toàn thể nhân viên đang làm việc. Cơ sở giáo dục loại 
này và các đơn vị hỗ trợ sát hạch cần thực hiện các chế 
độ linh hoạt hơn, nới lỏng những hạn chế về sô" năm đào 
tạo, cho phép người học căn cứ vào nhu cầu của mình 
hoàn thành việc học tập theo phương thức "theo học, 
nghỉ học tùy ý" và "học tập theo phương thức tích lũy". 
Tích cực phát triển mô hình giáo dục từ xa, xây dựng hệ 
thống kết nối mạng khu vực có tốc độ đưòng truyền cao 
tạo ra thêm nhiều điều kiện học tập qua mạng thuận 
tiện hơn nữa, để hoạt động giáo dục từ xa hiện đại thực 
sự trỏ thành hệ thống giáo dục theo hướng mở hơn
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nhằm cung cấp càng nhiều dịch vụ giáo dục cho mọi 
thành viên trong xã hội. c ầ n  mỏ rộng và kéo dài xuống 
tận các xã, thị trấn các điểm dịch vụ giáo dục của giáo 
dục qua đài phát thanh, đài truyền hình, hoạt động tự 
kiểm tra, đánh giá của giáo dục đại học từ xa theo 
phương châm hướng tối nông thôn, nông nghiệp, nông 
dân, tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội học tập cho cư dân ờ 
nông thôn. Khuyến khích các trường học và tổ chức giáo 
dục khác có điều kiện triển khai mô hình giáo dục từ xa 
hiện đại theo các hình thức khác nhau, từ đó gia tăng 
tài nguyên giáo dục từ xa.

IV- XẢY DỰNG VÀ KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN 
HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

Hệ thống giáo dục hiện đại hóa không những có 
những yêu cầu về lượng mà còn có những yêu cầu về chất. 
Giáo dục chất lượng cao là điều kiện tiền đề để hệ thống 
giáo dục thực hiện giá trị xã hội và công năng xă hội, 
cũng là tiêu chí quan trọng để phát triển trình độ giáo 
dục. Muốn xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ 
thống giáo dục hiện đại cần phải kiên trì nguyên tắc 
thông nhất giữa quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả, 
tối ưu hóa việc phân phối tài nguyên, thúc đẩy sự phát 
triển đồng đểu, cân đối, thực hiện giáo dục tố  chất, nâng 
cao một cách toàn diện chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu 
cầu của quần chúng nhân dân đối với hoạt động giáo dục 
chất lượng cao.
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1. Nội hàm của khái niệm về hệ thống giáo dục 
chất lượng cao

Trong phạm vi quôc tế, khái niệm giáo dục chất 
lượng cao xuất hiện từ thập kỷ 90 của thê kỷ XX. "Dự 
luật giáo dục chất lượng cao cho tất cả trẻ em năm 1999" 
của Mỹ đã nêu rõ, tất cả những người nộp thuế đểu được 
hưởng giáo dục tại các trưòng công lập chất lượng cao. 
Năm 2000, Hội nghị Dakar do UNESCO tổ chức đã công 
bố "Chương trình hành động giáo dục toàn dân", nêu rõ: 
"không chỉ cung cấp nền giáo dục cho toàn dân", mà còn 
cần phải "cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho toàn 
dân". Năm 2003, Tổ chức này tiếp tục đề xuất việc "phổ 
cập giáo dục chất lượng cao". Sự ra đời của khái niệm 
giáo dục chất lượng cao đã đánh dấu mục tiêu phát triển 
của nền giáo dục thế giới bắt đầu chuyển từ giáo dục toàn 
dân sang giáo dục toàn dân chất lượng cao. Thực hiện 
việc nâng cao giáo dục trên cơ sở phổ cập hóa, tức là phát 
triển giáo dục chất lượng cao, đang trở thành trào lưu 
mang tính toàn cầu.

Giáo dục chất lượng cao là một khái niệm mang tính 
tương đối và linh hoạt, cùng vối sự tiến bộ của thòi đại, nội 
hàm của khái niệm này cũng không ngừng được phong 
phú hóa và thay đổi. Trong giai đoạn hiện nay, mọi người 
luận bàn về nội hàm của khái niệm giáo dục chất lượng 
cao từ nhiều phương diện khác nhau như định hướng giá 
trị, yêu cầu cơ bản, ý nghĩa thời đại,... Hội thảo Lý luận 
giáo dục hai bờ eo biển và khu vực Hồng Công, Ma Cao lần 
thứ chín năm 2003 đã xác định "nỗ lực làm tốt công tác
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giáo dục chất lượng cao" làm chủ để của Hội thảo, các 
chuyên gia, học giả tham dự Hội thao đã gieo lưu, trao đoi 
và thảo luận ý kiến sôi nổi về giáo dục chất lượng cao. Các 
quan điểm có tính đại diện gồm có: 1) Nội hàm của giáo 
dục chất lượng cao tập trung thể hiện thành lấy giáo dục 
hiện đại, hoàn chỉnh để bồi dưỡng, đào tạo nên con người 
hiện đại hoàn chỉnh; 2) Giáo dục chất lượng cao bao hàm 
một mặt là tối ưu hóa dịch vụ giáo dục, tức là có mục tiêu 
giáo dục rõ ràng, có tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt, có 
đội ngũ giáo viên giỏi và có giáo trình tốt; mặt khác, các 
dịch vụ chất lượng hỗ trợ sự phát triển của từng cá thể; 3) 
Giáo dục chất lượng cao là hoạt động giáo dục hoàn thiện, 
coi trọng sự phát triển đầy đủ tiềm năng của con người, 
nhấn mạnh đến việc theo đuổi chất lượng cao, nó không 
chỉ đòi hỏi phải cung cấp càng nhiều cơ hội lựa chọn giáo 
dục, mà còn đòi hỏi phải nâng cao nội dung giáo trình và 
tốchâ't giáo viên; 4) Giáo dục chất lượng cao là định hưóng 
giá trị quan trọng trong việc phát triển nền giáo dục hiện 
đại, là một khái niệm giáo dục và hệ thống giáo dục thúc 
đẩy sự phát tnển liên tục của giáo dục và con người, nó coi 
chất lượng giáo dục là bản chất, lợi ích thụ hường của mọi 
người là mục tiêu, coi việc theo đuổi thực hiện tối ưu hóa 
chất lượng giáo dục và tối đa hóa hiệu quả giáo dục là tiêu 
chí, tập trung nâng cao chất lượng học tập, chất lượng đời 
sống của ngưòi học1. Từ các quan điểm vể giáo dục chất

1. Sa Bồi Ninh: "Tập hợp tài liệu về giáo dục chất lượng cao" 
đăng trên tạp chí Quản lý giáo dục trung học, tiểu học. ký 3 năm 
2004. tr.5.
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lượng cao, có thể thấy rằng, cho dù giữa các cách đặt vấn 
để và phân tích về giáo dục chất lượng cao có sự khác biệt, 
nhưng tinh thần cơ bản của nó vẫn có điểm chung. Nói 
một cách đơn giản, giáo dục chất lượng cao là giáo dục tốt, 
là giáo dục vối trình độ cao, chất lượng cao, là giáo dục 
thỏa mãn được mọi nhu cầu của người học, là giáo dục 
đáp ứng tốt nhu cầu của toàn thể quần chúng nhân dân.

Khái niệm về hệ thông giáo dục chất lượng cao được 
phát triển từ khái niệm giáo dục chất lượng cao. Hệ 
thống giáo dục chất lượng cao là mạng lưới giáo dục chất 
lượng cao dành cho học sinh và thành viên xã hội và hệ 
thống chế độ do Nhà nước, Bộ Giáo dục và các giới xã hội 
có liên quan đề ra để phát triển giáo dục chất lượng cao. 
Thông thường, hệ thống giáo dục chất lượng cao vừa bao 
gồm việc hình thành nguồn tài nguyên giáo dục chất 
lượng cao các cấp, các loại trên tầm vĩ mô, vừa bao gồm 
việc xây dựng các trường học chất lượng cao ở tầm vi mô; 
vừa chỉ trình độ cao của tổng thể các cấp, các loại hình 
giáo dục, vừa chỉ trình độ cao của trường học và cở quan 
giáo dục; vừa chỉ trình độ cao của "phần cứng" như ký túc 
xá, trang thiết bị giáo dục, kỹ thuật giáo dục hiện đại của 
trường học, vừa chỉ trình độ cao của các "phần mềm" như 
tư tưỏng giáo dục, tài liệu giáo trình, đội ngũ giáo viên, 
trình độ quản lý giáo dục.

Xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao là xu 
hướng quan trọng để phát triển của nền giáo dục quốc tế. 
Trong môi trường cạnh tranh khốíc liệt vê kinh tế hiện nay, 
các nước phát triển đang tính toán, tìm tòi phương cách  để
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duy trì đà phát triển của nền giáo dục nưdc minh, dặc biệt 
là ưu thế về giáo dục chất lượng cao, từ dó bào dảm và duy 
trì sức mạnh về kinh tế  và chính trị. Từ nàm 1990 trờ lại 
đây, các đời tổng thống Mỹ đêu rất quan tám đến việc 
phát triển nền giáo dục chất lượng cao. Nảm 1991, Tồng 
thống G.H.W. Bush đưa ra "Chiến lược giáo dục của Mỹ 
đến năm 2000"; năm 1993, Tổng thống Clinton thông qua 
"Luật mục tiêu giáo dục của Mỹ đến năm 2000": nảm 2002, 
Tổng thông G.H.W. Bush đã thông qua "Luật không để 
bất kỳ trẻ em nào lạc hậu", những văn bản này đều nhấn 
mạnh đến mục tiêu chất lượng của giáo dục. Trung Quác 
muốn đứng vững cùng các dân tộc trên thế giới cần phải 
chóp thời cơ đẩy nhanh sự phát triển của ngành giáo dục, 
đặc biệt là thông qua việc nỗ lục phát triển giáo dục chất 
lượng cao để nâng cao chất lượng bồi dưõng nhân tài, nâng 
cao năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Xây dựng hệ thông giáo dục chất lượng cao là nội 
dung quan trọng trong mục tiêu vĩ mô xây dựng toàn 
diện xã hội khá giả. Đại hội lần thứ XVI Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã đề ra mục tiêu vĩ mô xây dựng toàn diện 
xã hội khá giả, yêu cầu: "Nâng cao một cách rõ rệt tố chất 
về tư tưỏng, đạo đức, tố chất về văn hóa, khoa học, tố  
chất về sức khỏe của toàn dân tộc; hình thành hệ thống 
giáo dục quôc dân hiện đại, hệ thông đổi mới sáng tạo 
văn hóa và khoa học - kỹ thuật, hệ thống chăm sóc và 
điều trị y tê cho toàn dân tương đối hoàn chình. Toàn dân 
đêu có cơ hội tiếp nhận nền giáo dục tốt, cơ bàn phổ cập 
xong giáo dục giai đoạn trung học phổ thông, xóa hoàn
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*>àn tình trạng mù chữ. Hình thành xã hội theo  mô hình  

1ỌC tập  v ớ i t o à n  d â n  học t ậ p ,  học t ậ p  su ố t đ ò i,  thúc đ ẩ y  

lự phát triển toàn diện của con người". Trong yêu cầu mà 
Dại hội lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra 
:ho ngành giáo dục, từ "hoàn chỉnh" và "tốt" đều là yêu 
:ầu vể chất lượng. "Cương yếu phát triển kinh tế - xã hội 
;hời kỳ quy hoạch năm năm lần thứ 11" nêu rõ, thực hiện 
lển giáo dục tố chất toàn diện, tập trung hoàn thành ba 
ihiệm vụ lốn là "phổ cập, phát triển và nâng cao", đẩy 
i h a n h  t i ế n  đ ộ  t h a y  đ ổ i cơ  c ấ u  g i á o  d ụ c ,  t h ú c  đ ẩ y  s ự  p h á t  

;riển toàn diện, hài hòa của ngành giáo dục, xây dựng 
tã hội theo mô hình học tập. Xuyên suốt nhiệm vụ trọng 
tâm của việc phát triển và cải cách giáo dục thời kỳ Quy 
hoạch năm năm lần thứ 11 cũng đề ra yêu cầu về chất 
lượng giáo dục. Phát triển nền giáo dục chất lượng cao, 
icây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao là nội dung 
Ịuan trọng trong mục tiêu vĩ mô xây dựng toàn diện 
Kã hội khá giả.

Xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao là xu thế 
tất yếu của việc phát triển, cải cách giáo dục. Từ khi thực 
hiện cải cách mở cửa đến nay, sự nghiệp giáo dục của 
Giang Tô đã có những bước phát triển dài, giáo dục nghĩa 
vụ hệ chín năm không ngừng được củng cố và nâng cao, 
giáo dục mầm non phát triển ổn định, trình độ phổ cập 
giáo dục giai đoạn trung học phổ thông và trình độ đại 
chúng hóa giáo dục cao đẳng, đại học không ngừng được 
nâng cao. Sự nghiệp giáo dục của Giang Tô tuy giành được 
nhiều thành tựu to lớn nhưng vẫn còn tồn tại một khoảng
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cách nhất định so vói yêu cầu về trình độ cao. chất lượng 
cao, nguồn tài nguyên giáo dục chất luợng cao vân tương 
đối thiếu thốn, trình độ tổng thể của ngành giáo dục vẫn 
cần được tiếp tục nâng cao. Trong Enh vực giáo dục cơ sở, 
triển khai toàn diện công tác giáo dục tố chất, coi việc cải 
cách giáo trình là khâu then chốt, để ra  yêu cầu mới đối 
với các công tác: điều kiện trường, lốp, chế độ tuyển sinh, 
đội ngũ giáo viên, trang thiết bị thông tin, kỹ thuật. Quá 
trình triển khai toàn diện công tác giáo dục tố  chất là quá 
trình nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Trong lĩnh 
vực giáo dục cao đẳng và đại học, toàn tỉnh sau khi thông 
qua mục tiêu phát triển mạnh mẽ ngành giáo dục thòi kỳ 
Kế hoạch năm năm lần thứ 9 và xây dựng trường học thời 
kỳ Quy hoạch năm năm lần thứ 10, hiện đang tiến tới mục 
tiêu nâng cao chất lượng giáo dục thời kỳ Quy hoạch năm 
năm lần thứ 11. Phát triển giáo dục chất lượng cao coi việc 
đẩy mạnh xây dựng nội hàm giáo dục, nâng cao chất lượng 
giáo dục là công tác trọng tâm vừa là yêu cầu nội tại để 
bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa quy mô giáo dục, cơ 
cấu giáo dục, chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục, 
vừa là xu thế tất yếu để ngành giáo dục tự cải cách và 
phát triển.

Xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao là nhu cầu 
bức thiết của đông đảo quần chúng nhân dân. Mức GDP 
bình quân đầu người của Giang Tô đã đạt đến 3-000 USD 
toàn bộ số dân sinh sống ở thành thị và một bộ phán dân 
sinh sống ở nông thôn đã có ý thức chủ động và có thực lưc 
kinh tế  để lựa chọn loại hình giáo dục và lựa chọn trường
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học, nhân dân trong tỉnh đã không còn thỏa mãn vối việc 
có trường để học mà đòi hỏi có trường tốt để học. Những 
nhu cầu gia tăng hằng ngày của quần chúng nhân dân đôi 
với giáo dục chất lượng cao và hiện trạng tài nguyên giáo 
dục chất lượng cao đang khá thiếu hụt đã hình thành nên 
sự đối lập gay gắt, trở thành mâu thuẫn chủ yếu trong 
công tác cải cách, phát triển giáo dục thòi kỹ mới. Hệ quả 
trực tiếp của tình trạng thiếu hụt tài nguyên giáo dục chất 
lượng cao đã làm nảy sinh một sô" điểm nóng xã hội như 
tình trạng học sinh và phụ huynh lựa chọn trường học, 
tình trạng học thêm bên ngoài nhà trường. Phát triển giáo 
dục chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng mà quá trình 
cải cách và phát triển nền giáo dục thòi kỳ mới của Giang 
Tô đang phải đối mặt.

2. Đặc trưng cơ bản của hệ thống giáo dục chất 
lượng ca o

Hệ thống giáo dục chất lượng cao có các đặc trưng cơ 
bản sau:

Một là, cơ cấu hợp lý. Hệ thông giáo dục chất lượng 

cao hoàn thiện cần phải sắp xếp hợp lý cơ cấu về bô" cục, cơ 
-ấu vê tầng nấc, cơ cấu vể loại hình, cơ cấu vê hình thức 
và cơ cấu vể thể chế của sự nghiệp giáo dục. Căn cứ theo 
yêu cầu về tính mở và tính hoàn chỉnh để nguồn tài 
nguyên giáo dục vốn hữu hạn được phân bô' một cách hợp 
lý, phát huy tối đa hiệu quả của nguồn tài nguyên này 
ngăn chặn hiệu quả tình trạng phân bố không đồng đều 
và l ã n g  p h í  đ ố i v ố i  t à i  n g u y ê n  g iá o  d ụ c .  K h ô n g  n h ữ n g  c ầ n
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có hệ thống giáo dục quốc dân kiện toàn, hoàn thiện, có 
tính linh hoạt cao, mà còn cần có hệ thống giáo dục suốt 
đời linh hoạt, mở, có đặc sắc riêng; không chì thanh, thiếu 
niên mới có cơ hội thụ hưởng nền giáo dục tót. mà người 
trưởng thành cũng có cơ hội thụ hưởng giáo dục dưới 
nhiều hình thức khác nhau, học sinh sau khi tốt nghiệp 
bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, lực lượng lao 
động mới tăng ỏ thành thị, nông thôn, ngưdi thất nghiệp, 
nhân viên tại chức, lực lượng lao động nông thôn và các 
thành viên xã hội khác đều có thể tiếp nhận giáo dục và 
đào tạo nghề với nhiều hình thức, nhiều tầng nấc khác 
nhau; không chỉ có nguồn tài nguyên giáo dục trong nhà 
trường, mà còn có nguồn tài nguyên giáo dục xã hội như 
thư viện, viện bảo tàng, viện khoa học - kỹ thuật, thành 
viên xã hội có thể thụ hưởng dịch vụ học tập và giáo dục 
tri thức thuận lợi hơn.

Hai là, phát triển đồng đều, cân đối. Giáo dục chất 
lượng cao không mưu cầu quyền lợi và cơ hội thụ hưởng 
nền giáo dục chất lượng cao của một số ít người, mà mưu 
cầu sự tối ưu hóa về chỉnh thể của giáo dục, thúc đẩy sự 
cân đôi, đồng đều trong giáo dục. Tiến sĩ người Mỹ 
Jeffrey Mir cho rằng, công bằng và chất lượng cao là hai 
mục tiêu có thể đạt được đồng thời, trong sự tồn tại đồng 
thời của hai yếu tô' công bằng và chất lượng cao đòi hỏi 
mỗi người học đều phải tách biệt rõ ràng giữa địa vị 
trong gia đình, địa vị xã hội và địa vị kinh tế  mớ] có thể 
đạt đến chất lưọng cao thực sự. Nói cách khác, cho dù gia 
đình có thế lực và mạnh vê kinh tế  như thế nào. thì con
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cái họ vẫn có cơ hội theo học tại trường học như các đối 

tượng khác. Sự công bằng này không chỉ bao gồm có cơ 
hội theo học ở những trường học tương đương nhau, mà 
còn bao gồm mức độ quan tâm đến việc tiếp nhận giáo 
dục công bằng, tức là sự quan tâm đến giáo dục của giáo 
viên đối vối mỗi học sinh và mức độ quan tâm đều phải 
công bằng. Phát triển đồng đều, cân đối là đặc trưng cơ 
bản của hệ thống giáo dục chất lượng cao. Trong quá 
trình xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, cần nỗ 
lực thực hiện sự phát triển đồng đểu, cân đối giữa thành 
thị và nông thôn, giữa các khu vực và giữa các trường; 
rút ngắn khoảng cách chênh lệch trong giáo dục, làm tốt 
việc mỗi nhà trường đều đào tạo tốt đến mỗi học sinh, 
thực hiện công bằng trong giáo dục, thúc đẩy sự hài hòa 
của xã hội.

Ba là, chất lượng vượt trội. Giáo dục chất lượng cao 
là giáo dục có chất lượng vượt trội, "vô cùng ưu tú, vượt 
quá mức thông thường" là cách giải thích đơn giản nhất 
cho tính vượt trội của giáo dục chất lượng cao. Sự vượt 
trội này ít nhất bao gồm: vượt trội về mục tiêu, vượt trội 
về quá trình, vượt trội về đội ngũ giáo viên, vượt trội về 
học sinh, vượt trội về cảnh quan sư phạm nhà trường, 
vư ợ t t r ộ i  v ề  đ i ề u  k i ệ n  v à  v ư ợ t  t r ộ i  v ề  s ự  đ ặ c  s ắ c  r i ê n g .  

Giáo dục chất lượng cao đòi hỏi hoạt động dạy và học đều 
phải có hiệu quả. Giặo dục chất lượng cao đòi hỏi nâng 
cao hàm lượng nghiên cứu khoa học trong giáo dục, triển 
khai hoạt động giáo dục tuân theo đúng quy luật trưởng 
thành của nhân tài, tận dụng tối đa các phương pháp
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khoa học để thực hiện công tác giáo dục. Giáo dục chất 
lượng cao đòi hỏi việc quản lý giáo dục phải dược thực 
hiện một cách toàn diện, phải tìm hiểu và cố gắng đáp 
ứng nhu cầu của học sinh, không ngừng cài tiến công tác 
giảng dạy, bảo đảm cho tất cả mọi người cùng tham gia 
công tác quản lý chất lượng giáo dục.

Bốn là, coi trọng sự lựa chọn. Đây là quá trình chủ thể 
căn cứ vào một tiêu chuẩn hay quy tắc nhất định để tiến 
hành lựa chọn. Giáo dục chất lượng cao là giáo dục trong 
đó việc lựa chọn được coi trọng, học sinh được quyền lựa 
chọn cơ sỏ đào tạo phù hợp vối nhu cầu của mình, cũng có 
quyền lựa chọn nội dung những chuyên ngành phù hợp 
nhu cầu của mình. Từ khi xuất hiện khái niệm giác dục 
hiện đại đến nay, tính lựa chọn luôn có ảnh hường sâu sắc 
đến những bước cải cách và phát triển của giáo .dục, lựa 
chọn trao cho học sinh quyền lợi được hưởng, cũng tạo 
động lực để các trường học không ngừng cải cách, phát 
triển và vươn cao. Đòi hỏi các trường học phải làm nổi bật 
được nét đặc sắc của mình, chỉ khi đó, mới có thể thu hút 
sự lựa chọn của học sinh. Lựa chọn cũng đòi hỏi nhà 
trường phải xây dựng mình thành một "siêu thị tri thức", 
co găng đáp ứng tôt nhu cầu học tập đa dạng hóa của học 
sinh, nỗ lực thực hiện sự thông nhất giữa phát triển tự do 
và phát triển toàn diện, thúc đẩy sự phát triển tự do mà 
toàn diện của học sinh.

Năm là, mưu cầu sự đặc sắc. Giáo dục chất lượng cao 
là giáo dục theo đuổi, mưu cầu sự đặc sắc riéng. Từ góc 
độ khu vực, để đánh giá xem hệ thống giáo dục của môt
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khu vực nào đó có tốt h ay  không, cần phải khảo sát xem 
khu vực đó có hình thành được một nền giáo dục có diện 
mạo đặc sắc, tươi mói và có thành quả giáo dục xuất sắc 
không. Từ góc độ nhà trường, để đánh giá хеш một 
trường học nào đó có đạt đến mục tiêu chất lượng đào tạo 
cao hay không, cần khảo sát xem trường đó về vật chất 
(như môi trường của nhà trường, cảnh quan sư phạm, 
việc bố trí lốp học, phòng học...), về chế độ (như các chế 
độ vể quy định của nhà trường), về quan niệm (như tư 
tưởng dạy và học, quan niệm về giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng) và tác phong (như tác phong của trường, tác 
phong của giáo viên, tác phong của học sinh) có tạo ra 
nét đặc sắc riêng hay không, có hình thành được một 
phong thái chỉnh thể đặc biệt và thành tích đào tạo, giáo 
dục nổi trội của nhà trường hay không.

Sáu là, coi con người là trung tâm. Coi con người là 
trung tâm là yêu cầu cốt lõi của hệ thông giáo dục chất 
lượng cao. Giáo dục chất lượng cao đòi hỏi phải coi học 
sinh là trung tâm, phải hình thành được quan điểm "lấy 
học sinh làm trung tâm", tất cả vì học sinh, tất cả vì phục 
vụ học sinh, các công tác liên quan đều coi việc dạy và học 
theo nhu cầu là trọng điểm, việc dạy và học phải coi việc 
phát triển toàn diện cho học sinh là trọng điểm, nỗ lực tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của 
học sinh. Giáo dục chất lượng cao cần phải có đội ngũ giáo 
viên chất lượng cao. Trong hệ thống giáo dục chất lượng 
cao, giáo viên là nhân tô' quan trọng nhất. Sự hài lòng, 

thỏa m ãn củ a mọi người là tiêu  ch u ẩn  đánh giá quan
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trọng của giáo dục chất lượng cao. Sự nghiệp giáo dục hiện 
đại hóa là sự nghiệp chung của quần chúng nhán dán, 
quần chúng nhân dân đón nhận hay không đón nhận, bảo 
vệ hay không bảo vệ, hài lòng hay không hài lòng đều là 
tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá quy mô và trình độ phát 

triển của giáo dục chất lượng cao.

3. Nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng và không 
ngừng hoàn thiện hệ thống giáo dục ch ất lượng cao

Cần phải kiên trì lấy quan niệm tiên tiến về giáo dục 
để chỉ đạo hoạt động giáo dục thực tiễn, thúc đẩy việc xây 
dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao từ hai tầng diện vĩ 
mô và vi mô.

a) Thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giáo dục chất 
lượng cao từ cấp vĩ mô

Đe thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giáo dục chất 
lượng cao từ cấp vĩ mô, cần tập trung làm tốt việc thúc đẩy 
giáo dục phát triển cân đối, đồng đều, chất lượng cao, tối 
ưu hóa việc phân phối nguồn tài nguyên giáo dục công 
cộng, tích cực nhân rộng nguồn tài nguyên giáo dục chất 
lượng cao.

Nỗ lực thúc đẩy sự phát triển cân đối, đồng đều của 
giáo dục chất lượng cao. Không thể đặt hai tiêu chí công 
bằng và chất lượng cao ở hai thế đối lập, tức là không thể 
mưu cầu chất lượng cao mà không công bàng, cũng không 
thể mưu cầu công bằng vối chất lượng thấp. Đi theo con 
đường phát triển cân bằng và chất lượng cao ]à yéu cầu
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cd bản để phát triển và nâng cao giáo dục cơ sở, đặc biệt 
là giáo dục nghĩa vụ. Sự phát triển cân bằng của giáo dục 
cơ sở cần phải được thực hiện theo phương châm "nâng 
cao chất lượng", tiến hành trên cơ sở tăng cường nguồn 
tài nguyên giáo dục chất lượng cao. Trong trường hợp 
mức đầu tư giáo dục còn có hạn, một mặt cần cải tạo các 
trưòng học chất lượng và điếu kiện kém, mặt khác cần 
tập trung lực lượng để củng cố và tăng cường nguồn tài 
nguyên giáo dục chất lượng cao. cần  thông qua nhiều 
hình thức khác nhau như liên kết và sáp nhập để mỏ 
rộng và nâng cao danh tiếng, chất lượng của các trường 
nổi tiếng, cải tổ hoặc xóa sổ những trường có chất lượng 
đào tạo thấp. Vừa cần phải coi trọng việc xây dựng đồng 
đểu, cân đối đối với những "phần cứng" của trường học, 
vừa cần phải thực hiện đồng bộ việc phát triển nội tại 
của trường học. Đê’ vực dậy các trường học kém chất 
lượng về điều kiện, ngoài việc tập trung đầu tư cho kinh 
phí giáo dục và trang thiết bị giáo dục, còn cần phải tích 
cực hỗ trợ cho sự phát triển nội tại và việc nâng cao chất 
lượng của trường học. Vừa cần nỗ lực thu hẹp khoảng 
cách phát triển giữa các khu vực, giữa các nhà trường, 
vừa cần chú ý đến quy hoạch phân chia khu vực và phân 
loại chỉ đạo, để các khu vực khác nhau, các trường khác 
nhau đều có thể thể hiện và làm nổi bật nét đặc sắc của 
mình trên nển móng hiện có. Để thúc đẩy sự phát triển 
cân đối, đồng đều của giáo dục, cần điều chỉnh chính sách 
về con người trong giáo dục, cải cách chế độ phân phối 
cấp trung học, tiểu học hiện hành theo tư duy "cân bằng
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giữa các trường, từng trường lớn mạnh' nhảm đạt đến 
mục tiêu các trường đều có mức lương, thường tương 
đương và trong mỗi trường đều áp dụng chính sách khen 
thưởng đối với những cán bộ xuất sắc. cầ n  thay dổi định 
hướng đánh giá giáo dục, coi mức độ thực hiện sự dồng 
đều, công bằng trong giáo dục chất lượng cao là chì tiêu 
chính để đánh giá trình độ phát triển của giáo dục nghĩa 

vụ của một khu vực.
Tối ưu hóa việc phân phối nguồn tài nguyên giáo dục 

công ích. Nguyên tắc cơ bản của việc phân phối nguồn tài 
nguyên giáo dục công ích không phải ]à "vẽ hoa trên vải" 
mà phải là "trong tuyết cho than". Cần tìm được nhiều 
cách phân phôi tài nguyên giáo dục khác nhau giữa các 
trường chất lượng cao và trường bình thường. Ví dụ như 
trong việc phân phối tài nguyên giáo dục giữa thành thị 
và nông thôn, nguồn tài nguyên giáo dục công ích cần ưu 
tiên hơn đối vối việc tăng thêm số lượng các trường học ỏ 
nông thôn, đặc biệt ưu tiên những vùng nông thôn kém 
phát triển về kinh tế, không ngừng nâng cao trình độ tổng 
thê của giáo dục nông thôn. Tăng cường việc quản lý thống 
nhất trong việc thu học phí của giai đoạn giáo dục phi 
nghĩa vụ là một nội dung quan trọng của việc phân phối 
tài nguyên giáo dục một cách khoa học. Cần thông qua 
việc trù tính thống nhất về việc thu phí để hỗ trợ các 
trường yếu kém phát triển, lấy giáo dục chất lượng cao 
làm đầu tàu để kéo sự phát triển đồng đều, cân bằng trong 
giáo dục. Cần hình thành cơ chế tối ưu hóa việc bồi dưỡng 
nâng cao trình độ và luân chuyển giáo viên, thực hiện chế
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độ luân chuyển cương vị công tác định kỳ đối với hiệu 
trưởng và giáo viên chủ chốt giữa thành thị và nông thôn, 
giữa các trường học; các giáo viên được bầu chọn, đánh giá 
là giáo viên ưu tú, xuất sắc phải được luân chuyển định kỳ 
đến giảng dạy tại các trường yếu kém, giúp đỡ các trường 
này nâng cao chất lượng dạy và học.

Tích cực nhân rộng nguồn tài nguyên giáo dục chất 
lượng cao. Cần thông qua việc điểu chỉnh bố trí xây dựng 
các trường học để nhân rộng nguồn tài nguyên giáo dục 
chất lượng cao. Căn cứ vào sự biến đổi về độ tuổi dân sô' 
và sự phát triển của tiến trình đô thị hóa, cần tiến hành 
điều chỉnh cơ cấu bô" trí xây dựng các trường trung học và 
tiểu học vào thòi điểm thích hợp, hợp nhất các trường yếu 
kém, nâng cao mức độ tiêu chuẩn hóa và hiệu quả dạy 
học của các trường, cần  thông qua việc nhân rộng tài 
nguyên giáo dục chất lượng cao giữa các trường để phát 
huy tối đa vai trò thị phạm, đi đầu và ảnh hưởng của các 
trường nổi tiếng, để nguồn tài nguyên này được đưa tới 
nhiều trường khác, thu hút được ngày càng đông học sinh. 
Hình thành chế độ luân chuyển giáo viên, cơ chế cùng 
chia sẻ tài nguyên và quan hệ đối tác hởp tác toàn diện 
giữa trường nổi tiếng và trường bình thường, thiết lập 
mối quan hệ tương hỗ giữa trường nổi tiếng và trường 
bình thường. Cần thông qua việc nhân rộng nguồn tài 
nguyên giáo dục chất lượng cao trong các trường nổi 
tiếng đang trên đường hưống tới việc tập đoàn hóa để 
làm phong phú thêm hình thức dạy và học, có thể thông 
qua các hình thức như liên thông, gia nhập liên minh,
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hợp tác, ghép để hình thành nên các trường bọc theo mô 
hình "trường nổi tiếng + trường mói", "trường nổì tiếng + 
trường yếu kém", "trường nổi tiếng +  trưdng nông thôn". 
Những cách làm này vừa là để tối ưu hóa nguồn tài 
nguyên giáo dục, vừa là sự cải cách, đổi mới trong mô 
hình dạy và học, đều có tác dụng nâng cao hiệu quả tái cơ 
cấu trong tổ chức của trường học.

b) Thúc đẩy việc xây dựng và phát triển trường học 
chất lương cao ở cấp vi mô

Tài nguyên của các trường học chất lượng cao bao gồm 
tài nguyên vật chất, văn hóa, chê độ, nguồn lực giáo viên 
và thế mạnh của địa phương. Để thúc đẩy việc xây dựng 
và phát triển các trường học chất lượng cao, cần chú tâm 
làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa điểu kiện dạy và học 
trong nhà trường. Để xây dựng trường học chất lượng cao, 
đầu tiên cần phải thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa điểu kiện 
dạy và học trong nhà trường, từng bưóc đưa các trường 
học trở thành trường tiêu chuẩn. Cần thực hiện có trọng 
tâm công tác dạy và học theo đúng quy phạm của cấp 
giáo dục cơ sở, đặc biệt là giáo dục nghĩa vụ, để mỗi 
trường trung học và tiểu học đều có điều kiện về cơ sở vật 
chất và điều kiện dạy, học cơ bản cân bàng theo tiêu 
chuẩn quy định. Việc xây dựng điều kiện dạy và học cần 
tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản, tức là phù hợp với nhu 
cầu dạy và học của ngành giáo dục, kết hợp hài hòa vối 
việc xác định chức năng và mô hình đào tạo của trường hoc.
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cần nâng cao mức độ thông tin hóa của giáo dục, coi việc 
thông tin hóa là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng trường 
học chất lượng cao, không ngừng nâng cao tỷ lệ giáo viên 
và học sinh sử dụng hệ thống máy tính và mạng internet 
cho việc dạy và học, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh có 
thể khai thác và sử dụng tốt nguồn tài nguyên giáo dục 
qua mạng.

Xây dựng văn hóa vườn trường tiêu biểu. Môi trường 
văn hóa vườn trường lành mạnh có tác dụng thúc đẩy 
mọi ngưòi phấn đấu vươn lên, tích cực nghiên cứu, tìm 
tòi và sáng tạo. Nó mang lại cho học sinh một nguồn 
năng lượng vô hình to lớn, khuyến khích học sinh phấn 
đấu vươn lên và trưởng thành một cách lành mạnh. Cần 
nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng môi trường vườn trường 
trong trường học, mỗi cây cỏ, mỗi viên gạch trong vườn 
trường đều phải thể hiện được đặc trưng riêng của trường 
đó, phát huy vai trò giáo dục ngầm của nó. cần  căn cứ 
vào tình hình thực tế cụ thể của từng trường để quy 
hoạch toàn diện việc xây dựng môi trường văn hóa vườn 
trường, tạo môi trường dạy học ưu việt cho giáo viên, tạo 
không gian phát triển cho việc hình thành và nuôi dưỡng 
hứng thú học tập của học sinh, cần  tích cực tạo dựng môi 
trường thiên nhiên, căn cứ vào vị trí địa lý và bô' cục 
không gian của từng trường để điều chỉnh việc sắp xếp 
không gian xanh, mở rộng diện tích cây xanh, hình thành 
cảnh quan vườn trường tươi đẹp, tự nhiên, cần  tạo dựng 
bầu không khí mang màu sắc văn hóa đậm đà, căn cứ 
vào đặc điểm về lịch sử và con người của từng trường để
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kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng vãn hóa vưòn trường 
vói nền kinh tế  - xã hội, văn hóa của địa phương, với vản 
hóa quản lý của trường học, với giáo dục xã hội và giáo 
dục gia đình, tạo cho môi trường của vườn trường mang 
sắc thái văn minh của xã hội hiện đại và có ý nghĩa giáo 
dục, phát huy vai trò giáo dục con người của môi trường. 
Cần tăng cường việc quản lý vườn trường, tạo bầu không 
khí giao lưu, tiếp xúc giữa mọi ngưòi một cách thoải mái, 
hài hòa, thân mật và uy tín, hình thành môi trường tâm 
lý trong sáng, lành mạnh và không khí nỗ lực vươn lên 
trong học tập, tạo nên tinh thần tốt đẹp của vườn trường. 
Danh tiếng là tài nguyên quan trọng của trường học, vị 
trí của những trường học tiêu biểu trong xã hội và hình 
ảnh nó trong lòng đông đảo nhân dân cần phải được hình 
thành qua sự nỗ lực dựng xây của nhiều thế hệ thầy cô 
giáo và học sinh, cầ n  nâng cao ý thức giữ gìn và phát 
huy danh tiếng của trường học, không ngừng mở mang 
và nâng cao thanh thế, uy tín cho trường.

Nâng cao ưu thế về hiệu quả quản lý của trường học. 
Ưu thế của trường học chất lượng cao được thể hiện qua 
hiệu quả quản lý của trường đó. Cần phải giảm bớt, tiến 
đên loại trừ ý nghĩa hành chính trong công tác quản lý, 
tăng cường ý nghĩa học thuật và ý nghĩa phục vụ của nó, 
đặt trọng tâm của mục tiêu quản lý vào việc "phát triển", 
bằng việc hình thành cơ chê' phát triển để thúc đẩy sự 
phát triển chuyên nghiệp của giáo viên, công nhán viên. 
Cần tiên hành tái cơ cấu tổ chức, trên nguyén tắc tăng 
cường tính linh hoạt và tính cơ động, nâng cao hiệu quả

188



công tác để sắp xếp lại tổ chức, quy trình làm việc, nâng 
cao hiệu quả của công tác quản lý. Cơ sở của công tác 
quản lý là quản lý thông thường, quản lý giáo dục thông 
thường là bảo đảm việc thực hiện công tác giáo dục tố 
chất, nâng cao chất lượng việc dạy và học. cần  thực hiện 
tốt trên mặt trận chủ đạo là giáo dục trong nhà trường, 
tận dụng tối đa thời gian, làm rõ mục tiêu giảng dạy, vận 
dụng các phương pháp khoa học, nâng cao một cách thiết 
thực, hiệu quả của công tác giảng dạy trong nhà trường. 
Cần tăng cường trách nhiệm chính của hiệu trưởng đối 
với công tác giảng dạy. Hiệu trưởng cần tăng cường công 
tác lãnh đạo và quản lý đối với hoạt động giảng dạy, thực 
sự xác lập vị trí trung tâm của công tác giảng dạy, vai trò 
then chốt của công tác cải cách hoạt động dạy học, vị trí 
đầu tàu của chất lượng giáo dục và sự cần thiết phải ưu 
tiên cho đầu tư giáo dục, dành thòi gian, tâm huyết và 
trách nhiệm vào việc quản lý công tác giảng dạy và nâng 
cao chất lượng giáo dục.

Nâng cao trình độ chuyên môn hóa của giáo viên. Xây 
dựng một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao là 
sự bảo đảm căn bản để xây dựng và phát triển trường học 
chất lượng cao. Cần nâng cao sự tâm huyết vối nghề 
nghiệp và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Có 
tinh thần trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp là yếu 
tố cốt lõi để hình thành đạo đức nghề nghiệp của giáo 
viên. Có tinh thần trách nhiệm vói đất nước và xã hội, có 
tình yêu thương nồng hậu với học sinh, có lòng đam mê 
nghề nghiệp đổi với công tác giảng dạy là những yêu cầu
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căn bản về đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên, là 
điểu kiện tiền đề để làm tốt công tác giảng dạy. Náng cao 
năng lực chuyên môn của giáo viên là sự bảo đảm cản 
bản của sự nghiệp trồng người, cầ n  nỗ lực nâng cao một 
cách toàn diện năng lực và trình độ giáo dục tố  chất của 
giáo viên, thực hiện hoạt động giảng dạy theo phương 
thức gợi ý và phát hiện, cầ n  hình thành và nuôi dưỡng 
tinh thần hợp tác và tình đoàn kết trong đội ngũ giáo 
viên, giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, tôn trọng lẫn 
nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

Thực hiện sách lược phát triển trường học đặc sắc. Sự 
đặc sắc của một trường học được hình thành từng bước 
trong quá trình dạy và học tập lâu dài, có tính độc đáo, 
tính ổn định, tính lâu dài và tính phát triển. Trường học 
chất lượng cao cần vững vàng cất bước trên con đường 
phát triển đặc sắc riêng, chỉ khi hình thành được nét đặc 
sắc riêng, trường học mối có thể bảo đảm và duy trì sức 
sống, sức phát triển. Sự đặc sắc của trường học bao gồm 
đặc sắc trong bồi dưỡng nhân tài, trong khoa học chuyên 
môn, trong sự phát triển của công tác nghiên cứu khoa học, 
trong dịch vụ xã hội, trong hoạt động hợp tác và giao lưu 
quốc tế, trong kiến trúc trường học, trong công tác quản lý, 
trong văn hóa vườn trường, trong môi trường trường học 
và đặc sắc trong kiến trúc xây dựng khuôn viên vườn 
trường. Đe hình thành sự đặc sắc của trường học, quan 
trọng nhất là phải có quan niệm và lối tư duy dạy và học 
tiên tiên, hiện đại. Trên thế giới, trong lĩnh vực giáo dục 
cao đắng và đại học, nhắc đến giáo viên hướng dẫn. người
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ta liển nghĩ ngay đến Đại học Oxford; nhắc đến sự hợp tác 
giữa ba hoạt động sản xuất, học tập và nghiên cứu, người 
ta liền nghĩ ngay đến Đại học Stanford; nhắc đến chê độ 
học phần và thang điểm, người ta liền nghĩ ngay đến Đại 
học Harvard. Đây chính là những đặc sắc riêng của họ. 
Những nét đặc sắc này sỏ dĩ nổi tiếng trên phạm vi toàn 
cầu là vì nó tiêu biểu cho phương hướng phát triển của 
nển giáo dục hiện đại. Trường học muốn đi trên con đường 
phát triển chất lượng cao, cần kiên trì xây dựng trường 
học theo hướng đặc sắc, coi sự đặc sắc là điểm tựa để phát 
huy sức mạnh, nỗ lực trên mọi phương diện để xây dựng, 
phát triển và không ngừng mở mang danh tiếng của mình 
từ những đặc điểm đặc sắc riêng của mình.
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Chương rv

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC 
VÀ CÔNG BẰNG TRONG GIÁO DỤC

Giáo dục có ảnh hưởng quan trọng đến mục tiêu công 
bằng và hiệu quả trong sự phát triển kinh tế  và xã hội, 
công bằng trong giáo dục là yêu cầu giá trị, đồng thời cũng 
là bản chất của hiện đại hóa giáo dục. Trong quá trình 
hiện đại hóa giáo dục, các cấp chính quyển cần chịu trách 
nhiệm bảo đảm sự công bằng trong giáo dục, sắp xếp một 
cách hợp lý tài nguyên giáo dục công cộng, kiện toàn cơ 
chế hiệu quả và hệ thống trợ giúp về vật chất bảo đảm 
quyền lợi giáo dục cho nhóm đối tượng yếu kém trong 
xã hội, không ngừng nâng cao mức độ công bằng trong 
giáo dục, đề cao tính chất công bằng trong hiện đại hóa 
giáo dục.

I- CÔNG BẰNG LÀ BẢN CHẤT c ơ  BÀN 
CỦA GIÁO DỤC

Khái niệm công bằng trong giáo dục là một phần 
quyền lợi bình đẩng về chính trị, kinh tế  được thể hiện
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trong lĩnh vực giáo dục. Quyền lợi được hưởng giáo dục 
một cách bình đẳng là một trong những giá trị cơ sở của 
hiện đại hóa giáo dục. Trong quá trình thúc đẩy hiện đại 
hóa giáo dục, cần bảo đảm quyền lợi cho tất cả các thành 
viên trong xã hội được hưởng giáo dục, cần kết hợp giữa 
công bằng với chất lượng, nỗ lực bảo đảm nền giáo dục 
công bằng, chất lượng cho toàn thể nhân dân. Công bằng 
trong giáo dục là mục tiêu quan trọng cần đạt được của 
nền giáo dục hiện đại, cũng là tiêu chí quan trọng để phát 
triển trình độ giáo dục hiện đại.

1. Hiện thực của công bằng trong giáo dục

Khái niệm "công bằng trong giáo dục" được đưa ra có 
liên quan chặt chẽ với quá trình dân chủ hóa của xã hội 
hiện đại, vói yêu cầu vể quyển lợi của các tầng lớp trong 
xã hội. Công bằng chính là sự sắp xếp hợp lý giữa các 
thành viên trong xã hội về lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế  
và các lợi ích khác. Điều đó có nghĩa là công bằng về quyền 
lợi, hợp lý khi phân bố, cân bằng về cơ hội và bình đẳng về 
luật pháp. Công bằng trong giáo dục phản ánh sự công 
bằng của xã hội trong lĩnh vực giáo dục. Theo nghĩa hiểu 
thông thường, công bằng trong giáo dục chỉ chế độ, chính 
sách, hệ thông giáo dục của một quốíc gia hoặc khu vực, 
cung cấp nền giáo dục bình đẳng cho mọi ngưòi ở các vùng 
không phân biệt dân tộc, tầng lớp, độ tuổi và giới tính, chủ 
yêu bao gôm ba cấp: công bằng vể cơ hội giáo dục, công 
băng trong quá trình giáo dục và công bằng trong kết quả 
giáo dục.
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Công bằng về cơ hội giáo dục. là công bàng cơ bàn nhất, 
bảo đảm tất cả mọi người đều được hưởng giảo dục. Công 
bằng về cơ hội giáo dục đòi hỏi chính phủ trong xã hội hiện 
đại phải tạo cơ hội cho mọi công dân tiếp nhận giáo dục cơ 
bản cung cấp cho những người đủ điều kiện trong phạm 
vi nhất định giáo dục tương ứng. Hiện nay, đa số các nước 
đang phát triển đều theo đuổi thục hiện công bàng cơ hội 
giáo dục, phổ cập giáo dục chính là công bàng về cơ hội 

giáo dục.
Công bằng trong quá trình giáo dục, là điều kiện 

công bằng được đưa ra trên cơ sở công bằng vê' cơ hội 
giáo dục. Nó yêu cầu bảo đảm tấ t cả mọi ngưòi phải 
được tiếp nhận giáo dục gần như tương đương nhau, từ 
đó liên quan đến công bằng trong phân phối tài nguyên 
giáo dục, công bằng trong bảo đảm điều kiện giáo dục, 
tính tương đối trong phương thức và quá trình giáo dục. 
Nói một cách khác, công bằng trong quá trình giáo dục 
không chỉ để có trường cho mỗi người, mà là phải bảo 
đảm các trường tương đương nhau, mọi ngưòi đều được 
hưởng nền giáo dục gần như nhau. Công bằng trong quá 
trình giáo dục đặt ra  yêu cầu cân bằng cho sự phát triển 
giáo dục của mỗi quốc gia, mỗi khu vực, yêu cầu sự cân 
bằng trong phân phối tài nguyên giáo dục giữa các vùng, 
giữa thành thị và nông thôn, giữa các trường, yêu cầu 
phải xây dựng tốt tấ t cả các trường và mỗi trường đều 
phải có sự giáo dục tương đương. Công bàng trong quá 
trình giáo dục về cơ bản đã được thực hiện trong cá'p hoc 
phổ cập và cấp phổ thông trung học ở các nước phát
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triển, còn các nưốc đang phát triển vẫn cần nỗ lực để 
thực hiện mục tiêu này.

Công bằng trong kết quả giáo dục, yêu cầu đạt được 
kết quả giáo dục trên cơ sở công bằng về cơ hội giáo dục và 
công bằng trong quá trình giáo dục, thực hiện thành công 
giáo dục đối với mỗi người. Công bằng trong kết quả giáo 
dục là yêu cầu công bằng ỏ tầm cao, có nội hàm tương đối 
phức tạp. Công bằng vể cơ hội giáo dục, công bằng trong 
quá trình giáo dục, nhưng chưa chắc đã công bằng trong 
kết quả. Một số nhà xã hội học đã lấy tỷ lệ con em những 
gia đình có thu nhập thấp bước vào giai đoạn giáo dục ở 
cấp cao hoặc tầng lốp có thu nhập cao, để đo mức công 
bằng trong kết quả giáo dục. Một sô' nhà giáo dục cho rằng, 
mỗi người đều có nhu cầu giáo dục và tiềm năng phát 
triển khác nhau, công bằng trong kết quả giáo dục là thúc 
đẩy mọi người đạt được sự phát triển phù hợp vối bản 
thân, tương ứng với giá trị xã hội đặt ra là mọi thành viên 
trong xã hội đều phát triển toàn diện.

Khi tìm hiểu về nội hàm của công bằng trong giáo dục, 
cần chú ý các điểm  sau:

T h ứ  n h ấ t, công b ằn g tro n g  giáo dục là m ột p h ạm  trù  

mang tính tương đối. Bất cứ sự công bằng nào cũng chỉ 
là tương đối, là căn cứ dựa trên một tiêu chuẩn đánh giá 
nhất định nào đó, không có sự công bằng tuyệt đối. Công 
bằng được chia làm nhiều cấp khác nhau, công bằng 
khỏi điểm, công bằng trong quá trình và công bằng 
trong k ết quả. Công b ằn g tro n g  quá trìn h  v à  h o ặc công  

bằng điều kiện có yêu cầu cao hơn so với công bằng vê cơ
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hội (tức công bằng khởi điểm). Tính tương dốì trong 
công bằng cũng đồng nghĩa vói sự phát trien và tính quá 
trình của nó, thuộc tính này không cố định mà luôn 
thay đổi, phát triển, không ngừng được tảng lên trong 
xã hội. Sự nghiệp giáo dục cũng được chia thành nhiều 
cấp: giáo dục phổ cập, giáo dục phổ thông trung học, 
giáo dục đại học, cao đẳng. Cấp giáo dục phổ cập là giáo 
dục được thực hiện theo hình thức cưỡng chế, là giai 
đoạn giáo dục cơ sở, nên có yêu cầu cao đối với công 
bằng. Nên thực hiện công bằng trong giáo dục dựa vào 
việc phân loại các cấp, loại hình và thuộc tính dịch vụ 
công cộng của các loại hình giáo dục khác nhau, đồng 
thòi không ngừng nâng cao tiêu chuẩn công bằng trong 
quá trình phát triển giáo dục.

T hứ hai, công bằng trong giáo dục là một phạm trù 
lịch sử, mang tính lịch sử. Công bằng trong giáo dục được 
quyết định bởi trình độ phát triển của sức sản xuất trong 
xã hội và tính chất xã hội, mỗi giai đoạn phát triển lại có 
yêu cầu khác nhau đối với công bằng trong giáo dục. 
Trong lịch sử, xét từ góc độ "ai có thể tiếp nhận giáo dục", 
công bằng trong giáo dục đã trải qua các giai đoạn công 
bằng "quyển lực", công bằng "tiền bạc", công bằng "năng 
lực". Nhân tô quyêt định công bằng trong giáo dục phát 
triển từ mức độ thấp lên mức độ cao chính là trình độ 
phát triển sức sản xuất và tính chất xã hội. Trung Quốc 
vẫn đang ở giai đoạn đầu của xã hội chủ nghĩa, mục tiêu 
xã hội khá giả đã đạt được vẫn là khá giả chưa toàn diên 
không cân bằng. Tương ứng như vậy, tuy Trung Quốc
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đã có bưốc đột phá mang tính lịch sử trên phương diện 
công bằng trong giáo dục và đạt được những thành tựu 
đáng kể, nhưng công bằng trong giáo dục của giai đoạn 
hiện nay vẫn chỉ ở mức độ thấp. Nhận thức được vấn để 
này, tất nhiên không được thỏa mãn vối hiện thực mà 
cần phải đối diện với nó, có xác định rõ ràng, để từng 
bước thay đổi hiện thực.

T h ứ  ba , công b ằn g tro n g  giáo dục là m ột phạm  trù  

mang tính khu vực. Con người thường sông và lao động 
trong một phạm vi khu vực nhất định và có liên hệ với 
th ế  giới bên ngoài, x ã  hội tiến  h àn h  quản  lý dựa trê n  

phạm vi khu vực đó; cảm nhận của con người về mức độ 
của công bằng cũng bắt nguồn từ việc so sánh với các đối 
tượng khác ở trong cùng khu vực. Bất kỳ sự việc nào 
cũng tồn tại, vận động và phát triển trong một không 
gian và thòi gian nhất định. Nếu nói nhân tô' thời gian 
tạo ra đặc điểm tính thời đại và phát triển cho công bằng, 
thì nhân tô" không gian tạo ra đặc điểm tính khu vực và 
cấp độ. Bất kỳ sự công bằng nào cũng đều được đặt trong 
môi trường xã  hội n h ấ t định, ở tro n g  m ột phạm  vi khu  

vực n h ất định. Do nền tả n g  kinh tế , v ă n  hóa v à  giáo dục 

khác nhau, mỗi khu vực sẽ có yêu cầ u  về công b ằn g riên g, 

không thể thực hiện cùng một mức độ công bằng trong 
giáo dục ở cùng một thời điểm. Huyện là cơ quan hành 
chính cấp cơ sở của Trung Quốic, nằm ở tuyến đầu trong 
sự phát triển  kinh tế  và quản lý x ã  hội, bởi vậy , m ột 

trong những ý nghĩa quan trọng của việc thúc đẩy công 
bằng trong giáo dục là cân bằng trong phân bố tài
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nguyên giáo dục ở phạm vi huyện, nỗ lực thu hẹp khoảng 
cách tài nguyên giáo dục giữa các trường, giữa huyện và 
thành thị.

Thứ tư, công bằng trong giáo dục là một phạm trù 
phán đoán giá trị, mang tính chủ quan. Khái niệm về công 
bằng là sự đánh giá của con người đối với hiện thực xã hội. 
Trong cuộc sống hiện thực, những người không cùng giai 
cấp, tầng lớp sẽ có hiểu biết và nhận thức về công bằng 
khác nhau. Như Ph. Ảngghen đã từng nói: "Đối với hiện 
tượng công bằng vĩnh viễn, không chỉ biến đổi theo thời 
gian, theo địa điểm, mà thậm chí còn thay đổi theo người. 
Mỗi người một cách hiểu khác nhau"1. Quần chúng nhản 
dân là chủ nhân của lịch sử, là nhũng nhà bình luận 
khách quan nhất, chính trực nhất và quyền uy nhất. Nói 
rằng công bằng là đánh giá chủ quan, không có nghĩa công 
bằng không có tiêu chuẩn khách quan, mà là muốn nhấn 
mạnh coi đánh giá của đông đảo quần chúng nhân dân 
làm đánh giá cao nhất. Trong quá trình bảo đảm và nâng 
cao sự công bằng trong giáo dục, cần coi tiếng nói quần 
chúng là tín hiệu đầu tiên, coi nhu cầu của quần chúng là 
lựa chọn số một, đặt lợi ích của quần chúng làm mục tiêu 
theo đuổi trước hết, coi sự hài lòng của quần chúng làm 
tiêu chuân hàng đầu, nỗ lực thực hiện công bằng tối da 
trong giáo dục, gây dựng nên nền giáo dục khiến mọi 
người dân đều hài lòng.

1. Xem Tuyển tập c. Mác - Ph. Ảngghen, năm 1995. Nxb. Nhàn 
dân. t.3. tr.212.
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2. Bảo đảm công bằng trong giáo dục là trách  
nhiệm của chính phủ

Trong xã hội hiện đại, một trong những chức năng cơ 
bản của chính phủ là quản lý xã hội, cung cấp các dịch vụ 
công cộng. Ý nghĩa và bản chất của dịch vụ công cộng là 
công bằng và chính trực. Thúc đẩy công bằng trong giáo 
dục là trách nhiệm không thể chối từ của chính phủ. Chính 
phủ nên là người thúc đẩy công bằng trong giáo dục, là 
người chấp hành những quy chuẩn pháp luật về công bằng 
trong giáo dục, là nhà thiết kế các chính sách cụ thể cho 
công bằng trong giáo dục và cũng là nhà lãnh đạo, người 
điều tiết tham gia tích cực vào quá trình xây dựng công 
bằng trong giáo dục.

Cần nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của công bằng 
trong giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng xã hội chủ 
nghĩa. Công bằng trong giáo dục vừa là yêu cầu bản chất 
của chế độ giáo dục xã hội chủ nghĩa, vừa là yêu cầu bản 
chất của giáo dục hiện đại. Vấn đề công bằng trong giáo 
dục không chỉ đơn thuần là vấn đề của giáo dục, mà là 
một bộ phận trong sự công bằng của xã hội, cũng là cơ sở 
và lương tâm của công bằng trong xã hội. cần  nhìn nhận 
vấn đề công bằng trong giáo dục từ góc độ xây dựng xã hội 
hài hòa, nó liên quan đến sự ổn định của xã hội, sự hòa 
hợp giữa quần chúng trong xã hội và sự phát triển nhịp 
nhàng của toàn xã hội. cần xuất phát từ góc độ lợi ích cơ 
bản của đông đảo quần chúng nhân dân để suy nghĩ xây 
dựng nền giáo dục như thê nào để nhân dân hài lòng, làm
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thế nào để đưa giáo dục công cộng tiếp cận dược với ngày 
càng nhiều quần chúng nhân dân, đặc biệt với qu&n chúng

yếu nghèo.
Cần nghiêm túc thực hiện chức trách  bảo dàm các 

quy định của pháp luật về công bằng trong giáo dục. 
"Luật giáo dục của nước Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa" đã quy định: "Công dân không phân biệt dân tộc, 

chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp, tình hình kinh tế, 
tôn giáo tín ngưỡng, đều được hưởng cơ hội giáo dục 

bình đẳng như nhau". "Luật giáo dục đại học, cao đẩng 

nưốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" quy định: "Công 

dân được hưỏng quyền lợi tiếp nhận giáo dục đại học, 

cao đẳng theo quy định của pháp luật, nhà nước áp 

dụng các biện pháp giúp đỡ học sinh dân tộc thiểu số 

hoặc học sinh có kinh tế  khó khăn hưởng giáo dục đại 

học, cao đẳng". "Luật giáo dục phổ cập nước Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa" mối chỉnh sửa gần đây quy định: 

"Tất cả thanh, thiếu nhi mang quổc tịch nước Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa, không phân biệt giới tính, dân 

tộc, chủng tộc, tình hình kinh tế  của gia đình, tôn giáo 
tín ngưỡng, khi đến tuổi phù hợp đều có quyển được 
hưỏng giáo dục phổ cập và phải thực hiện nghĩa vụ tiếp 
nhận giáo dục phổ cập". Bảo đảm công bằng trong giáo 
dục là nội dung quan trọng thể hiện trong luật của 
Trung Quốc, bảo đảm và tôn trọng nhân quyền là 
nguyên tắc cơ bản xuyên suốt trong luật và quy đinh 
giáo dục. Chính quyểrvcác cấp và các ban. ngành có
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liên quan nên nghiêm túc thực hiện chức trách bảo 
đảm công bằng trong giáo dục theo quy định của pháp 
luật, không ngừng thúc đẩy tiến độ thực hiện công bằng 

trong giáo dục.
Cần quát triệt yêu cầu công bằng trong giáo dục ở 

chính sách giáo dục. Khi đề ra các chế độ và chính sách, 
cần bảo đảm quyển lợi được hưỏng giáo dục của mọi 
người dân, thực hiện bình đẳng về cơ hội trong giáo dục, 
cần bảo đảm các vùng kém phát triển và những quần 
chúng yếu, nghèo được hưởng quyển lợi giáo dục, hình 
thành chế độ và hệ thông giúp đỡ của chính phủ và 
xã hội. Cần bảo đảm sự công bằng trong phân phối tài 
nguyên giáo dục, nỗ lực xây dựng tốt từng ngôi trường, 
mở rộng tài nguyên giáo dục chất lượng. Trách nhiệm 
giáo dục của chính phủ đầu tiên là trách nhiệm về tài 
chính. Cần dốic sức thay đổi tình trạng thiếu hụt tài 
chính dành cho giáo dục công cộng, nỗ lực xây dựng chế 
độ tài chính giáo dục công cộng.

II- PHÂN BỔ HỢP LÝ TÀI NGUYÊN, THÚC ĐAY 
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CÂN BANG

Nếu không có công bằng trong phân bổ tài nguyên 
giáo dục, sẽ không có công bằng trong giáo dục. Phân bổ 
hợp lý tài nguyên giáo dục, thúc đẩy giáo dục phát triển 
cân bằng, là lựa chọn tất yếu để thực hiện công bằng trong 
giáo dục. Cần nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại 
trong quá trình phân bổ tài nguyên giáo dục, nỗ lực tìm
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kiếm các biện pháp hữu hiệu để phân bổ tài nguyên giáo 
dục một cách hợp lý, công bằng, không ngừng nâng cao 
mức độ công bằng trong giáo dục.

1. Phân bổ tài nguyên giáo dục công cộng dưới 
quan điểm phát triển  cân bằng

Phát triển cân bằng giáo dục là yêu cầu tấ t yếu để 
thực hiện công bằng trong giáo dục. Cân bàng trong giáo 
dục chủ yếu chỉ sự phân bổ bình đẳng tài nguyên giáo 
dục giữa các cơ quan giáo dục và đơn vị giáo dục, thực 
hiện công bằng, bình đẳng về cơ hội và điều kiện giáo 
dục. Phát triển cân bằng vừa là tư tưởng chì đạo cho sự 
phân bổ tài nguyên giáo dục, vừa thể hiện kết quả và 
tình hình phân bổ tài nguyên giáo dục. Nhìn từ góc độ 
kết quả và tình hình phân bổ tài nguyên giáo dục, cân 
bằng trong giáo dục chủ yếu biểu hiện ở mức độ tương 
đồng vê' tài nguyên giáo dục giữa các khu vực, giữa 
thành thị và nông thôn, giữa các trường và mức độ 
tương đồng về quyền lợi hưởng tài nguyên giáo dục của 
các đơn vị khác nhau trong nội bộ cơ quan giáo dục. Mọi 
công dân đều bình đẳng có quyển được tiếp nhận giáo 
dục, trưốc tiên là yêu cầu quyền lợi được tiếp nhận giáo 
dục cơ sỏ đặc biệt - giáo dục phổ cập. Phát triển cân 
băng chủ yếu chỉ sự phát triển cân bằng của giáo dục cơ 
sở đặc biệt là giáo dục phổ cập.

Thúc đẩy giáo dục cơ sỏ phát triển cân bàng trước 
tiên cần xác định rõ tư tưởng chì đạo. Những năm gần 
đây, vấn để không cân bằng trong phân bõ’ tài nguyên
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giáo dục đang được xã hội rất quan tâm. Nguyên nhân 
của tình trạng này rất nhiều, một trong sô đó là thực 
hiện tư tưởng chỉ đạo phát triển không cân bằng trong 
một thời gian dài, khiến cho giáo dục cơ sở cũng diễn biến 
theo chiều hưống không cân bằng. Trước cải cách mở cửa, 
các trường tiểu học, trung học ở thành phô' do Chính phủ 
xây dựng, các trường tiểu học, trung học ở nông thôn do 
các tổ chức kinh tế  tập thể xây dựng, nền giáo dục ở cả 
thành thị và nông thôn đểu diễn biến ở tình trạng phát 
triển không cân bằng trong thời gian dài. Thòi kỳ đầu cải 
cách mỏ cửa, ở giai đoạn mọi thứ đang chò đợi được hồi 
sinh, để hồi phục và phát triển sự nghiệp giáo dục bị hủy 
hoại trong 10 năm, việc chọn lựa chiến lược phát triển 
không cân bằng vối trọng điểm đầu tiên là xây dựng 
hàng loạt trường mang tính lịch sử tất yếu. Cùng với sự 
phát triển của kinh tế và cải thiện điểu kiện cơ sở của 
giáo dục, cần kịp thòi xác định tư tưởng chỉ đạo của phát 
triển cân bằng, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục cơ sở, thực 
hiện bước tiến từ bình đẳng về cơ hội sang bình đẳng về 
điều kiện và bình đẳng trong quá trình, cần  nhận thức 
rõ, phát triển không cân bằng tuy có vai trò thị phạm, 
hướng dẫn quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhưng 
cũng có những hiệu ứng tiêu cực nghiêm trọng, làm gia 
tăng khuynh hưống phân tầng cấp trong xã hội và giáo 
dục ứng phó với thi cử, ảnh hưởng và kìm chế sự phát 
triển toàn diện của con ngưòi.

Thúc đây giáo dục cơ sở phát triển cân bằng, cần căn 
cứ vào yêu cầu của công bằng trong giáo dục cố gắng
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tăng mức hợp lý khi phân bổ tài nguyên giáo dục. Tính 
công bằng trong phân bổ tài nguyên gổm các yêu cầu 
sau: 1) Quán triệt và thể hiện nguyên tác đối xử bình 
đẳng. Phân bổ hợp lý tài nguyên giáo dục, trưdc tiên cồn 
đối xử với mọi người bình đẳng như nhau, kbông quan 
tâm đến các điều kiện khác của mọi người. Nếu không 
có yêu cầu này, mọi biện pháp bình đẳng khác chì là 
không tưỏng. Quán triệt được yêu cầu này, mới có thể 
bảo đảm không có sự khác biệt trong công bằng. 2) Quán 
triệt và thể hiện nguyên tắc đối xử khác biệt. Trên cơ sở 
đối xử bình đẳng, quan tâm đến cơ sở vốn có của đối 
tượng, tiến hành uốn nắn và bổ sung để thu hẹp sự khác 
biệt giữa các đối tượng. Trong thực tế, biểu hiện của đối 
xử khác biệt là khuynh hướng thiên về phân bổ tài 
nguyên giáo dục cho các vùng khó khăn, cho nhóm đối 
tượng yếu thế và người nghèo. 3) Quán triệt và thể hiện 
nguyên tắc tối đa hóa phúc lợi xã hội. Coi nguyên tắc tối 
đa hóa phúc lợi xã hội là quy chuẩn để hài hòa mối quan 
hệ giữa "đối xử bình đẳng" và "đối xử khác biệt”, dần 
thông nhất môi quan hệ này để mưu cầu lợi ích lớn nhâ't 
cho cả xã hội.

Phân bổ hợp lý tài nguyên giáo dục, thực hiện giáo dục 
phát triến cân bằng là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục 
phô cập sau "hai cơ sỏ", là hạng mục cơ sỏ trong sự nghiệp 
xây dựng xã hội chủ nghĩa. Các địa phương cần nghiên 
cứu và đặt ra nhiệm vụ, mục tiêu, các bưóc thực hiện và 
biện pháp chính sách để thúc đẩy giáo dục phổ cập ở địa 
phương phát triển cân bằng, đồng thòi đưa vào quy hoạch
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tổng thể cải cách và phát triển giáo dục ở địa phương. 
Cần đưa trọng tâm của công tác giáo dục phổ cập đến với 
từng ngôi trường, quan tâm đến sự trưởng thành của 
từng em nhỏ, thu hẹp khoảng cách vể giáo dục giữa 
thành thị và nông thôn, giữa các vùng và giữa các trường, 
tích cực cải thiện điều kiện tại các trường ở nông thôn và 
các vùng khó khăn, từng bước thực hiện giáo dục phổ cập 
phát triển cân bằng.

Cần căn cứ vào quy định của nhà nước và tình hình 
thực tế của địa phương, đề ra hoặc hoàn thiện các yêu 
cầu cơ bản về điều kiện ở các trường trong giai đoạn 
giáo dục phổ cập, đối với các trường khó khăn có điều 
kiện thấp hơn so vói yêu cầu cơ bản, cần có kê hoạch cải 
tạo trong thời hạn nhất định, tập trung lực lượng đẩy 
nhanh tiến độ cải tạo các trường đó, nhanh chóng giảm 
sô' lượng các trường yếu kém theo từng năm. cần  phát 
huy vai trò hướng dẫn của các trường công có tài nguyên 
giáo dục chất lượng, áp dụng các phương thức liên kết, 
tổ chức lại và chia sẻ tài nguyên với các trường khó 
khăn, thúc đẩy cải tạo các trường đó. cần  phải phù hợp 
với tình hình thúc đẩy xây dựng thị trấn, điều chỉnh chế 
độ xây dựng hương thôn và biến động về nhân khẩu, 
phân bổ hớp lý tài nguyên giáo dục công cộng, khi xây 
dựng các thị trấn mới, cần dành nơi để xây dựng trường 
học, giải quyết vấn đề quá tải tại các trường ở thị trấn, 
huyện và xung quanh.

Cần ưu tiên bảo đảm nguồn tài chính cho việc thúc 
đây giáo dục phổ cập phát triển bền vững. Thực hiện yêu
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cầu "ba tăng trưởng" của kinh phí giáo dục và kinh phí 
giáo dục mới tăng chủ yếu dành cho khu vực nông thôn, 
nên có chính sách ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc cải tạo 
các trường khó khăn, cầ n  điểu chỉnh cơ cấu chi kinh phí 
giáo dục, chú trọng ưu tiên cho phát triển giáo dục phổ 
cập ở khu vực nông thôn và các vùng khó khăn, tăng 
cường hỗ trợ kinh phí cho các dự án giáo dục của các vùng 
đặc biệt khó khăn về kinh tế, giám sát việc thực hiện tiêu 
chuẩn cơ bản kinh phí dùng cho học sinh tiểu học, trung 
học và dự tính tiêu chuẩn chi.

Cần chuẩn bị tài nguyên giáo viên, tăng cường xây 
dựng đội ngũ giáo viên cho các trường ở nông thôn và các 
trường khó khăn. Cần phân bố đủ giáo viên đạt tiêu 
chuẩn theo quy định cho tất cả các trường tiểu học, trung 
học. Khi quyết định biên chế giáo viên, cần ưu tiên cho 
các trường ở nông thôn, khi cần tăng giáo viên mối, cần 
ưu tiên đáp ứng nhu cầu của các trường ỏ nông thôn và 
vùng khó khăn. Cần áp dụng các biện pháp hữu hiệu, 
xây dựng các chế độ ở trong vùng như giáo viên cốt cán 
luân phiên lên lớp, giáo viên ở thành thị, thị trấn về các 
trường nông thôn giảng dạy trong thời hạn nhất định, 
tích cực kêu gọi giáo viên ỏ các trường thừa biên chế 
chuyển về các trường ỏ nông thôn đang thiếu biên chế, 
giải quyết dứt điểm vân đề thiêu giáo viên và trình độ 
chưa cao ỏ các trường nông thôn.

Cần xây dựng cơ chế hữu hiệu, nỗ lực nâng cao chất 
lượng dạy học của các trường, tích cực tạo điểu kiện bảo 
đảm các trường dạy đủ các môn căn cứ theo yêu cầu
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phương án chương trình của giáo dục phổ cập, đồng thời 
đạt yêu cầu cơ bản của giảng dạy. Từng bưổc xây dựng 
hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo 
dục phổ cập và hệ thống chỉ đạo giảng dạy quy phạm, 
khoa học. cần  tổ chức cho các chuyên gia tiến hành 
kiểm tra, giám sát theo định kỳ chất lượng giảng dạy ở 
các trường, tổ chức cho các giáo viên ưu tú và nhân viên 
nghiên cứu giáo dục hưống dẫn nghiệp vụ cho các 
trường có chất lượng giảng dạy thấp, khi cần có thể chọn 
các cán Bộ Giáo dục hoặc hiệu trưởng có kinh nghiệm 
đến các nơi đó làm việc, nhanh chóng thay đổi tình hình 
lạc hậu ở đó.

2. Tiến triển của phát triển cân bằng giáo dục 
phổ cập trên toàn quốc

Từ kế hoạch 5 năm lần thứ 10 cho đến nay, dưới tinh 
thần chỉ đạo của các văn kiện quan trọng như "Quyết 
định của Quốic vụ viện về vấn đề cải cách và phát triển 
giáo dục cơ sở", "Quyết định của Quốic vụ viện về vấn để 
tăng cường công tác giáo dục nông thôn", các địa phương 
khắp Trung Quốc đã tiến hành các công trình quan trọng 
như: "Công trình giáo dục phổ cập vùng nghèo khó quốc 
gia", "Công trình cải tạo phòng học nguy hiểm ở các trường 
tiểu học, trung học toàn quốc", "Công trình xây dựng 
trường nội trú ở nông thôn", "Công trình giáo dục tiểu học, 
trung học hiện đại từ xa ở nông thôn", và "Công trình giáo 
viên tiểu học, trung học tiếp tục giáo dục", "2 miễn phí 1 
hô trợ". Các biện pháp chính sách này có vai trò quan
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trọng đối với phát triển cân bàng giáo dục phổ cập. và 
đã đạt được nhũng hiệu quả nhất định.

Từ kế hoạch 5 năm lần thứ 10 cho đến nay. tỳ lệ tàng 
trưởng đầu tư cho giáo dục phổ cập ỏ nông thôn cao hơn 
thành phố, khác biệt về mức chi bình quân cho một học 
sinh ở thành phố và nông thôn được thu hẹp. Từ năm 
2000 đến năm 2004, kinh phí sự nghiệp cho bình quân 
một học sinh ỏ bậc giáo dục phổ cập nông thôn Trung 
Quốc như sau: tiểu học từ 413 đồng tăng lên 1.014 đồng, 
trung bình tăng 25%/năm, trung học cơ sở từ 534 đồng 
tăng lên 1.074 đồng, trung bình tăng 20%/năm. Sự khác 
biệt về mức chi bình quân cho một học sinh tiểu học, 
trung học ở thành phố và nông thôn trong dự tính từ 
1,5/1 giảm xuống còn 1,2/1. Kinh phí công trong dự tính 
bình quân cho một học sinh tăng nhanh, tỷ lệ giữa thành 
phô' và nông thôn được thu hẹp rõ rệt, tỷ lệ của học sinh 
tiểu học từ 2,6/1 giảm xuống 1,4/1, học sinh trung học 
phổ thông từ 2,4/1 giảm xuống 1,3/1. Trường học bán trú 
ở nông thôn tăng nhanh, diện tích trường bình quân cho 
một học sinh tiểu học, trung học ở nông thôn và thành 
phô cơ bản giống nhau, chất lượng ỏ các trường nội trú 
mới xây nâng cao rõ rệt, rất nhiều trường từ tre đất được 
xây dựng lại thành phòng học khang trang. Tỷ lệ giáo 
viên đạt chuẩn cũng tăng lên, khoảng cách giữa thành thị 
và nông thôn, giữa các vùng được thu hẹp. Từ nám 2002  
đến năm 2004, tỷ lệ giáo viên tiểu học đạt chuẩn ở nông 
thôn từ 96,7% tảng lên 97,8%, tỷ lệ giữa thành thị và nông 
thôn từ 2,2% giảm xuống còn 1,5%. Khoảng cách tỳ lệ giáo

208



viên trung học đạt chuẩn giữa thành thị ở nông thôn 
cũng được thu hẹp. Các trường ở nông thôn Trung Quôc 
được trang b ị  ngày càng nhiều các trang thiết bị giáo dục 
hiện đại. Từ năm 2002 đến năm 2004, ở các trường trung 
học cơ sở, tỷ lệ máy tính bình quân dùng cho 100 em từ 2 
chiếc tăng lên 3,2 chiếc, tăng gần 60%, tỷ lệ các trường sử 
d ụ n g  i n t e r n e t  t ă n g  t ừ  6 , 3 %  - 1 3 , 1 % -  ở  câp t i ể u  học, t ỷ  lệ  

máy tính bình quân dùng cho 100 học sinh và các trường 
dùng internet ngày càng tăng1.

Giáo dục phổ cập phát triển cân bằng tuy có nhiều 
tiến triển, nhưng vẫn cần đối diện vối rất nhiều nhiệm 
vụ khó khăn, về mức độ chi cho bình quân một học sinh, 
khoảng cách giữa các vùng phía tây và phía đông ngày 
càng lớn. Năm 2004, tỷ lệ kinh phí sự nghiệp chi bình 
quân cho một học sinh trong dự tính là 1,8/1. Toàn Trung 
Quốíc có 113 trường tiểu học, 142 trường trung học cơ sở 
cấp huyện có kinh phí cộng bình quân cho một học sinh 
trong dự tính là 0. Năm 2004, tỷ lệ trang thiết bị dành 
cho giảng dạy bình quân cho một học sinh trung học cơ sở 
giữa thành thị và nông thôn là 1,4/1. Tỷ lệ giáo viên từ 
trung cấp trở lên trong các trường giáo dục phổ cập, 
khoảng cách giữa thành thị nông thôn và giữa các vùng 
tăng lên; các trường tiểu học và trung học cơ sở ở nông 
thôn so vối thành phố thấp hơn lần lượt 8,9% và 14,5%2. 
N h ìn  t ừ  c á c  s ố  l i ệ u  v ê  đ ầ u  tư c h o  g i á o  d ụ c ,  đ i ề u  k i ệ n

1, 2. Theo "Báo cáo giám sát giáo dục quốc gia năm 2005",
Tăn hoa xã Bắc Kinh  ngày 23-2-2006.
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trường và đội ngũ giáo viên, có thể thấy thúc dẩy giáo 
dục phổ cập phát triển cân bằng, nỗ lực thu hẹp khoảng 
cách vẫn là nhiệm vụ quan trọng cho sự phát triển giáo

dục phổ cập sau này.

3. Thực tiển bước đầu quá trình thúc dẩy giảo 
duc cơ sở phát triển  cân bằng ở tỉnh Giang Tô

Những năm gần đây, tỉnh Giang Tô đã áp dụng rất 
nhiều biện pháp để phân bổ hợp lý tài nguyên giáo dục 
công cộng và thúc đẩy giáo dục phổ cập phát triến cân 
bằng, đã đạt được những hiệu quả nhất định. Trong toàn 
tỉnh đã thực hiện các công trình cho trường tiểu học, trung 
học ở nông thôn như công trình "ba mối một sáng", công 
trình "sáu cái có", công trình "trường trường thông" đều 
được mệnh danh là các công trình thiết thực phù hợp với 
mong muốn của con em nông dân, khiến cho giáo dục ò 
nông thôn có sự phát triển rõ rệt, thu hẹp khoảng cách 
giáo dục giữa thành thị và nông thôn, tạo điểu kiện bình 
đẳng trong giáo dục cho con em ở nông thôn. Sự thay đổi 
và phát triển của giáo dục nông thôn Giang Tô sẽ có ảnh 
hưởng lớn đến tương lai của tỉnh Giang Tô và tương lai 
của người dân Giang Tô.

Công trình cải tạo phòng học nguy hiểm ở các trường 
tiêu học, trung học ở nông thôn. Do hạn chế về điều kiện 
kinh tế, điều kiện trường tiểu học, trung học ở nông thôn 
Tô Bắc tương đối kém, đầu những năm 80 của thế kỷ XX 
khi thực hiện công trình "một không hai có" tiêu chuẩn các 
trường nội trú khá thấp, sau 20 năm trải qua mưa gió. rất
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nhiểu nơi đã biến thành phòng học nguy hiểm. Năm 2000, 
tỉnh Giang Tô đã đặt mục tiêu đến cuối năm 2003 sẽ xóa 
bỏ toàn bộ các phòng học nguy hiểm ở các trường tiểu học, 
trung học, trong đó các phòng nguy hiểm cấp c, D sẽ 
được xóa bỏ hoàn toàn, các phòng nguy hiểm cấp B được 
sửa chữa, các trường mối xây phải bảo đảm sử dụng được 
bình thường trong 50 năm. Năm 2002 lại ra quyết định 
đến cuối năm phải hoàn thành trước 1 năm nhiệm vụ cải 
tạo các phòng học nguy hiểm, ủy ban tài chính tỉnh 
đã dự trù 750 triệu nhân dân tệ chuyên dùng để cải tạo 
các phòng-học nguy hiểm ỏ trường tiểu học, trung học, 
đồng thòi áp dụng các cơ chế khuyến khích mới. Thông 
qua các con đường như phôi hợp với chính phủ, giảm phí 
quy định, xã hội quyên góp và sử dụng các nguồn nhàn 
rỗi, toàn tỉnh đã tích lũy được hơn 2 tỉ nhân dân tệ để cải 
tạo phòng học nguy hiểm; đến cuối năm 2002, đã hoàn 
thành nhiệm vụ cải tạo phòng học nguy hiểm ở các 
trường tiểu học, trung học.

Chương trình điều chỉnh bố cục trường tiểu học, 
trung học. Để nâng cao chất lượng giáo dục và điều kiện 
của các trường tiểu học, trung học ở nông thôn, thực hiện 
phát triển cân bằng ở tầm cao hơn, từ năm 2001, tỉnh 
Giang Tô đã khởi động chương trình điều chỉnh bô' cục 
trường tiểu học, trung học. Toàn tỉnh có quy hoạch thống 
nhất, yêu cầu các trường tiểu học đều giảng dạy cho 
khoảng 1 vạn người, các trường trung học cơ sở đều giảng 
dạy cho khoảng 3 vạn người. Chính quyền tỉnh đã dành 
300 triệu nhân dân tệ chuyên dùng làm kinh phí khởi động,
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các địa phương thông qua nhiểu cách thức khác nhau dể 
tập hợp vốn xây dựng như ngân sách chính phủ. xã hội 
quyên góp, thu hút đầu tư từ xã hội, vay ngân hàng, chi 
riêng năm 2003, đầu tư cho bố trí lại các trường đã là 
2,76 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2004, từ 19.110 trường tiểu 
học trên toàn tỉnh điều chỉnh còn 6.548 trường, rút đi 
12.562 trường, tỷ lệ thu gọn là 65,7%, số học sinh trường 
giảng dạy khoảng 1,1 vạn em; ở cấp trung học cơ sỏ, từ 
2.816 trường vào năm 2000 điều chỉnh còn 2.063 trường, 
rút đi 753 trường, tỷ lệ thu gọn là 26,7%, số học sinh 
trường giảng dạy là 3,5 vạn em. Cùng với công tác thúc 
đẩy bố trí lại các trường, xuất hiện vấn đề đường đi học 
của một số  học sinh khá xa, toàn tỉnh đã thực hiện các 
biện pháp như giữ lại các điểm dạy học cần thiết, các 
huyện (thành phô’, khu) có kinh tế  tốt bố trí xe đưa đón 
học sinh nông thôn, thực hiện thành công "thực hiện đến 
cùng 3 việc", đó là rút đi những trường yếu kém, xây dựng 
trường cố định, giải quyết vấn đề nhà cách xa trường của 
học sinh, bước đầu hình thành mạng lưới trường phổ 
thông trung học ở thành phố, thị trấn; trường trung học cơ 
sỏ, tiểu học trung tâm ở thị trấn, ở thôn.

Công trình "ba mới một sáng" ở các trường tiểu học, 
trung học của nông thôn. Trước hiện tượng "ba rách nát 
một tôi tăm" "bán ghê nát, bảng phân nát, bục giảng nát, 
đèn lớp tối", năm 2003, tỉnh Giang Tô đã khởi động công 
trình "ba mới một sáng" ở các trường tiểu học. trung học 
của nông thôn, với nội dung chính là "bàn ghế mới. bảng 
phấn mới, bục giảng mối, đèn lớp sáng”. Cóng trinh này
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được liệt kê vào hạng mục quan trọng để phát triển khu 
vực Tô Bắc, tổng vốn đầu tư là 420 triệu nhân dân tệ. 
Toàn tỉnh đã mua mới 2.907 triệu bộ bàn ghế cá nhân, 
sửa chữa 2.931 triệu bộ bàn ghế, 4,4 vạn bục giảng hư 
hỏng, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng cho 1,32 triệu 
phòng học. Cuối năm 2004, công trình "ba mối một 
sáng" đã chính thức hoàn thành, đem lại điểu kiện học 
tập thuận lợi, sáng sủa cho các học sinh tiểu học, trung 
học nông thôn.

Công trình "sáu cái có" ỏ các trường tiểu học, trung 
học của nông thôn. Để cải thiện điểu kiện vệ sinh ỏ các 
trưòng tiểu học, trung học của nông thôn, từ năm 2004, 
theo kế hoạch dự dịnh trong hai năm sẽ thực hiện ở mỗi 
trường tiểu học, trung học đều có môi trưòng lốp học sạch I 
đẹp, có nhà ăn vệ sinh đáp ứng yêu cầu của giáo viên và 
học sinh, có nước uống nóng lạnh, có nhà vệ sinh đạt 
chuẩn, có ký túc xá an toàn, học sinh nội trú mỗi người có 
một giường. Công trình "sáu cái có" tiếp nối sau công tác 
bố trí lại các trường, cải tạo phòng học nguy hiểm và công 
trình "ba mói một sáng", là biện pháp quan trọng để thúc 
đẩy giáo dục nông thôn phát triển cân bằng, là một trong 
những công trình quan trọng để xây dựng ngôi trường đạt 
tiêu chuẩn ỏ nông thôn. Năm 2004, công trình được đưa 
vào một trong những nội dung công việc của chính quyền 
t ỉn h . L i ê n  t iế p  t r o n g  h a i  n ă m ,  c h í n h  q u y ề n  t ỉ n h  đ ã  đ ầ u  tư 
300 triệu nhân dân tệ cho công trình này. Cuối năm 2005, 
công trình "sáu cái có" đã được chính thức nghiệm thu 
trên toàn tỉnh.
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Công trình "trường trường thông" ỏ các trường tiểu 
học trung học. Xây dụng thông tin hóa giáo dục là bước 
tiến để thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục. Theo tình hình 
thực tế, tỉnh Giang Tô đã đưa ra tiêu chuẩn xây dựng 
cho ba tầng cấp. Tầng thứ nhất, xây dựng phòng học nối 
mạng, đáp ứng yêu cầu cho môn học công nghệ thông tin; 
tầng thứ hai là lắp đặt mạng cho các khu vực chủ yếu ỏ 
trường phục vụ cho giảng dạy và hoạt động quàn lý giáo 
dục; tầng thứ ba là lắp đặt mạng trường tương đối hoàn 
chỉnh (số hóa toàn trường). Trong khi tiên hành công 
trình "trường trường thông", ủy ban tài chính tình đã chi 
350 triệu nhân dân tệ, thông qua các biện pháp vay vốn, 
tiến hành triển khai công trình trên 41 huyện (thành 
phố, khu). Cuối năm 2005, toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng công trình "trường trường thông". 837 trường 
trung học cơ sở, 822 trường tiểu học trọng điểm ở thị trấn 
đã có phòng học nối mạng với 50 chiếc máy tính; 2.636  
trường tiểu học cố định ỏ nông thôn có phòng học nối 
mạng với 20 chiếc máy tính. Công trình "trường trường 
thông" cũng có chất lượng tốt, sô' lượng thiết bị, chất 
lượng xây dựng đểu đạt hoặc vượt qua tiêu ciiuẩn 
nghiệm thu.

Công trình "trang bị cho bốn hạng mục" ở các 
trường tiêu học, trung học của nông thôn. Sau khi các 
công trình "sáu cái có" và "trường trường thõng" hoàn 
thành, điều kiện các trường tiểu học, trung hoc của 
nông thôn trên toàn tỉnh được cải thiện rõ rệt. nhưng 
đa số các trường vẫn thiếu thiết bị thí nghiệm ]ý - hóa -
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sinh, tài liệu cho thư viện, thiết bị giáo dục dùng cho 
thể dục và nghệ thuật, một bộ phận các trường không 
có khả năng dạy đủ các môn theo chương trình nhà 
nước quy định. Theo bản điểu tra 921 trường trung học 
cơ sở của 5 thành phố ở phía Bắc Giang Tô vào năm 
2005, 99% trường có sô' thiết bị thể dục không đạt một 
nửa tiêu chuẩn. Để tiếp tục cải thiện điều kiện học tập 
cho các trường, từ năm 2006, tỉnh khởi động công trình 
"trang bị cho bốn hạng mục" thiết bị thí nghiệm lý - 
hóa - sinh, tài liệu thư viện, thiết bị giáo dục cho thể 
dục và nghệ thuật. Theo kế hoạch, trong khoảng thòi 
gian hai năm, sẽ khiến các trường đạt tiêu chuẩn cơ 
bản về trang thiết bị. Tỉnh đã đặt ra tiêu chuẩn xây 
dựng công trình "trang bị cho bốn hạng mục", trên cơ 
sở điểu tra nghiên cứu, quyết định hỗ trợ công trình 
này cho 1.240 trường trung học cơ sở ở nông thôn. Các 
vùng được hỗ trợ chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở, tỉnh 
cung cấp thiết bị, máy móc. Công trình "trang bị cho 
bốn hạng mục" đã đem lại nhiều trang thiết bị hiện đại 
cho các trường.

Những năm gần đầy, tỉnh Giang Tô coi xây dựng 
trường đạt tiêu chuẩn là nội dung chính, trọng điểm là 
xây dựng thông tin hóa giáo dục, cải thiện môi trường và 
công tác hậu cần trong trường, trang bị thiết bị giáo dục, 
t r ê n  cơ  s ồ  t iế p  t ụ c  c ả i  t h i ệ n  đ i ề u  k i ệ n  các t r ư ờ n g  đ ạ t  h i ệ u  

quả lâu dài, nỗ lực chỉ đạo, phân bổ khoa học tài nguyên 
giáo dục, đẩy mạnh công tác xây dựng trường nội trú và 
các trường yếu kém, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa
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các vùng, giữa thành thị và nông thôn và giũa các trường, 
thúc đẩy công bằng trong giáo dục. Do diểu kiện phát 
triển kinh tế  khác nhau và thể chế quản lý theo vùng 
được áp dụng trong thời gian dài, công tác thực hiện giáo 
dục phổ cập phát triển cân bằng vẫn cần tiếp tục nỗ lực 

không ngừng.

III- HOÀN THIỆN XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ, BẢO ĐÀM 
GIÁO DỤC CHO NHÓM Đối TƯỢNG YẾU THẾ

Nhóm đối tượng yếu thế hay còn gọi là nhóm đốì tượng 
yếu kém của xã hội, thường để chỉ nhóm người ờ vị trí bất 
lợi trong xã hội do trở ngại nào đó hoặc do thiếu điều kiện 
và cơ hội. Hoàn thiện xây dựng chế độ giáo dục, bảo đảm 
quyền lợi được tiếp nhận giáo dục của nhóm đối tượng này 
là mục tiêu quan trọng trong chính sách giáo dục của 
chính phủ, đồng thòi cũng mang ý nghĩa quan trọng trong 
công cuộc hiện đại hóa giáo dục.

1. Nhóm đối tượng yếu th ế và xã hội hài hòa

Trung Quốc đang ở thời kỳ quan trọng khi xã hội 
chuyển mình, do sự phát triển kinh tế  - xã hội không cân 
bằng, nên bên cạnh một sô' người giàu lên, cũng đồng thời 
xuất hiện một nhóm đối tượng yếu thế với quy mô nhất 
định. Họ sông ỏ bên lề xã hội và yếu kém về các mặt tài 
chính, quyên lợi kinh te, quyền lợi chính trị và vị trí trong 
xã hội, nếu dựa vào khả năng và sức lực của bàn thân thì 
không thể bảo đảm được mức sinh hoạt tối thiểu cho bản
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thân và các thành viên trong gia đình, họ cần đến sự trợ 

giúp từ chính phủ và xã hội.
Nhóm đối tượng yếu thế có các đặc trưng sau:
Thứ nhất, nhóm đối tượng yếu thê trong xã hội 

thường là những đối tượng khó khăn, có mức sinh hoạt 
cho bản thân và gia đình thấp hơn nhiểu so với tiêu 
chuẩn tối thiểu của xã hội. Thông thường bao gồm 
những đối tượng sau: 1) Những người có sức khỏe kém, 
những người này thường có khiếm khuyết về trí lực hoặc 
thể lực, khó cạnh trạnh được vối những người bình 
thường; 2) Những ngưòi bị thất nghiệp, những người 
này sau khi bị mất việc, do tuổi cao, trình độ kém, khả 
năng tìm việc thấp, không có thu nhập ổn định để duy 
trì cuộc sống; 3) Những nhân công trong thành phố, họ 
có việc làm nhưng thu nhập thấp, ít bảo đảm, không 
được hưởng mức đãi ngộ như những người lao động 
trong thành phố khác, quyền lợi lao động không được 
bảo đảm; 4) Những người ỏ các vùng có điều kiện tự 
nhiên khó khăn, do điều kiện tự nhiên khó khăn, họ có 
đầu tư vào lao động nhưng kết quả thu về ít, đời sống 
khó khăn, một số nhân tố phát sinh đột ngột khiến họ 
rơi vào yếu thế. Nhóm đối tượng yếu thế là một hiện 
tượng trong xã hội, tồn tại một cách khách quan. Quan 
tâm, áp dụng các chính sách thích hợp để bảo đảm 
quyền lợi cơ bản cho nhóm đối tượng này, để họ cùng 
hưởng thành quả phát triển sức sản xuất và tiến bộ 
xã hội là cách làm phổ biến trong xã hội hiện đại.
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Thứ hai, nhóm đối tượng yếu thế nếu dựa vào bản 

thán thì không thể thay đổi được vị trí yếu kém cùa mình. 
Nguyên nhân khiến một số người rơi vào nhóm đối tượng 

yếu thế của xã hội không giống nhau, nhưng diểm tương 

đồng giữa họ là không thể dựa vào bản thân để thay đổi 
tình hình. Một số người do nguyên nhân cá nhân, như 

sức khỏe hay tố chất của bản thân; một số do nguyên 
nhân của xã hội gây ra, như thay đổi chế độ, kỹ thuật 

phát triển; một số do cả cá nhân và xã hội gây nên, như 
trong thòi kỳ đất nước chuyển mình, một số nhân công bị 

thất nghiệp.
Thứ ba, muôn thay đổi tình hình của nhóm đối tượng 

yếu thế, cần sự giúp đõ của chính phủ và các lực lượng 
trong xã hội. Cạnh tranh trong xã hội kích thích sự sống 

của xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển, nhưng trong khi 
cạnh tranh cũng đồng thời xuất hiện hiểm nguy, vì nếu 

đã cạnh tranh thì sẽ có người thất bại, người yếu. Nếu có 
thái độ thờ ơ, không quan tâm đến những đối tượng này 

hoặc chỉ giúp đỡ trên danh nghĩa, không giải quyết thực 
chất vấn đề, sẽ làm xuất hiện các vấn để xâ hội nghiêm 

trọng, thậm chí dẫn đến bi kịch. Khi giúp đõ nhóm đối 
tượng này, không những chỉ giúp trực tiếp những người 

được giúp đỡ, mà đồng thời còn giúp cả bản thân những 

ngưòi giúp đõ. Sự giúp đõ, quan tâm của Nhà nước và các 
lực lượng trong xã hội đôi với nhóm đối tượng yếu thế là 

nội dung quan trọng trong việc thực hiện phát triển ổn 
định xã hội.
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Giúp đỡ nhóm đối tượng yếu thê là mục tiêu cơ bản 
của xã hội hài hòa. cần  nhận thức rõ vai trò quan trọng 
của giáo dục trong việc thúc đẩy xã hội hài hòa. Giáo dục 
không những đảm nhận vai trò thúc đẩy kinh tê tăng 
trưởng và kỹ thuật tiến bộ, mà còn có chức năng thúc đẩy 
xã hội bình đẳng. Trong tình hình tồn tại khách quan sự 
khác biệt vê thu nhập kinh tế  và địa vị xã hội, giáo dục 
tạo môi trường cạnh tranh công bằng, cơ hội tiến về phía 
trước, có thể giảm bớt những bất công mang tính xã hội. 
Giáo dục của xã hội hiện đại vừa là "máy tăng tốc" để 
phát triển kinh tế, "máy thúc đẩy" khoa học - kỹ thuật 
tiến bộ, vừa là "máy ổn định và "máy cân bằng" để phát 
triển xã hội". Sự xuất hiện của nhóm đối tượng yếu thế 
cũng do nguyên nhân xã hội và giáo dục. Xét về cơ bản, 
là phản ánh các vấn đề xã hội ở giáo dục trong tiến trình 
phát triển xã hội. Quan tâm đến nhóm đối tượng này, 
một mặt cần thông qua giáo dục giúp đỡ họ thoát khỏi đói 
nghèo dựa vào lực lượng tri thức và khoa học - kỹ thuật, 
một mặt giúp đỡ họ cắt đứt mối liên hệ đói nghèo từ đời 
này sang đời khác. Yêu cầu cơ bản của công bằng trong 
giáo dục là mọi người đều có quyền và cơ hội được tiếp 
nhận giáo dục, không phân biệt điều kiện kinh tế hay địa 
vị xã hội. Có sự công bằng trong xã hội, đói nghèo sẽ 
không còn cha truyền con nối. Chính bởi ý nghĩa này, 
công bằng trong giáo dục được xưng là "công bằng khiến 
người ta đổi đời", "là máy điều tiết công bằng xã hội vĩ 
đại nhất". Trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa,
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xã hội hài hòa, cần đặc biệt chú ý giáo dục cbo nhóm đôì 

tượng yếu thế.

2. Trọng điểm trong giáo dục nhóm doi tượng
yếu th ế

Giáo dục nhóm đối tượng yếu thế là vấn đề nổi bật 
trong bối cảnh xã hội hài hòa. Thị trường không thể bảo vệ 

cho những người yếu, chính phủ có trách nhiệm chính dối 
vói việc giáo dục nhóm đối tượng yếu thế. Giai đoạn hiện 

nay, giáo dục nhóm đối tượng yếu thế cần chú ý bốn điểm 

chính sau:
Thứ nhất, giáo dục con em nhân công vào thành phố 

làm việc, còn gọi là giáo dục trẻ  em di chuyển. Theo Bố 

liệu điều tra nhân khẩu lần thứ 5 năm 2000, số nhân 

khẩu di chuyển ở Trung Quốc đã vượt qua 100 triệu 
người, trong đó có 14,1 triệu trẻ em từ 0-14 tuổi, 8,8 
triệu trẻ em từ 6-14 tuổi, 3,39 triệu trẻ em di chuyển 

khác tỉnh. Số lao động nông thôn giữa các khu và thành 
phố di chuyển vối quy mô lốn, đây là hiện tượng được 
chú ý nhất trong đời sống kinh tế  - xã hội của Trung 

Quốc. Cùng vối quy mô di chuyển từ nông thôn ra thành  

phố của các lao động nông thôn, giáo dục cho con cái của 

họ trở thành vấn đê nổi bật trong việc thực hiện giáo 
dục phổ cập toàn diện. Trẻ em di chuyển hoặc sinh ra ỏ 

nông thôn rôi theo bô mẹ ra thành phô, hoặc sính ra và 
sinh sống ở thành phố. Do ảnh hưởng về chế độ hộ tịch 
nên khó có cơ hội được hưởng nền giáo dục tưong đổng.
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Giang Tô là một trong những tỉnh có nhân công di 
chuyển vào thành phố nhiều nhất, toàn tỉnh có hàng 
chục triệu nhân công vào thành phố. Theo điểu tra của 
ủy ban quan tâm công việc của thế hệ sau của tỉnh 
Giang Tô vào tháng 6-2005, toàn tỉnh có 49,89 vạn con 
em nhân công lao động từ bên ngoài, trong đó có 20,32  
vạn người trong tỉnh, 29,57 vạn người ngoại tỉnh. Chính 
quyển các cấp đã kịp thòi đưa ra chính sách, bảo đảm 
con em các nhân công đó được đi học, thông qua nhiêu 
cách làm đã có 49,79 vạn em được đến trường, tỷ lệ đi 
học đạt 99,8%, trong đó có 37,4 vạn em học trong các 
trường công lập, chiếm 75%. Đối với các trường hợp chưa 
nhập học, cần điểu tra nguyên nhân, giúp đỡ các em đi 
học. Về cơ bản, toàn tỉnh đã giải quyết vấn đề học hành 
của con em các nhân công di chuyển, nhưng vẫn tồn tại 
những khó khăn như điểu kiện các trường dân lập cho 
con em các nhân công còn kém. Vấn để giáo dục trẻ em 
di chuyển là vấn đề phát sinh khi có sự di chuyển của 
lực lượng lao động. Theo quy định của Luật giáo dục 
phổ cập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mối chỉnh 
sửa: Nhi đồng, thiếu niên có bô" mẹ hoặc người giám hộ 
theo luật đang công tác hoặc sinh sống ở nơi phi hộ tịch 
đều có thể được tiếp nhận giáo dục phổ cập ở nơi đó, 
chính quyền địa phương ỏ các nơi đó có trách nhiệm tạo 
điều kiện cho các em được tiếp nhận giáo dục phổ cập 
bình đẳng. Chính quyền địa phương cần nghiêm túc 
chấp hành pháp luật, kiên trì nguyên tắc "Do chính
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quyền địa phương nơi di chuyển đến chịu trách nhiệm, 

xây trường tiếp nhận", bảo đảm quyền lợi dược tiếp 

nhận giáo dục phô cập của con em các nhản công vào 
thành phô' làm việc, các trường cần tiếp nhận trẻ em di 

chuyển vào học vô điều kiện và không kỳ thị.
Thứ hai, vấn đề giáo dục của trẻ em còn ò lại nông 

thôn. Trong quá trình di chuyển của các lao động, rất 

nhiều nhân công để con ở lại nông thôn, cha mẹ và con cái 

không sống chung, làm xuất hiện hàng loạt "trẻ em ở lại". 
Toàn Trung Quốc có khoảng 10 triệu trẻ em dưới 15 tuổi ở 

lại nông thôn, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số học sinh giai 
đoạn giáo dục phổ cập ở nông thôn. Những nông dân ra 

thành phố làm thuê vì thu nhập kinh tế, đành phải hi 
sinh giáo dục của con, để con của mình cho một mỉnh mẹ 

hoặc bố trông, người thân trông, anh em tự trông nhau. 

Điều này ảnh hưóng rất lớn đến sự trưởng thành của các 

em, như: Tình hình học hành của các em không được quan 
tâm sát sao, thiếu sự chỉ dạy của bố mẹ, tổn thương về 

tâm lý do thiếu thôn tình cảm gia đình. Hoàn thành tốt 
công tác giáo dục cho trẻ em ỏ lại nông thôn, vừa là nội 

dung quan trọng để củng cố nâng cao chất lượng phổ cập 

giáo dục, vừa giảm tải áp lực nhập học ở các thành phố lớn. 
Tích cực xây dựng các trường nội trú, là biện pháp hữu 
hiệu để giải quyết vấn đề giáo dục của trẻ em ở lại nông 

thôn. Cần áp dụng các biện pháp cùng liên kết giũa thành 
phô và nông thôn, cải thiện điều kiện các trưòng ở nông 

thôn, làm cho các trường có điểu kiện học hanh vã án ở
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đẩy đủ, bảo đảm cho trẻ  em ở lại nông thôn có môi trường 
tốt. Bên cạnh đó, cần tăng cường thành lập các tổ chức 
xã hội ở nông thôn, kêu gọi các lực lượng xã hội giúp đỡ trẻ 

em ở lại nông thôn phát triển lành mạnh.
T h ứ  ba , giáo dục trẻ  em tà n  tậ t .  T rẻ  em  tà n  t ậ t  vừ a  

bao gồm những nhi đồng, thiếu niên gặp trở ngại trong 
ba trường hợp (trở ngại về thị giác, thính giác và trí lực), 
vừa bao gồm những nhi đồng, thiếu niên gặp các trở 
ngại khác về sức khỏe và tâm lý. Bảo đảm quyển lợi giáo 
dục cho người tàn tật là nội dung cơ bản bảo đảm công 
bằng trong giáo dục, là tiêu chí đánh giá mức độ văn 
minh của một quốc gia hoặc khu vực. Sự nghiệp giáo dục 
người tàn tật ở tỉnh Giang Tô đã có những bưốc phát 
triển lớn, năm 2005, toàn tỉnh có 109 trường giáo dục 
đặc biệt, 116 lớp dạy đặc biệt, 4.761 điểm học theo lớp, 
3,8 vạn học sinh tàn tật trong ba trường hợp trở ngại nói 
trên được đến trường, tro n g  đó có 1 ,2  v ạn  em  theo  học ở 

các trường giáo dục đặc biệt, tỷ lệ nhập học giáo dục phổ 
cập của trẻ em tàn tật đạt 96%. Toàn tỉnh có 23 điểm 
giáo dục trước khi đi học cho trẻ em tàn tật, 56 lóp giáo 
dục trước khi đi học và 12 trường giáo dục đặc biệt có cấp 
giáo dục phổ thông trung học. Sự nghiệp giáo dục đặc 
biệt của toàn tỉnh tuy phát triển, nhưng vẫn có khoảng 
cách giữa các vùng, cần coi công tác giáo dục phổ cập cho 
trẻ em tàn tật là nhiệm vụ quan trọng để củng cô, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ cập 9 năm, là 
trọng điểm p h át triển  sự nghiệp giáo dục đ ặc b iệt, th ú c
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đẩy giáo dục phổ cập cho trẻ em tàn tật tiếp tục phát 

triển, áp dụng các biện pháp đáp ứng yêu cẩu dược tiẽp 
nhận giáo dục của đông đảo trẻ em tàn tật. nỗ lực đua tý 
lệ nhập học của trẻ em tàn tậ t trong giai đoạn giáo dục 

phổ cập gần bằng hoặc đạt tối mức độ phổ cặp của trẻ em 
bình thường ỏ địa phương. Trên cơ sở đó. tiếp tục phát 

triển giáo dục trưốc khi đi học và giáo dục ờ các cấp cao 
hơn cho trẻ em tàn tật, tích cực tạo điều kiện, đem lại 
nhiều cơ hội cho người tàn tật được tham gia giáo dục đại 

học, cao đẳng.

T h ứ  tư, vấn đề sinh viên gặp khó khăn về kinh tế. 

Sau khi mở tuyển sinh, quy mô tuyển sinh của các 

trường ngày càng lớn, cơ hội nhập học của con em nhân 

dân cũng tăng lên. Để bổ sung cho nguồn kinh phí giáo 

dục, mức học phí đã được nâng lên, phí nhập học trỏ 

thành gánh nặng cho rấ t nhiều gia đình ỏ nông thôn, 

một sô' gia đình không gánh vác được, nên con em họ 

đều rấ t khó khăn khi nhập học và sinh hoạt ở trường. 

Theo điểu tra  của quỹ giúp đỡ ngưòi nghèo Trung Quốc, 

trong số đông sinh viên, có 20% sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, trong đó 5% đặc biệt khó khăn. Nhà nưốc 

đã từng bảo đảm không để học sinh nào thất học vì lý do 
kinh tế. Đe thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã bước 
đầu xây dựng hệ thống giúp đỡ sinh viên như học bổng 
cho sinh viên vay vốn, giúp đõ hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, giảm học phí. Nhà nưốc quy định các trường đai 
học, cao đảng hàng năm trích ra 10% tổng sỏ' học phí
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thu được, chuyên dùng để giúp đõ các sinh viên gặp khó 
khăn vể kinh tế. Nhà nước còn áp dụng các biện pháp 
tài chính để tạo ra các phương thức mới giúp đỡ các sinh 
viên khó khăn về kinh tế, sinh viên khó khăn có thể vay 
tiển từ các ngân hàng. Để bảo đảm những sinh viên mới 
có thể nhập học thuận lợi, Bộ Giáo dục còn quy định các 
trường cần có chế độ "con đường xanh", hoàn thành thủ 
tục nhập học cho những sinh viên mới trúng tuyển có 
hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, sau đó căn cứ vào 
tình hình sau khi kiểm tra, áp dụng các biện pháp hỗ 
trợ, bảo đảm không sinh viên mối nào phải từ bỏ giảng 
đường vì khó khăn kinh tế. Tỉnh Giang Tô tích cực làm 
tốt công tác quản lý nguồn vốn nhà nước cho sinh viên 
vay và quy định lãi xuất vay của sinh viên vay vốn 
trong thời kỳ còn học ở trường do tài chính tỉnh bù vào. 
Tính đến cuối năm 2005, tổng số vốn Nhà nưốc cho sinh 
viên vay trong toàn tỉnh là 900 triệu nhân dân tệ, trợ 
giúp cho 160 nghìn lượt sinh viên có hoàn cảnh kinh tê 
khó khăn. Những năm gần đây, mỗi năm, tài chính tỉnh 
đều thu xếp 50 triệu nhản dân tệ để bù vào lãi xuất các 
khoản vốn Nhà nưốc trợ giúp cho sinh viên vay. Các 
trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh hàng năm đều 
trích ra 10% tổng số học phí thu được theo quy định để 
giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh kinh tế  khó khăn. Toàn 
tỉnh thực hiện chế độ "con đường xanh", riêng năm 2005 
đa chi 77 triệu nhân dân tệ kinh phí cho "con đường 
xanh , giup cho 26.700 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt
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khó khăn được nhập học. Chính quyển tinh còn xảy 

dựng quỹ học bổng khuyến học của chính phủ, năm 
2006 quỹ có 155 triệu nhân dân tệ, có thể giúp đõ 
khuyến khích 110.000 sinh viên có hoàn cảnh kinh tế  
khó khăn, chiếm 10% tổng số sinh viên toàn tình. Hệ 
thống khuyến học của Trung Quốc vẫn đang ờ giai đoạn 
ban đầu, hiện nay tổng số tiền trợ giúp chi có hạn, nên 
còn rấ t nhiều sinh viên có hoàn cảnh kinh tế  khó khăn 

vẫn rấ t vất vả, cần kiện tòàn hệ thống trợ giúp vể kinh 

tế, hoàn chỉnh chính sách, tăng cường mức độ giúp đỡ.

3. Hình thành cơ  chế bảo đảm hữu hiệu, lâu dài 
hoạt động giáo dục đối với những đối tượng yếu thế  
trong xã  hội

Thực hiện viện trợ, hỗ trợ giáo dục đối với những đốì 

tượng yếu thế trong xã hội dưới điều kiện kinh tế  thị 

trường là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy sự hài hòa của 

xã hội. Không những cần phải tìm ra nhũng giải pháp để 

giải quyết những vấn đề hiện thực mà chúng ta đang phải 

đôi mặt trong công tác giáo dục đối với những đối tượng 
yếu thế trong xã hội, mà chúng ta còn cần nỗ lực hình 

thành cơ chê bảo đảm hữu hiệu, lâu dài cho hoạt động giáo 
dục đối vói những đối tượng này.

Xác định vai trò và trách nhiệm của chính p hủ  trong 
công tác giáo dục đối với đối tượng yếu th ế  trong xã hôi 
Thị trường đóng vai trò nền tảng trong việc phán phối tài 
nguyên, kết quả cạnh tranh thị trường tấ t yếu sẽ làm
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nảy sinh những chênh lệch trong việc chiếm hữu tài sản, 
những người nghèo, người yếu thế trong xã hội sẽ thiếu 
hụt nguồn tài nguyên kinh tế  để bảo đảm cuộc sông của 
mình, thì họ càng khó có thể chi trả những khoản tiền 
thiết yếu trong quá trình học tập của con em mình, vì thế 
việc bảo vệ quyền thụ hưởng giáo dục của những đối 
tượng này chỉ có thể dựa vào chính phủ. Trong thể chế 
kinh tế thị trường, chức năng quan trọng của chính phủ 
là cung cấp hệ thông dịch vụ công, phát huy vai trò trong 
những lĩnh vực thị trường không thể điểu tiết, không thể 
bảo đảm. Viện trợ giáo dục cho đối tượng yếu thế trong 
xã hội là nội dung quan trọng trong dịch vụ công của 
chính phủ.

Mở rộng con đường giúp đỡ và cứu trợ của xã hội. Sự 
giúp đỡ và cứu trợ của xã hội có vai trò quan trọng trong 
việc giải quyết những khó khăn trong giáo dục đối với đối 
tượng yếu thế, có tác dụng tích cực trong việc hình thành 
ý thức trách nhiệm của mỗi công dân và bầu không khí 
xã hội lành mạnh, tốt đẹp. cần  đề xướng mạnh mẽ việc 
quyên góp của xã hội đối vối sự nghiệp công ích, hình 
thành thói quen đùm bọc, giúp đỡ tốt đẹp trong xã hội. 
Cần hình thành quy định về thuế có liên quan đến việc 
quyên tặng cho sự nghiệp công ích, khuyến khích các 
doanh nghiệp và những người có điểu kiện kinh tê tham 
gia quyên góp cho giáo dục, bao gồm việc xây dựng các 
quỹ hỗ trợ giáo dục cho con em các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn.
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Hình thành cơ chế công bằng trong phán phối tái 
nguyên giáo dục. Cần hình thành cơ chế hữu hiệu, thiết 
thực về công bằng trong lợi ích, bảo đảm dể tuyệt dại da 80 
nhu cầu và lợi ích của thành viên xã hội trong chính sách 
giáo dục đều được thể hiện một cách toàn diện, nhằm thực 
hiện mục tiêu công bằng trong giáo dục đến nhiểu người 

nhất có thể. Cần coi công bằng trong giáo dục là mục tiêu 
quan trọng của chính sách giáo dục, xây dựng cơ chế chính 

sách và nâng cao mức hỗ trợ cho những đổi tượng yếu thế. 
Việc xây dựng chính sách giáo dục, đặc biệt là chính sách 

thu học phí giáo dục cần phải lắng nghe ý kiến về mọi 

phương diện của đông đảo thành viên xã hội, để nó phản 

ánh được những yêu cầu lợi ích về mọi mặt của thành viên 
xã hội.
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Chương V

HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐAU t ư  
GIÁO DỤC

Sự nghiệp giáo dục liên quan mật thiết tới hưng vong, 

thành bại của quốc gia, đầu tư giáo dục lại quyết định tới 

thành công hay thất bại của nền giáo dục. Tăng cường 

đầu tư cho giáo dục chính là mấu chốt của thực thi chiến 

lược ưu tiên phát triển giáo dục, cũng là mấu chốt của 

thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục. Chỉ khi tăng cường đầu 

tư giáo dục, mối có thể không ngừng nâng cao trình độ 

phát triển của ngành giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất 

cho ngành, không ngừng đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày 

một tăng cao của quần chúng nhân dân. Trong quá trình 

thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, cần xây dựng và hoàn 

thiện được một cơ chế đầu tư giáo dục đa dạng, bảo đảm 

về mặt pháp luật cho sự tăng trưởng ổn định của nguồn 

kinh phí giáo dục trong các loại hình giáo dục có thu phí, 

đồng thòi tích cực mở rộng nhiều các kênh để tăng nguồn 

kinh phí cho giáo dục.
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I- ĐẦU Tư CHO GIÁO DỤC LÀ s ự  BÀO ĐÀM 
VỂ MẶT TÀI CHÍNH CHO HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO Dực

Đầu tư cho giáo dục chính là sự bảo đảm vể mặt tài 
chính cho hiện đại hóa giáo dục. So sánh vói đầu tư cho 
các loại hình sản xuất mang tính vật chất, đầu tư cho 
giáo dục mang tính hiệu quả dài hạn, mang tính cản 
bản, nó liên quan trực tiếp tới sự phát triển về lâu vể 
dài của một quốc gia, khu vực. Thúc đẩy xây dựng một 
nền giáo dục hiện đại hóa, buộc phải căn cứ vào yêu cầu 
của quan điểm phát triển khoa học, nỗ lực tăng đầu tư 
cho giáo dục.

1. Khái niệm đầu tư cho giáo dục

Đầu tư cho giáo dục hay kinh phí giáo dục thông 
thưòng chỉ tiền vốn một quốc gia hay khu vực đầu tư để 
phát triển sự nghiệp giáo dục. Đây là đầu tư cho phát 
triển kinh tế  - xã hội, đầu tư nhằm mang lại nguồn động 
lực cho phát triển kinh tế  - xã hội.

Muốn mỏ trường lớp cần có các điều kiện vật châ't 
như trường học, ký túc xá cho học sinh, trang thiết bị, đội 
ngũ giáo viên; lượng tiền dùng để phát triển các tài 
nguyên cho hoạt động giáo dục này chính là kinh phí giáo 
dục. Trong rấ t nhiều trường hợp, "kinh phí giáo dục" 
được gọi là "đầu tư cho giáo dục". Các cách gọi trên mang 
hàm nghĩa vể góc độ kinh tế  học: kinh phí giáo dục có thể 
mang lại hiệu quả kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay 
kinh phí giáo dục hay đầu tư cho giáo dục thường đươc
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dùng để chỉ số tiền một quốc gia hay khu vực đầu tư để 
phát triển sự nghiệp giáo dục. Nó chính là sự bảo đảm vể 
mặt tài chính để thực hiện các kế hoạch giáo dục, phát 
triển sự nghiệp giáo dục, cho nâng cao tố chất nhân dân, 
bồi dưỡng đội ngũ nhân tài và chuẩn bị nguồn lao động 
cho tương lai, đồng thời giúp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 
lao động cho nguồn lao động hiện tại.

Có nhiều cách phân loại kết cấu của kinh phí giáo dục. 
Xét từ góc độ đối tượng giáo dục, kinh phí giáo dục chủ 
yếu do hai phần chính cấu thành: Thứ nhất là nguồn kinh 
phí dùng cho các trường học ở mọi loại hình, cấp học khác 
nhau để bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ nhân tài và nguồn 
nhân lực cho tương lai. Đây là đầu tư cho hệ thống giáo 
dục quốc dân, là bộ phận cấu thành chủ yếu của đầu tư 
cho giáo dục; Thứ hai là kinh phí đầu tư cho giáo dục 
người trưởng thành, dùng để nâng cao trí tuệ và kỹ năng 
lao động cho đội ngũ nhân tài chuyên môn và nguồn lao 
động hiện có của xã hội, bao gồm đầu tư cho các loại hình 
giáo dục như giáo dục công nhân viên đương chức, giáo 
dục nông dân, giáo dục cán bộ, bồi dưỡng nâng cao tay 
nghề cho đối tượng công nhân viên kỹ thuật. Nói cách 
khác, đây chính là đầu tư cho hệ thông giáo dục trọn đòi. 
Từ góc độ cách sử dụng nguồn vốn đầu tư, kinh phí giáo 
dục có thể chia làm hai loại: Thứ nhất là nguồn kinh phí 
thường xuyên nhằm bảo đảm cho sự vận hành bình 
thường của sự nghiệp giáo dục, nguồn này còn được gọi là 
kinh phí sự nghiệp, chủ yếu được dùng để trả lương cho 
cán bộ công nhân viên giáo dục và trả cho kinh phí hoạt
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động của cơ sở giáo dục; T hứ hai là kinh phí xảy dựng cơ 
bản được dùng để đầu tư xây dựng thêm các trường sỏ, ký 
túc xá sinh viên, tăng thêm các trang thiết bị dạy học và 
các loại tài sản cô' định quy mô lớn dùng trong giáo dục 
khác. Nếu xét từ góc độ chủ thể đầu tư, lại có thể chia 
thành kinh phí giáo dục do Nhà nUớc đầu tư và kinh phí 
giáo dục do đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đầu tư, kinh 
phí giáo dục do tư nhân đầu tư.

Để có thể dễ dàng thống kê, phân tích, đánh giá kinh 
phí đầu tư cho hoạt động giáo dục, căn cứ theo cách làm 
phổ biến của thế giói, trong giai đoạn hiện nay, Trung 
Quốc chủ yếu tiến hành thống kê đối với kinh phí đầu tư 
cho giáo dục trường học, hay nói cách khác là kinh phí đầu 
tư cho hệ thống giáo dục quốc dân. Lượng kinh phí này 
chủ yếu gồm bốn bộ phận sau: 1) Kinh phí mang tính tài 
chính đầu tư cho giáo dục của Nhà nưốc, bao gồm kinh phí 
chi tiêu cho giáo dục theo dự toán ngân sách, các loại thuế 
do chính quyền các cấp thu để đầu tư cho giáo dục, kinh 
phí dùng cho giáo dục của các đơn vị, xí nghiệp quốc 
doanh, phần kinh phí dùng cho giáo dục trích ra từ phần 
giảm miễn thuê thu nhập của các doanh nghiệp giáo dục, 
các hoạt động vừa học vừa làm và từ các dịch vụ xã hội; 
2) Kinh phí đầu tư cho giáo dục của các đoàn thể xã hội và 
cá nhân. Nguồn kinh phí này chủ yếu chỉ kinh phí đầu tư 
cho giáo dục của các tổ chức, cá nhân đứng ra đầu tư mở 
trường dân lập, tư thục; 3) Kinh phí đầu tư cho giáo dục có 
được từ các khoản tiền quyên góp, kêu gọi. thu hút vốn 
đầu tư của xã hội; 4) Thu nhập sự nghiệp. Nguồn này chủ
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yếu chỉ học phí và các khoản đóng góp khác do gia đình 

học sinh chịu.
Kinh phí giáo dục có rất nhiều nguồn khác nhau, 

một phần tối từ thu nhập tài chính của quốc gia, một 
phần tới từ các doanh nghiệp hoặc các tổ chức xã hội, 
hoặc tới từ các gia đình. Xét vê bản chất, kinh phí giáo 
dục tới từ hai nguồn chính là thu nhập quốc dân và tài 
sản quốc dân. Kinh phí giáo dục do các gia đình đầu tư 
sau khi trải qua một lần phân phối qua kênh thu nhập 
quốc dân sẽ được đầu tư trở lại vào lĩnh vực giáo dục. 
Kinh phí giáo dục được đầu tư từ nguồn ngân quỹ của 
Nhà nước được thực hiện sau khi có sự phân phối thu 
nhập quốc dân lần thứ hai.

2. Các tiêu chí cơ bản để đánh giá trình độ đầu 
tư giáo dục

Mỗi quốc gia, khu vực khác nhau có mức đầu tư dành 
cho giáo dục khác nhau. Các quốc gia, khu vực tương đồng 
nhưng có trình độ phát triển kinh tế khác nhau cũng có 
tổng số kinh phí đầu tư cho giáo dục khác nhau. Trong 
tình hình đó, phải đánh giá ra sao về mức độ cao thấp 
trong trình độ đầu tư cho giáo dục? Mỗi nền giáo dục có 
quy mô khác nhau lại có nhu cầu đầu tư giáo dục khác 

nhau. Hai nền giáo dục có cùng quy mô nhưng ở các nền 
kinh tế đang ỏ vào trình độ phát triển khác nhau thì cũng 
có nhu cầu được đầu tư khác nhau. Trong tình hình đó 
lam the nao đe đanh giá mức đô phù hợp giữa đầu tư giáo
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dục với quy mô của nền giáo dục? Để trà lời cáu hòi cơ bản 
này, chúng ta phải tìm hiểu về nguồn gốc của các tiêu chí 
đánh giá trình độ đầu tư giáo dục.

Trong giai đoạn hiện nay, tiêu chi trung tâm phản 
ánh thành quả sản xuất xã hội và tổng lượng kinh tế  vĩ 

mô của một khu vực hay một quốc gia chính là tổng giá trị 

sản phẩm quốc nội (GDP) hay tổng giá trị cùa nền kinh tế  

quốc dân (GNP). Tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) là 

giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng 

được sản xuất ra của toàn bộ các đơn vị thường trú tại một 

khu vực nhất định nào đó trong thòi gian xác định. Xét vể 

giá trị, nó là chênh lệch giữa toàn bộ phần giá trị dịch vụ 

và hàng hóa do các cơ quan, đơn vị thường trú tại một khu 

vực nào đó sản xuất ra trong thời gian nhất định so với giá 

trị của toàn bộ các loại dịch vụ, các loại hàng hóa thuộc 

dạng không phải là tài sản cố định đã được đầu tư tính 

trong cùng thòi gian đó. Cách tính của tổng giá trị nền 
kinh tế  quốc dân (GNP) cũng giống như đối với GDP, nhưng 

phạm vi tính của các đơn vị sản xuất lại khác với GDP. 

Giá trị đầu tư của các doanh nghiệp nưốc ngoài trong 
phạm vi lãnh thổ của quốc gia cần tính GNP hoặc nguồn 

thu nhập các doanh nghiệp này thu được trong quá trình 
hoạt động đều không được tính vào tổng giá trị nền kinh 

tê' quốc dân. Thông thường, chênh lệch giữa tổng giá trị 
sản phẩm quốc nội với tổng giá trị của nền kinh tế  quốc 
dân là không lốn, nhưng nếu một quốc gia nào đó đầu tư 

rất nhiều ra bên ngoài hoặc có rất nhiều lao động đi làm
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việc tại nưốc ngoài, tổng giá trị của nền kinh tê quôc dân 
nưốc đó thường lớn hơn rất nhiều so vối tổng giá trị sản 
phẩm quốc nội.

Đầu tư giáo dục đến từ tài sản của quôc dân. Trình độ 
đầu tư giáo dục của một quốc gia hay khu vực, xét một 
cách căn bản được quyết định bởi chính trình độ phát triển 
kinh tế của quốc gia hay khu vực đó, nó được nâng cao dần 
tùy theo trình độ phát triển của nền kinh tế. Vì thế, tỷ lệ 
g iữ a  đ ầ u  t ư  g iá o  d ụ c  s o  v ố i  t ổ n g  g i á  t r ị  s ả n  p h ẩ m  q u ố c  n ộ i  

hay tổng giá trị của nền kinh tế quốc dân đã trở thành tiêu 
chí cơ bản để đánh giá trình độ đầu tư giáo dục của một 
quốc gia hay khu vực nào đó. Tuy đầu tư giáo dục đến từ 
tài sản quốc dân, nhưng phần lớn trong số đầu tư đó - tức 
kinh phí nhà nước đầu tư cho giáo dục - lại bắt nguồn từ 
thu nhập tài chính. Vì thế, tỷ lệ giữa kinh phí nhà nước 
đầu tư cho sự nghiệp giáo dục so với thu nhập tài chính 
của quốc gia cũng đã trở thành tiêu chí trung tâm để đánh 
giá trình độ đầu tư cho giáo dục của một quốíc gia.

Trong giai đoạn hiện nay, các chỉ sô' chủ yếu để đánh 
giá trình độ đầu tư giáo dục của một quốc gia hay khu vực 
gồm có:

a) Tỷ lệ giũa kinh phí giáo dục trên tổng giá trị sản 
phẩm quốc nội. Từ khoảng thập niên 60 của thế kỷ XX 
cộng đồng quốc tế đã bắt đầu dùng chỉ số này để đánh giá 
trình độ đầu tư giáo dục của một quốc gia. Tỷ lệ này lại có 
thể chia ra thành tỷ số giữa kinh phí đầu tư cho giáo dục 
của toàn xã hội so với tổng giá trị sản phẩm quốc nội tỷ số 
đầu tư cho giáo dục so với tổng giá trị sản phẩm quốc nội
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trong tổng dự toán ngân sách tài chính quốc gia. tỳ số giữa 
đầu tư cho giáo dục của cư dân thành thị trên tổng giá trị 
sản phẩm quốc nội. Trong giai đoạn hiện tại. so sảnh giũa 
chỉ sô' tỷ lệ đầu tư cho giáo dục từ nguồn ngân sách tài 
chính trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội của Trung Quốc 
vối tiêu chí chung của thế giới là tỷ lệ giữa chi phí đầu tư 
cho giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội. Có 
thể thấy rằng, tiêu chí trên của Trung Quốc có mức độ 
rộng hơn, ba nguồn đầu tư cho giáo dục của Trung Quốc 
vượt trội so với thế giới chính là: 1) Thuế do chính quyển 
các địa phương thu để phục vụ cho giáo dục: 2) Kinh phí 
dành cho giáo dục của các đơn vị, xí nghiệp quốc doanh; 
3) Phần miễn giảm thuê để đầu tư cho giáo dục trích ra từ 
thu nhập của các cơ sở kinh doanh giáo dục và các dịch vụ 
xã hội.

b) Tỷ lệ giữa kinh phí giáo dục trên tổng chi ngân sách 
tài chính.

Kinh phí giáo dục nêu trong tiêu chí này chỉ lượng 
kinh phí đầu tư cho giáo dục trích từ nguồn dự toán ngân 
sách tài chính nhà nưóc. Các quốc gia khác nhau có tỷ lệ 
thu nhập tài chính quốc gia trên tổng giá trị sản phẩm 
quô'c nội khác nhau, do đó kết cấu chi ngân sách tài chính 
cũng khác nhau. Vì thế, cho dù ngay tại các quốc gia có tỷ 
lệ chi phí cho giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm  

quốc nội ỏ mức gần bằng nhau thì tỷ lệ giữa kinh phí giáo 
dục so vói tông chi tài chính vẫn khác nhau. Thông thường, 
tiêu chí này chủ yếu dùng để phản ánh sự thay đổ) vế mức 
độ nỗ lực trên phương diện tài chính.
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c) Kinh phí giáo dục bình quân trên một học sinh.
Kinh phí này có thể chia thành các loại nhỏ như

kinh phí giáo dục bình quân trên một học sinh tiêu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Do phần 
lốn kinh phí giáo dục dùng để trả lương cho giáo viên, 
phần kinh phí giáo dục công sau khi đã trừ đi các khoản 
tiền lương giáo viên chính là một tiêu chí quan trọng để 
đánh giá xem một nền giáo dục có thể vận hành bình 
thưòng được hay không. Do đó, trên cơ sở kinh phí giáo 
dục bình quân trên một học sinh, người ta lại tiếp tục 
đưa ra các tiêu chí khác bao gồm các loại kinh phí giáo 
dục công bình quân. Ví dụ kinh phí giáo dục công bình 
quân của học sinh tiểu học, kinh phí giáo dục công bình 
quân của học sinh trung học, kinh phí giáo dục công 
bình quân của học sinh đại học. Do trình độ phát triển 
kinh tê của các quốc gia khác nhau nên cũng có sự khác 
biệt rất lốn về chi phí dành cho giáo dục. Chính vì vậy, 
tiêu chí trên rất ít được sử dụng để so sánh vối các quốc 
gia khác trên thế giới.

d) Chỉ sô' chi phí giáo dục bình quân trên mỗi học sinh.
Tiêu chí này được tính bằng tỷ lệ giữa chi phí giáo dục

trung bình dùng cho mỗi học sinh hàng năm trên GDP 
bình quân đầu người của mỗi một người dân quốc gia đó 
trong năm tính. Tiêu chí này không chịu ảnh hưởng của 
sự thay đổi vê giá cả, cũng không liên quan gì tới tỷ giá 
hối đoái trong trao đổi ngoại tệ giữa các quôc gia, do đó rất 
thuận tiện cho so sánh theo cả hai chiều là chiểu ngang và 
chiều dọc (so sánh trình độ đầu tư kinh phí cho giáo dục
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của một quốc gia qua các giai đoạn, thời kỳ khác nhau và 
so sánh trình độ đầu tư giáo dục của quốc gia này với quốc 
gia khác). "Báo cáo giáo dục thê giới" do UNESCO công bô 
từ năm 1991 đã bắt đầu liệt kê chỉ số này của các quốc gia 
trên cả ba cấp học. Nguyên tắc đế làm chỗ dựa cho chì sô 
này là: Đầu tư cho giáo dục chủ yếu là phần lương của đội 
ngũ công nhân viên, giáo viên. Mức lương của các giáo 
viên tại mỗi quốc gia thông thường lại có sự liên quan mật 
thiết tới thu nhập bình quân của quốc gia đó (tiêu chí thu 
nhập bình quân đầu người thường được tính theo chì số GDP 
hoặc GNP). Do đó, cho dù khoảng cách giàu nghèo tại một 
quốc gia có lốn thế nào đi chăng nữa thì chi phí giáo dục 
bình quân trên mỗi học sinh đều ở mức tương đương so vối 
chỉ số GNP.

Mỗi chỉ tiêu nêu phía trên lại có một phạm vi sử 
dụng khác nhau, cũng đều có hạn chế nhất định. Trong 
phạm vi của một quốc gia, giữa chính quyền trung ương 
với chính quyền các địa phương tồn tại một mối quan hệ 
giao nộp và chuyển chi, duyệt ngân sách rất phức tạp. 
Tại các vùng có kinh tế  tương đối phát triển, những nơi 
nộp ngân sách nhiều cho Nhà nưốc, tỷ lệ chi phí dành cho 
giáo dục trên tổng giá trị sản phẩm của khu vực đó 
thường sẽ là rất nhỏ. Tại các vung có kinh tế  kém phát 
triển, những vùng nhận được nhiều ngân sách nhà nước, 
tỷ lệ chi phí dành cho giáo dục trên tổng giá trị sản phẩm 
của khu vực đó thường sẽ rất cao. Khi sử dụng đế so sánh 
giữa các vùng khác nhau trong một quốc gia. có thể tiến 
hành xử lý một cách thích hợp đôì VỚI tiêu chí trén. cắ t bỏ
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ĩác nhân tố như ảnh hưởng của việc nộp ngân sách lên 
trên và nhận được nguồn cung ngân sách từ chính quyển 

trung ương.

II- ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CHÍNH LÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC 
CHO CHỦ THỂ PHÁT TRIỂN

Đầu tư giáo dục chính là đầu tư cho chủ thể, động lực 
của sự phát triển, mang các đặc điểm như hiệu quả lâu 
dài, mang tính căn bản. Đây là đầu tư chiên lược liên 
quan tối sự phát triển lâu dài của một quốc gia, khu vực.

Từ sau khi bước vào xã hội nô lệ, nhân loại đã bắt 
đầu có sự tích lũy các sản phẩm dư thừa. Khi xã hội đã có 
tích lũy sản phẩm dư thừa, việc nên ưu tiên dùng những 
sản phẩm dư thừa này vào đâu là vâ'n để lốn liên quan 
tối sự phát triển lâu dài và phát triển kinh tế - xã hội của 
một quôc gia. Trung Quốc là một trong những quốc gia 
mở trường dạy học đầu tiên trên thế giới, cũng là một 
trong những quổc gia dùng ngân sách nhà nưốc đầu tư 
cho phát triển giáo dục sớm nhất trên thế giói. Hơn 2000 
năm trước đây, Tuân Tử, nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại 
đã chỉ ra: "Quốc gia muốn hưng thịnh thì phải quý trọng 
thầy giáo; quốc gia sẽ suy vong nếu coi thường thầy 
giáo"1. Tuân Tử còn tiếp tục chỉ ra rằng: "Muốn từ nghèo 
hèn trỏ nên tôn quý, muốn từ ngu muội trỏ nên có trí tuệ, 
muốn từ nghèo chuyển sang thành giàu có, phải làm thế

1. Sách "Tuân Tử: Đại lược".
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nào? Đáp rằng: Duy chỉ có con đường học tập!”1. Như vậy 
từ xưa các bậc học giả, hiền triết đã nhấn mạnh tác dụng 
mang tính quyết định của giáo dục trong quả trình thực 
hiện sự chuyển biến "từ nghèo hèn trở nên tôn quý, muôn 
từ ngu muội trở nên có trí tuệ, muốn từ nghèo chuyến 
sang thành giàu có". Sự phát triển về mặt vãn hóa, khoa 
học - kỹ thuật của Trung Quốc trong các giai đoạn trước 
đây có được phần lớn là nhờ vào sự phát triển của giáo 
dục nhà trường.

Trong giai đoạn cách mạng công nghiệp, cùng với sự 
phát triển của sức sản xuất xã hội, nguồn tài chính của 
xã hội có thể dùng cho phát triển giáo dục cũng ngày một 
nhiều lên. Việc có thể ưu tiên dùng nguồn tài chính của 
xã hội để đầu tư cho giáo dục hay không đã ảnh hưởng 
trực tiếp tới tiến trình công nghiệp hóa của một quốc gia 
hay khu vực. ở  Phương Tây, cách mạng công nghiệp tại 
Đức diễn ra muộn hơn so với ở Pháp, Anh khoảng 100 
năm. Năm 1789, khi giai cấp tư sản phát động cuộc cách 
mạng tư sản, nước Đức vẫn còn nằm trong trạng thái là 
một đất nưốc phong kiến bị chia năm sẻ bảy, có tới hơn 
200 nước chư hầu và các thành thị độc lặp. kinh tế  lạc 
hậu hơn Anh, Pháp rất nhiều. Mức độ lạc hặu, nghèo đói 
của nước Đức lúc này thậm chí còn có thể so sánh vỏi 
Trung Quốc vào cuối thời nhà Thanh hay những năm đầu 
Dân Quốc. Trong cuộc chiến tranh  Pháp - Phổ năm 1806  

Napoleon hầu như không tốn chút sức lực nào dã có thể

1. Sách "Tuân Tử: Nho hiệu”.
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:hiếm được thành Berlin. Henrich Hainer, nhà thơ nôi 
tiếng của Đức đã viết: "Napoleon chỉ ton môi một hơi thơ 
mạnh đã quét phẳng nước Phổ". Chiến tranh đã cướp đi 
mất của nước thổ hơn một nửa lãnh thổ, thêm nữa còn 
DUỘC Phổ phải giao nộp cho Pháp một khoản tiền bôi 
thường chiến tranh rất lớn. Gánh nặng mất đất, bồi 
thường chiến phí làm cho nước Đức hoàn toàn mất hết 
nhuệ khí, toàn bộ đất nước chìm đắm trong cảnh đau 
thưởng, nặng nề. Làm thế nào để có thể giành lại độc lập, 
Ịpải phóng cho nước Đức? Làm thê nào để nước Đức giàu 
mạnh lên? Nhà triết học Đức Johann Gottlieb Fichte 
đã phát biểu bài viết nổi tiếng trong lịch sử nước Đức 
"L ò i k ê u  g ọ i g ử i t ớ i t o à n  q u ố c " .  B à i  v i ế t  n à y  c h í n h  l à  m ộ t  

bộ tuyên ngôn giáo dục quốc gia đầu tiên trong lịch sử 
thế giới. "Lời kêu gọi" này chỉ ra: Chỉ có thông qua giáo 
dục toàn thể quốc dần thì mới có thể thay đổi một cách 
toàn diện đặc tính của nhân dân Đức, giúp nưốc Đức 
giành được độc lập, giải phóng. Trong điểu kiện vô cùng 
khó khăn, người Đức đã âm thầm ra sức tiến hành các 
cải cách giáo dục lớn ngay trước mặt Napoleon. Do đó, 
vào năm 1808, họ đã lập ra trường đại học hiện đại đầu 
tiên trên thế giới: Đại học Berlin. Cũng trong năm đó, họ 
lập ra chế độ giáo dục bắt buộc 8 năm. Sự trỗi dậy của 
khoa học và giáo dục đã giúp mang lại nguồn sức mạnh 
mang tính quyết định trong sự nghiệp thống nhất và 
chấn hưng dân tộc Đức. Khoảng 20 năm sau đó, những 
chính sách trên đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Theo 
thống kê đôi với số lượng phát minh trong các lĩnh vực
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nhiệt động lực học. điện học. điện từ học. quang học. 
trước năm 1836. Đức chì có 108 phát minh, trong khi 
Anh và Pháp có tới 206 phát minh. Trong giai đoạn từ 
năm 1836-1855, Đức đã có tới 231 phát minh, trong khi 
Anh, Pháp chỉ có 201 phát minh. Từ năm 1855 tối năm 
1870, Đức có 136 phát minh, hai nước Anh. Pháp tổng 
cộng lại chỉ có 91 phát minh1. Sự nâng cao tỏ' chất và sự 
tăng lên trong năng lực sáng tạo của nhán dân đã giúp 
làm tăng lên mau chóng sức mạnh tổng hợp của nước 
Đức. Trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870-1871, 
quân đội nưốc Thổ lúc đó - đội quân được trang bị các loại 
trang thiết bị vũ khí tiên tiến đã mau chóng đánh tan 
quân đội Pháp, tiến thẳng tối tận thủ đô Pari của Pháp, 
buộc Pháp phải ký hòa ước, cắt đất và trả tiền chiến phí, 
đồng thời còn trực tiếp gây ra cuộc khỏi nghĩa Công 
xã Pari. Sự trỗi dậy của nước Đức trong thê kỷ XIX là 
một ví dụ điển hình minh chứng cho việc quốc gia giành 
được thành công nhờ ưu tiên sử dụng tài sản nhân dân 
tích lũy được vào trong lĩnh vực giáo dục.

Kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai tói 
nay, hòa bình và phát triển đã trỏ thành chủ đề chung của 
thế giới. Các quốc gia trên thế giới nói chung đi theo ba mô 
hình khác nhau dưới đây để thực hiện sự nghiệp hiện đại 
hóa: Thứ nhất, dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên 
phong phú của đất nưốc mình để làm giàu: T hứ hai chủ

1. Theo Lý Nhạc Sơn: Cơ sờ về mặt tư tường cho thiết kế 
công nghiệp, Nxb. Công nghiệp cơ khí, 2001.
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yếu dựa vào vốn, thị trường, kỹ thuật của các quốc gia 
phát triển để thực hiện tăng trưởng kinh tế; Thứ ba, thông 
qua không ngừng nâng cao tố chất quốc dân và năng lực 
tự chủ sáng tạo để hình thành nên ưu thế cạnh tranh 
ngày một lớn mạnh hơn. Hàn Quốc là một quốc gia điển 
hình trong áp dụng ba mô hình phát triển này. Vào thời 
kỳ nửa trước thế kỷ XX, Hàn Quốc đã nằm trong cảnh 
chiến tranh liên miên suốt một thòi gian dài. Cuộc xâm 
lược của đế quốc Nhật đã tàn phá nghiêm trọng kinh tế  
Hàn Quốíc. Chính phủ nước Đại Hàn dân quốíc mới thành 
lập chưa đầy hai năm lại tiếp tục nổ ra cuộc chiến tranh 
xâm lược bán đảo Triều Tiên của Mỹ. Ba năm chiến tranh 
đã làm cho Hàn Quốc mát đi tới 1 triệu lao động trẻ trung, 
khỏe mạnh, thiệt hại đối với các cơ sỏ vật chất như mỏ 
quặng, điện lực, cơ sở hạ tầng công cộng lên tới 3 tỉ USD. 
Vào năm 1958, trình độ phát triển kinh tế của Hàn Quốc 
chỉ tương đương với Ghana, GDP bình quân đầu người chỉ 
ở mức vài chục USD/người/năm. Trong phát triển kinh tế - 
xã hội, Hàn Quốc đã tập trung mạnh cho chiến lược kiên 
trì đầu tư cho giáo dục, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn 
vẫn ra sức phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục. Ngay từ 
những năm 60 của thế kỷ XX, Hàn Quốc đã thực hiện chế 
độ giáo dục nghĩa vụ phổ cập 6 năm, tới thập niên 70, Hàn 
Quốc thực hiện phổ cập giáo dục 9 năm, tối những năm 80, 
Hàn Quốc phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Tới cuối 
thập niên 90 của thê kỷ XX, Hàn Quốíc đã tiến vào giai 
đoạn phổ cập hóa giáo dục cao đẳng. Vào đầu những năm 
90, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốíc đã cao gấp 6
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lần Ghana. Trong "Báo cáo phát triển giáo dục thế giới 
năm 1985", UNESCO đã chi ra: Mỗi một quốc gia dểu có 
ngọn nguồn văn hóa, hệ thống pháp luặt sản có. phương 
thức truyền bá văn hóa của riêng mình. Do các nguyên 
nhân này, cách làm của Hàn Quốc không thể coi là một 
mô hình để cho các quốc gia khác học tập. bắt chước 
nguyên vẹn, nhưng nó có thể trở thành tấm gương cho các 
quốc gia đang phát triển khác - nhũng quác gia có quy mô 
dân số tương đương, đang đi theo con đường phát triển 
nền công nghiệp hóa hiện đại cao độ, ví dụ như Tây Ban 
Nha, Ai Cập hoặc Philíppin. Trong "Báo cáo phát triển thế 
giới giai đoạn 1998-1999", Ngân hàng Thế giới sau khi 80 
sánh trình độ phát triển của Hàn Quốc và Ghana đã chỉ ra 
rằng: "Một trong những nhân tố  tạo nên sự khác biệt này 
nằm ở chỗ Hàn Quốc đã giành được thành công tương đối 
lốn trong thu hút và sử dụng tri thức"1.

III- MUỐN ĐẨY MẠNH HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC 
CẨN TẢNG CƯỜNG ĐẨU TƯ CHO GIÁO DỤC

Kể từ sau cải cách mở cửa tối nay, công cuộc xây dựng 
kinh tế  của Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựu 
làm thế giới kinh ngạc, nhưng cũng làm xuất hiện nhiều 
vấn đề, mâu thuẫn không thể xem thường, buộc phải mau

1. Ngân hàng Thế giới: "Báo cáo phát triển thế giới giai 
đoạn 1998-1999 , Nxb. Kinh tế - Tài chính Trung Quốc 1999 
tr.l.
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cbóng giải quyết: cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, 
lạc hậu trong phát triển xã hội, sự tăng lên về khoảng 
cách thu nhập; sự tăng lên của các nhân tố gây bất ổn 
xã hội... Kể từ sau Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, Trung ương Đảng với vai trò hạt nhân của Tổng Bí 
thư Hồ Cẩm Đào đã lấy lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng 
quan trọng "Ba đại diện" làm tư tưởng chỉ đạo chung, trên 
cơ sở nắm đúng xu thế phát triển của thế giới, tích cực 
tổng kết kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, đi sâu 
phân tích các đặc trưng mang tính giai đoạn trong sự phát 
triển của Trung Quốc để đề ra quan điểm phát triển khoa 
học. Đây chính là quan điểm phát triển đã kiên trì lấy con 
người làm trung tâm, mang tính toàn diện, kết hớp hài 
hòa các yếu tô', phát triển bền vững, thúc đẩy sự phát 
triển toàn diện của kinh tế - xã hội và của con người. Căn 
cứ theo các yêu cầu  phát triển toàn diện cả thành thị lẫn 
nông thôn, phát triển đều giữa các khu vực, phát triển 
kinh tế - xã hội, phát triển hài hòa giữa con người với 
thiên nhiên, kết hợp giữa yêu cầu phát triển trong nước 
với mở cửa hợp tác vối bên ngoài, thúc đẩy cải cách và 
phát triển mọi phương diện của cuộc sông xã hội. Quan 
điểm phát triển khoa học đã ngưng tụ được những tư 
tưởng mối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về kinh nghiệm 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, khái quát được nhận 
thức mối của đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quôc về 
quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, là phương châm chỉ 
đạo quan trọng giúp chỉ đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội hiện đại hóa ở Trung Quốc. Tăng cường đầu tư giáo
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dục. đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa giáo dục là một trong 
những nội dung quan trọng nhàm thực hiện quan điểm 

phát triển khoa học.
Tảng cường đầu tư giáo dục, đẩy nhanh hiện dại hóa 

giáo dục là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện mục tiêu lấy 
con người làm gốc. Phát triển là chân lý chắc chắn không 
bao giờ thay đổi. Sự phát triển nói tới ỏ đây buộc phải là 
phát triển lây con người làm gốc, bởi trong sô tất cả mọi sự 
phát triển, phát triển con người xếp ở vị trí hàng đầu. Con 
người vừa là mục tiêu căn bản của phát triển, cũng là 
động lực cơ bản của sự phát triển. Nếu không phải là vì 
con người, phát triển còn có ý nghĩa gì nữa? Tất cả đều 
phải vi con ngưòi, tất cả phải dựa vào con ngưòi, cả hai 
điều trên kết hợp lại tạo nên nội hàm hoàn chỉnh của 
quan niệm "lấy con người làm gốíc". Kể từ cải cách mở cửa 
tói nay, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc tuy nằm ỏ 
mức cao dẫn đầu thế giói nhưng rất nhiều chỉ tiêu trên 
phương diện tiến bộ và phát triển xã hội vẫn còn nằm ở 
tô'p sau của thế giói. Một sô' chỉ tiêu thậm chí còn nằm ở 
tốp sau cùng trong danh sách xếp hạng thế giói, thấp hơn 
cả một sô' quôc gia kém phát triển của thế giới. Quan niệm 
phát triển phiến diện lấy vật chất làm gốc cho rằng, phát 
triển ở đây chính là nền kinh tế  được vận hành vói tốc độ 
cao, là tốc độ tăng trưởng GDP cao, vì theo đuổi mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế  nhanh, Nhà nưóc xem nhẹ thậm chí 
làm tổn hại tối nhu cầu, lợi ích của quần chúng nhân dán 
Trong quán triệt, thực hiện quan điểm phát triển khoa 
học cần sửa chữa, thay đổi xu hưóng saj lầm "chỉ COI trọng
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vật chất, không coi trọng con người". Con người chính là 
xuất phát điểm, cũng là đích nhắm tới của sự phát triển, 
tất cả mọi sự phát triển đểu cần "xoay quanh con người" 
chứ không phải "tách ròi con người". Trong các tác phẩm 
như Tư bản luận, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Sơ thảo 
cương lĩnh của chủ nghĩa cộng sản, c . Mác và Ph. Angghen 
đã nhân mạnh nhiều lần: Xã hội tương lai là "hình thái 
xã hội lấy sự phát triển toàn diện, tự do phát triển của 
mỗi người làm nguyên tắc cơ bản"1. Chỉ có đẩy nhanh phát 
triển sự nghiệp giáo dục, đem lại cho quần chúng nhân 
dân nhiều hơn nữa các cơ hội tiếp nhận giáo dục mới có 
thể đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của con người, mới 
có thể thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu phát triển cơ bản và 
có thể giúp đem lại nguồn động lực không cạn kiệt cho sự 
phát triển.

Tăng đầu tư cho giáo dục, đẩy nhanh hiện đại hóa 
giáo dục là yêu cầu tất yếu nhằm chuyển biến phương 
thức tăng trưởng kinh tế, thực hiện phát triển một cách 
nhanh hơn, tốt hơn. Phát triển là chân lý chắc chắn 
không bao giờ thay đổi. Phát triển ở đây phải là sự phát 
triển khoa học, vừa nhanh vừa tốt, buộc phải đi theo con 
đường sử dụng nhiều hàm lượng các yếu tố khoa học - kỹ 
thuật cao, đem lại hiệu quả kinh tế tốt, tiêu hao ít năng 
lượng, ít gây ô nhiễm môi trường, phát huy đầy đủ các ưu 
thế về mặt tài nguyên nguồn nhân lực. Muốn đi theo con

1. c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Nxb. Nhân dân, 1972 
quyển số 23, tr.649.
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đường phát triển vừa nhanh vừa tốt, buộc phải di theo 
con đường phát triển thống nhất được cà hai yếu tô' phù 
hợp với quy luật và hợp với mục đích, buộc phải di theo 
con đường phát triển dựa vào nhân dân. dem lại hạnh 
phúc cho nhân dân, buộc đi theo con đường phát triển 
dựa vào tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tập trung sức lực 
đầu tư cho tự chủ sáng tạo. Khoa học - kỹ thuật là sức 
sản xuất hàng đầu trong xã hội, tố chất của nhân dân 
trong nước, là sức cạnh tranh hàng đầu của quốc gia. Đẩy 
nhanh phát triển sự nghiệp giáo dục mới có thể nâng cao 
năng lực sáng tạo của cả dân tộc, mối có thể thực hiện sự 
chuyển biến căn bản về phương thức phát triển kinh tế. 
Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho con người, là đầu 
tư cho tương lai, đầu tư cho tiền đồ phía trước của quốc 
gia, dân tộc, đây còn là đầu tư cho chủ thể và động lực 
của sự phát triển kinh tế  - xã hội. Những yếu tố  vừa nói ở 
trên chính là nguồn động lực bất tận cho sự phát triển, 
thịnh vượng của một quốc gia hay khu vực, là con đường 
tấ t yếu để một quốc gia hay một dân tộc thực hiện sự 
chuyển biến từ "nền kinh tế  chủ yếu dựa vào tay chân” 
sang "nền kinh tế  dựa vào trí tuệ".

Có đầu tư vào đất đai, đồng ruộng mới có thể thu lại 
được những vụ mùa bội thu, mới có được lương thực. Có 
đầu tư cho giáo dục mói có thể được đền đáp lại nhân tài 
và tri thức. Trong thực tiễn, việc triển khai thực hiện 
quan điểm phát triển khoa học, đẩy nhanh xáy dựng hiện 
đại hóa giáo dục buộc phải căn cứ vào yêu cảu của quan 
điểm phát triển khoa học để nỗ lực tảng mạnh đầu tư cho
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dục, thông qua đầu tư lớn để tìm kiếm sự phát triên 
h, nhảy vọt mạnh, nâng cao nhanh.

V- XU THẾ MỚI TRONG ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC 
CỦA THẾ GIÓI KỂ TỪ SAU KHI KET t h ú c  

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI TỚI NAY

rrong xu thế toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, bất cứ 
quốc gia nào cũng không thể bịt mắt, bịt tai, không 
tiếp nhận bất kỳ một tình huông hay thay đổi mói 

từ bên ngoài, nếu không, quốc gia đó không thể coi là 
nước đã nắm vũng xu thế của thế giói. Trong vấn đề 
tư cho giáo dục, chúng ta có thể quan sát những đặc 
g và xu thế cơ bản của thế giới trong lĩnh vực này kể 
IU Chiến tranh thế giới thứ hai tối nay.

L. Sự đổi mới trong lý luận vể đầu tư cho giáo dục

Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trải qua một 
gian tương đối ngắn để phục hồi trở lại, các quốic gia 

t triển chủ yếu đã mau chóng nối đuôi nhau tiến vào 
ji đại hoàng kim" của sản xuất xã hội và phát triển 
1  tế. Rất nhiều quốic gia đang phát triển sau khi thoát 
khỏi "gông xiềng" của chủ nghĩa thực dân cũng 
bưốc vào "Thòi đại hoàng kim" của sự phát triển, 
ng giai đoạn này, khoa học - kỹ thuật phát triển 
nh chóng như vũ bão. Các hoạt động sáng tạo về khoa 
- kỹ thuật, với tiêu chí chủ yếu là sự xuất hiện của 
g lượng nguyên tử, máy tính điện tử, kỹ thuật vũ trụ,
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kỹ thuật sinh học đã có quy mô mò rộng, vượt troi non 
nhiều so với trước đây, ảnh huởng sáu rộng tới toàn bộ 
các mặt của đời sống xã hội, làm dấy lèn một cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật mới trong lịch sù nhản loại. 
Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật mới và sự phát triển 
với tốc độ cao của sức sản xuất xã hội đã tạo ra những 
thay đổi lớn về điều kiện sản xuất vặt chất và phương 
thức tăng trưởng kinh tế. Một số nguyên lý của kinh tế  
học truyền thông nay đã bị thách thức nghiêm trọng. Kể 
từ Adam Smith tới nay, lý luận kinh tế  học truyền thống 
luôn cho rằng, tăng trưỏng thu nhập kinh tế  quốc dân là 
kết quả tác động lẫn nhau của ba nhân tố  sức lao động, 
vốn và đất đai; đồng thòi còn cho rằng, tỷ lệ tăng trưởng 
của sản xuất bằng vối chính tỷ lệ tăng trưởng của các 
nhân tố đầu vào. Năm 1935, học giả ngưòi Mỹ Walsh 
đã có bài viết tiêu đê' Quan điểm về nguồn vốn nhân lực. 
Ông nêu ra sự nghi ngờ với lý luận nói trên của Adam 
Smith, đồng thời lần đầu tiên nêu ra khái niệm nguồn 
vốn nhân lực. Tói nhũng năm giữa thập niên 50 và 
những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, quan điểm 
nguồn vổn nhân lực đã dần hình thành nên cả một hệ 
thống lý luận và học thuyết khác biệt. Các nhân vặt đại 
diện chủ yếu cho học thuyết này gồm có Theodore 
Schultz, Edward Fulton Denison, Gary Becker. Lý luận 
nguồn vôn nhân lực cho rằng: Khái niệm tư bản toàn cầu 
nên bao gồm cả nguồn vốn về mặt nhản lực lẵn nguồn 
vốn về mặt vật chất. Nguồn vốn nhân lực chính là lượng 
tri thức, kỹ năng của ngưòi lao động và nảns lực do ngưòi
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động biểu hiện ra. Chính năng lực này là nguyên 
in chủ yếu dẫn tói sự tăng trưởng trong sản xuất. Nhà 
h tế học Liên Xô Stroop Milin, nhà kinh tế học Mỹ 
ultz và Denison đã sử dụng phương pháp phân tích 
c chứng để đi từ góc độ định lượng chứng minh rằng 
ì dục là nhân tô' quan trọng giúp đem lại sự tăng 
bng về mặt kinh tế. Schultz sử dụng chính "phương 
ip phân tích số dư trong tăng trưởng kinh tế" do mình 
ít lập nên để phân tích cụ thể nền kinh tế Mỹ từ năm 
;9 đến năm 1957. Ông rút ra kết luận cơ bản sau: 
ng tổng mức tăng trưởng của kinh tế Mỹ từ năm 1929 

1 năm 1957, có khoảng 33% là đóng góp của nguồn tư 
L nhân lực - yếu tô" được hình thành nhờ giáo dục. Kết 
n này chính là một sự thách thức nghiêm trọng vối lý 
n kinh tế truyền thông. Lý luận nguồn vốn nhân lực 
đánh động chính phủ tấ t  cả  các  quốic gia rằn g : M uốh  

r nhanh phát triển kinh tế, buộc phải đẩy nhanh phát 
ỉn giáo dục. Tuy đầu tư cho giáo dục của các doanh 
ìiệp và cá nhân cũng có thể thúc đẩy sự phát triển và 
Lg trưởng kinh tế, nhưng nếu chỉ có đầu tư giáo dục của  

doanh nghiệp và cá nhân, không có đầu tư giáo dục 
I chính phủ, rõ ràng là không thể đủ được. Đầu tư giáo 
: của doanh nghiệp và cá nhân thông thưòng chỉ tập 
mg chú ý tới lợi ích ngắn hạn trước mắt, một sô' hệ 
>ng, lĩnh vực và các môn khoa học hiện tại không thịnh 
nh sẽ không được dạy, học. Điều này lại hoàn toàn bất 
đối với sự phát triển về lâu về dài của quôc gia. Lý luận 
uồn vốn nhân lực đã cung cấp chỗ dựa quan trọng về

251



mặt lý luận cho đẩy nhanh phát trién giáo dục. đóng thơi 
trên một góc độ nào đó ảnh hường tới việc cài thiện kết

cấu đầu tư của chính phủ các nưốc.

2. Sự điều chình chính sách vể đầu tư  giáo dục

Kể từ Adam Smith cho tới trước khi có sự ra đời của 
chủ nghĩa Keynesian, điều tiết của thị trường luôn chiêm 
giữ vị trí chủ đạo, chủ nghĩa kinh tế  tự do chính là dòng 
chủ lưu trong kinh tế  học. Khuynh hướng chung trong 
suốt thòi kỳ này là nhấn mạnh tác dụng của "bàn tay vô 
hình" nói trên, tác dụng của chính phủ chi hạn chế ở mức 
thấp nhất. Kể từ thòi Adam Smith tâi nay, ]ý luận "bàn 
tay vô hình" đã luôn không thể bảo đảm cho sự ổn định 
của kinh tế  vĩ mô tại các quốíc gia phương Tây. Trong giai 
đoạn 1929-1933, các quốc gia phương Tây rơi vào một cuộc 
khủng hoảng kinh tế  lớn chưa từng có, lý luặn chính thông 
thị trường tự cân bằng đã bị chất vấn hàng loạt. Đồng thòi 
với việc nổ ra cuộc khủng hoảng kinh tế, rất nhiều quốc 
gia tư bản do phân thành hai cực rõ rệt - một cực là sự 
tích lũy đói nghèo, một cực là sự tích lũy tài sản giàu có 
nên đã nổ ra nhiều cuộc khủng hoảng xã hội. Trong tình 
hình đó, chủ nghĩa Keynesian - học thuyết tập trung nhấn 
mạnh tác dụng điều tiêt, kiểm soát vĩ mô của chính phủ 
đã ra đời. Keynesian cho rằng: Biến động lớn của nền kinh 
tê vĩ mô gây ra bởi những khiếm khuyết của thị trường chỉ 
có thê được điều chỉnh, sửa đổi nhờ những biện pháp can 
thiệp mang tính phi thị trường của chính phủ Mục tiêu 
can thiệp vào nền kinh tế của chính phủ chu yếu là nhằm
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thúc đẩy sự phân bổ hợp lý các tài nguyên kinh tế, phân 
bổ công bằng tà i sản , th u  nhập trong x ã  hội, giúp nền kinh  

tế vận hành ổn định. Những người kế thừa chủ nghĩa 
Keynesian như Hansen, Samuelson trên cơ sở lý luận kinh 
tế của Keynesian đã có những phát triển quan trọng các lý 
luận vể tài chính và tài sản công. Trong tác phẩm Lý lu ậ n  

gốc về chi tiêu cô n g  cộ n g  năm 1954, Samuelson đã đưa ra 
quan điểm cho rằng, các nhu cầu của con người nói chung 
có thể phân chia thành nhu cầu của cá nhân và nhu cầu 
chung của xã hội. Tương ứng với điều đó, tồn tại các loại 
sản phẩm là sản  phẩm  tư  nh ân  v à  sản  p h ẩm  công cộng. 

Khi thị trường tiến hành phân phối tài nguyên trong sản 
xuất các loại sản phẩm công cộng, sẽ nảy sinh hiện tượng 
mất tác dụng. Trong tình hình này, ch ính  phủ nên tìm  

cách để tăng cường cung cấp các sản phẩm công. Giáo dục 
có những đặc tính của một sản phẩm công, nếu hoàn toàn 
dựa vào các tổ chức tư nhân để sản xuất ra các sản phẩm 
giáo dục, thì do giá các sản phẩm giáo dục quá cao, sẽ làm 
cho thị trường giáo dục xuất hiện tình trạng thiếu nguồn 
cung hàng tiêu thụ. Do đó, chính phủ nên nỗ lực cung cấp 
các dịch vụ giáo dục công. Một sô" học giả khác như 
Samuelson đã chỉ ra rằng: Trên con đường hưống tới sự 
công bằng, không có bước đi nào vĩ đại hơn việc cung cấp 
miễn phí các sản phẩm giáo dục công. Dưới ảnh hưởng của 
lý luận tài chính công, chính phủ các nước đã lần lượt điểu 
chỉnh kết cấu đầu tư, mở rộng cung cấp các sản phẩm 
công, sự nghiệp giáo dục đã có được chỗ dựa mới lớn mạnh 
hơn về mặt kinh phí để phát triển.
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3. Sự tăng lên về mức độ đẩu tư giáo dục

Dưối sự thúc đẩy của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật mới, chịu sự ảnh hưởng của lý luận, nguồn vốn 
nhân lực, lý luận tài chính công, ý nghĩa cùa chiến lược 
đầu tư giáo dục đã được ngày càng nhiều quốc gia nhận 
thức ra, đồng thời được thông qua các chiến lược quốc 
gia để thực hiện. Rất nhiều quốc gia đã tăng đầu tư của 
chính phủ cho giáo dục, kéo dài thêm thời gian giáo dục 
nghĩa vụ, đẩy nhanh phổ cập giáo dục trung học, mau 
chóng phát triển giáo dục cao đẳng, từ đó hình thành 
nên xu thế mang tầm thế giới: Ưu tiên cho phát triển 
giáo dục. Báo cáo "Học cách sinh tồn - Hiện tại và tương 
lai của giáo dục thế giới" của UNESCO công bố năm 
1972, dựa trên cơ sở phân tích các số liệu cơ bản về sự 
phát triển của thế giới kể từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, đã chỉ ra một cách sâu sắc rằng: "Đã từ nhiều 
thế kỷ nay, đặc biệt là tại các quốc gia châu Âu, nơi 
phát động cuộc cách mạng ngành nghề, sự phát triển 
của giáo dục thường chỉ xảy ra  sau sự tăng trưởng kinh 
tế. Ngày nay, sự phát triển của giáo dục trên toàn thế 
giối đang có khuynh hướng đi trước sự phát triển của 
kinh tế. Điều này dường như lần đầu tiên diễn ra  trong 
lịch sử thế giới".

Trong những năm 60 của thế kỷ XX, cộng đồng quốc 
tế  cũng đã bắt đầu sử dụng tiêu chí kinh phí dành cho 
giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm của nến kinh 
tê quốc dân. Theo các số liệu nêu trong báo cáo "Tình 
hình chi tiêu giáo dục công của thế giới: Xu th ế  phát
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triển của các quốc gia và khu vực" và báo cáo định kỳ 
hàng năm "Báo cáo giáo dục thế giối" do UNESCO công 
bố tỷ lệ giữa chi phí dành cho giáo dục công trên tổng 
giá trị sản phẩm của nền kinh tế  tại các quốc gia phát 
triển đã mau chóng tăng từ 4% năm 1960 lên 5,9% vào 
năm 1975. Trong giai đoạn 1975 - 2000, cơ bản luôn duy 
trì ở mức từ 5%-6%. Tỷ lệ này tại các quốc gia đang phát 
triển (bao gồm các quốc gia có thu nhập thấp và các 
quốc gia có thu nhập trung bình) cũng đã tăng nhanh từ 
2,3% năm 1960 lên tới 4% vào năm 1975, trong giai 
đoạn 1975-2000, luôn duy trì ở mức 4%-5%. Bảng dưới 
đây trình bày cụ thể hơn về điều này:

Bảng 5: Thay đổi vể tỷ lệ chi phí dành cho giáo dục 
công trên tổng giá trị sản phẩm của nền kinh tế  

tại các quốc gia phát triển và đang phát triển  
kể từ năm 1960 tới nay

Năm Tỷ lệ chi phí 
dành cho giáo 
dục công trên  

tổng giá trị 
sản phẩm của 

nền kinh tế  
của th ế giới 

(%)

Tỷ lệ chi phí 
dành cho giáo 
đục công trên  

tổng giá trị sản  
phẩm của nền  
kinh tế  tại các  

nước phát triển  
(%)

Tỷ lệ chi phí dành  
cho giáo dục công  
trên  tổng giá trị  

sản phẩm  củ a nền  
kinh tế  ta i cá c  ■ -— 

nước đang phát 
triển  (%)

1960 3,1 4 2,3
1970 5,5 6 2,9
1975 5,8 6.4 3,6
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1980 5,1 5,4 3.9

1985 5 5,3 4

1990 5 5,2 4,1

1995 5,2 5,5 4,5

2000 4,4 5,3 4,1

Chú thích: Số liệu trên được tập hợp. chinh ]ý từ báo cáo 
"Tình hình chi tiêu giáo dục cóng của thế giới: Xu thế phát triển 
của các quốc gia và khu vực" và báo cáo định kỳ hằng năm "Báo 
cáo giáo dục thế giối" do UNESCO công bố.

4. Sự nhảy vọt về trình độ phát triển  giáo dục

Cùng vối sự tăng lên của đầu tư giáo dục, quy mô giáo 
dục đã có sự mở rộng mau chóng ở tất cả mọi cấp học, bậc 
học, cơ hội học tập cho mọi ngưòi cũng đã nhiều lên trông 
thấy. Tỷ lệ được đi học đối vối trẻ em ở bậc tiểu học trên 
toàn cầu đã từ mức 85% vào năm 1965 tảng lên 102% vào 
năm 2000. Tỷ lệ vào học bậc học trung học cũng từ 31% 
năm 1965 tăng lên tối 67% vào năm 2000. Tỷ lệ vào học 
bậc học cao đẳng, đại học cũng từ 9% vào năm 1965 tăng 
lên tới 22% vào năm 2000.

Giáo dục tiểu học tại các quốc gia có thu nhập thấp 
cũng đã tăng từ 73% vào năm 1965 lên tói 95% vào năm 
2000. Tỷ lệ vào học bậc học trung học tại các quốc gia này 
cũng tăng từ 20% vào năm 1960 lên 44% vào năm 2000  
Tỷ lệ vào học đại học, cao đẳng cũng tăng từ 2% năm 
1965 lên tới 8% vào năm 2000. Tại các quốc gla có thu 
nhập trung bình, tỷ lệ nhập học đôì vái bậc học tiểu ho
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tăng từ 92% năm 1965 lên 102% năm 2000; tỷ lệ nhập 
học đối với bậc học trung học tăng từ 26% năm 1965 lên 
70% năm 2000; vói bậc học cao đẳng, đại học là từ 7% 
năm 1965 lên tới 17% vào năm 2000. Đối với các quốc gia 
có thu nhập cao, tỷ lệ nhập họe ỏ bậc tieu học tăng từ 
61% năm 1965 lên tới 102% vào năm 2000; tỷ lệ này đối 
vối bậc đại học, cao đằng là 21% năm 1965 tăng lên 62% 
năm 2000. Vào thời điểm khi bước vào thê kỷ XXI, các 
quốc gia phát triển đã bước vào giai đoạn phô cập giáo 

dục cao đẳng, đại học.

Bảng 6i Thay đổi trong tỷ lệ nhập học đôi với 
cả 3 cấp học trên thế giới từ nám 1965 trở  lại đây

1965 1980 1990 2000

Toàn 
thế giới

Tỷ lệ nhập học với bậc 
tiểu học (%)

85 m 104 102

Tỷ lệ nhập học vối bậc 
trung học (%)

31 49 54 67

Tỷ lệ nhập họe vổi bậc 
cao đẳng, đại học (%)

9 13 16 22

Các
quốc gia 
c6thu 
nhập 
thấp

Tỷ lệ nhập học vối bậc 
tiểu học (%)

73 83 105 95

Tỷ lệ nhập học vối bậc 
trung học (%)

20 29 37 44

Tỷ lệ nhập học vối bậc 
cao đẳng, đại học (%)

2 6 8
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1965 1980 1990 2000

Quốc
gia có
thu
nhập
trung
bình

Tỳ lệ nhập học với bậc 
tiểu học (%)

92 106 104 109

Tỷ lệ nhập học với bậc 
trung học (%)

26 52 55 70

Tỷ lệ nhập học với bậc 
cao đẳng, đại học (%)

7 10 17 17

Quốc 
gia có 
thu 
nhập 
cao

Tỳ lệ nhập học vối bậc 
tiểu học (%)

104 102 103 102

Tỳ lệ nhập học vối bậc 
trung học (%)

61 87 93 102

Tỳ lệ nhập học với bậc 
cao dẳng, đại học (%)

21 36 40 62

Quốc
gia có
thu
nhập
thấp và
trung
bình

Tỳ lệ nhập học với bậc 
tiểu học (%)

78 102 105 102

Tỳ lệ nhập học với bậc 
trung học (%)

22 51 42 * 58

Tỳ lệ nhập học vói bậc 
cao đảng, đại học (%)

3 14 8 14

Chú thích: số liệu trên được tập hợp từ "Báo cáo phát triển 
thế giới” và "Chỉ số phát triển thế giới” của Ngân hàng Thế giới.

V- Sự ĐỘT PHÁ VỀ MẶT THỂ CHẾ TRONG ĐẦU TƯ 
GIÁO DỤC ở  TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG MÁU THUẪN 

HIỆN THỰC

Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập để phát 
tnên sự nghiệp giáo dục, Đảng và nhân dán Trung Quốc

258



dẵ đẩu tư một lượng vốn lớn, mau chóng mở rộng quy mô 
giáo dục, tăng thêm cơ hội đến trường cho con em quần 
chúng nhân dân. Nhưng trong một thời gian tương đối dài, 
tẨm quan trọng của phát triển sự nghiệp giáo dục vẫn 
chưa được coi trọng một cách phổ biến, tỷ lệ chi phí cho 
giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc dân tăng 
trưỏng chậm, không theo kịp bước tiến đẩy nhanh phát 
triển sự nghiệp giáo dục của thế giói. Kể từ sau cải cách 
mỏ cửa, Trung Quốc đã xác định được địa vị chiến lược 
quan trọng hàng đầu của giáo dục, tiếp đó lần lượt bắt đầu 
thực hiện các chiến lược lấy khoa học, giáo dục để chấn 
hưng quốc gia và dựa vào đội ngũ nhân tài để làm cho đất 
nước trở nên giàu mạnh. Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục công 
trên tổng giá trị sản phấm quốc dân của Trung Quốc 
đã dần tăng cao.

1. Tình hình đầu tư giáo dục cơ bản của Trung 
Quốc trước cải cách mở cửa

Trong suốt quãng thòi gian từ năm 1949, khi nước 
Trung Quốc mới được thành lập cho tối khi khai mạc Hội 
nghị toàn thể lần thứ ba, Đại hội XI Đảng Cộng sản 
Trung Quốc vào năm 1978, tỷ lệ kinh phí đầu tư cho giáo 
dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội của Trung 
Quốc chỉ dao động ở mức từ 1,5-2%. Năm 1954, kinh phí 
đầu tư cho giáo dục công của Trung Quôc đã từng chiếm 
quá 2% tông giá trị sản phẩm quốíc nội. Bắt đầu từ giữa 
những năm thập niên 50 thế kỷ XX, do ảnh hưởng của tư 
tương tả khuynh "lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh",
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toàn bộ trọng tâm công tác của Đàng đã không được dổn 
vào xây dựng kinh tế, sự nghiệp giáo dục trong suôt một 
thời gian dài không những không dược đặt vào vị trí 
quan trọng cần có mà còn chịu sự tác động liên tiếp của 
các phong trào cách mạng "tả khuynh*, kinh phí giáo dục 
tăng trưởng rất chậm. Từ năm 1959 đến năm 1961, do 
nguyên nhân lịch sử đặc biệt, nền kỉnh té' quốc dân của 
Trung Quốc rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, tổng 
giá trị sản phẩm của nền kinh tế  quốc dân xuất hiện tình 
trạng tăng trưởng âm, do đó từ năm 1961 trở đi đã buộc 
phải tiến hành điều chỉnh. Trong thời gian 3 năm kinh tế 
rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn và thòi kỳ điều 
chỉnh nói trên, chi phí dành cho giáo dục công giảm 
tương đối nhiều, tuy nhiên, tỷ lệ giữa chi phí dành cho 
giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm của nền kinh tế  
quốc dân vẫn không hề giảm, ngược lại vẫn tăng ỏ mức 
trên 2%. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, Đảng Cộng 
sản Trung Quốc và chính quyền đã áp dụng các giải pháp 
đặc biệt để bảo đảm cho sự nghiệp giáo dục có thể phát 
triển ổn định tối đa, chuẩn bị tốt về m ặt nhân tài cho 
phát triển và phục hồi kinh tế. Kể từ giữa thập niên 60 
của thê kỷ XX trở đi, các quốc gia trên thê giói đã đua 
nhau tăng đầu tư cho giáo dục, ưu tiên phát triển sự 
nghiệp giáo dục, nhưng lúc này tại Trung Quốc đã nổ ra 
cuộc "Đại Cách mạng văn hóa" với thời gian kéo dài lên 
tới 10 năm, đi theo con đường cực đoan phủ nhặn tri 
thức, cắt bỏ giáo dục. Lúc này, tỷ lệ kinh phí dành cho 
giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội đã giảm
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đi mau chóng, điều này làm cho khoảng cách giữa ngành 
giáo dục Trung Quốc với các quôc gia phát trien vôn 
đã được rút ngắn một phần trên nhiều phương diện nay 

tiếp tục bị kéo rộng hơn.

Bảng 7: Thay đổi trong tỷ lệ giữa chi phí dành cho 
giáo dục công trên  tổng giá trị sản phẩm quốc nội 

của Trung Quốc giai đoạn 1950-1978

Năm Nguồn chi từ  
dự to án  

ngân sách  
(trảm  triệu  NDT)

T ổng giá  tr ị  sản  
phẩm  qu ốc nội 

(tră m  triệ u  
NDT)

N guồn ch i từ  
d ự  to á n  n gân  

sá ch  trê n  tổ n g  
GDP (%)

1950 4,05

1951 8,35

1952 11,50 679 1,69

1953 16,18 824 1,96

1954 17,67 859 2,06

1955 16,57 910 1,82

1956 19,91 1.028 1,94

1957 22,53 1.068 2,11

1958 22,39 1.307 1,71

1959 28,88 1.439 2,01

1960 39,63 1.457 2,72

1961 29,15 1.220 2,39

1962 25,07 1.149 2,18

1963 26,96 1.233 2,19
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1964 31,33 1.454 2.15

1965 32.42 1.716 1.89

1966 36,42 1.868 1.95

1967 33,73 1.773 1,90

1968 28,28 1.723 1,64

1969 27,60 1.937 1,42

1970 28,19 2.252 1,25

1971 34,12 2.426 1,41

1972 40,97 2.518 1,63

1973 45,5 2.720 1,67

1974 49,8 2.789 1,79

1975 51,93 2.997 1,73

1976 54,29 2.943 1,84

1977 56,86 3.201 1,78

1978 72,06 3.624 1,99

Chú thích: Số liệu kinh phí giáo dục nêu trên được trích từ 
"Niên giám thống kê giáo dục Trung Quốc", số liệu về GDP trích 
từ "Niên giám thông kê Trung Quốc".

2. Sự đột phá về m ặt thể chế trong đầu tư cho giảo 
dục của Trung Quốc giai đoạn sau cài cách mở cửa

Sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba Đại hội XI Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc bưóc vào giai đoạn 
mối xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc 
Trong thời kỳ lịch sử mói này, nhận thức rõ vế kinh phí 
chi cho đầu tư giáo dục, Trung Quõc đả thực hiên sư
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chuyển biến từ coi vấn đề trên là "bình thường" chuyển 

sang "là trọng điểm". Đảng Trung ương, Quốc Vụ viện vối 
tầm nhìn xa trông rộng đã coi cải cách và phát triển giáo 
dục là vấn để căn bản liên quan tối toàn cục xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và là sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa 
xã hội. Trong "Quyết định của Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc về cải cách thể chế giáo dục" đã chỉ ra: 
"Buộc phải nâng cao ở mức độ lớn nhận thức của toàn 
Đảng đối với công tác giáo dục... Phát triển sự nghiệp 
giáo dục nếu không tăng thêm đầu tư thì không thể thực 
hiện được. Trong thời gian từ nay về sau, tăng chi ngân 
sách dành cho giáo dục của Trung ương và chính quyền 
địa phương cần cao hơn tăng trưởng của các khoản thu 
nhập tài chính thường xuyên khác, đồng thời làm cho 
kinh phí giáo dục tính bình quân trên đầu mỗi học sinh 
đi học tại trường học tăng dần. Hiện nay, tại các cấp đều 
có một số cán bộ lãnh đạo đã cho rằng, thà dùng tiền tiêu 
vào chỗ không cần thiết còn hơn, không cảm thấy đau xót 
trước hàng loạt các hiện tượng lãng phí chứ không chịu 
chi một đồng nào đầu tư cho phát triển giáo dục. Hiện 
trạng này buộc phải thay đổi ngay”1. Trong Hội nghị công 
tác giáo dục toàn quốc năm 1985, Đặng Tiểu Bình tiếp 
tục chỉ ra rằng: "Những lãnh đạo coi nhẹ sự nghiệp giáo 
dục là những người không có tầm nhìn xa trông rộng,

1. Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
vê' cải cách thể chế giáo dục".
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không chín chắn, họ không the lãnh đạo sự nghiẹp xây 
dụng hiện đại hóa. Lảnh đạo các câp cồn tâp trung làm 
tốt công tác giáo dục y như tập trung cbo làm tốt công tác 

kinh tế  vậy"1. Năm 1988. Đặng Tiểu Bình lại tiếp tục chì 
ra: "Chúng ta phải dùng trăm  phương ngàn kê, nhẫn nại 

hơn chút nữa ỏ một số mặt khác, thậm chí hy sinh một 

chút tốc độ tăng trưởng để giải quyết tốt vấn đê' giáo 

dục"2. Đại hội XIII Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc 

năm 1987 đã chỉ ra, buộc phải kiên trì coi phát triển sự 

nghiệp giáo dục đặt vào vị trí chiến lược nổi bật. Tới năm 

1995, Đảng, Trung ương, Quốc Vụ viện Trung Quốc 

đã quyết định thực thi chiến lược lấy khoa học, giáo dục 

để chấn hưng đất nước.
Trong thời kỳ lịch sủ mới, Trung Quốc đã thực hiện 

sự chuyển biến về con đường, cách thức giải quyết vấn để 

đầu tư kinh phí cho giáo dục theo hướng đa dạng hóa. 

Thiếu đầu tư kinh phí cho giáo dục luôn là vấn đề mấu 
chốt gây khó khăn cho phát triển sự nghiệp giáo dục của 

Trung Quốc. Trước cải cách mở cửa, đầu tư kinh phí cho 

giáo dục của Trung Quốc suốt một thời gian dài vẫn chỉ 

kiên trì chính sách đầu tư của quốc gia là nguồn duy 

nhất. Kết quả trực tiếp của chính sách này là nó vừa 
làm cho gánh nặng ngân sách nhà nước không ngừng

1, 2. Đặng Tiểu Bình: "Tập trung nắm chắc cóng tác giáo
dục", Văn tuyển Đặng Tiểu Bình , Nxb. Nhán dán. 1993 quyen 3 
tr.121. 275.
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pftng thêm mà còn gây nên sự thiếu hụt nghiêm trọng 

dốỉ với ngân sách đầu tư cho giáo dục. Sau Hội nghị 
Trung ương 3, Đại hội XI Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
cùng với thực tiễn vĩ đại cải cách mở cửa, từ lãnh đạo cho 
tối quần chúng nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu dần 
nhận thức được rằng, tại một quốc gia có nền kinh tế còn 
chưa phát triển như Trung Quốc, muốn tổ chức và phát 
triển một nển giáo dục có quy mô lốn nhất thế giới, nếu 
chỉ dựa vào đầu tư của Nhà nước là không thể thực hiện 
được, buộc phải đi theo con đường dùng nhiều kênh để 
huy động kinh phí giáo dục. Trải qua nửa năm thực tiễn 
và tìm tòi, Trung Quốc đã dần hình thành nên khuôn 
khổ về mặt chế độ cho đầu tư kinh phí giáo dục, theo đó 
đầu tư quốc gia là chủ yếu, thông qua nhiều kênh khác 
nhau để huy động đầu tư cho giáo dục.

Cùng vối sự đổi mới về quan niệm, sự đột phá về thể 
chế trong đầu tư cho giáo dục, kinh phí cho giáo dục của 
Trung Quốc trong thòi kỳ mới đã có sự tăng trưởng không 
ngừng. Năm 1979, tỷ lệ giữa kinh phí giáo dục công của 
toàn Trung Quốc trên tổng giá trị sản phẩm quốc dân 
đả vượt con số 2%. Trong giai đoạn 1979-2000, tỷ lệ giữa 
kinh phí giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc 
dân của toàn Trung Quốic đã luôn dao động ở mức từ 2-3%. 
Năm 2000, tỷ lệ giữa kinh phí giáo dục mang tính tài 
chính trên tổng giá trị sản phẩm quôc nội đã đạt mức 
2,87%. Đâu tư giáo dục của toàn xã hội thậm chí chiếm tới 
4,31% tông giá trị sản phẩm quôc nội.
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B ả n g  8: Thay đổi tỳ  lệ kinh phí d àn h  ch o  giáo  d ụ c  
trê n  tổng giá tr ị  sản  phẩm  qu ốc nội c ù a  T ru n g  Q uốc 

giai đ oạn  1979-2000

Năm

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Chi từ  
dự 

toán  
ngân  
sách  
nhà 

nước 
(trăm  
triệu  
NDT)

88,08

108,22

117,62

133,22

151.92 

180,36

227.93

Kinh
phí

giáo
dục

mang
tính
tài

chính
(trăm
triệu
NDT)

Kinh 
phí 

giáo  
dục 
cùa  

toàn  
xã hội 
(trâm  
triệu  
NDT)

Tống 
giá trị  

sàn  
phẩm  
quốc 
nội 

(trăm  
triệu  
NDT)

4.038

4.517

4.862

5.294

5.934

7.171

8.964

Tỷ lệ 
giữa 
kinh  
phí 
chi 
cho  
giáo  

dục từ  
nguồn  

dự 
toán  
kinh  
phi 
nhã  

nước 
trên  
tổng  
GDP 
(%) 

2.18 

2,40 

2.42

2.52 

2.56

2.52 

2.54

Tỳ lệ Tỳ lệ
giữa giữa
kinh kinh
phí phí
giáo giáo
dục dục

m ang của
tính toàn
tài xã  hội

chính so với
trên tổng
tổng GDP
GDP (%)
(%)
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1986 270,40 10.202 2,65

1987 285,90 11.962 2,39

1988 340,70 14.928 2,28

1989 397,70 503,9 16.909 2,35 2,98

1990 433,90 548,7 18.547 2,34 2,96

1991 482,20 599,5 731,5 21.617 2,23 2,77 3,38

1992 564,90 705,4 867,0 26.638 2,12 2,65 3,25

1993 644,40 867,8 1059,9 34.634 1,86 2,51 3,06

1994 884 1.174,7 1.488,7 46.759 1,89 2,51 3,18

1995 1.028 1.411,5 1.877,9 58.478 1,76 2,41 3,21

1996 1.211,9 1.671,7 2.622,3 67.884 1,79 2,46 3,33

1997 1.357,7 1.862,5 2.531,7 74.462 1,82 2,50 3,40

1998 1.565,59 2.032,4 2.949 78.345 2 2,59 3,76

1999 1.815,7 2.287,2 3.349 82.067 2,21 2,79 4,08

2000 2.085,6 2.562,6 3.849 89.403 2,33 2,87 4,31

Chú thích: Sô' liệu kinh phí giáo dục nêu trên được trích từ 
"Niên giám thống kê giáo dục Trung Quốc", số liệu về GDP trích  
từ "Niên giám thống kê Trung Quốc".

3. Thay đổi mới trong đầu tư  cho giáo dục của  
Trung Quốc kể từ khi b ư ớ c sang th ế  kỷ mới tới nay

Bước sang thê kỷ mới, Trung Quốc bước vào giai 
đoạn phát triển mới xây dựng toàn diện xã hội khá giả, 
đây nhanh thúc đẩy hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. 
Trong đại nghiệp xây dựng xã hội khá giả, nhân tài là 
cái gôc của mọi công việc. Nhiệm vụ lịch sử xây dựng
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toàn diện xã hội khá giả yêu câu phải xãv dụng dược 
một đội ngũ lao động chuyên môn hùng hộu và một 
lượng lớn các nhân tài mũi nhọn hàng đầu, nỗ lực thực 
hiện bước chuyển đưa Trung Quốc từ một nước lớn vé 
dân số thành một cường quốc về tài nguyên nhân lực. 
Đối diện với nhiệm vụ lịch sử xây dựng toàn diện xã hội 
khá giả, trước những tiến bộ không ngừng của khoa học - 
kỹ thuật, đối diện với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 
hơn về sức mạnh tổng hợp quốc gia, Trung ương Đảng, 
Quốc Vụ viện đã đưa ra các quyết sách quan trọng thực 
thi chiến lược dùng nhân tài để làm cho đất nước trờ 
nên giàu mạnh, yêu cầu coi tài nguyên nhân tài làm tài 
nguyên chiến lược quan trọng nhất, ra  sức khai thác tài 
nguyên nhân tài, đi theo con đường sử dụng nhân tài để 
xây dựng đất nước.

Cùng với sự thực hiện hai chiến lược dùng khoa học - 
kỹ thuật, giáo dục để chấn hưng đất nước và chiến lược 
dùng nhân tài để làm cho đất nước trỏ nên hùng mạnh, 
mức độ đầu tư cho giáo dục của toàn xã hội Trung Quốc 
đã liên tục được nâng cao. Khi bước vào thế kỷ XXI, 
Trung ương đã đưa ra quyết định: "Trong vòng 5 năm từ 
năm 1998 tới năm 2002, nâng cao tỷ lệ chi kinh phí cho 
giáo dục trên tổng chi ngân sách ở cấp Trung ương, mỗi 
năm nâng cao 1%. Các tỉnh, thành, khu tự trị và thành  
phô trực thuộc Trung ương cần căn cứ vào thực tiễn địa 
phương mình đê tăng tỷ lệ kinh phí chi cho giáo dục 
trên tông kinh phí của địa phương mình". Hiệu quả thực 
tiễn của quyết sách quan trọng này đã bắt đầu th ể hiện
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rỏ khi Trung Quốc bưóc vào thiên niên kỷ mối. Bắt đầu 
từ năm 2001 trỏ đi, tỷ lệ kinh phí dành cho giáo dục 
trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội của toàn quốc 
đã vượt mức 3%. Năm 2002, đầu tư cho giáo dục của 
toàn xã hội Trung Quốc đã vượt qua mức 5% tổng giá trị 
8ẳn phẩm quốc nội.

Bảng 9: Thay đổi tỷ lệ kinh phí dành cho giáo dục 
trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội của Trung Quốc 

từ khi bước vào thiên niên kỷ mới tới nay

Năm Chi từ Kinh Kinh Tổng Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ
dự phí phí giá trị giữa giữa giữa

toán giáo giáo san kinh kinh kinh
ngân dục dục phẩm phí phí phí
sách mang cua quoc chi giáo giáo
nhà tính toàn nội cho duc duc

nước tài xã hội (trăm giáo m ang của
(trăm chính (trăm triêu duc từ tính toàn
triệu (trăm triệu NDT) nguồn tài x ã  hôi
NDT) triệu

NDT)
NDT) dự

toán
kinh
phí
nhà

nước
trên
tổng
GDP
(%)

chính
trên
tổng
GDP
(%)

so với 
tổng  
GDP
(%)

2001 2.582,4 3.057 4.637,6 97.314 2,65 3,14 4,77
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2002 3.114,2 3.491.4 5.48 105.172 2.96 3.32 5,21

2003 3.453.8 3.850.6 6.208.2 117.390 2.94 3.28 5,29

2004 4.027,8 4.465,8 7.242.6 136.875 2.94 3.26 5,29

Chú thích: Số liệu kinh phí giáo dục néu trên được trích từ 
"Niên giám thống kê giáo dục Trung Quóc". số liệu về GDP trích 
từ "Niên giám thống kê Trung Quốc".

4. Những mâu thuẫn hiện thực dầu tư  cho giáo 
dục của Trung Quốc đang phải dối diện

Kể từ sau khi nước Trung Quốc thành lập, đặc biệt 
là từ cải cách mỏ cửa tối nay, đầu tư cho giáo dục của 
Trung Quốc đã được nâng cao dần theo tốc độ phát triển 
kinh tế, cũng như trình độ nhận thức của mọi người vể 
địa vị chiến lược của giáo dục. Tình hình cơ bản là: Từ 
năm 1950 đến năm 1978, tỷ lệ đầu tư kinh phí cho giáo 
dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội đã luôn 
dao động từ mức l,5%-2%. Giai đoạn 1979-2000, tỷ lệ 
đầu tư kinh phí giáo dục công trên tổng giá trị sàn 
phẩm quốc nội dao động ở mức 2%-3%. Từ sau năm 2001 
tỷ lệ đâu tư kinh phí giáo dục công trên tổng giá trị sản 
phẩm quốc nội dao động quanh khoảng 3%. Tuy đầu tư 
kinh phi cho giao dục đã được nâng cao rá t nhiều nhưng 
van con chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của sự nghiệp 
giao dục. cung vân chưa đạt mức trung bình của các 
quốc gia. khu vực phát triển.

Đầu tư cho giáo dục của Trung Quốc dã có sự tăng  
trương mạnh, vậy tại sao mâu thuẫn thiếu kinh phí cho 
giáo dục vẫn còn vô cùng nổi cộm? Mấu chốt của vấn để
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nẳm ố chỗ Trung Quốc có tỷ lệ học sinh nhập học hàng 
năm ỗ mỗí cấp học cao hơn nhiều so với các quốc gia đang 
phát triển khác, nhưng đầu tư cho giáo dục lại thấp hơn 
nhiểu 8 0  với các quốc gia đang phát triển. Mấy năm trở 
lại đây, giáo dục trung học và giáo dục cao đẳng, đại học 
tại Trung Quốc đã tăng gấp gần 5 lần về mặt quy mô, 
nhưng đầu tư cho giáo dục lại chưa thực hiện được bưốc 
tăng trưởng tôi 5 lần. Đây chính là nguyên nhân căn bản 
dẫn tới những bất cập về kinh phí đầu tư cho giáo dục tại 
Trung Quốc mấy năm trở lại đây. Năm 2004, tổng sô' học 
sinh tiểu học đi học tại các trường ở Trung Quốc đạt
112.460.000 học sinh, tỷ lệ học sinh nhập học ở đầu vào 
dạt mức 106% (có nghĩa số lượng học sinh năm sau luôn 
tăng hơn năm trước); tổng sô' học sinh trung học cơ sỏ là
65.270.000 học sinh, tỷ lệ nhập học đầu vào đạt 94%; 
tổng số học sinh trung học phổ thông là 36.490.000 học 
sinh, tỷ lệ nhập học đầu vào là 48%; tỷ lệ nhập học đầu 
vào đối với toàn bộ học sinh ở bậc học phổ thông là 71%; 
tổng số sinh viên phổ thông tại các trường đại học, cao 
đẳng là 14.150.000 sinh viên; tổng sô sinh viên cao đẳng 
đại học thuộc đối tượng đi đào tạo lại, đào tạo bổ sung là
4.200.000 sinh viên, tỷ lệ nhập học đầu vào ở bậc cao 
đẳng, đại học là 19%1. Sự nghiệp giáo dục của Trung 
Quôc đã vượt qua mức độ của các quốíc gia, khu vực đang 
phát triển, đạt mức của các quốc gia, khu vực có thu 
nhập trung bình, nhưng đầu tư giáo dục của Trung Quốc

1. Càn cứ "Báo cáo thống kê sự nghiệp giáo dục toàn Trung 
Quốc năm 2004".
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chưa đạt mức của các quác gia phát tnén. Ал Độ là mọt 
nước có dân số đông đúc nằm ngay cạnh Trung Quốc, có 
mức GDP bình quân trên đầu ngudi thấp hơn Trung 
Quốc. Năm 2000, tỷ lệ nhập học đầu vào ờ bậc học tiểu 
học của Ấn Độ là 102%, tỷ lệ này đốì với bậc trung học lả 
49% bậc cao đẳng, đại học là 10%. Trình độ phổ cập giáo 
dục của Ấn Độ kém hơn so với Trung Quốc nhưng đầu tu 
kinh phí cho giáo dục công của quốc gia này đã chiếm tới 
4,1% tổng giá trị sản phẩm quốc nội, cao hơn rõ rệt so với 
Trung Quốc. Đối vối Ghana, quốc gia châu Phi được nhắc 
tói ở phần trước, tỷ lệ chi phí công dành cho giáo dục trêr 
tổng giá trị sản phẩm quốc nội của quốc gia này năn  
2000 đã được nâng lên mức 4,2%. Sự bất cập của phái 
triển giáo dục không tăng đồng bộ với đầu tư cho giáo dụ< 
đặc biệt thấy rõ tại các khu vực phát triển phía đônf 
Trung Quốc. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Trunị 
Quốc buộc phải tăng cường đầu tư cho giáo dục.

Bảng 10: So sánh trình độ phát triển  củ a giáo dục, 
mức độ đầu tư  cho giáo dục của Trung Quốc 

với một số quốc gia đang phát triển  (năm  2000)

Tỷ lệ Tý lệ Tỳ lệ Tỷ lệ giữ,
' nhập nhập nhập học chi phí

học ở học ở ở bâc cao công dàn
bậc tiểu bậc đãng, đai cho giác
học (%) trung học (%) due trêr

học (%) tổng GD
(%)

Toàn thế giới 102 67 22 4,4
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Các quốc gia đang 
phẤt triển

102 58 14 4,1

Các quốc gia có thu 
nhập trung bình

109 70 17 4,5

Trung Quốc 103 71 19 2,8

Ấn Độ 102 49 10 4,1

Chú thích: Các số liệu liên quan quốc tế trên căn cứ theo 
báo cáo "Chỉ tiêu phát triển thế giới năm 2003", số liệu của 
Trung Quốc căn cứ kết quả điểu tra phổ cập kinh tế năm 2004.

Bảng 11: Thay đổi trong đầu tư cho giáo dục 
của Trung Quốc và các quốc gia, 

khu vực đang phát triển tính từ năm 1960 tới nay

Năm Trung Quốc Các quốc gia, khu vực 
đang phát triển

Ấn Độ

1960 2,70 2,3

1970 1,25 2,9

1975 1,73 4

1980 2,40 3,9 2,8

1985 2,5 3,9

1990 2,96 4,1 3,9
1995 2,41 4,5 3,5
2000 2,87 4,1 4,1

Chú thích: Các số liệu trên trích từ "Báo cáo giáo dục thế
gìôi" của UNESCO và "Báo cáo phát triển thế giói” của Ngân 
hàng Thế giới.
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B ả n g 12: Thay đổi vể mức độ d íu  tư cho giáo dục 
của các gia đình và toàn xã hội Trung Quốc 

kể từ  năm 1991 tới nay

Năm Đầu tư cho giáo 
dục cùa gia 

đình và xã hội 
(trăm triệu  

NDT)

Tổng giá trị 
sản phẩm quốc 
nội (trám  triệu  

NDT)

Tỳ lệ giữa dẩu 
tư cho giáo 
dục của gia 

dinh và xã hội 
trên tổng giá 
trị sản phẩm 
quốc nội (%)

1991 132 21.617 0.61

1992 161,6 26.638 0,61

1993 192,1 34.634 0,55

1994 314 46.759 0,67

1995 466,4 58.478 0,80

1996 590,6 67.884 0,87r
1997 669,2 74.462 0,90

1998 916,6 78.345 1,17

1999 1.061,8 82.067 1,29

2000 1.286,4 89.403 1,44

2001 1.580,6 97.314 1,62

2002 1.988,6 105.172 1,89

2003 2.357,6 117.390 2,01

2004 2.776,8 136.875 2,03

Chú thích'. Căn cứ theo "Niên giám thống kè Trung Quốc" 
"Niên giám thống kê giáo dục Trung Quốc”.
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MÁ ttt eau khi thành lập nước, đặc biệt là từ sau khi 
cải cách mở của tói nay, đầu tư cho giáo dục của Trung 
Quốc đã có sự tăng trưởng mạnh, nhưng tỳ lệ kinh phi 
công dành cho giáo dục trên tổng giá trị sàn phẩm quõc 
nội vẫn chưa đạt mức tăng trưởng bình quân cùa các 
quốc gia, khu vực phát triển. Theo tư liệu thống kê của 
UNESCO năm 1960, tỷ lệ kinh phí công dành cho giáo 
dục trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội cùa các quốc gia 
khu vực đang phát triển là 2,3%, của Trung Quốc là 
2,7%. Năm 1980, tỷ lệ này của các nước đang phát triển 
là 3,9%, còn của Trung Quốc chỉ đạt 2.4%. TỚI nám 2000 
tỷ lệ trên của các quốc gia đang phát triển là 4.1% còn 
của Trung Quốc là 2,87%. Sở dĩ Trung Quốc có thé dựa 
vào một m ức độ đầu tư  kinh phí công cho giáo dục tương 

đốì thấp như vậy để duy trì một tỷ lệ phô cập giáo due 
tưong đối cao  như trên , nguyên nhân chù yếu là do 

Trung Quốc đã nâng cao khá nhiều mức độ đầu tư cho 
giáo dục củ a các  gia đình có con em đang đi học Theo 

thống kê, tỳ lệ kinh phí giáo dục do xã hội và các Ria 
đình có con em đi học chi trả trên tông giá trị sàn phàm 
quốc nội dã từ  m ức 0 ,61%  vào năm  1991 tăn g  lên tới 

2,03% vào nảm 2004.

5. Tình hình cơ bản đầu tư cho giáo dục cùa tinh 
G iang Tô

Giang Tô là một tỉnh ven biển phía Đông tươne đói 
phát triển của Trung Quốc. Toàn bộ các càp. các ban 
ngành trong tinh rấ t  coi trọng công tác giáo dục. là mộl



trong nhũng tỉnh đầu tiên của Trung Quốc dé xuất thục 
hiện chiến lược dùng khoa học - kỹ thuật để chấn hưng 
tỉnh nhà, nghiên cứu áp dụng hàng loạt biện pháp, chính 
sách, ra sức thúc đẩy cải cách, phát triển giáo dục. Đặc 
biệt là từ sau khi thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần thứ 9" tới 
nay, toàn bộ cán bộ lãnh đạo, nhân dân các cấp trong tình 
từ trên xuống dưới đã kiên định bất di bất dịch, thực hiện 
chiến lược dùng khoa học, giáo dục để chấn hưng tỉnh, ưu 
tiên phát triển sự nghiệp giáo dục, đã thực hiện được một 
lượng lón công việc, giành được nhiêu thành tích nôi bật. 
Chính quyển các cấp đã căn cứ theo pháp luật để tăng 
cường đầu tư cho giáo dục, đồng thời thông qua nhiều 
kênh khác nhau để huy động quỹ vốn đầu tư cho giáo dục, 
đem lại sự bảo đảm về mặt kinh phí cho phát triển sự 
nghiệp giáo dục. Theo thống kê, trong giai đoạn 1996-2000, 
đầu tư kinh phí của toàn xã hội trong tỉnh cho giáo dục 
đạt 111.560 triệu NDT, trong đó kinh phí giáo dục trích từ 
ngân sách tài chính của chính quyền đạt 74.780 triệu 
NDT. Trong giai đoạn 2001-2005, kinh phí đầu tư cho giáo 
dục của toàn tỉnh là 229.970 triệu NDT, trong đó kinh phí 
công trích từ ngân sách tài chính của chính quyền đầu tư 
cho giáo dục là 130.850 triệu NDT. Giai đoạn thực hiện 
"Kế hoạch 5 năm lần thứ 10", đầu tư cho giáo dục của tỉnh 
tăng 106% so với giai đoạn thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 9", chỉ trong vòng 5 năm đã tăng gấp đôi, trong đó 
kinh phí công trích từ ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo 
dục giai đoạn này đã tăng 75% so vổi giai đoạn "Kế hoạch 
5 năm lần thứ 9", tăng trung bình 14%/năm. Cùng với sự
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tăng lên của đầu tư kinh phí cho giáo dục, mức độ tiếp 
nhận giáo dục của nhân dân toàn tỉnh đã có sự nâng cao 
rõ rệt. Tỉnh Giang Tô đã dẫn đầu toàn Trung Quốc trong 
việc thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở, vể cơ bản 
xóa mù chữ cho độ tuổi thanh, thiêu niên, trình độ giáo 
dục và mức độ phổ cập đối với học sinh ỏ bậc học phổ 
thông trung học đã được nâng cao rất nhanh; giáo dục cao 
đẳng, đại học trong tỉnh cũng mau chóng bước vào giai 
đoạn đại chúng hóa, thời gian dự tính được tiếp nhận giáo 
dục của mọi người đã nâng cao lên tối 12 năm, tăng thêm 
2,1 năm so với năm 1995. Việc bô' trí cơ sở vật chất giáo 
dục, kết câu trường học trong tỉnh cũng đã có ưu hóa rõ 
rệt, thay đổi được cục diện các trường trung học, tiểu học ở 
nông thôn thường bô" trí phân tán, quy mô tương đối nhỏ, 
hiệu quả hoạt động không cao vốn tồn tại trong suốt một 
thời gian dài từ trước tới nay. Giáo dục cao đẳng, đại học 
nhờ việc tái bô' trí, sắp xếp tài nguyên nên đã giúp mở 
rộng, tối ưu hóa các tài nguyên giáo dục chất lượng cao. Sự 
phát triển và nâng cao nhanh chóng của sự nghiệp giáo 
dục trong toàn tỉnh thực hiện được chính nhò có sự tăng 
trưỏng liên tiếp về kinh phí dành cho giáo dục.

Tuy kinh phí dành cho giáo dục đã có sự tăng trưởng 
mạnh, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển 
nhanh chóng của sự nghiệp giáo dục trong tỉnh, cơ chế bảo 
đảm kinh phí cho ngành giáo dục cũng còn tồn tại nhiều 
điểm cần hoàn thiện. Các vấn đề thuộc lĩnh vực đầu tư cho 
giáo dục, một số là do tích lũy từ nhiều năm trở lại đây 
một số dần bộc lộ trong quá trình phát triển của ngành
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một số vấn đề khác lại chính là phản ánh cùa các máu 
thuẫn nổi cộm trong phát triển kinh tế  - xã hội vào trong 
lĩnh vực giáo dục. Buộc phải coi trọng cao độ các vấn đề 
này, áp dụng các biện pháp thiết thực, tích cực giải quyết.

B ả n g  13 : T ăng trư ởn g đầu tư  giáo d ụ c củ a  tình  
G iang Tô từ  năm  1996 tới nay

Năm Tổng 
giá trị  

sản  
phẩm  

của khu 
vực 

(trăm  
triệu  
NDT)

Tăng  
trưởng  
so với 
năm  

trước  
(%)

Kinh 
phí 
giáo 
dục 
của  
toàn  

x ã  hội 
(trăm  
triệu  
NDT)

Tăng  
trưởng  
so với 
năm  

trước  
(%)

Kinh
phí

giáo
dục

trích
từ

nguồn
ngân
sách
tài

chính
(trăm
triệu
NDT)

Tăng  
trưởng  
so với 
năm  

trước 
(%)

1996 6.004,21 143,49 105,04

1997 6.680,34 11,2 189,93 32,4 138,69 32

1998 7.199,95 7,8 229,92 21,1 152,24 9,8

1999 7.697,82 6,9 261,70 13,8 169,72 11,5

2000 8.582,73 11,5 290,56 11 182.14 7,3

2001 9.511,91 10,8 337,05 16 198.85 9,2

2002 10.631,75 11,8 404,42 19,9 233.65 17,5

278



2003 12.460,83 17,2 465,38 15,1 260,7 11,6

2004 15.512,4 24,5 495,14 6,4 279,71 7,3

2005 18.272,1 17,9 597,67 20,7 335,58 20

Chú thích: số liệu tổng giá trị sản phẩm của khu vực rút ra 
từ "Niên giám thống kê tỉnh Giang Tô". Đây là số liệu có được 
trước đợt điểu tra phổ thông về kinh tế. Số liệu về kinh phí giáo 
dục được trích ra từ "Niên giám thống kê Trung Quốc".

VI- XÂY DỰNG Cơ CHẾ ĐẦU TƯ ĐA DẠNG 
NHẰM BẢO ĐẢM Sự TẢNG TRƯỞNG Ổn  ĐỊNH 

CHO KINH PHÍ GIÁO DỤC

Muôn tăng đầu tư cho giáo dục, xây dựng và hoàn 
thiện cơ ch ế  đầu  tư  cho giáo dục đa dạng hóa, tron g đó lấy  

đầu tư giáo dục của quốíc gia làm chủ đạo, buộc phải hoàn 
thiện hơn một bưốc các quy phạm pháp luật vê giáo dục, 
đồng thòi tăng cường việc thực thi, giám sát pháp luật, 
căn cứ theo pháp luật để bảo đảm sự tăng trưởng ổn định, 
liên tiếp của đầu tư kinh phí cho giáo dục.

1. Nỗ lực nâng cao tỷ lệ chi kinh phí giáo dục 
từ ngân sách  trê n  tổng giá tr ị  sản phẩm  kinh tế  
quốc dân

Bắt đầu từ những năm 60 củ a  thế kỷ X X , quốc tế  
đã bắt đầu sử dụng chỉ sô" tỷ lệ chi kinh phí giáo dục công 
từ trong ngân sách trên tổng giá trị sản phẩm kinh tế  
quôc nội (hay tổng giá trị sản lượng quốc dân) để đánh 
giá xem kinh phí giáo dục công của một quốc gia có đ ầy
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đủ hay không và mức độ nỗ lực đầu tư cho giáo dục của 
chính quyền quốc gia đó. Định nghĩa của Ngán hàng Thê 
giới về "chi tiêu giáo dục công" là "các khoản chi công cho 
giáo dục công cộng thêm vối phần trợ cấp cho giáo dục tư 
nhân". Tại Trung Quốc, do nguyên nhân lịch sử đặc thù, 
sự phát triển của giáo dục trong một thời gian tương đối 
dài đã chỉ có thể xem xét qua tiêu chí quy mô của nền 
giáo dục, chưa có bảo đảm về mặt đầu tư, cũng chưa có 
tiêu chuẩn cụ thể để tiến hành đánh giá một cách khoa 
học về trình độ đầu tư giáo dục, điều này đã ảnh hưởng 
rấ t lớn tới thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục. Đối 
phó với tình trạng này, vào cuối thập niên 80 thế kỷ XX, 
Quốc Vụ viện Trung Quốc đã giao cho Hội đồng Giáo dục 
Trung ương thành lập "Tiểu ban nghiên cứu thảo luận 
kinh phí dành cho giáo dục" để nghiên cứu cơ chế đầu tư 
và các chỉ tiêu cụ thể trong đầu tư kinh phí cho giáo dục. 
Trong "Cương lĩnh phát triển và cải cách giáo dục Trung 
Quốc" do Đảng, Trung ương, Quốc Vụ viện ban hành năm 
1993 đã chỉ rõ rằng: "Dần nâng cao từng bước tỷ lệ chi 
ngân sách từ nguồn dự toán tài chính cho giáo dục trên 
tông giá trị sản phẩm quốc dân (bao gồm: Kinh phi cấp 
cho giáo dục từ nguồn ngân sách các cấp, phụ thu phí 
giao dục tại thành thị và nông thôn, kinh phí dùng mở 
các trường trung học, tiểu học của doanh nghiệp, phần 
miễn giảm thuế cho các đơn vị tư nhân tự đứng ra mở 
trương); tới cuôi thê kỷ này nâng tỷ lệ trên lên mức 4% 
đạt mức bình quân trong thập niên 80 thế kỷ XX của các 
quốc gia phát triển". Việc đưa ra mục tiêu 4% lá kết quả
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trực tiếp của việc học tập kinh nghiệm phát triển giáo 
dục của các quốc gia trên thế giới, là tiêu chí quan trọng 
thể hiện quy hoạch vĩ mô và quản lý giáo dục của Trung 
Quốc đã đi lên theo hưống khoa học hơn, đặt ra một xuất 
phát điểm để nghiên cứu và ban hành các chính sách đầu 
tư cho giáo dục cụ thể.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, chỉ tiêu tỷ lệ kinh 
phí dành cho giáo dục trích từ nguồn ngân sách nhà nước 
trên tổng giá trị sản phẩm quốc dân tới cuối thế kỷ XX đạt 
mức 4% do Đảng, Trung ương và Quốc Vụ viện vào năm 
1993 cuối cùng đã không thể hoàn thành đúng kỳ hạn. 
Nhưng cũng không thể vì thế mà phủ định những nỗ lực 
gian khổ mà Trung Quốc đã bỏ ra nhằm nâng cao mức đầu 
tư cho giáo dục. Dù sao Trung Quốc đã tiến một bước lón 
nhằm tới mục tiêu nói trên. Cũng không thể vì thế mà bỏ 
qua mục tiêu này, bởi mục tiêu chính là tiêu chí phổ biến 
được cộng đồng quốc tế sử dụng. Trong "Cương lĩnh quy 
hoạch 5 năm lần thứ 11 phát triển kinh tế - xã hội quốc 
dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" do Quốc hội 
Trung Quốc thảo luận thông qua vào năm 2006 đã một lần 
nữa nhấn manh: "Bảo đảm mức độ tăng chi kinh phí cho 
giáo dục từ nguồn ngân sách nhà nưốc cao hơn rõ rệt so 
với mức độ tăng thu nhập thường xuyên của ngân sách, 
dần đưa tỷ lệ kinh phí dành cho giáo dục trên tổng giá trị 
sản phẩm quốc nội đạt mức 4%". Trong quá trình tiến tối 
mục tiêu hiện đại hóa giáo dục, cần nỗ lực nâng cao tỷ lệ 
kinh phí dành cho giáo dục trên tổng giá trị sản phẩm 
quốc nội.
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2. N âng ca o  tỳ  lệ m ứ c chi cho kinh phi giáo  
d ụ c từ  dự to á n  n gân  sá c h  t rê n  tổ n g  ch i n g án  sách  

nhà nước

Tiêu chí đầu tư giáo dục tỷ lệ giữa kinh phí dành cho 

giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội buộc 

phải thông qua con đường chi ngân sách để thực hiện. Tỳ 

lệ mức chi cho kinh phí giáo dục từ dự toán ngân sách 

nhà nước vừa là tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ 

đầu tư cho giáo dục, cũng là biện pháp cụ thể để triển 
khai mục tiêu thực hiện tăng tỷ lệ kinh phí dành cho giáo 

dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội.
Trung Quốc có diện tích rộng, dân số đông, trình độ 

phát triển kinh tế  giữa các vùng có sự chênh lệch rõ rệt, 
do đó kết cấu thu chi tài chính giữa các vùng cũng có sự 
khác biệt lỏn, rất khó để đưa ra một tỷ lệ kinh phí đầu 
tư cho giáo dục công trên tổng giá trị sản phẩm quốc nội 
thực hiện thống nhất trên toàn quốc và ở mọi cấp chính 
quyền. Trong điều kiện đó, áp dụng biện pháp thực hiện 
chính sách ổn định, có sự điều chỉnh nhỏ về số lượng cụ 
thể, vối tiên để bảo đảm các tiêu chí đóng góp trong kết 
cấu cơ bản của thu chi ngân sách nhà nưóc không thay 
đổi, căn cứ theo yêu cầu ưu tiên cho phát triển giáo dục, 
làm cho phần tăng trong nguồn chi ngân sách nghiêng 
nhiều hơn về chi cho giáo dục đã trỏ thành lựa chọn cơ bản 
của Trung Quốc trong chính sách giáo dục công. Đé’ dẩn 
nâng cao tỷ lệ giữa kinh phí dành cho giáo dục cống trén 
tổng chi ngân sách, trong "Quyết định của Trung ương
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Đảng Cộng sản Trung Quốc vể cải cách thể chế giáo 
dục" ban hành năm 1985 đã đề ra rất rõ rằng: "Trong 
giai đoạn từ nay về sau, mức tăng chi ngân sách cho 
giáo dục của trung ương và các địa phương phải cao hơn 
tăng trưởng thu nhập ngân sách thường xuyên, đồng 
thời tăng dần chi phí chi cho giáo dục tính trung bình 
theo đầu mỗi học sinh". Dưới tiền đề không làm ảnh 
hưởng tới bô' cục cơ bản trong vận hành ngân sách của 
trung ương và địa phương, thông qua phương pháp điều 
chỉnh tiệm tiến, tăng dần, quyết sách quan trọng này 
đã giúp đẩy mạnh, tăng cường sự nghiệp giáo dục, là 
phương pháp dễ triển khai, đồng thòi cũng dễ kiểm tra. 
"Luật giáo dục bắt buộc nưốc Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa" được thông qua tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc khóa VI năm 1986 đã nâng quyết sách quan trọng 
trên của Đảng thành ý chí quốc gia, quy định: "Tỷ lệ 
tăng chi ngân sách dành cho giáo dục bắt buộc-eửa nhà 
nước cần cao hơn so với tỷ lệ tăng trưởng nguồn thu 
ngân sách thường xuyên, đồng thòi bẩo đảm kinh phí 
giáo dục tính bình quân theo đầu học sinh tăng trưởng 
dần". "Luật giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa" công bố năm 1995 đã căn cứ tình hình mới xuất 
hiện trong phát triển sự nghiệp giáo dục để bổ sung 
quan điểm so sánh "hai mục tăng trưởng" trên thành 
"ba mục tăng trưởng". Điều 54 của Luật giáo dục nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định: "Tỷ lệ giữa 
chi phí giáo dục từ trong ngân sách nhà nước trên tổng 
giá trị sản. phẩm quốc dân cần được tăng dần theo sự
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phát triển của nên kinh tế  và tảng thu ngán sách nhà 
nước." Điều 55 của Luật giáo dục nước Cộng hòa Nhăn  
dân Trung Hoa quy định: "Tăng chi ngân sách giáo dục 
của chính quyền các câp cần cao hơn tăng thu ngân sách 
thường xuyên, đồng thòi làm cho chi phí giáo dục bình 
quân tính trên đầu mỗi học sinh tảng dần lên. bào đảm 
tăng lương cho giáo viên và tăng dần kinh phí giáo dục 
công tính trung bình trên đầu mỗi học sinh". Quy định 
pháp luật về "Ba sự tăng trưởng" trong kinh phí giáo 
dục này là thành quả nhận thức quan trọng hình thành 
thông qua tiến trình vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mang đặc sắc Trung Quốc, là những quy phạm pháp 
luật quan trọng nhằm đẩy nhanh xây dựng hệ thống 
giáo dục chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

Để đi trưốc thực hiện hiện đại hóa giáo dục, tỉnh 
Giang Tô đã quyết định nỗ lực tăng đầu tư cho kinh phí 
giáo dục. Trong "Quyết định của Tỉnh ủy, chính quyền 
tỉnh Giang Tô vê' đẩy nhanh xây dựng giáo dục nhằm đưa 
tỉnh đi lên, đi trưốc thực hiện cơ bản hiện đại hóa giáo 
dục" ban hành năm 2005 (dưới đây gọi tắ t là Quvết định) 
đã chỉ ra, chính quyền các cấp cần căn cứ yêu cầu xây 
dựng ngân sách công, tích cực điều chỉnh kết cấu thu chi 
ngân sách, hoàn thiện cơ chê tăng trưởng ổn định nguồn 
đầu tư cho giáo dục, căn cứ theo pháp luật để bảo đảm 
mức tăng chi ngân sách cho giáo dục cao hơn mức tăng 
nguồn thu thường xuyên của ngân sách, kinh phí giáo 
dục tính bình quân trên đầu mỗi học sinh đều táng, tiền 
lương giáo viên và kinh phí công tính trung bình cho mỗi
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học sinh đểu tăng. Chính quyền các địa phương cần căn 
cứ theo tỷ lệ thích hợp để sắp xếp nguồn chi ngân sách 
đối vối phần chi ngân sách vượt trội so với dự toán 
đã được phê duyệt, bảo đảm kết quả thực hiện dự toán 
ngân sách của cả năm luôn có mức chi cho giáo dục tăng 
trưởng lớn hơn so vối mức tăng của nguồn thu ngân sách 
thường xuyên. Chính quyển các địa phương hàng năm 
cần có báo cáo riêng vể tình hình tăng trưởng kinh phí 
dành cho giáo dục với Đại hội đại biểu nhân dân và 
Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân cùng cấp, tự giác 
tiếp nhận sự giám sát của các cơ quan này. "Quyết định" 
còn chỉ ra rằng cần tăng cường hơn một bưốc nữa trách 
nhiệm đầu tư cho giáo dục bắt buộc tại nông thôn của 
chính quyền các cấp, bảo đảm phần tăng thêm trong kinh 
phí giáo dục trích từ ngân sách chủ yếu được dùng cho 
giáo dục ở vùng nông thôn. Chính quyền cấp huyện cần 
đưa toàn bộ các mục kinh phí giáo dục bắt buộc như: 
lương cho giáo viên, chi phí công, ngân sách tu sửa cải 
tạo các trường trung học, tiểu học tại vùng nông thôn vào 
dự toán ngân sách địa phương mình, bảo đảm cấp đủ, 
đúng thời gian lương cho giáo viên, khoản trợ cấp của 
tỉnh dành cho giáo viên địa phương mình, khoản trợ cấp 
xã hội. Mau chóng giải quyết vấn đề bảo hiểm y tế cho 
cán bộ giáo viên, công nhân viên giáo dục tại vùng nông 
thôn, nâng cao mức bảo hiểm xã hội cho giáo viên bảo 
đảm trường học có đầy đủ các điều kiện cơ bản để dạy học 
và có thể hoạt động bình thường. Tăng mức chi bổ sung 
ngan sach cho cac khu vực có điêu kiện kinh tê khó khăn
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giúp các khu vực này có đủ năng lực bào đảm cho giáo

dục bắt buộc.
Tiến hành thu học phí theo quy định của chinh phủ 

và lập quỹ riêng dành cho giáo dục là một trong những 
biện pháp quan trọng nhằm tăng đầu tư ngân sách cho 
giáo dục. Học phí theo quy định của chính phủ và quỹ 
dành cho giáo dục thường tương ứng vối "nhu cầu chung 
của toàn xã hội", là một hình thức quan trọng và bộ 
phận cấu thành tấ t yếu trong nguồn thu của chính phủ. 
So với "tính bắt buộc, không hoàn lại, tính cố định" của 
thuế, thu học phí và thu quỹ giáo dục của chính phủ ít 
có hiệu lực ràng buộc về m ặt pháp luật hơn, đối tượng 
trưng thu đa dạng, thực hiện chế độ thu khoản riêng, 
hoạch toán chi riêng. Đe đẩy nhanh việc phổ cặp giáo 
dục bắt buộc 9 năm, Luật giáo dục bắt buộc nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa công bố năm 1986 đã đưa ra 
một điều khoản riêng quy định: Các địa phương thu 
thêm phần kinh phí bổ sung cho sự nghiệp giáo dục, chủ 
yếu dùng cho thực hiện giáo dục bắt buộc. Luật giáo dục 
bắt buộc nước Cộng hòa Nhăn dân Trung Hoa công bố 
năm 1995 lại quy định tiếp: "Cơ quan thuế căn cứ theo 
pháp luật để thu đủ phần đóng góp kinh phí bô sung cho 
giáo dục, phần kinh phí này do cơ quan giáo dục quản lý, 
chủ yếu dùng cho triển khai giáo dục bắt buộc... Chính 
quyển các tỉnh, khu tự trị và thành phô' trực thuộc 
trung ương căn cứ theo các quy định liên quan của Quốc 
Vụ viện có thể quyết định thu thêm phần phí giáo dục 
cho địa phương mình, thực hiện chế độ thu khoàn néng
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lập quỹ riêng". Thu phần phí giáo  dục bổ su n g là một 
chính sách đặc biệt của quốc gia, ban h àn h  n h ằm  p h át  

triển sự nghiệp giáo dục. Để tránh sự rối loạn trong quá 
trình triển khai thực hiện, kể từ năm 1994 đến nay, 
toàn Trung Quốc thực hiện mức thu phí giáo dục bổ 
sung bằng 3% tổng cộng ba loại thuế: "thuế giá trị gia 
tăng, thuế doanh nghiệp, thuế tiêu thụ". Phí giáo dục bổ 
sung đối với vùng nông thôn thực hiện thu thông nhất ở 
mức từ 1,5-2% thu nhập bình quân tính theo đầu người 
của nông dân vùng đó vào năm trước (bao gồm cả 5% 
thuế thu nhập nông dân do địa phương giũ lại). Để giảm 
nhẹ gánh nặng cho nông dân, phí giáo dục tại vùng 
nông thôn đã được bỏ trong đợt cải cách thuế nông thôn 
thòi gian gần đây. Trung Quốc vẫn tiếp tục thu phí giáo 
dục thành thị và phí giáo dục địa phương. Phí giáo dục 
là nguồn thu quan trọng dành cho kinh phí giáo dục bên 
ngoài nguồn chi ngân sách của chính phủ. Theo thông 
kê, phí giáo dục thành thị ở Trung Quốc vào năm 2004 
là 21.700 triệu NDT, chiếm 5% dự toán ngân sách nhà 
nước. Cũng trong năm đó, chi phí dành cho giáo dục của 
chính quyền các cấp tỉnh Giang Tô là 2.864 triệu NDT, 
chiếm 11,7% kinh phí dành cho giáo dục trích từ dự 
toán ngân sách nhà nước. Trong quá trình đ ẩy mạnh 
hiện đại hóa giáo dục, cần căn cứ theo các quy định, 
pháp lu ậ t có liên quan để thu đủ, sử dụ n g tố t phí giáo  

dục. Phí giáo dục c ầ n  được đưa vào quản lý trong dự 
toán ngân sách nhưng không được tình gộp vào tổng dự 
toán ngân sách để chi trở lại cho giáo dục.
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3. X ây dựng, kiện toàn cơ  chế bảo đàm chính  
phủ chịu toàn bộ trách  nhiệm đối vdi phẩn kinh phi 
dành cho giáo dục bắt buộc

Giáo dục bắt buộc là chính sách giáo dục được nhà 
nưốc thực hiện thống nhất, mang tính bắt buộc dành cho 
các đốỉ tượng thiếu niên, nhi đồng nằm trong độ tuổi 
thích hợp, là sự nghiệp công ích mà nhà nước buộc phải 
đứng ra chịu trách nhiệm. Giáo dục bắt buộc là nhu cầu 
của cuộc sống và nền sản xuất hiện đại, là tiêu chí quan 
trọng cho nền văn minh ngày nay. Trong "Quyết dinh 
của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vê’ cài cách 
thể chế giáo dục" công bố năm 1985 đã đưa ra yêu cầu 
nhiệm vụ mang tính lịch sử thực hiện phổ cặp giáo dục 
bắt buộc 9 năm. "Luật giáo dục bắt buộc nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa" ban hành năm 1986 quy định 
trách nhiệm pháp luật của nhà nưốc, xã hội, nhà trường 
và gia đình, căn cứ theo pháp luật để bảo đảm thực hiện 
giáo dục bắt buộc cho trẻ em ở độ tuổi thích hợp, đồng 
thời xác định nguyên tắc cơ bản miễn học phí cho các trẻ 

em tiếp nhận chế độ giáo dục bắt buộc. Qua hơn 20 năm 
phát triển, Trung Quốc đã giành được những thành tựu 
mang tính lịch sử trong triển khai giáo dục bắt buộc, 
nhưng đồng thời cũng tồn tại một sô' vần đề nổi cộm như 
cơ chê bảo đảm kinh phí cho giáo dục bắt buộc chưa được 
kiện toàn, kinh phí đầu tư cho giáo dục bắt buộc thiếu 
nghiêm trọng, phân công trách nhiệm đầu tư cho chương 
trình giáo dục này không được rõ ràng, hiện tượng một số
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trường thực hiện chê độ giáo dục bắt buộc loạn thu phí 
tồn tại rất phổ biến, các vấn để như tính công băng, 
khách quan, sự phát triển không cân xứng của giáo dục 
bắt buộc đã trở nên ngày một nổi cộm.

Đối diện vói những mâu thuẫn và vấn để tồn tại trong 
quá trình thực hiện giáo dục bắt buộc, Hội nghị lần thứ 22 
Thường vụ Quốc hội Trung Quốic lần thứ 10 họp ngày 
29-6-2006 đã thông qua Luật giáo dục bắt buộc sửa đổi. 
Điều 9, Chương 6 củ a Luật sửa đổi này đã quy định cụ thể 
về bảo đảm kinh phí cho giáo dục bắt buộc. Điểu khoản 
này quy định: "Thực hiện giáo dục bắt buộc, không thu học 
phí và các khoản phí khác. Nhà nước lập cơ chế bảo đảm 
kinh phí cho giáo dục bắt buộc, bảo đảm cho việc thực thi 
chê độ giáo dục bắt buộc... Giáo dục bắt buộc được bảo 
đảm toàn bộ ngân sách nhà nước. Kinh phí dành cho giáo 
dục bắt buộc do Quốc Vụ viện và chính quyền địa phương 
các cấp bảo đảm theo quy định của luật này. Quốic Vụ viện 
và chính quyền địa phương các cấp bố trí kinh phí dành 
cho giáo dục bắt buộc vào dự toán ngân sách, căn cứ theo 
tiêu chuẩn biên chế đội ngũ giáo viên, công nhân viên giáo 
dục, tiêu chuẩn lương và tiêu chuẩn xây dựng trường học, 
tiêu chuẩn kinh phí giáo dục công dành trung bình cho 
mỗi học sinh để cấp phát kịp thời, đầy đủ số lượng kinh 
phí dành cho giáo dục bắt buộc, bảo đảm cho các trường 
học có thể hoạt động một cách bình thường và an toàn 
trường học, bảo đảm lương cho đội ngũ giáo viên, công 
nhân viên giáo dục được phát đủ theo quy định. Tỷ lệ tăng 
chi ngân sách giáo dục của Quốic Vụ viện và chính quyền
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địa phương các cấp phải cao hơn mức tảng nguồn thu 
ngân sách thường xuyên của cấp địa phương minh, bảo 
đảm chi phí dành cho giáo dục bắt buộc tính trung bình 
theo số học sinh của địa phương phải có sự tảng trưởng 
dần. bào đảm mức lương dành cho cán bộ, công nhán viên 
giáo dục và kinh phí giáo dục công tính trung binh cho 
mỗi học sinh đểu tảng... Tiêu chuẩn cơ bản kinh phí giáo 
dục công tính trung bình cho mỗi học sinh của một trường 
học do cơ quan tài chính Quốc Vụ viện kết hợp với các cơ 
quan. ban. ngành có liên quan thuộc ngành giáo dục thống 
nhất ban hành, đồng thời căn cứ vào tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội để có sự điều chỉnh thích hợp. Tiêu chuẩn 
dể ban hành, điểu chình kinh phí giáo dục công tính trung 
bình cho mỗi học sinh cần phải đáp ứng được nhu cầu cơ 
bàn của việc dạy học. Chính quyền các tỉnh, khu tự trị, 
thành phô trực thuộc trung ương có thế căn cứ vào tình 
hình thục tê của khu vực mình để đưa ra tiêu chuẩn kinh 
phí giáo dục công tính trung bình cho mỗi học sinh nhưng 
không được thấp hơn tiêu chuẩn chung của quốc gia. Tiêu 
chuẩn kinh phí giáo dục công tính trung bình cho mỗi học 
sinh tại các trường học đặc thù cần cao hơn tiêu chuẩn 
chung tại các trường bình thường... Việc đầu tư kinh phí 
cho giáo dục bãt buộc do Quôc Vụ viện và chính quvển các 
càp cùng chịu trách nhiệm căn cứ theo chức trách cùa cấp 
mình. Chính quyển cấp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực 
thuọc trung ương phụ trách việc lập cơ chế triển khai thực 
hiẹn. Kinh phí cán thiết dùng cho giáo dục bát buộc ở 
nong thôn do chính quyền các cấp căn cứ quy định của
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Quốc Vụ viện để gánh vác một phần theo từng mục, với tỷ 
lệ nhất định. Chính quyển các cấp cần cung cấp sách giáo 
khoa miễn phí và trợ cấp sinh hoạt phí cho những học sinh 
ở độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc thuộc các gia đình có 
hoàn cảnh kinh tế  đặc biệt khó khăn... Chính quyển các 
cấp cần liệt kê riêng mục kinh phí dành cho giáo dục bắt 
buộc trong dự toán ngân sách của mình... Chính quyền 
cấp huyện trở lên cần xây dựng, kiện toàn cơ chế kiểm tra, 
giám sát, thống kê công bô sô" liệu liên quan đến kinh phí 
giáo dục bắt buộc"1.

Căn cứ yêu cầu nêu trong "Thông tư của Quốic Vụ 
viện về đi sâu cải cách cơ chê bảo đảm kinh phí cho giáo 
dục bắt buộc ở nông thôn", bắt đầu từ năm 2007, các khu 
vực phía đông Trung Quốc thực hiện miễn thu học phí và 
các khoản thu khác đối với bậc tiểu học trong chương 
trình giáo dục bắt buộc. Bắt đầu từ năm 2005, tỉnh Giang 
Tô đã tiến hành hàng loạt cuộc điều tra, nghiên cứu có 
liên quan. Vào tháng 7-2006, chính quyền tỉnh quyết 
định, bắt đầu từ học kỳ mùa thu năm 2006 miễn toàn bộ 
học phí và các khoản thu khác cho bậc giáo dục nghĩa vụ 
tại các khu vực nông thôn trong toàn tỉnh, sô' lượng học 
sinh được miễn học phí theo chương trình giáo dục bắt 
buộc của toàn tỉnh lên tới 7.065.000 học sinh, tổng số 
kinh phí được miễn trong năm đó lên tới 1.720 triệu NDT. 
Tính riêng tổng số tiền miễn giảm cho học kỳ mùa thu

1. Luật giáo dục băt buộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa, Nxb Pháp luật, 2006, tr. 13.
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nãm 2006 đã lên tới 860 triệu NDT. Đốì tượng duọc 
miễn học phí là học sinh trong giai đoạn giảo dục bắt 
buộc theo học tại các trường thuộc các thôn. xã. thị trấn  
vùng nông thôn trong phạm vi các huyện, thị thuộc tình. 
Các học sinh trong độ tuổi thực hiện giáo dục bát buộc 
đang theo học tại các trường dân lập cũng được hường 
dãi ngộ tương ứng. Tiêu chuẩn miễn phí bao gổm các 
mục phụ phí nêu trong quy định "Cơ chế một loại phí duy 
nhất” do chính quyền tỉnh ban hành. Sau khi miễn thu 
học phí và các khoản phí khác, tính trung bình mỗi học 
sinh tiểu học hàng năm được miễn giảm khoảng 200 NDT, 
học sinh trung học cơ sở được miễn giảm 300 NDT. Để 
làm tốt công tác miễn thu học phí, các khoản phí phụ 
thu khác cho con em đối tượng nông dân vào làm thuê 
trong thành phố, tỉnh đã cấp thẻ giáo dục bát buộc tình 
Giang Tô cho con em đối tượng này. Các học sinh nói 
trên khi đãng ký nhập học tại các trường trong thành 
phố sẽ được miễn học phí, các khoản phí khác nhờ tấm 
thè này. Trong quá trình xây dựng, thực hiện cơ chế 
miễn học phí, các khoản phí khác cho học sinh thuộc 
giai đoạn giáo dục bắt buộc, chính quyền các cáp cần 
triệt đê gánh vác trách nhiệm bảo đảm kinh phí nhằm 
triển khai hạng mục này.

Muôn xây dựng, kiện toàn cơ chê bảo đảm kinh phí 
cho giáo dục băt buộc, theo đó chính quyền đám nhiệm 
toàn bộ kinh phí, chính quyền các cấp cẩn bào đảm cáp 
phát đáy đủ. đúng thời gian tiền lương cho cán bộ cóng 
nhãn viên giáo dục ở bậc tiểu học, trung học co sờ; bảo
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đảm mức lương, phúc lợi bình quân của giáo viên các 
trưòng công lập không thấp hơn mức bình quân của công 
chức và công nhân viên tương đương tại địa phương, cần  
bảo đảm chắc chắn việc lên kế hoạch và cấp phát đầy đủ 
kinh phí để bảo đảm cho hoạt động bình thường của các 
trường tiểu học, trung học cơ sở theo đúng tiêu chuẩn quốc 
gia, từng bước nâng cao tiêu chuẩn bảo đảm kinh phí công 
cho bậc tiểu học, trung học cơ sở. cần  bảo đảm chắc chắn 
nguồn kinh phí cải tạo phòng ốc, trường sở cho các trường 
tiểu học, trung học cơ sở còn tồn tại phòng học tranh tre, 
nủa lá nguy hiểm, thiết lập cơ chế đầu tư cho duy tu, cải 
tạo trường học vối các trường tiểu học, trung học cơ sở. 
Bảo đảm cho con em nông dân vào làm việc trong thành 
phố được hưỏng chế độ giáo dục bắt buộc như học sinh tại 
địa phương. Cung cấp sách giáo khoa, trợ cấp sinh hoạt 
phí cho đối tượng học sinh nội trú là con em các gia đình 
nông dân có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình có 
mức sống thấp trong thành phô', con em các gia đình có bô" 
mẹ tàn tật. Triển khai một cách đầy đủ nguyên tắc của 
quốc gia về chủ thể đầu tư cho giáo dục bắt buộc, có như 
vậy mổi có thể đưa trình độ thực hiện giáo dục bắt buộc 
lên một tầm cao mới, lập ra mốc son mối quan trọng trong 
lịch sử phát triển giáo dục.

4. Quy định cơ chế thu và chia sẻ các khoản phí 
giáo dục cho giai đoạn sau giáo dục bắt buộc

Kể từ sau năm 1985, Trung Quốc bắt đầu dần hình 
thành nên cơ chế chia sẻ trách nhiệm đối với giai đoạn
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sau giáo due bát buộc. "Quyết định của Trung ương 
Đáng Cộng sàn Trung Quốc về cài cách thể chế ẹiáo 
due- ban hành năm 1985 đã chi ra. các trường cao đảng, 
đai học có thể chiêu sinh một lượng nhỏ sinh viên nàm 
ngoài kẻ hoạch đào tạo được Nhà nước phè duyệt. Các 
học sinh dược tuyển sinh thêm này sẽ phải trà một 
khoán phi nhất định. Năm 1989. ba bộ ngành liên quan 
trong đó có Hội đồng giáo dục quốc gia đã thống nhất 
ban hành "Quv định về việc thu học phí, các khoàn đóng 
góp. phi ỏ ký túc xá đối với các trường cao đảng, dại học 
thòng thường", xuất phát từ góc độ chính sách dể khảng 
định giáo dục cao đảng, đại học cần thực hiện cơ chê 
gánh vác một phần trách nhiệm và trợ càp kinh phí. 
Năm 1992. hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học tại 
Trung Quốc đã bắt đầu triển khai cải cách thực hiện chế 
độ thu phí. tuyển sinh trên quy mô lớn, tỷ lệ sinh viên 
tự nộp học phí mau chóng tảng cao, mức thu học phí 
cũng dần tăng lên. Kể từ sau năm 1993 , Trung Quốc 

thực hièn thí điểm sáp nhập làm một sinh viên hưởng 
chi phí công và sinh viên nộp học phí. Đôi vối sinh viên 
mới vào nhập học tại các trường thí điểm, không phân 
biệt là học sinh công phí hay học sinh nộp học phí, đều 
thu phí thông nhât. Tuy mức thu học phí lúc bây giờ ]à 
tương đôi thảp nhưng nó đã giúp nâng cao rõ rệt mức 
gánh vác kinh phí dỏì vối giáo dục đại học. Năm 1997, 
Trung Quỏc thực hiện trên toàn quốc cơ chế sáp nhập 
lam một sinh viên cóng phí với sinh viên nộp học phí tại 
tat ca các trường đại học. cao đảng trên toàn quốc, nhà
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trường thực hiện cơ chế thu học phí toàn diện. Cơ chế 
miễn thu học phí đổi với bậc học cao đẳng, đại học thực 
hiện suốt từ những năm 1950 tới đây chính thức cáo 
chung. Đồng thời với việc thực hiện cơ chê chia sẻ gánh 
nặng học phí ở bậc học đại học, cao đẳng, giáo dục trung 
học phổ thông cũng đã thông qua các hình thức khác 
nhau để xây dựng cơ chế chia sẻ chi phí đào tạo.

Thực hiện cơ chế cùng chia sẻ kinh phí đào tạo đối với 
bậc học ngoài giai đoạn giáo dục bắt buộc là lựa chọn tất 
yếu trong điểu kiện của Trung Quốc nhằm đẩy nhanh 
phát triển sự nghiệp giáo dục, một lựa chọn tất yếu để 
đem chuyển hoá gánh nặng dân sô' quá đông của Trung 
Quốc thành ưu thế về nguồn tài nguyên nhân lực. Nếu 
không có cơ chế chia sẻ gánh nặng đối vối bậc học sau 
giai đoạn giáo dục bắt buộc, sẽ không có sự phát triển 
nhảy vọt của giáo dục Trung Quốc trong những năm 90 
thế kỷ XX, Trung Quốc cũng không thể chỉ trong một giai 
đoạn ngắn đã có thể bước vào giai đoạn đại chúng hoá 
giáo dục cao đẳng, đại học. Trong quá trình đẩy mạnh 
hiện đại hoá giáo dục, cần kiên trì và không ngừng hoàn 
thiện cơ chế cùng chia sẻ gánh nặng đối với giai đoạn 
giáo dục sau giáo dục bắt buộc, hình thành cơ chế đầu tư 
giáo dục đa dạng. Đối vỡi bậc học phổ thông trung học, 
c ầ n  h ì n h  t h à n h  n ê n  c ụ c  d iệ n  đ ầ u  t ư  c ủ a  N h à  n ư ớ c  l à  c h ủ  

yêu, vói giáo dục trung học chuyên nghiệp và đào tạo 
nghề, bậc đào tạo cao đẳng và đại học cần thực hiện cơ 
chê đầu tư của chính phủ và đầu tư của xã hội cùng kết 
hợp, bổ sung cho nhau.
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Muốn hoàn thiện cơ ché chia sè trách nhiệm dóì VỚI 
bậc học sau giai đoạn giáo dục bãt buộc, cản láy thực 
hiẽn cóng băng trong giáo dục làm tư tưởng chi dạo quan 
trọng Trong phạm vi toàn quôc. cơ che chi3 se ganh nặng 
ẹiáo duc chi việc chuyển trách nhiệm gánh vác chi phí 
giáo duc vốn chi do chính phủ đàm nhiệm hoàn toàn 
trước đáy sang giao cho phụ huynh và học sinh gánh vác 
một phẩn nhò. thông qua hình thức nộp học phí đê bù 
đáp lại một phần kinh phí đào tạo hoặc thông qua hình 
thức chi trà một phần các khoản phí để bù dãp vào phí 
án ò cho học sinh, sinh viên - nguồn kinh phí trước đây 
vốn do nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tư tưởng 
cơ bàn cùa chính sách này là đem chuyển một phần gánh 
nâng kinh phi đào tạo sang cho các phụ huynh học sinh 
có đù khà náng chi trả, dồng thời trên cơ sỏ điểu tra thực 
trạng kinh tẽ dẽ tiến hành trợ cấp trở lại đối với những 
ngưòi không thể đủ tiền đóng góp, qua đó tiến chác hơn 
tỏi mục tiêu thục hiện công bàng trong giáo dục. Nếu 
không có một cơ chê trợ cấp giáo dục hoàn thiện, việc 
thực hiện cơ ché chia sẻ gánh nặng giáo dục sẽ không 
những khòng giúp thực hiện công bằng trong giáo dục mà 
ngược lại sẽ ành hường nghiêm trọng tói thực hiện công 
băng giáo dục. Do đó. trong quá trình hoàn thiện cơ ché 
cùng chia sè gánh nặng đào tạo đôi vối bậc học sau giai 
đoạn giáo dục bắt buộc, cần kiện toàn cơ rh ế  trợ cáp đối 
V Ơ I  học sinh ơ tảt ca các bặc học, hoàn thiện hệ thõng trợ 
cap cho học sinh thuộc các gia đình có hoàn cánh khó 
khăn, đưa cơ chẽ hó trợ học sinh lên tầm  cao ngang bằng
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I

quan trọng tương đương, thi hành đồng thời với cơ chê 

cùng chia sẻ gánh nặng giáo dục.
Trong hoàn thiện cơ chế cùng chia sẻ gánh nặng giáo 

dục đối với bậc học sau giai đoạn giáo dục bắt buộc, cần 
xem xét kỹ tới khả năng gánh vác của quần chúng nhân 
dân, nghiên cứu xác định một tỷ lệ chia sẻ phù hợp. Muốh 
thực hiện cơ chế chia sẻ gánh nặng giáo dục, chính phủ 
trưóc tiên cần bảo đảm phần đầu tư cho giáo dục, thực 
hiện tốt nghĩa vụ của mình. Nhà nước chính là đối tượng 
được hưởng lợi nhiều nhất từ giáo dục, do đó nâng cao tô” 
chất văn hoá, khoa học của toàn dân, bồi dưỡng nhân tài ở 
các cấp, các ngành khác nhau là con đường tất yếu để đưa 
quốc gia đi lên phồn vinh, thịnh vượng. Nhà nước gánh 
v á c  t r ọ n g  t r á c h  l à  n g ư ờ i c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  c h í n h  t r o n g  đ ầ u  

tư cho giáo dục. Không thể để xảy ra tình trạng một khi 
thực hiện cơ chế chia sẻ gánh nặng giáo dục, Nhà nước 
đem chuyển giao toàn bộ trách nhiệm, tự làm yếu đi chức 
năng tổ chức giáo dục của Nhà nước, dẫn tới tình trạng 
đảo ngược chức trách giữa chính quyển và nhân dân. cần  
nhận thức một cách thiết thực rằng, ngân sách chính phủ 
vẫn phải là nguồn chính trong kinh phí đào tạo ở bậc học 
sau giai đoạn giáo dục bắt buộc, là nguồn chính trong đầu 
tư giáo dục. Đồng thời, cần có chừng mực nhất định trong 
việc thu các khoản phí đóng góp của phụ huynh học sinh. 
Nếu Nhà nưóc một mặt đem chuyển trọng điểm tiêu dùng 
của quần chúng sang lĩnh vực giáo dục, mặt khác lại giảm 
đầu tư của Nhà nước cho giáo dục hay đem giữ các khoản 
vốn dùng để đầu tư cho giáo dục lại để dùng cho các mục
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đích khác, như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tói tính 

tích cực trong đầu tư cho giáo dục của quần chúng nhán

dán. toàn xã hội.
Hoàn thiện cơ chế chia sè gánh nặng trách nhiệm 

trong giáo dục ở giai doạn sau giáo dục bảt buọc cản thực 
hiện quy phạm hóa việc thu phí giáo dục, xây dựng cơ 
chế chặt chẽ. công khai các khoản thu phí giáo dục. Việc 
thu phi giáo dục liên quan tối hàng ngàn hàng vạn hộ gia 
đinh, là vấn để lợi ích thiết thân trực tiếp được quàng dại 
quần chúng nhân dân quan tâm nhất. Lợi ích cùa quần 
chúng nhân dân không bao giờ là vấn đề nhỏ. Cần xuất 
phát từ góc độ duy trì lợi ích căn bản của quần chúng 
nhản dân. nhận thức đúng đắn về vấn đề thu phí giáo 
dục. Khi nghiên cứu ban hành hoặc điêu chình chính 
sách liên quan tới thu phí giáo dục, cần thâm nhập nhiểu 
hơn vào đời sống nhân dân ỏ cấp cơ sở, lắng nghe ý kiến 
của quấn chúng nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyén 
quấn chúng qua đó tìm sự thấu hiểu, ủng hộ của quần 
chúng Cắn hoàn thiện các quy định về thu phí giáo dục, 
hoàn thiện các biện pháp quản lý, giám sát, táng cường 
mức độ minh bạch, điểu chỉnh, xử lý các hành vi loạn thu 
phí Các mục thu. tiêu chuẩn, phạm vi thu phí đếu phải 
dược kiêm tra. xét duyệt một cách chặt chẽ, nghiêm túc, 
cảm dược thu phí vượt ngoài quyền hạn, thu quá tiêu 
chuàn. tự lặp các khoàn thu riêng... Cần thông qua nhiểu 
hình thức, nhiêu kênh khác nhau để công bố các nội dung 
hèn quan tới thu phí giáo dục cho xã hội như mục thu, 
tiêu chuàn thu. đé thuận tiện cho quá trình giám sát của
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xã hội đối vối việc thực hiện chính sách thu phí giáo dục 
của nhà trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học 
sinh, phụ huynh học sinh.

5. Thông qua nhiều kênh khác nhau để tiếp  
nhận nguồn vốn trong xã hội, thúc đẩy sự nghiệp 
giáo dục phát triển  bền vững

Muốn đẩy nhanh sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, 
thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, buộc phải xây dựng một cơ 
chế đầu tư giáo dục đa dạng, thông qua nhiều kênh khác 
nhau để tiếp nhận nguồn vốn trong xã hội, thúc đẩy sự 
nghiệp giáo dục phát triển bền vững.

Cổ vũ và khích lệ sự phát triển các hình thức giáo 
dục dân lập. Sô" lượng ngưòi cần tiếp nhận giáo dục tại 
Trung Quốc là rất nhiều, ngân sách nhà nước không đủ, 
nhu cầu giáo dục của quần chúng nhân dân lại vô cùng 
đa dạng. Đẩy nhanh phát triển các hình thức giáo dục 
dân lập nhằm giảm tải áp lực đôi vối ngân sách quốc 
gia, vừa có thể đáp ứng yêu cầu giáo dục đa dạng của 
quần chúng nhân dân. Sau khi sự nghiệp giáo dục dân 
lập đã có sự phát triển, chính phủ có thể dùng nhiều 
vốn hơn để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục công. Các 
hình thức giáo dục dân lập được mở ra càng nhiều, như 
vậy các cơ sở giáo dục công cũng có điều kiện để tổ chức 
dạy học tốt hơn. Nếu vấn đề đi học của nhiều học sinh 
được các cơ sỏ giáo dục dân lập tại Trung Quốc đứng ra 
gánh vác, lượng học sinh trong các trường công lập sẽ 
nhận được nhiều kinh phí giáo dục hơn. Kể từ cải cách
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mỏ cứa. đặc biệt là từ những năm 90 thế kỷ XX tói nay, 
giáo dục dãn lặp ờ Trung Quốc đã có bước phát triển 
mạnh. Tý trọng của các loại hình giáo dục dán lập tại 
các cấp học. bậc học đă dần tảng lên, chất lượng giáo 
dục không ngừng được nâng cao. Tại tỉnh Giang Tô, cốc 
trường cao đẳng, đại học dân lập, các trường trung học, 
tiểu học và các cơ sở nhà tre, nhà mâu gi3o dân lập 
dã từ con số 1.943 trường vào nảm 2000 táng lên tới 
2.623 trường vào năm 2005. Số lượng học sinh theo học 
trong các trường này cũng tăng từ khoảng 240.000 vào 
nám 2000 lèn 1.320.000 vào năm 2005, chỉ trong vòng 5 
nám dã táng lên gấp 4 lần về số lượng. Trong đó, 8ố 
lượng 3inh viên trong các trường đại học, cao dang dân 
lập đã từ con số 4.700 sinh viên vào năm 2000 tăng lên 
215.900 sinh viên vào năm 2005. Giáo dục dân lập 
dã phát triển trở thành một bộ phận cấu thành không 
the thiếu dược trong hệ thống giáo dục, đem lại nhiều cơ 
hội giáo dục hơn cho quần chúng nhân dân lựa chọn. Để 
thúc dẩy sự phát triển của các loại hình giáo dục dân 
lập. nám 2002. Trung Quốc đã nghiên cứu và ban hành 
Luật thúc đẩy giáo dục dân lập nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa. xuât phát từ góc độ pháp luật để xác 
định địa vị ngang hàng giữa giáo dục công lập và giáo 
dục dân lặp. xác định rõ quyền bình đẳng giữa những 
ngưòi tổ chức, giáo viên, học sinh của loại hình giáo dục 
này so với loại hinh giáo dục công lập. Tôn chì lập pháp 
cua Luát thúc đày giáo dục dãn lập nước Cộng hóa 
Nhàn dán Trung Hoa là nhàm "thúc đẩy", chú trọng
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nhiểu hơn tối thực tế  tỷ trọng của giáo dục dân lập 
trong hệ thống giáo dục Trung Quốc còn tương đối thấp, 
nỗ lực áp dụng các chính sách và biện pháp tích cực để 
thúc đẩy sự phát triển của loại hình giáo dục này. So vối 
luật giáo dục dân lập củ a  các quốc gia k h ác, L u ậ t  th ú c  

đẩy giáo dục dân lập nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung 
Hoa đã đem lại cho các trường dân lập ở Trung Quốc 
một ưu đãi đặc thù hơn: Cho phép có được lợi nhuận hợp 
lý. Nguồn vốn để tổ chức dạy học giữa hai hình thức 
giáo dục công lập và dân lập là khác nhau, do đó, nếu 
đã cho phép đầu tư mở trường lớp, việc người đứng ra tô 
chức thu lại được một khoản lợi nhuận nhất định từ 
trong hoạt động đó cũng là chuyện hoàn toàn tự nhiên. 
Trong tiến trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, cần coi 
sự nghiệp giáo dục dân lập là một bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, cần được 
xem xét, lên kế hoạch cùng với giáo dục công như một 
chỉnh thể không thể tách ròi, từ đó tập trung sức lực 
thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của chúng. Đương 
nhiên, khi phát triển giáo dục dân lập cũng cần quán 
triệ t nguyên tắc phi lợi nhuận. Những người đứng ra tô 
chức hình thức giáo dục này có thể thu lại được một 
khoản lợi ích hợp lý nhất định. Nhưng khoản lợi ích hợp 
lý này phải có chừng mực. Chính phủ cần tăng cường 
quản lý đốì vói các trường dân lập.

Cô vũ các giói trong xã hội quyên góp kinh phí. Quyên 
góp kinh phí giáo dục chỉ việc các giới trong xã hội, các 
đoàn thê nhân dân, đơn vị sự nghiệp cho tới các cá nhân
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ngoài việc thực hiện nghĩa vụ do phap luật quy dinh, tự 
nguvèn ùng hô giáo dục trên C3C roật nhu tien tâi. vốt chốt 

mà không yêu cầu có sự báo đáp trở lại. Quyén góp cùa 
xã hội là nguồn bổ sung quan trọng cho kinh phi giáo dục, 
có tác dụng quan trọng trong việc tảng tốc sự phát tnển 
cho sự nghiệp giáo dục. Trung Quốc có truyén thống 
quyên góp ủng hộ giáo dục. Quyên góp giúp đỡ của nhản 
dán đả từng có tác dụng quan trọng trong việc hưng ban 
trường lớp tại Trung Quốc vào thời cổ đại. Việc mỏ mang 
giáo dục vào thài cận đại cũng đã nhặn được một sự trợ 
giúp rất lớn của nhãn dân, đặc biệt là nguồn tài trợ của 
các thương nhản Khai sáng. Trong lịch sử phát triển giáo 
dục cùa Trung Quốc, có rất nhiều câu chuyện cảm dộng về 
đóng góp kinh phí trợ giúp giáo dục. Rất nhiều Hoa kiều 
đã có cống hiến quan trọng đối vói sự nghiệp phát triển 
giáo dục của tô quốc. Trong quá trình thúc đay hiện đại 
hóa giáo dục hiện nay, cần tuân thủ các nguyên tắc tự 
nguyên, tùy vào sức mình, có thu lại lợi ích nhất định dể 
huy động rộng rãi các lực lượng trong xã hội tham gia 
quyên góp. tài trợ kinh phí cho giáo dục. Cần cổ vũ và để 
xướng các đơn vị sự nghiệp, nhà máy, các đoàn thể xã hội 
và cá nhản tham gia giúp đõ, tài trợ về kinh phí. nhán lực, 
vật lực đẽ xây dựng trường lốp tại địa phương nơi dứng 
chân. Cô vũ mọi giới trong xã hội quyên góp kinh phí để 
mơ trường, giúp đỏ học sinh, hoan nghênh đồng bão Hoa 
kiêu và đông bào Hồng Công, Đài Loan, các đoàn thể nước 
ngoài, các nhãn sĩ hữu nghị tham gia quyên góp. tài trợ 
cho sự nghiệp giáo dục.
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ủng hộ việc thành lập các tổ chức quỹ từ thiện nhân 
dân chuyên giúp đỡ học sinh trong các gia đình khó khăn 
để các em có thể tới trường. Trong đời sông xã hội, các tổ 
chức từ thiện có chức năng "cơ cấu trung gian xã hội đặc 
thù", còn mang chức năng tái điều tiết phân phối thu 
nhập nhất định. Có người cho rằng, sự nghiệp công ích từ 
thiện là lần phân phối thu nhập thứ ba tiến hành trên cơ 
sở tự nguyện. Nó có thể giúp cho phân phối thu nhập 
trong xã hội trở nên công bằng hơn, cũng có thể đem lại 
điểu kiện để thị trường có thể phát triển lành mạnh hơn. 
Các quốic gia phát triển thông qua thành lập các tổ chức từ 
thiện để tiếp nhận các khoản quyên góp, đồng thòi còn 
tiến hành thu thuế lũy tiến đô'i vối các tài sản hay di sản 
vượt qua mức trung bình mà cá nhân được thừa hưởng, từ 
đó định hướng cho ngưòi giàu lựa chọn phương thức 
"quyên góp cho các tổ chức từ thiện để lưu lại danh tiếng 
tốt" chứ không đến mức "bị trưng thu một nửa tài sản (do 
chịu đánh thuế lũy tiến đối với sô" tài sản vượt quá mức 
trung bình mà mình có thể được hưởng)", qua đó cào bằng 
ở mức nhất định khoảng cách trong phân phối thu nhập, 
thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội. Các tư liệu có 
liên quan cho thấy, tại Mỹ có tới 1,2 triệu tổ chức quỹ từ 
thiện miễn thuế, sô' tiền  m à các tổ  chức này có thể chi phối 

lên tới 670 tỉ USD, quy mô vein thậm chí chiếm tối 9% GDP. 
Bill Gate, người giàu nhất thế giới, trong giai đoạn 2000- 
2004 tổng cộng đã quyên góp sô' tiền lên tới 100,085 tỉ USD 
cho các hoạt động từ thiện hoặc phi lợi nhuận. Kinh phí 
hoạt động của các trường đại học tư nhân ỏ Mỹ và kinh phí
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trợ giúp dể hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cành khó 
khán tới trường phần lớn là dựa vào sự giúp đỏ cùa các tổ 
chức từ thiện. Tại Trung Quốc, trong năm 2004. trên 100 tổ 
chức từ thiện đã tiếp nhặn được kinh phí quyên góp 5 ti 
N'DT. chì chiếm có 0,005% tổng GDP. Trong diếu kiện 
khoàng cách thu nhập tại Trung Quá: đang tiếp tục tảng 
lên. cần thông qua những kênh thích hợp để định hướng 
cho các giai tầng giàu lên trước phát huy tinh thần công ích 
xâ hội. Người giàu muốn làm từ thiện cũng cần có không 
khí và cơ chế, không có ai sinh ra đã là nhà từ thiện cà. Cần 
thông qua sự ủng hộ về chính sách cho các tổ chủc từ thiện 
dể phát huy vaí trò đặc biệt của các tổ chức này trong việc 
giúp đỡ học sính khó khản tới trường.
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